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Tiêu chuẩn 

1 
  

    
  

  

Tiêu chí 1.1           

H01.1.001   Quyết định về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, giá 

trị cốt lõi của Trường ĐHTB 

Số 668/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/10/2012 

Trường 

ĐHTB   

H01.1.002   

(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 
Trường 

ĐHTB 
  
  

(2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của Trường ĐHTB năm 2015 

Số 648/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

H01.1.003   

(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 
Trường 

ĐHTB 
  
  

(2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của, triết lý giáo dục Trường ĐHTB 

Số 800/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/12/2018 

H01.1.004   

(1) Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Số 02/QĐ-ĐHTB 

ngày 02/01/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, điều 

chỉnh chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020 tầm nhìn đến năm 2030. 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/12/2017 

(3) Dự thảo chiến lược phát triển và kế hoạch thực 

hiện chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030   

(4) Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ 

đạo xây dựng chiến lược Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày 03/01/2015 
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(5) Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ 

đạo rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển và kế 

hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường 

ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 Ngày 19/12/2017 

H01.1.005   

(1) Giấy mời tham dự "Hội nghị lấy ý kiến đóng 

góp vào dự thảo CLPT và kế hoạch thực hiện 

CLPT giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030" 

Số 404/ GM-ĐHTB 

ngày 28/7/2015 

Trường 

ĐHTB 

  
  
  

(2) Giấy mời tham dự "Hội nghị lấy ý kiến đóng 

góp vào nội dung rà soát, điều chỉnh CLPT và kế 

hoạch thực hiện CLPT giai đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn đến năm 2030" 

Số 609/GM-ĐHTB 

ngày 01/10/2018 

(3) Giấy mời tham dự “Hội thảo đóng góp ý kiến 

vào nội dung cuốn lịch sử 55 nămxây dựng và phát 

triển Trường; định hướng chiến lược phát triển 

Trường Đại học Thái Bình giai đoạn 2015-2020” 

Số 705a/ GM-ĐHTB 

ngày 03/10/2015 

H01.1.006   

(1) Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của 

CBGVNV, HSSV vào dự thảo CLPT và kế hoạch 

thực hiện CLPT Trường ĐHTB giai đoạn 2015-

2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số  336a/TB-ĐHTB 

ngày 7/6/2015 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của 

CBGVNV, HSSV vào nội dung rà soát, điều chỉnh 

CLPT và kế hoạch thực hiện CLPT Trường ĐHTB 

giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Số 504a/TB-ĐHTB 

ngày 23/8/2018 

H01.1.007   

(1) Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của CBGVNV, 

HSSV vào dự thảo CLPT và kế hoạch thực hiện 

CLPT Trường ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. Ngày 03/7/2015 

Trường 

ĐHTB 
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(2) Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của CBGVNV, 

HSSV về việcrà soát, điều chỉnh CLPT và kế hoạch 

hực hiện CLPT Trường ĐHTB giai đoạn 2015-

2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày 06/9/2018 

 

 

  

(3) Biên bản “Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự 

thảo CLPT và kế hoạch thực hiện CLPT Trường 

ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030” Ngày 03/8/2015 

 

 

  

(4) Biên bản "Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào nội 

dung rà soát, điều chỉnh CLPT và kế hoạch thực 

hiện CLPT giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030" Ngày 08/10/2018 

 

 

H01.1.008   

(1) Biên bản Hội nghị cán bộ chủ chốt “Thống nhất 

ban hành CLPT và kế hoạch thực hiện CLPT 

Trường ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 

năm 2030” Ngày 16/7/2015 Trường 

ĐHTB 

  
  (2) Biên bản Hội nghị cán bộ chủ chốt “Thống nhất 

ban hành CLPT và kế hoạch thực hiện CLPT 

Trường ĐHTB giai đoạn 2018-2021, tầm nhìn đến 

năm 2030” Ngày 20/9/2018 

H01.1.009   Pano, khẩu hiệu, ảnh chụp, link web có nội dung 

TNSM, GTCL (2015,2018)   

Trường 

ĐHTB   

  H03.1.009 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTB 

(2020) 

Số 250/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/05/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H06.1.011 
Danh sách CBGV-NV Trường ĐHTB (tính đến 

ngày 31/12/2020) Ngày 31/12/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H07.1.012 

(1) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2016 Ngày 31/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2017 Ngày 31/01/2018 

(3) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2018 Ngày 31/01/2019 

(4) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2019 Ngày 31/01/2020 
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(5) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2020 Ngày 31/01/2021 

H01.1.010   

Quyết định về việc phê duyệt Dự án quy hoạch 

tổng thể phát triển Cơ sở phía Bắc của Trường Đại 

học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2017-2015 

Số 879/QĐ-BCN 

ngày 19/03/2007 

Trường 

ĐHTB 

  

  H07.4.015 Danh mục sách lưu trong sổ tài sản thư viện và 

phẩn mềm quản lý thư viện   

Trường 

ĐHTB   

  H02.2.003 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHTB lần thứ 

IX, nhiệm kỳ 2015-2020 Ngày 23/5/2015 

Trường 

ĐHTB   

H01.1.011   

(1) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Thái Bình lần 

thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Ngày 25/9/2015 

Tỉnh ủy Thái 

Bình 

  
  
  
  

(2) Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến 

năm 2020 

Số 733/QĐ-TTg 

ngày 17/05/2011 

Thủ tướng 

Chính phủ 

(3) Nghị quyết về phê duyệt quy hoạch tổng thể 

phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

Số 32/ NQ-HĐND 

ngày 05/12/2014 

HĐND tỉnh 

Thái Bình 

(4) Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông 

Hồng đến năm 2020 

Số 795/QĐ-TTg 

ngày 23/5/2013 

Thủ tướng 

Chính phủ 

  H02.1.029 
(1) Nghị quyết Đảng ủy Trường tháng 12/2015 Ngày 01/12/2015 Đảng ủy 

Trường 

ĐHTB   (2) Nghị quyết Đảng ủy Trường tháng 01/2019 Ngày 02/01/2019 

H01.1.012 
 

(1) Kế hoạch công tác năm 2016 

Số 805/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/12/2015 

Trường 

ĐHTB 
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  (2) Kế hoạch công tác năm 2017 

Số 900/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2016   

  (3) Kế hoạch công tác năm 2018 

Số 927/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/12/2017   

  (4) Kế hoạch công tác năm 2019 

Số 794/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018   

  (5) Kế hoạch công tác năm 2020 

Số 665/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/12/2019   

H01.1.013   

(1) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2016 Tháng 01/2016 

Các đơn vị 

  

(2) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2017 Tháng 01/2017 

(3) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2018 Tháng 01/2018 

(4) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2019 Tháng 01/2019 

(5) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2020 Tháng 01/2020 

  H02.1.033 

(1) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào Thanh niên năm 2016 

Số 37/ KH-ĐTN 

ngày 02/8/2015 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  
  
  
  
  

(2) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào Thanh niên năm 2017 

Số 68/KH-ĐTN 

ngày 01/8/2016 

(3) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào Thanh niên năm 2018 

Số 15/KH-ĐTN 

ngày 05/8/17 

(4) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào Thanh niên năm 2019 

Số 45 /KH-ĐTN 

ngày 05/8/2018 

(5) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào Thanh niên năm 2020 

Số 01/ KH-ĐTN 

ngày 02/10/2019 
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  H02.2.031 
(1) Kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường năm 

2016 

Số 11/KH-CĐ ngày 

06/01/2016 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  
  
  
  
  

  
 (2) Kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường 

năm 2017 

Số 15/KH-CĐ ngày 

15/01/2017  

 

  
(3) Kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường năm 

2018 

Số 13/KH-CĐ ngày 

12/01/2018  

 

  
(4) Kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường năm 

2019 

Số 08/KH-CĐ ngày 

10/01/2019  

 

  
(5) Kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường năm 

2020 

Số 15/KH-CĐ ngày 

17/01/2020  

 Tiêu chí 1.2           

  H01.1.002 
(2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của Trường ĐHTB năm 2015 

Số 648/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB   

  H01.1.003 
(2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Trường ĐHTB 

Số 800 /QĐ-ĐHTB 

ngày 21/12/2018 

Trường 

ĐHTB   

H01.2.001   (1) Quy định 5 chuẩn mực của người CBGV, 

HSSV Trường ĐHTB 

Số 111/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/3/2016 

Trường 

ĐHTB   

  H06.6.009 

(1) Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên cơ 

hữu Trường ĐHTB 

Số 582/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/9/2017 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường ĐHTB 

Số 628/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/9/2020 

  H07.1.007 

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016 

Số 816/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2015 Trường 

ĐHTB 

  
  
  
  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017 

Số  916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016 
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(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017 

  

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 

Số 677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

H01.2.002   
Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn 

Số 105/CĐ-ĐHTB 

ngày 10/3/2016 

Trường 

ĐHTB   

  H17.1.025 (1) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2016 

Số 367/KH-ĐHTB 

ngày 08/08/2016 

Trường 

ĐHTB 

  
    

(2) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa (Lần 2) năm học 2016-2017 

Số 650/KH-ĐHTB 

ngày 11/11/2016  

  
(3) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2017 

Số 494/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/08/2017  

  
  
  
  

  
(4) Kế hoạch tổ chức "tuần sinh hoạt công dân 

HSSV" đầu năm học 2018-2019 

Số 474/KH-ĐHTB 

ngày 06/08/2018  

  
(5) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, Đợt 01 năm 2018 

Số 450/KH-ĐHTB 

ngày 20/7/2018  

  
(6) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2020 

Số 626/KH-ĐHTB 

ngày 18/9/2020  

  H17.1.026 (1) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV cuối khóa, năm 2016 

Số 297/KH-ĐHTB 

ngày 09/6/2016 

Trường 

ĐHTB 

  
  
  
  
  

  
(2) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV cuối khóa, năm 2018 

Số 295/KH-ĐHTB 

ngày 17/4/2018  
 
 
 
 
 

  
(3) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV cuối khóa, năm 2019 

Số 235/KH-ĐHTB 

ngày 04/5/2019  
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(4) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV cuối khóa, năm 2020 

Số 318/KH-ĐHTB 

ngày 04/6/2020  

 

  
(5) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV cuối khóa, năm 2020 

Số 870/KH-ĐHTB 

ngày 09/12/2020  

 
  H14.3.001 

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo năm 

2017 

Số 900/QĐ-ĐHTB 

ngày 07/12/2017 

Trường 

ĐHTB   

  H14.3.002 
Quyết định ban hành Chương trình đào tạo năm 

2019 

Số 640/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/12/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H02.2.003 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHTB lần thứ 

IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Ngày 23/5/2015 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHTB   

  

H24.1.010 

(1) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2015-2016 

Số 70/BC-ĐTN ngày 

12/06/2016 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  
  
  
  
  

(2) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2016-2017 

Số 165/BC-ĐTN 

ngày 20/06/2017 

(3) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2017-2018 

Số 40/BC-ĐTN ngày 

17/06/2018 

(4) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2018-2019 

Số 124/BC-ĐTN 

ngày 25/06/2019 

 
(5) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2019-2020 

Số 34/BC-ĐTN ngày 

30/06/2020 

  H01.1.007 

(3) Biên bản “Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự 

thảo CLPT và kế hoạch thực hiện CLPT Trường 

ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030” Ngày 03/8/2015 Trường 

ĐHTB 

  
  

(4) Biên bản "Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào nội 

dung rà soát, điều chỉnh CLPT và kế hoạch thực 

hiện CLPT giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030" Ngày 08/10/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H08.2.010 

(1) Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học TB và 

công ty CP Hoàng Hà năm 2016 Ngày 09/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa khoa Công nghệ 

Trường ĐHTB và công ty TNHH may Hưng Nhân Ngày 15/11/2016 

(3) Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa khoa Công nghệ 

Trường ĐHTB và công ty Newstar năm 2017 Ngày 08/11/2017 

(4) Thỏa thuận bố trí sinh viên thực tập trải nghiệm 

với công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 

Số13.02.2017/SEVT

-ĐH THAI BINH 

ngày 13 tháng 02 

năm 2017 

(5) Thỏa thuận về chương trình trải nghiệm công 

việc thực tế của sinh viên trường Đại học Thái Bình 

tại Canon năm 2018 

Số13.02.2017/SEVT

-ĐHTB Ngày 

12/2/2017 

(6) Biên bản ghi nhớ hướng nghiệp 

Số 25012018-

ĐHTB. Ngày 

25/01/2018 

(7) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái Bình 

và Công ty TNHH công nghệ và giải pháp phần 

mềm DTECH Ngày 15/5/2016 

(8) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái Bình 

và Công ty TNHH đầu tư và sản xuất An Phú Ngày 13/7/2016 

(9) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái Bình 

và Công ty TNHH thương mại Ánh Huê Ngày 25/8/2016 

(10) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường 

học Thái Bình Ngày 25/9/2016 

(11) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty TNHH Dầu mỡ Quân Sen 

Số 170224/SEVT. 

Ngày 24/02/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(12) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường 

học Thái Bình Ngày 08/4/2017 

(13) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần Tập đoàn PERFECT Ngày 25/9/2017 

(14) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty TNHH In và DVTM Phú Thịnh Ngày 28/4/2018 

(15) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Liên 

Thắng Ngày 14/6/2018 

(16) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty SXKD tổng hợp Xuân Sinh Ngày 25/11/2018 

(17) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần xe đạp, xe máy Thái Bình Ngày 03/4/2019 

(18) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần đầu tư XNK Thăng Long Ngày 14/7/2019 

(19) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phầnViễn thông FPT chi nhánh 

Thái Bình Ngày 28/11/2019 

(20) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty nhiệt điện Thái Bình Ngày 14/2/2020 

(21) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty sản xuất sữa bò Thảo Nguyên Ngày 04/6/2020 

(22) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và ngân hàng An Bình Việt Nam chi nhánh 

Thái Bình Ngày 16/10/2020 



11 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H21.2.004 

(1) Hợp đồng đào tạo nghề cho LĐNT năm 2016 

Số 02/2016/HĐĐT-

SLĐTBXH ngày 

01/06/2016 

Sở LĐTBXH 

tỉnh Thái 

Bình 

  

(2) Hợp đồng đào tạo nghề cho LĐNT năm 2017 

Số 04/2017/HĐĐT-

SLĐTBXH ngày 

27/09/2017 

Sở LĐTBXH 

tỉnh Thái 

Bình 

(3) Hợp đồng đào tạo nghề cho LĐNT năm 2018 

Số 07/2018/HĐĐT-

SLĐTBXH ngày 

24/09/2018 

Sở LĐTBXH 

tỉnh Thái 

Bình 

(4) Hợp đồng đào tạo nghề cho LĐNT năm 2019 

Số 03/2019/HĐĐT-

SLĐTBXH ngày 

11/07/2019 

Sở LĐTBXH 

tỉnh Thái 

Bình 

(5) Hợp đồng đào tạo nghề cho LĐNT năm 2020 

Số 08/2020/HĐĐT-

SLĐTBXH ngày 

16/09/2020 

Sở LĐTBXH 

tỉnh Thái 

Bình 

(6) Hợp đồng LK đào tạo dạy nghề năm 2020 

Số 

56/HĐLKĐT/2020 

ngày 03/09/2020 

Cục C10-

BCA 

  H21.2.006 

(1) Hợp đồng Huấn luyện ATVSLD Công ty CP 

Bitexco Nam Long năm 2018 

Số 460/2018/HĐHL 

ngày 02/10/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hợp đồng Huấn luyện ATVSLD Công ty CP 

Khoa học Công nghệ VN năm 2020 

Số 98/2020/HĐHL 

ngày 10/02/2020 

(3) Hợp đồng Huấn luyện ATVSLD Công ty 

TNHH SX-TM Gia Minh năm 2020 

Số 100/2020/HĐHL-

ĐHTB ngày 

25/4/2020 

(4) Hợp đồng ATVSLD Công ty CP CK-TM & XD 

Hải Phòng năm 2020 

Số 99/2020/HĐHL 

ngày 25/4/2020 

(5) Hợp đồng Huấn luyện ATVSLD Công ty CP 

PT Đầu tư & Xây lắp Tiến Thịnh năm 2020 

Số 101/2020/HĐHL-

ĐHTB ngày 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

02/7/2020 

  H01.1.003 
(2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Trường ĐHTB 

Số 800 /QĐ-ĐHTB 

ngày 21/12/2018 

Trường 

ĐHTB   

H01.2.003   

(1) Kế hoạch về việc phổ biến, quán triệt “Tầm 

nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi” 

Số 648a/KH-ĐHTB 

ngày 19/11/2015 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch về việc phổ biến, quán triệt “Tầm 

nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục” 

Số 801/KH-ĐHTB 

ngày 21/12/2018 

  H01.1.012 

(1) Kế hoạch công tác năm 2016 

Số 805/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch công tác năm 2017 

Số 900/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2016 

(3) Kế hoạch công tác năm 2018 

Số 927/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/12/2017 

(4) Kế hoạch công tác năm 2019 

Số 794/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

(5) Kế hoạch công tác năm 2020 

Số 665/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/12/2019 

  H02.1.031 

(1) Kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường năm 

2016 

Số 11/KH-CĐ ngày 

06/01/2016 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường năm 

2017 

Số 15/KH-CĐ ngày 

15/01/2017 

(3) Kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường năm 

2018 

Số 13/KH-CĐ ngày 

12/01/2018 

(4) Kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường năm 

2019 

Số 08/KH-CĐ ngày 

10/01/2019 

(5) Kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường năm 

2020 

Số 15/KH-CĐ ngày 

17/01/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H01.2.005   
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu 60 năm xây 

dựng và phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 1960-

2020 

Số 106/KH-ĐBTH 

ngày 19/02/2020 

Trường 

ĐHTB 
  

H01.2.006   

(1) Kế hoạch tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử tỉnh 

Thái Bình 

Số 813/KH-ĐHTB 

ngày 03/11/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch phát động tìm hiểu về thân thế, cuộc 

đời và sự nghiệp CM của lãnh tụ NĐC 

Số 37/KH-ĐHTB 

ngày 12/01/2018 

Trường 

ĐHTB 

(3) Kế hoạch tham gia cuộc thi “Bác Hồ với Thái 

Bình- Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác” 

Số 26-KH/ĐU ngày 

01/11/2019 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHTB 

H01.2.007   
Kế hoạch tham gia giờ học toàn tỉnh 

Số 903/KH-ĐHTB 

ngày 27/12/2016 

Trường 

ĐHTB   

  H15.4.006 

(1) Kế hoạch hội giảng và kiểm tra hồ sơ chuyên 

môn 2016 

Số 524/KH-ĐHTB 

ngày 26/10/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hội giảng và kiểm tra hồ sơ chuyên 

môn 2017 

Số 577/KH-ĐHTB 

ngày 9/9/2017 

(3) Kế hoạch hội giảng và kiểm tra hồ sơ chuyên 

môn 2018 

Số 635/KH-ĐHTB 

ngày 16/10/2018 

(4) Kế hoạch hội giảng và kiểm tra hồ sơ chuyên 

môn 2019 

Số 575/KH-ĐHTB 

ngày 06/9/2019 

(5) Kế hoạch hội giảng và kiểm tra hồ sơ chuyên 

môn 2020 

Số 678/KH-ĐHTB 

ngày 08/10/2020 

  H18.1.007 

(1) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV hàng 

Trường ĐHTB năm 2016 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV hàng 

Trường ĐHTB năm 2017 

Số 76/KH-ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(3) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV hàng 

Trường ĐHTB năm 2018 

Số 64/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018; 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV hàng 

Trường ĐHTB năm 2019 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2019; 

(5) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV hàng 

Trường ĐHTB năm 2020 

Số 33a /KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(6) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV hàng 

Trường ĐHTB năm 2016 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015; 

(7) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV hàng 

Trường ĐHTB năm 2017 

Số 33/KH-ĐHTB 

ngày 17/01/2017 

(8) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV hàng 

Trường ĐHTB năm 2018 

Số 128/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018; 

(9) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV hàng 

Trường ĐHTB năm 2019 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/1/2019 

(10) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV hàng 

Trường ĐHTB năm 2020 

Số 55/KH-ĐHTB 

ngày 14/01/2020. 

H01.2.008   

(1) Kế hoạch thi thiết kế thời trang các năm 2016 

Số 233/KH-ĐHTB 

ngày 12/06/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch thi thiết kế thời trang các năm 2018 

Số  288/KH-ĐHTB 

ngày 13/04/2018 

(3) Kế hoạch thi thiết kế thời trang các năm 2019 

Số  16/KH-ĐHTB 

ngày 07/01/2019 

H01.2.009   

(1) Văn bản phát động Phong trào sinh viên 5 tốt 

năm 2016 

Số 453-CV/TĐTN-

TTNTH ngày 

02/12/2016 
BCH Đoàn 

Tỉnh Thái 

Bình 

  

(2) Văn bản phát động Phong trào sinh viên 5 tốt 

năm 2017 

Số 929-CV/TĐTN-

TTNTH ngày 

22/11/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Văn bản phát động Phong trào sinh viên 5 tốt 

năm 2018 

Số 436-CV/TĐTN-

TTNTH ngày 

13/12/2018 

(4) Văn bản phát động Phong trào sinh viên 5 tốt 

năm 2019 

Số 860-CV/TĐTN-

TTNTH ngày 

03/12/2019 

(5) Văn bản phát động Phong trào sinh viên 5 tốt 

năm 2020 

Số 1233-CV/TĐTN-

TTNTH ngày 

28/10/2020 

H01.2.010   

(1) Kế hoạch hội thao truyền thống 

Số  800/KH-ĐHTB 

ngày 30/10/2017 

Trường 

ĐHTB 
  
  
  
  

(2) Kế hoạch hội thao truyền thống 

Số  741/KH-ĐHTB 

ngày 05/11/2018 

(3) Kế hoạch hội thao truyền thống 

Số  119/KH-ĐHTB 

ngày 01/03/2018 

(4) Kế hoạch hội thao truyền thống 

Số  687/KH-ĐHTB 

ngày 12/10/2020 

H01.2.011   Bài hát truyền thống về Trường ĐHTB: Mái trường 

mến yêu 

Hợp đồng số 12/HĐ-

ST 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 1.3           

  H01.2.003 

(1) Kế hoạch về việc phổ biến, quán triệt “Tầm 

nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi” 

Số 648a/KH-ĐHTB 

ngày 19/11/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch về việc phổ biến, quán triệt “Tầm 

nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục” 

Số 801/KH-ĐHTB 

ngày 21/12/2018 
  

  

  
H02.1.030 

(1) Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy 

đối với công tác tuyển sinh, đào tạo năm 2017 và 

những năm tiếp theo 

Số 01-NQ/ĐU ngày 

07/02/2017 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHTB 
  
  



16 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy 

vè đào tạo gắn với thị trường lao động và phát triển 

kinh tế xã hội của Tỉnh 

Số 02-NQ/ĐU ngày 

01/3/2018 

  H02.1.003 (1) Nghị quyết Đảng ủy Trường tháng 12/2015 Ngày 01/12/2015 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHTB 
  
  (2) Nghị quyết Đảng ủy Trường tháng 01/2019 Ngày 02/1/2019 

H01.3.001   Ảnh chụp Website có Thông tin TNSM của trường   

Trường 

ĐHTB 

  http://tbu.edu.vn/tam-nhin-su-mang.html     

H01.3.002   

Tờ rơi TS có TNSM, GTCL các năm 

Từ năm 2016 đến 

năm 2020 

Trung tâm 

TS&GTVL, 

các khoa   

H01.3.003   

Tập san 55 năm xây dựng và phát triển Trường 

ĐHTB (1960-2015) Tháng 11/2015 Trường 

ĐHTB 

  

Sơ lược 60 năm xây dựng và phát triển Trường 

ĐHTB (1960-2020) Tháng 11/2020 

  H14.3.014 
Sổ tay sinh viên   

Trường 

ĐHTB   

  H17.1.025 

(1) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2016 

Số 367/KH-ĐHTB 

ngày 08/08/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa (Lần 2) năm học 2016-2017 

Số 650/KH-ĐHTB 

ngày 11/11/2016 

(3) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2017 

Số 494/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/08/2017 

(4) Kế hoạch tổ chức "tuần sinh hoạt công dân 

HSSV" đầu năm học 2018-2019 

Số 474/KH-ĐHTB 

ngày 06/08/2018 

(5) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, Đợt 01 năm 2018 

Số 450/KH-ĐHTB 

ngày 20/7/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H17.1.026 

(1) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV cuối khóa, năm 2016 

Số 297/KH-ĐHTB 

ngày 09/6/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV cuối khóa, năm 2018 

Số 295/KH-ĐHTB 

ngày 17/4/2018 

(3) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV cuối khóa, năm 2019 

Số 235/KH-ĐHTB 

ngày 04/5/2019 

(4) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV cuối khóa, năm 2020 

Số 318/KH-ĐHTB 

ngày 04/6/2020 

(5) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV cuối khóa, năm 2020 

Số 870/KH-ĐHTB 

ngày 09/12/2020 

H01.3.004   
Bài phát biểu của Hiệu trưởng trong Hội nghị triển 

khai nhiệm vụ năm học, Hội nghị tổng kết năm và 

Hội nghị CB VC hàng năm   

Trường 

ĐHTB 
  

  H17.1.027 

(1) Tổ chức đối thoại lãnh đạo Nhà trường với sinh 

viên 

Số 804/KH-ĐHTB 

ngày 01/11/2017 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp Giữa BGH Nhà trường và Bí thư, 

lớp trưởng các lớp Ngày 24/10/2017 

  H17.1.028 Tổ chức đối thoại lãnh đạo Nhà trường với ban cán 

sự lớp 

Số 113/KH-ĐHTB 

ngày 08/3/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H02.2.009 Nghị quyết, Biên bản họp của các chi bộ hàng 

tháng 

Sổ ghi Nghị quyết 

họp Chi bộ 
Các chi bộ 

  

H01.3.005   

Biên bản họp đơn vị (Có nội dung phổ biến TNSM, 

GTCL) năm 2015 Năm 24/11/2015 
Các đơn vị 

  

Biên bản họp đơn vị (Có nội dung phổ biến TNSM, 

GTCL) năm 2018 Năm 25/12/2018 

  H08.2.014 
(1) Hợp đồng thỏa thuận giữa Trường Đại học Thái 

Bình và Trường Nhật ngữ SENDAI Ngày 10/3/2017 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác giữa Trường 

Đại học Thái Bình và Hiệp hội TM Đài Loan - Chi 

hội Thái Bình Ngày 15/11/2018 

(3) Biên bản ghi nhớ hợp tác với Học viện kỹ thuật 

Sáng Tân Đào Viên, Đài Loan 

Số 783/TTr-ĐHTB. 

Ngày 12/12/2018 

(4) Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác đào tạo giữa 

Đại học Thái Bình, nước CHXHCN Việt Nam với 

Sở Giáo dục và Thể thao Tỉnh U Đôm xay nước 

CHDCND Lào Ngày 21/1/2019 

(5) Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Thái 

Bình và Đại học Công nghệ CHIHLEE Tháng 8/2015 

  H08.2.010 

(1) Biên bản ghi nhớ hợp tác giữ Đại học TB và 

công ty Cp Hoàng Hà năm 2016 Ngày 09/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa khoa Công nghệ 

Trường ĐHTB và công ty TNHH may Hưng Nhân Ngày 15/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

(3) Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa khoa Công nghệ 

Trường ĐHTB và công ty Newstar năm 2017 Ngày 08/11/2017 

Trường 

ĐHTB 

(4) Thỏa thuận bố trí sinh viên thực tập trải nghiệm 

với công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 

Số13.02.2017/SEVT

-ĐH THAI BINH 

ngày 13 tháng 02 

năm 2017 

Trường 

ĐHTB 

(5) Thỏa thuận về chương trình trải nghiệm công 

việc thực tế của sinh viên trường Đại học Thái Bình 

tại Canon năm 2018 

Số 

13.02.2017/SEVT-

ĐHTB Ngày 

12/2/2017 

Công ty 

Samsung Việt 

Nam 

(6) Biên bản ghi nhớ hướng nghiệp 

Số 25012018-

ĐHTB. Ngày 

25/01/2018 

Công ty 

Canon Việt 

Nam 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(7) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái Bình 

và Công ty TNHH công nghệ và giải pháp phần 

mềm DTECH Ngày 15/5/2016 

Trường 

ĐHTB 

(8) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái Bình 

và Công ty TNHH đầu tư và sản xuất AN Phú Ngày 13/7/2016 

Trường 

ĐHTB 

(9) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái Bình 

và Công ty TNHH thương mại Ánh Huê Ngày 25/8/2016 

Trường 

ĐHTB 

(10) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường 

học Thái Bình Ngày 25/9/2016 

Trường 

ĐHTB 

(11) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty TNHH Dầu mỡ Quân Sen 

Số 170224/SEVT. 

Ngày 24/02/2017 

Công ty 

Samsung Việt 

Nam 

(12) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường 

học Thái Bình Ngày 08/4/2017 

Trường 

ĐHTB 

(13) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần Tập đoàn PERFECT Ngày 25/9/2017 

Trường 

ĐHTB 

(14) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty TNHH In và DVTM Phú Thịnh Ngày 28/4/2018 

Trường 

ĐHTB 

(15) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Liên 

Thắng Ngày 14/6/2018 

Trường 

ĐHTB 

(16) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty SXKD tổng hợp Xuân Sinh Ngày 25/11/2018 

Trường 

ĐHTB 

(17) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần xe đạp, xe máy Thái Bình Ngày 03/4/2019 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(18) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần đầu tư XNK Thăng Long Ngày 14/7/2019 

Trường 

ĐHTB 

 

(19) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phầnViễn thông FPT chi nhánh 

Thái Bình Ngày 28/11/2019 

(20) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty nhiệt điện Thái Bình Ngày 14/2/2020 

(21) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty sản xuất sữa bò Thảo Nguyên Ngày 04/6/2020 

(22) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và ngân hàng An Bình Việt Nam chi nhánh 

Thái Bình Ngày 16/10/2020 

H01.3.006   
Biên bản buổi gặp mặt cựu sinh viên   

Trường 

ĐHTB   

H01.3.007   

(1) Giấy mời tham dự các buổi hội thảo khoa học 

tại các sở, ban ngành, trường đại học 

Các năm từ 2016-

2020 

Các sở, ban, 

ngành, trường 

đại học 

  

(2) Kế hoạch đón tiếp trường đại học trong nước về 

thăm trường, trao đổi kinh nghiệm   

Trường 

ĐHTB 

(3) Hình ảnh làm việc với các trường Đại học nước 

ngoài   

Trường 

ĐHTB 

Tiêu chí 1.4           

H01.4.001   

Quyết định về việc giao nhiệm vụ triển khai thực 

hiện việc rà soát CLPT và kế hoạch thực hiện 

CLPT Trường ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn 2030 

Số  653a/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H01.1.004 

(2) Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, điều 

chỉnh chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020 tầm nhìn đến năm 2030. 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/12/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

H01.4.002   

(1) Quy trình rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát 

triển và kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển 

Trường ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 

Số 923/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2017 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch rà soát Chiến lược phát triển và kế 

hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường 

ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

Số 15/KH-ĐHTB 

ngày 15/01/2018 

H01.4.003   

Biên bản Hội nghị họp cán bộ chủ chốt tham gia 

đóng góp vào nội dung rà soát, điều chỉnh CLPT và 

kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường 

ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 Tháng 7/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

H01.4.004   

(1) BB hội nghị lấy ý kiến của CBGVNV đóng góp 

vào nội dung rà soát, điều chỉnh CLPT và kế hoạch 

thực hiện chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai 

đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ngày 06/9/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) BB hội nghị lấy ý kiến của đại diện HSSV đóng 

góp vào nội dung rà soát, điều chỉnh CLPT và kế 

hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường 

ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 Ngày 06/9/2018 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H01.4.005   

BB hội nghị các bên lấy ý kiến của đại diện các Sở, 

ban, ngành, các DN trong tỉnh, cựu CBGV, cựu SV 

đóng góp vào nội dung rà soát, điều chỉnh CLPT và 

kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường 

ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 2018 

Trường 

ĐHTB 

  

H01.4.006   

Bản tổng hợp các ý kiến góp ý vào nội dung rà 

soát, điều chỉnh CLPT và kế hoạch thực hiện chiến 

lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015-

2020, tầm nhìn đến năm 2030. 2018 

Trường 

ĐHTB 

  

H01.4.007   
Báo cáo rà soát thực hiện CLPT và kế hoạch thực 

hiện CLPT Trường ĐHTB giai đoạn 2015- 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 

Số 916a/BC-ĐHTB 

ngày 15/12/2017 

Trường 

ĐHTB 
  

Tiêu chí 1.5           

H01.5.001   

Quy trình xây dựng Chiến lược phát triển và kế 

hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường 

ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

Số 03/QĐ-ĐHTB 

ngày 05/01/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

H01.5.002   

Quy trình rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát triển 

và kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường 

ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

Số 923/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

  H01.1.004 

(1) Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Số 02/QĐ-ĐHTB 

ngày 02/01/2015 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, điều 

chỉnh chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020 tầm nhìn đến năm 2030. 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/12/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H01.4.007 
Báo cáo rà soát, điều chỉnh thực hiện CLPT và kế 

hoạch thực hiện CLPT Trường ĐHTB giai đoạn 

2015- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 916a/BC-ĐHTB 

ngày 15/12/2017 

Phòng HCTH 

  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791 /QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.4.005 

BB hội nghị các bên lấy ý kiến của đại diện các Sở, 

ban, ngành, các DN trong tỉnh, cựu CBGV, cựu SV 

đóng góp vào nội dung rà soát, điều chỉnh CLPT và 

kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường 

ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 Năm 2018 

Ban Chỉ đạo 

rà soát và 

điều chỉnh 

CLPT Trường 

ĐHTB 
  

Tiêu chuẩn 

2 
  

    
  

  

Tiêu chí 2.1           

H02.1.001   
Quyết định về việc đổi tên Đảng bộ trường cao 

đẳng KTKT Thái Bình thành Đảng bộ Trường Đại 

học Thái Bình 

Số 68/QĐ-ĐUK 

ngày 01/12/2011 

ĐUK các cơ 

quan tỉnh 

Thái Bình    

H02.1.002   Quyết định chuẩn y BCH Đảng bộ trường ĐH Thái 

Bình nhiệm kỳ 2015-2020 

Số 611/QĐ-ĐUK 

ngày 04/6/2015 

ĐUK các cơ 

quan tỉnh 

Thái Bình    

H02.1.003   Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy trường Đại học 

Thái Bình nhiệm kì 2015-2020 

Số  1066/QĐ-ĐUK 

ngày  23/02/2017 

ĐUK các cơ 

quan tỉnh 

Thái Bình    

H02. 1.004   QĐ chuẩn y BCH Đảng bộ trường Đại học Thái 

Bình khóa X nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Số3775/QĐ-ĐUK 

ngày  04/06/2020 

ĐUK các cơ 

quan tỉnh 

Thái Bình    

H02. 1.005   

Danh sách 18 chi bộ và 176 đảng viên 

Tính đến ngày 

31/12/2020 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H02.1.006   Quyết định thành lập Công đoàn Trường Đại học 

Thái Bình 

Số 100/QĐ-CĐVC 

ngày 11/11/2011 

CĐVC tỉnh 

Thái Bình   

H02.1.007   Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử BCH Công 

đoàn Trường ĐHTB nhiệm kỳ 2012 -2017 

Số 108/QĐ-CĐVC 

ngày 16/10 /2012 

CĐVC tỉnh 

Thái Bình   

H02.1.008   Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử BCH 

Công đoàn Trường ĐHTB nhiệm kỳ 2017-2022 

Số 110/QĐ-CĐVC 

ngày 08/11/2017 

CĐVC tỉnh 

Thái Bình   

H02.1.009   Danh sách 20 tổ Công đoàn và 242 đoàn viên công 

đoàn   

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB   

H02.1.010   
Quyết định về việc đổi tên tổ chức Đoàn 

Số 347-QĐ/ĐTN 

ngày 11/11/2011 

Tỉnh đoàn 

Thái Bình   

H02.1.011   
QĐ về việc công nhận BCH và các chức danh chủ 

chốt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học 

Thái Bình khóa IX, nhiệm kỳ 2014 – 2017 

Số 35-QĐ/TĐTN 

ngày 03/7 /2014 

Tỉnh đoàn 

Thái Bình 
  

H02.1.012   

QĐ về việc công nhận Ủy viên BCH và các chức 

danh chủ chốt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 

Đại học Thái Bình khóa X nhiệm kỳ nhiệm kỳ 

2017 – 2019 

Số 181/QĐ-TĐTN-

TCKT ngày 08 /6 

/2017 

Tỉnh đoàn 

Thái Bình 

  

H02.1.013   
QĐ về việc công nhận ủy viên BCH Đoàn Trường 

Đại học Thái Bình khóa XI, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 

2019 – 2022 

Số 170/QĐ-TĐTN-

TCKT ngày 

07/10/2019 

Tỉnh đoàn 

Thái Bình 
  

H02.1.014   

Các quyết định về việc công nhận các ban chấp 

hành liên chi đoàn trực thuộc đoàn trường (5 liên 

chi đoàn) 

Số 25-QĐ/ĐTN 

ngày 05/11/2019 
ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

  

Số 26-QĐ/ĐTN 

ngày 05/11/2019 

  

Số 27-QĐ/ĐTN 

ngày 05/11/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  

Số 28-QĐ/ĐTN 

ngày 05/11/2019 

  

Số 29-QĐ/ĐTN 

ngày 05/11/2019 

H02.1.015   

(1) Quyết định thành lập hội Cựu giáo chức 

Số 115/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/12/2012 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định thành lập hội Cựu chiến binh. 

Số 117/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/12/2012 

(3) Quyết định thành lập hội Khuyến học. 

Số 114/QĐ-ĐHTB 

ngày 07/12/2012 

H02.1.016   

(1) Quyết định thành lập Hội đồng KH và Đào tạo 

Trường ĐHTB 

Số 505/QĐ-ĐHTB 

ngày 23/8/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định thành lập Hội đồng ĐBCL giáo dục 

của Trường ĐHTB 

Số 582/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/9/2018 

(3) Quyết định về việc điều chỉnh nhân sự tổ ĐBCL 

giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Thái Bình 

Số 98/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/2/2020 

(4) Quyết định bổ sung nhóm công tác chuyên trách 

phục vụ công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng 

Số 608 /QĐ-ĐHTB 

ngày 10/9/2020 

H02.1.017   

Tờ trình về việc xin chủ trương thành lập Hội đồng 

trường Trường Đại học Thái Bình 

Số 702/TTr- ĐHTB 

ngày 19/10/2020 Trường 

ĐHTB 

  

Tờ trình về việc thành lập Hội đồng trường Trường 

Đại học Thái Bình 

Số 929/TTr- ĐHTB 

ngày 30/12/2020 

H02.1.018   
Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về 

chủ trương thành lập hội đồng trường của Trường 

Đại học Thái Bình 

Số 06-TB/TU ngày 

21/10/2020 

Tỉnh ủy Thái 

Bình 
  

H02.1.019   Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ 

Trường ĐHTB khóa VI (Nhiệm kỳ 2015 – 2020) 

Số 01-QC/ĐU ngày 

5/8/2015 

ĐU Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H02.1.020   
Quyết định phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành 

Đảng bộ Trường ĐHTB khóa IX, nhiệm kỳ 2015-

2020 

Số 01- QĐ/ĐU ngày 

02/6/2015 

ĐU Trường 

ĐHTB 
  

H02.1.021   Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn 

Trường Đại học Thái Bình 

Số 18/QĐ-CĐ ngày 

28/11/2018 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB   

H02.1.022   

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban 

chấp hành Công đoàn Trường Đại học Thái Bình 

nhiệm kỳ: (2012 -2017) 

Số 09/QĐ-CĐ ngày 

25/7/2012 
Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban 

chấp hành Công đoàn Trường Đại học Thái Bình 

nhiệm kỳ: (2017-2022) 

Số 07/QĐ-CĐ ngày 

25/1/2018 

H02.1.023   

Thông báo phân công nhiệm vụ cho các đồng chí 

trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành công đoàn 

nhiệm kỳ (2012-2017) Ngày 15/9/2012              
Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

Quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí 

trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành công đoàn 

nhiệm kỳ (2017-2022) 

Số 01/QĐ-CĐ ngày 

7/11/2017 

H02.1.024   

Quy chế làm việc của BCH Đoàn Trường Đại học 

Thái Bình khóa IX nhiệm kỳ 2014-2017 

Số 05/QC-ĐTN 

ngày 20/4/2014 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

Quy chế làm việc của BCH Đoàn Trường Đại học 

Thái Bình khóa X nhiệm kỳ 2017-2019 

Số 07/QC-ĐTN 

ngày 20/7/2017 

Quy chế làm việc của BCH Đoàn Trường Đại học 

Thái Bình khóa XI nhiệm kỳ 2019-2022 

Số 05/QC-ĐTN 

ngày 07/10/2019 

H02.1.025   

(1) Thông báo phân công nhiệm vụ đồng chí Bí thư 

và các Phó Bí thư đoàn BCH Đoàn TNCS HCM 

Trường đại học Thái Bình khóa IX nhiệm kỳ 2014- 

2017 

Số 03/TB/ĐTN ngày 

12/7/2014 

ĐTN Trường 

ĐHTB 
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chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 
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hành 

Ghi 

chú 

(2) Thông báo phân công nhiệm vụ đồng chí Bí thư 

và các Phó Bí thư đoàn BCH Đoàn TNCS HCM 

Trường đại học Thái Bình khóa X, nhiệm kỳ 2017-

2019 

Số 03/TB/ĐTN ngày 

12/6/2017 

(3) Thông báo về việc phân công nhiệm vụ ủy viên 

BCH Đoàn Trường khóa XI, nhiệm kì 2019-2022 

Số 06/TB-ĐTN ngày 

11/10/2019 

H02.1.026   

(1) Quy chế hoạt động của hội Cựu chiến binh 

Trường ĐHTB 

Số 01/QC-CCB ngày 

15/3/2017 

Hội CCB 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy chế hoạt động của hội khuyến học Trường 

ĐHTB 

Số 01/ QC-

HKH/ĐHTB ngày 

08/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

(3) Quy chế hoạt động của Hội Cựu giáo chức 

Số 36/ QC-

CGC/ĐHTB Ngày 

25/12/2013 

Trường 

ĐHTB 

  H18.1.003 
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng 

KH&ĐT Trường Đại học Thái Bình * 

Số 392/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/5/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H09.1.017 Quy chế hoạt động của Hội đồng đảm bảo chất 

lượng giáo dục 

Số 60a/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/01/2020 

Trường 

ĐHTB   

H02.1.027   
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ Trường Đại học Thái Bình lần thứ IX 

nhiệm kì 2015-2020 

Số 01CTr-ĐU ngày 

6/8/2015 

ĐU Trường 

ĐHTB 
  

H02.1.028   Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Trường từ 

năm 2016 đến năm 2020   

ĐU Trường 

ĐHTB   

H02.1.029   Nghị quyết Đảng ủy hàng tháng (từ 01/2016- 

12/2020)   

ĐU Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 
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hành 

Ghi 
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H02.1.030   

(1) Nghi quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy 

đối với công tác tuyển sinh đào tạo năm 2017 và 

những năm tiếp theo 

Số 01-NQ/ĐU ngày 

07/02/2017 ĐU Trường 

ĐHTB 

  

(2) Nghị quyết Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

ủy về đào tạo gắn với thị trường lao động và phát 

triển kinh tế-xã hội của tỉnh 

Số 02-NQ/ĐU ngày 

01/03/2018 

H02.1.031   

(1) Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2016 

Số 11-KH/CĐ ngày 

06/01/2016 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2017 

Số 15-KH/CĐ ngày 

15/01/2017 

(3) Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2018 

Số 13-KH/CĐ ngày 

12/01/2018 

(4) Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2019 

Số 16-KH/CĐ ngày 

15/01/2019 

(5) Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2020 

Số 15-KH/CĐ ngày 

17/01/2020 

H02.1.032   

Các văn bản khác của Công đoàn Trường (từ năm 

2016 đến 2020)   

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

- Kế hoạch tham gia hội nghị chuyên đề 

Số 17/KH-CĐ Ngày 

10/3/2017 

- Thông báo về việc luyện tập duyệt các tiết mục 

văn nghệ kỉ niệm ngày nhà giáo VN 20/11 

Số 20/TB-CĐ Ngày 

06/11/2019 

- Bản đăng kí xây dựng cơ quan chuẩn văn hóa 

Số 29/CĐ-ĐHTB 

Ngày 04/11/2019 

H02.1.033   

(1) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2016 

Số 37/KH-ĐTN 

ngày 02/8/2015 ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2017 

Số 68/KH-ĐTN 

ngày 01/8/2016 
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chứng 
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Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 
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hành 
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(3) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2018 

Số 15/KH-ĐTN 

ngày 05/8/17 

(4) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2019 

Số 45 /KH-ĐTN 

ngày 05/8/2018 

(5) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2020 

Số 01/ KH-ĐTN 

ngày 02/10/2019 

H02.1.034   

Các văn bản khác của Đoàn thanh niên Trường (từ 

năm 2016 đến 2020) Số 530- KH /ĐTN 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

- KH luyện tập tham gia giao lưu bóng đá HSSV 

khối thi đua các trường ĐH,CĐ năm 2016 Ngày 26/10/2016 

- KH về tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 3/2016 

Số 531-KH/ĐTN 

ngày 28/10/2016 

- Thông báo về hiến máu tình nguyện đợt 2/2019 

Số 35- TB/ĐTN 

ngày 20/8/2019 

  H18.1.008 

(1) Kế hoạch hoạt động của Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHTB năm 2016 

Số 803a/KH- 

HĐKHĐT- ĐHTB 

ngày 22/12/2015; 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hoạt động của Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHTB năm 2017 

Số 76/KH- 

HĐKHĐT- ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(3)  Kế hoạch hoạt động của Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHTB năm 2018 

Số 64/KH- 

HĐKHĐT- ĐHTB 

ngày 18/01/2018; 

(4)  Kế hoạch hoạt động của Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHTB năm 2019 

Số 54/KH- 

HĐKHĐT- ĐHTB 

ngày 27/01/2019; 

(5)  Kế hoạch hoạt động của Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHTB năm 2020 

Số 33a/KH- 

HĐKHĐT- ĐHTB 

ngày 08/01/2020 
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chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 
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hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H18.1.012 

(1) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp quốc gia thực hiện từ năm 2016 

Số  12/TB-ĐHTB 

ngày  12/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp quốc gia thực hiện từ năm năm 2021 

Số 08/TB-ĐHTB 

ngày   05/01/2020 

(3) Thông báo Hội thi sáng tạo khoa học, công 

nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ VII, năm 2016- 2017 

TB 343/TB-ĐHTB 

ngày 22/5/2017. 

(4) Thông báo Hội thi sáng tạo khoa học, công 

nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII, năm 2018 - 2019 

TB 256/TB-ĐHTB 

ngày 12/6/2018. 

(5) Thông báo Hội thi sáng tạo khoa học, công 

nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ IX, năm 2020 - 2021 

TB 468/TB-ĐHTB 

ngày 24/7/2020. 

(6) Thông báovề việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2016 

Số  58/TB-ĐHTB 

ngày 07/8/2015 

(7) Thông báovề việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2017 

Số 67/TB-ĐHTB 

ngày 27/6/2016 

(8) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2018 

Số 78/TB-ĐHTB 

ngày 23/6/2017 

(9) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2019 

Số 285/TB-ĐHTB 

ngày  22/6/2018 

(10) Thông báovề việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2020 

Số 292/TB-ĐHTB 

ngày   28/5/2019 

Tiêu chí 2.2           

H02.2.001   

(1) Quy chế quản lý Đảng viên 

Số 02/QĐ-ĐU ngày 

05/8/2015 

ĐU Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Trường 

Đại học Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020, 

Số 03QĐ/ĐU, ngày 

05/8/2015 

(3) Quy chế về mối quan hệ công tác giữa tổ chức 

Đảng, chính quyền và tổ chức quần chúng trường 

Đại học Thái Bình 

Số 01 LT/ĐU-BGH 

ngày 05/8/2015 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H02.2.002   

Kế hoạch học tập Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của 

Đảng ủy Trường Đại học Thái Bình nhiệm kỳ 

2015-2020 Số 12- KH/ĐU 

ĐU Trường 

ĐHTB 

  

- Kế hoạch học tập nghị quyết lần thứ VII cuả BCH 

TW khóa XII Ngày 20/8/2018 

Trường 

ĐHTB 

H02.2.003   Nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thái 

Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 23/5/2015 

ĐU Trường 

ĐHTB   

H02.2.004   

(1) Chương trình hành động Công đoàn thực hiện 

Nghị quyết đại hội Công đoàn Trường Đại học 

Thái Bình nhiệm kỳ 2012-2017. 

Số  45/CT-CĐ, ngày  

26/11/2012 
Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Chương trình hành động Công đoàn thực hiện 

Nghị quyết đại hội Công đoàn Trường Đại học 

Thái Bình nhiệm kỳ 2017-2022. 

Số  37/CT-CĐ, ngày  

15/01/2018 

H02.2.005   Quy chế phối hợp giữa BGH và BCH Công đoàn 

về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

Số  27/QC-PH, ngày  

15/11/2018 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB   

H02.2.006   

Các văn bản chỉ đạo của BCH Công đoàn   

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

KH phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ 

niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 

Số  18/KH-CĐ, ngày  

30/10/2018 

KH tổ chức văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập 

Trường ĐHTB và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt 

Nam 

Số  46/KH-CĐ, ngày  

26/10/2020 

H02.2.007   

(1) Nghị quyết đại hội đại biểu ĐTNCS Hồ Chí 

Minh trường ĐH Thái Bình lần thứ IX, nhiệm kì 

2014-2017 Ngày 20/6/2014 ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Nghị quyết đại hội đại biểu ĐTNCS Hồ Chí 

Minh trường ĐH Thái Bình lần thứ X, nhiệm kì 

2017-2019 Ngày 20/5/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Nghị quyết đại hội đại biểu ĐTNCS Hồ Chí 

Minh trường ĐH Thái Bình lần thứ XI, nhiệm kì 

2019-2022 Ngày 28/9/2019 

H02.2.008   

(1) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

đại hội đại biểu ĐTNCS Hồ Chí Minh Trường Đại 

học Thái Bình lần thứ IX nhiệm kỳ 2014 -2017 

Số  05/CT-ĐTN 

ngày 5/7/2014 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

đại hội đại biểu ĐTNCS Hồ Chí Minh Trường Đại 

học Thái Bình lần thứ X nhiệm kỳ 2017-2019 

Số  03/CT-ĐTN 

ngày 15/6/2017 

(3) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

đại hội đại biểu ĐTNCS Hồ Chí Minh Trường Đại 

học Thái Bình lần thứ XI nhiệm kỳ 2019-2022 

Số  10/CT-ĐTN 

ngày 10/10/2019 

  H09.1.018 

(1) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2016 

Số 17a/KH-ĐHTB 

ngày 14/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2017 

Số 108/KH-ĐHTB 

ngày 16/02/2017 

(3) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2018 

Số 06/KH-ĐHTB 

ngày 17/01/2018 

(4) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2019 

Số 43/KH-ĐHTB 

ngày 17/01/2019 

(5) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2020 

Số 52a/KH-ĐHTB 

ngày 12/01/2020 

  H18.1.008 

(1) Kế hoạch hoạt động của Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHTB năm 2016 

Số 803a/KH- 

HĐKHĐT- ĐHTB 

ngày 22/12/2015 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hoạt động của Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHTB năm 2017 

Số 76/KH- 

HĐKHĐT- ĐHTB 

ngày 23/01/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 
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hành 

Ghi 

chú 

(3)  Kế hoạch hoạt động của Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHTB năm 2018 

Số 64/KH- 

HĐKHĐT- ĐHTB 

ngày 18/01/2018 

(4)  Kế hoạch hoạt động của Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHTB năm 2019 

Số 54/KH- 

HĐKHĐT- ĐHTB 

ngày 27/01/2019 

(5)  Kế hoạch hoạt động của Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHTB năm 2020 

Số 33a/KH- 

HĐKHĐT- ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(6) Các văn bản tham mưu của Hội đồng KH&ĐT   

Trường 

ĐHTB   

  H18.1.012 

(1) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp quốc gia thực hiện từ năm 2016 

Số 12/TB-ĐHTB 

ngày  12/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp quốc gia thực hiện từ năm năm 2021 

Số 08/TB-ĐHTB 

ngày   05/01/2020 

(3) Thông báo Hội thi sáng tạo khoa học, công 

nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ VII, năm 2016- 2017 

Số 343/TB-ĐHTB 

ngày 22/5/2017. 

(4) Thông báo Hội thi sáng tạo khoa học, công 

nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII, năm 2018 - 2019 

Số 256/TB-ĐHTB 

ngày 12/6/2018. 

(5) Thông báo Hội thi sáng tạo khoa học, công 

nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ IX, năm 2020 - 2021 

Số 468/TB-ĐHTB 

ngày 24/7/2020. 

(6) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2016 

Số  58/TB-ĐHTB 

ngày 07/8/2015 

(7) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2017 

Số 67/TB-ĐHTB 

ngày 27/6/2016 

(8) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2018 

Số 78/TB-ĐHTB 

ngày 23/6/2017 

(9) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2019 

Số 285/TB-ĐHTB 

ngày  22/6/2018 
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(10) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2020 

Số 292/TB-ĐHTB 

ngày   28/5/2019 

  H02.1.029 
Nghị quyết Đảng ủy hàng tháng   

ĐU Trường 

ĐHTB   

H02.2.009   
Nghị quyết, Biên bản họp của các chi bộ hàng 

tháng   
Chi bộ 

  

  H02.1.031 

(1) Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2016 

Số 11KH/CĐ Ngày 

06/01/2016 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2017 

Số 15/KH-CĐ ngày 

15/01/2017 

(3) Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2018 

Số 13/KH-CĐ ngày 

12/01/2018 

(4) Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2019 

Số 16/KH-CĐ ngày 

15/01/2019 

(5) Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2020 

Số 15/KH-CĐ ngày 

17/01/2020 

H02.2.010   

(1) Nghị quyết của Hội nghị CBVC, người lao 

động năm 2016 Ngày 14/01/2016 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Nghị quyết của Hội nghị CBVC, người lao 

động năm từ 2017 Ngày 12/01/2017 

(3) Nghị quyết của Hội nghị CBVC, người lao 

động năm từ 2018 Ngày 07/02/2018 

(4) Nghị quyết của Hội nghị CBVC, người lao 

động năm từ 2019 Ngày 16/01/2019 

(5) Nghị quyết của Hội nghị CBVC, người lao 

động năm từ 2020 Ngày 18/01/2020 

  H02.1.032 
Các văn bản khác của Công đoàn Trường (từ năm 

2016 đến 2020)   
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  - Kế hoạch tham gia hội nghị chuyên đề 

Số 17/KH-CĐ ngày 

10/3/2013 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

 

  
- Thông báo về việc luyện tập duyệt các tiết mục 

văn nghệ kỉ niệm ngày nhà giáo VN 20/11 

Số 20/TB-CĐ ngày 

06/11/2019  

  - Bản đăng kí xây dựng cơ quan chuẩn văn hóa 

Số 29/CĐ-ĐHTB 

ngày 04/11/2019  

H02.2.011   

(1) Báo cáo hoạt động công đoàn trường năm 2016 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 

Số 35/BC-CĐ ngày 

26/12/2016 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết các hoạt động của CĐ năm 

2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 

Số 34/BC-CĐ Ngày 

17/12/2017 

(3) Báo cáo hoạt động công đoàn trường năm 2018 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 

Số 25/BC-CĐ ngày 

31/12/2018 

(4) Báo cáo tổng kết các hoạt động của CĐ năm 

2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

Số 48/BC-CĐ Ngày 

05/12/2019 

(5) Báo cáo tổng kết hoạt động của công đoàn năm 

2020. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

Số 41/BC-CĐ Ngày 

04/12/2020 

  H24.1.010 

(1) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2015-2016 

Số 70/BC-ĐTN ngày 

12/06/2016 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2016-2017 

Số 165/BC-ĐTN 

ngày 20/06/2017 

(3) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2017-2018 

Số 40/BC-ĐTN ngày 

17/06/2018 

(4) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2018-2019 

Số 124/BC-ĐTN 

ngày 25/06/2019 

(5) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2019-2020 

Số 34/BC-ĐTN ngày 

30/06/2020 

Tiêu chí 2.3           
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hành 
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hành 
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H02.3.001   

(1) Quyết định Chỉ định bổ sung ủy viên Ban chấp 

hành Đảng bộ trường Đại học Thái Bình, nhiệm kì 

2015-2020 

Số 1425- QĐ/ĐUK 

ngày 29/6/2017 
ĐUK các cơ 

quan tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định Chỉ định bổ sung ủy viên Ban chấp 

hành Đảng bộ trường Đại học Thái Bình, nhiệm kì 

2015-2020 

Số 1971 – QĐ/ĐUK 

ngày 21/3/2018 

H02.3.002   
Quyết định chuẩn y ban chi ủy các chi bộ   

ĐU Trường 

ĐHTB 

  

Quyết định chỉ định bí thư, phó bí thư các chi bộ 

nhiệm kì 2015-2017, 2017-2020   

Trường 

ĐHTB 

H02.3.003   Báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ Trường 

ĐHTB nhiệm kỳ 2020-2025   

ĐU Trường 

ĐHTB   

H02.3.004   Danh sách xếp loại Tổ công đoàn, ủy viên BCH 

công đoàn từ năm 2016 - 2020   

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB   

H02.3.005   

(1) Quyết định Công nhận danh hiệu “sv 5 tốt” “tập 

thể sv 5 tốt” cấp trường năm 2015-2016 

Số 04/QĐKT-ĐTN 

ngày 09/1/2017 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định Công nhận danh hiệu “sv 5 tốt” “tập 

thể sv 5 tốt” cấp trường năm 2016-2017 

Số 02/QĐKT-ĐTN  

ngày 09/1/2018 

(3) Quyết định Công nhận danh hiệu “sv 5 tốt” “tập 

thể sv 5 tốt” cấp trường năm 2017-2018 

Số 03/QĐKT-ĐTN  

ngày 09/1/2019 

(4) Quyết định Công nhận danh hiệu “sv 5 tốt” “tập 

thể sv 5 tốt” cấp trường năm 2018-2019 

Số 05/QĐKT-ĐTN  

ngày 09/1/2020 

(5) Quyết định Công nhận danh hiệu “sv 5 tốt” “tập 

thể sv 5 tốt” cấp trường năm 2019-2020 

Số 02/QĐKT-ĐTN  

ngày 09/1/2021 

H02.3.006   Báo cáo tổng kết của các chi bộ hàng năm (Từ 

2016 đến 2020)   
Chi bộ 

  

H02.3.007   Báo cáo tổng kết của Đảng ủy hàng năm (Từ 2016 

đến 2020)   

ĐU Trường 

ĐHTB   



37 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H02.3.008   

- Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ 

trường nhiệm kỳ (2015-2020).   

ĐU Trường 

ĐHTB 

  

- Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy Chi bộ nhiệm 

kỳ (2015-2017), (2017-2020);   
Chi bộ 

H02.3.009   

(1) Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công 

đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 Ngày 07/10/2012 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo kiểm điểm ban chấp hành Đoàn thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường ĐHTB nhiệm 

kì 2014- 2017 Ngày 04/5/2017 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

(3) Báo cáo kiểm điểm ban chấp hành Đoàn thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường ĐHTB nhiệm 

kì 2017-2019 Ngày 15/5/2019 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  H05.2.021 

(1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, phướng 

hướng công tác năm 2017 của Ban TTND Ngày 01/2/2017 

Ban TTND 

  

(2) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, phướng 

hướng công tác năm 2018 của Ban TTND Ngày 04/2/2018 

(3) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, phướng 

hướng công tác năm 2019 của Ban TTND Ngày 12/01/2019 

(4) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phướng 

hướng công tác năm 2020 của Ban TTND Ngày 05/01/2020 

(5) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, phướng 

hướng công tác năm 2021 của Ban TTND Ngày 14/01/2021 

H02.3.010   

Danh sách xếp loại các đồng chí là Đảng ủy viên và 

Chi bộ thuộc Đảng bộ trường từ năm 2016 đến 

2020   

ĐU Trường 

ĐHTB 
  

H02.3.011   Danh sách xếp loại các đồng chí là Đảng viên thuộc 

các chi bộ hàng năm từ 2016 đến 2020   

ĐU Trường 

ĐHTB   
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H02.3.012   

(1) Hướng dẫn khen thưởng của Công đoàn trường 

năm 2016 

Số 06/ HDKT-CĐ 

ngày 05/01/2016 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hướng dẫn khen thưởng của Công đoàn trường 

năm 2017 

Số 03/ HDKT-CĐ 

ngày 04/01/2017 

(3) Hướng dẫn khen thưởng của Công đoàn trường 

năm 2018 

Số 07/ HDKT-CĐ 

ngày 08/01/2018 

(4) Hướng dẫn khen thưởng của Công đoàn trường 

năm 2019 

Số 06/ HDKT-CĐ 

ngày 05/01/2019 

(5) Hướng dẫn khen thưởng của Công đoàn trường 

năm 2020 

Số 02/ HDKT-CĐ 

ngày 07/01/2020 

H02.3.013   Thành tích khen thưởng hàng năm của Đoàn TN 

trường (từ 2016-2020)   
ĐTN cấp trên 

  

Tiêu chí 2.4           

H02.4.001   

- Quyết định thành lập chi bộ trực thuộc Đảng ủy 

cơ sở (Chi bộ phòng Khảo thí và đảm bảo chất 

lượng đào tạo, chi bộ khoa Luật, chi bộ Trung tâm 

tuyển sinh và giới thiệu việc làm, chi bộ Ban quản 

lí KTX) 

Số 22-QĐ/ĐU ngày 

01/9/2015    Số 02-

QĐ/ĐU  ngày 01/9/ 

2016 

ĐU Trường 

ĐHTB 

  - Quyết định sáp nhập chi bộ 

Số 18-QĐ/ĐU 

01/10/2017 

H02.4.002   

Quyết định kiện toàn, thành lập Tổ công đoàn 

Số 02/QĐ-CĐ ngày 

07/11/2017 
Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 
  

Số 18/QĐ-CĐ ngày 

18/6/2020 

  H02.1.002 Quyết định chuẩn y BCH Đảng bộ trường ĐH Thái 

Bình nhiệm kỳ 2015-2020 

Số 611-QĐ/ĐUK 

ngày 04/6/2015 

ĐUK các cơ 

quan tỉnh 

Thái Bình    

  H02.1.003 
Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy trường Đại học 

Thái Bình nhiệm kì 2015-2020 

Số  1066-QĐ/ĐUK 

ngày  23/02/2017 

ĐUK các cơ 

quan tỉnh   



39 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 
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Thái Bình 

  H02.3.001 

(1) Quyết định Chỉ định bổ sung ủy viên Ban chấp 

hành Đảng bộ trường Đại học Thái Bình, nhiệm kì 

2015-2020 

Số 1425- QĐ/ĐUK 

ngày 29/6/2017 
ĐUK các cơ 

quan tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định Chỉ định bổ sung ủy viên Ban chấp 

hành Đảng bộ trường Đại học Thái Bình, nhiệm kì 

2015-2020 

Số 1971 – QĐ/ĐUK 

ngày 21/3/2018 

H02.4.003   
(1) Thông báo về phân công nhiệm vụ BCHCĐ 

nhiệm kỳ 2012-2017 

Ngày 15/9/2012 

Số 25 /TB-CĐ ngày 

16/5/2015 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định phân công nhiệm vụ BCHCĐ 

trường nhiệm kỳ 2017-2022 

Số 01 /QĐ-CĐ ngày 

07/11/2017 

  H02.1.012 

QĐ về việc công nhận Ủy viên BCH và các chức 

danh chủ chốt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 

Đại học Thái Bình khóa X nhiệm kỳ nhiệm kỳ 

2017 – 2019 

Số 181/QĐ-TĐTN-

TCKT ngày 

08/6/2017 

Tỉnh đoàn 

  

  H02.1.013 
QĐ về việc công nhận ủy viên BCH Đoàn Trường 

Đại học Thái Bình khóa XI, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 

2019 – 2022 

Số 170/QĐ-TĐTN-

TCKT ngày 

07/10/2019 

Tỉnh đoàn 

  

  H02.1.025 

(1) Thông báo phân công nhiệm vụ đồng chí Bí thư 

và các Phó Bí thư đoàn BCH Đoàn TNCS HCM 

Trường đại học Thái Bình khóa IX nhiệm kỳ 2014- 

2017 

Số 03/TB/ĐTN ngày 

12/7/2014 ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo phân công nhiệm vụ đồng chí Bí thư 

và các Phó Bí thư đoàn BCH Đoàn TNCS HCM 

Trường đại học Thái Bình khóa X, nhiệm kỳ 2017-

2019 

Số 03/TB/ĐTN ngày 

12/6/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Thông báo về việc phân công nhiệm vụ ủy viên 

BCH Đoàn Trường khóa XI, nhiệm kì 2019-2022 

Số 06/TB-ĐTN ngày 

11/10/2019 

H02.4.004   

(1) Các văn bản của Đảng ủy và các tổ chức được 

sửa đổi sau mỗi kỳ đại hội:   
  

  

(2) Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Trường 

ĐHTB khóa IX nhiệm kì 2015-2020 

Số 01QC/ĐU ngày 

05/8/2015 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHTB 

(3) Quy chế làm việc của BCH Đoàn Trường 

ĐHTB khóa IX nhiệm kì 2014-2017 

Số 07/ QC-ĐTN 

ngày 20/4/2014 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

(4) Quy chế làm việc của BCH Đoàn Trường 

ĐHTB khóa X nhiệm kì 2017-2019 

Số 05/ QC-ĐTN 

ngày 20/4/2017 
  

(5) Quy chế làm việc của BCH Đoàn Trường 

ĐHTB khóa XI nhiệm kì 2019-2020 

Số 05/ QC-ĐTN 

ngày 07/10/2019 
  

(6) Quy chế hoạt động của BCH CĐ Trường 

ĐHTB nhiệm kì 2012-2017 

Số 09/QĐ-CĐ ngày 

25/7/2012 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

(7) Quy chế hoạt động của BCH CĐ Trường 

ĐHTB nhiệm kì 2017-2022 

Số 07/QĐ-CĐ ngày 

25/1/2018 
  

H02.4.005   

Các kế hoạch, chương trình của Công đoàn, đoàn 

thanh niên:   

Công đoàn, 

ĐTN, Trường 

ĐHTB 

  

- Chương trình hành động của BCH Công đoàn 

thực hiện ĐH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 

Số 45/CTr-CĐ ngày 

26/11/2012 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

- Chương trình hành động của BCH Công đoàn 

thực hiện ĐH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 

Số 37/CTr-CĐ ngày 

15/01/2018 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

H02.4.006   
Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng KH và 

Đào tạo 

Số 393/QĐ-ĐHTB 

ngày 30/5/2018; 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  

Số 97/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/02/2020 

Quyết định kiện toàn: Hội đồng tự đánh giá CSGD 

giai đoạn 20150-2020 

Số 608/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/9/2020 

Tiêu chuẩn 

3 
  

    
  

  

Tiêu chí 3.1           

H03.1.001   
Quyết định về việc thành lập Trường ĐHTB trên cơ 

sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

Thái Bình 

Số 1555/QĐ-TTg 

ngày 08/09/2011 

Thủ tướng 

Chính phủ 
  

H03.1.002   

(1) Quyết định bổ nhiệm Quyền Hiệu trưởng (đối 

với ông Nguyễn Trung Tín) 

Số 2323/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

bà Nguyễn Thị Kim Lý) 

Số 2326/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

(3) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

bà Trần Thị Bích Hằng) 

Số 2324/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

(4) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

ông Ngô Nguyên Thịnh) 

Số 2325/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

H03.1.003   Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTB 

(năm 2012) 

Số 368/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/10/2012 

Trường 

ĐHTB   

H03.1.004   

(1) Quyết định bổ nhiệm cán bộ kiêm Hiệu trưởng 

(đối với ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh) 

Số 2636/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2014 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định về việc thôi quyền Hiệu trưởng; tiếp 

tục giữ chức Phó Hiệu trưởng (đối với ông Nguyễn 

Trung Tín) 

Số 2635/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2014 

(3) Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Hiệu 

trưởng (đối với ông Nguyễn Viết Hiển) 

Số 2637/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2014 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

đối với ông Đỗ Văn Tựa) 

Số 2639/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2014 

(5) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

ông Ngô Nguyên Thịnh) 

Số 2325/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

(6) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

bà Nguyễn Thị Kim Lý) 

Số 2326/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

H03.1.005   

(1) Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm 

xã hội (đối với ông Nguyễn Trung Tín) 

Số 239/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2015 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định thôi kiêm Hiệu trưởng (đối với ông 

Nguyễn Hoàng Giang) 

Số 600/QĐ-UBND 

ngày 14/03/2016 

(3) Quyết định giao quyền Hiệu trưởng (đối với 

ông Nguyễn Viết Hiển) 

Số 601/QĐ-UBND 

ngày 14/03/2016 

H03.1.006   

(1) Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm 

xã hội (đối với ông Đỗ Văn Tựa) 

Số 1278/QĐ-UBND 

ngày 25/05/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định điều động cán bộ (đối với ông 

Nguyễn Viết Hiển) 

Số 3495/QĐ-UBND 

ngày 01/12/2016 

(3) Quyết định giao phụ trách trường (đối với bà 

Nguyễn Thị Kim Lý) 

Số 3679/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2016 

H03.1.007   Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng (đối với bà 

Nguyễn Thị Kim Lý) 

Số 4028/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình   

H03.1.008   

(1) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

bà Trần Thị Hòa) 

Số 1123/QĐ-UBND 

ngày 09/05/2017 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

bà Phạm Thị Ánh Nguyệt) 

Số 11/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

(3) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

ông Đặng Nguyên Mạnh) 

Số 12/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

H03.1.009   Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTB 

(2020) 

Số 250/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/05/2020 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H03.1.010   

(1) Quyết định thành lập khoa Luật 

Số 275/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/09/2012 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định thành lập khoa Đại cương 

Số 280/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/09/2012 

(3) Quyết định thành lập khoa Kế toán Kiểm toán 

Số 279/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/09/2012 

(4) Quyết định thành lập khoa Tài chính Ngân hàng 

Số 276/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/09/2012 

(5) Quyết định thành lập khoa Công nghệ thông tin 

Số 271/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/09/2012 

Trường 

ĐHTB 

(6) Quyết định thành lập khoa Điện, Điện tử 

Số 452/QĐ-ĐHTB 

ngày 30/12/2014 
  

(7) Quyết định thành lập khoa Công nghệ 

Số 214a/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2016 
  

(8) Quyết định thành lập khoa Ngoại ngữ 

Số 218a/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2016 
  

(9) Quyết định nhập khoa chuyên môn khoa Kinh 

tế - Quản trị kinh doanh 

Số 36/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/01/2018 
  

H03.1.011   

(1) Quyết định thành lập phòng Đào tạo 

Số 274/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/09/2012 

Trường 

ĐHTB 

  

 (2) Quyết định thành lập phòng Công tác Học sinh 

sinh viên 

Số 273/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/09/2012 

(3) Quyết định thành lập phòng Quản lý Khoa học 

và Hợp tác quốc tế 

Số 269/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/09/2012 

(4) Quyết định thành lập phòng Kế hoạch Tài chính 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/09/2012 

(5) Quyết định điều chỉnh tên gọi phòng Tổ chức 

cán bộ 

Số 426/QĐ-ĐHTB 

ngày 30/12/2014 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(6) Quyết định thành lập phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng 

Số 217/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2016 

(7) Quyết định thành lập phòng Quản trị và Quản lý 

thiết bị 

Số 216a/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2016 

Trường 

ĐHTB 
(8) Quyết định thành lập phòng Hành chính - Tổng 

hợp 

Số 215a/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2016 

(9) Quyết định điều chỉnh tên gọi phòng Thanh tra 

Pháp chế 

Số 422/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/08/2015 

H03.1.012   

(1) Quyết định thành lập trung tâm Dạy nghề và 

chuyển giao công nghệ 

Số 282/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/09/2012 

Trường 

ĐHTB 

  

 (2) Quyết định thành lập trung tâm Tin học Ngoại 

ngữ 

Số 270/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/09/2012 

(3) Quyết định thành lập trung tâm Bồi dưỡng và 

Đào tạo 

Số 217a/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2016 

 (4) Quyết định thành lập trung tâm Tuyển sinh và 

giới thiệu việc làm 

Số 103/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/03/2016 

H03.1.013   
(1) Quyết định thành lập Ban Quản lý ký túc xá 

Số 483/QĐ-ĐHTB 

ngày 03/08/2017 Trường 

ĐHTB 

  (2) Quyết định điều chỉnh tên gọi Thư viện 

Số 217b/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2016 

  H06.1.002 
Đề án vị trí việc làm năm 2018 

Số 643/ĐA-ĐHTB 

ngày 23/10/2018 

Trường 

ĐHTB   

H03.1.014   

(1) Phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu 

Số 431/ĐHTB, ngày 

11/8/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu 

Số 162/ĐHTB, ngày 

29/3/2016 

(3)  Phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu 

Số 457/ĐHTB, ngày 

13/9/2016 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4)  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban giám hiệu 

Số 897/ĐHTB, ngày 

19/12/2016 

(5)  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban giám hiệu 

Số 374/TB-ĐHTB, 

ngày 1/6/2017 

(6)  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban giám hiệu 

Số 66/TB-ĐHTB, 

ngày 18/1/2018 

(7)  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban giám hiệu 

Số 58/TB-ĐHTB, 

ngày 14/1/2020 

H03.1.015   

(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2017 
Trường 

ĐHTB 

  

 (2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Trường năm 2020 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 

Tiêu chí 3.2           

  H01.1.002 

(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn, sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của Trường ĐHTB năm 2015 

Số 648 /QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

  H01.1.003 

(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791 /QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của Trường ĐHTB 

Số 800 /QĐ-ĐHTB 

ngày 21/12/2018 

  H01.2.003 

(1) Kế hoạch về việc phổ biến, quán triệt “Tầm 

nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi” 

Số 648a/KH-ĐHTB 

ngày 19/11/2015 Trường 

ĐHTB 

  

 (2) Kế hoạch về việc phổ biến, quán triệt “Tầm 

nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục” 

Số 801/KH-ĐHTB 

ngày 21/12/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H03.2.001   
Bài phát biểu của lãnh đạo trường có liên quan đến 

TNSM, GTCL, mục tiêu chiến lược tại các lễ kỷ 

niệm, hội nghị, hội thảo,…   

Phòng HCTH 

và phòng 

TCCB   

H03.2.002   

Bài phát biểu của lãnh đạo trường có liên quan đến 

TNSM, GTCL, mục tiêu chiến lược tại các buổi 

tiếp đón các trường đại học trong và ngoài nước về 

tham quan, chia sẻ kinh nghiệm; hội thảo khoa học   

Phòng HCTH 

  

H03.2.003   
Phát biểu của Hiệu trưởng trên truyền hình Thái 

Bình   
Phòng HCTH 

  

H03.2.004   Bài viết đăng trên báo Thái Bình nhân kỷ niệm 60 

năm ngày thành lập trường   
Phòng HCTH 

  

H03.2.005   

Bài viết đăng trên báo dân sinh nhân kỷ niệm 60 

năm ngày thành lập trường 

  

Phòng HCTH 

  

Bài viết đăng trên tạp chí điện tử giáo dục Việt 

Nam nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường 

  H01.3.003 
Đường link website có nội dung TNSM, GTCL   

Phòng 

QT&QLTB   

  H01.3.004 
Tờ rơi tuyển sinh (có TNSM, GTCL)   

Trung tâm 

TS&GTVL   

  H01.3.005 
Tập san kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường   Phòng HCTH 

  Tập san kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường   Phòng HCTH 

  H14.3.014 
Sổ tay sinh viên   

Trường 

ĐHTB   

H03.2.006   

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu 60 năm xây 

dựng và phát triển Trường ĐHTB trong khối cán 

bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động và học 

sinh, sinh viên trong Trường 

Số 110/KH-ĐHTB 

ngày 21/2/2020 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H03.2.007   
Hình ảnh cuộc thi tìm hiểu 60 năm xây dựng và 

phát triển Trường ĐHTB trong khối cán bộ, giảng 

viên, nhân viên, người lao động   

Phòng HCTH 

  

H03.2.008   

Hình ảnh cuộc thi tìm hiểu 60 năm xây dựng và 

phát triển Trường ĐHTB trong khối học sinh, sinh 

viên   

Phòng HCTH 

  

Tiêu chí 3.3           

H03.3.001   Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Trường Đại học Thái Bình 

Số 211/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình   

  H03.1.010 
Quyết định thành lập Khoa Công nghệ 

Số 214/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2016 

Trường 

ĐHTB   

  H03.1.011 
Quyết định thành lập Khoa Ngoại ngữ 

Số 218a/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2016 

Trường 

ĐHTB   

  H03.1.012 

(1) Quyết định thành lập Phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng đào tạo 

Số 217/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định thành lập Phòng Quản trị và Quản 

lý thiết bị 

Số 218/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2016 

(3) Quyết định thành Phòng Thanh tra và Pháp chế 

Số 219/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2016 

(4) Quyết định thành lập Trung tâm Bồi dưỡng và 

Đào tạo 

Số 217a/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2016 

(5) Quyết định thành lập Trung tâm Tuyển sinh và 

Giới thiệu việc làm 

Số 103/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/3/2016 

(6) Quyết định đổi tên Thư viện 

Số 217b/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2016 

  H03.1.013 
Quyết định về việc thành lập Ban quản lý Ký túc xá Số 483/QĐ-ĐHTB 

Trường 

ĐHTB   

H03.3.002   
Quyết định về việc nhập khoa chuyên môn Số 36/QĐ-ĐHTB 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H03.1.005 

(1) Quyết định về việc thôi kiêm nhiệm Hiệu 

trưởng của đ/c Nguyễn Hoàng Giang 

Số 600/QĐ-UBND 

14/03/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình   

(2) Quyết định về việc giao quyền Hiệu trưởng của 

đ/c Nguyễn Viết Hiển 

Số 601/QĐ-UBND 

14/03/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình   

  H03.1.006 
Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí 

của đ/c PHT Đỗ Văn Tựa 

Số 1278/QĐ-UBND 

25/5/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình   

  H03.1.007 
Quyết định về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng của đ/c 

Nguyên Thị Kim Lý 

Số 4028/QĐ-UBND 

12/27/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình   

  H03.1.008 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng của 

đ/c Trần Thị Hòa 

Số  1123/QĐ-UBND 

5/9/2017 

UBND tỉnh 

Thái Bình   

H03.3.003   Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí 

của đ/c Ngô Nguyên Thịnh 

Số 1985/QĐ-UBND 

7/24/2017 

UBND tỉnh 

Thái Bình   

  H03.1.008 

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng của 

đ/c Phạm Thị Ánh Nguyệt 

Số 11/QĐ-UBND 

1/3/2020 UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng của 

đ/c Đặng Nguyên Mạnh 

Số 12/QĐ-UBND 

1/3/2020 

H03.3.004   

(1) Kế hoạch rà soát chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị, bộ phận từ năm 2016   Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch rà soát chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị, bộ phận từ năm 2020   

H03.3.005   

(1) Bảng tổng hợp sau khi rà soát chức năng, nhiệm 

vụ của các đơn vị, bộ phận 2016   Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bảng tổng hợp sau khi rà soát chức năng, nhiệm 

vụ của các đơn vị, bộ phận 2020   

H03.3.006   
(1) Biên bản họp cán bộ chủ chốt lấy ý kiến sau khi 

rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ 

phận từ năm 2016   

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Biên bản họp cán bộ chủ chốt lấy ý kiến sau khi 

rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ 

phận từ năm 2020   

  H06.1.002 
Đề án vị trí việc làm 2015, 2018 

Số 643/ĐA-ĐHTB 

ngày 23/10/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H03.1.014 (6)  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban giám hiệu 

Số 66/TB-ĐHTB, 

ngày 18/1/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H03.1.015 

(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2017 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Trường năm 2020 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 

H03.3.007   Quyết định thành lập Ban soạn thảo, sửa đổi, bổ 

sung Quy chế tổ chức và hoạt động Trường 

Số 56a/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/01/2020 

Trường 

ĐHTB   

H03.3.008   Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Trường năm 

2020 Ngày 10/4/2020 

Trường 

ĐHTB   

H03.3.009   
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý của các khoa, 

phòng, đơn vị, đoàn thể về dự thảo Quy chế tổ chức 

và hoạt động Trường năm 2020 

Số 226a/TB-ĐHTB 

ngày 14/4/2020 

Trường 

ĐHTB 
  

H03.3.010   
Bảng tổng hợp ý kiến góp ý của các khoa, phòng, 

đơn vị, đoàn thể về dự thảo Quy chế tổ chức và 

hoạt động Trường năm 2020 Ngày 21/4/2020 

Trường 

ĐHTB 
  

H03.3.011   Quyết định Quy định đánh giá và phân loại cán bộ, 

viên chức, lao động hàng năm của nhà trường 

Số 218/QĐ-ĐHTB 

20/3/2018 

Trường 

ĐHTB   

H03.3.012   Biên bản họp Hội đồng đánh giá phân loại cán bộ 

năm 2016 Ngày 05/1/2017 

Trường 

ĐHTB   

H03.3.013   Biên bản họp Hội đồng đánh giá phân loại cán bộ 

năm 2017 Ngày 08/1/2018 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H03.3.014   Biên bản họp Hội đồng đánh giá phân loại cán bộ 

năm 2018 Ngày 08/1/2019 

Trường 

ĐHTB   

H03.3.015   Biên bản họp Hội đồng đánh giá phân loại cán bộ 

năm 2019 Ngày 12/1/2020 

Trường 

ĐHTB   

H03.3.016   Biên bản họp Hội đồng đánh giá phân loại cán bộ 

năm 2020 Ngày 11/1/2021 

Trường 

ĐHTB   

H03.3.017   

(1) Thông báo kết quả phân loại cán bộ quản lý từ 

năm 2016 Ngày 05/1/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo kết quả phân loại cán bộ quản lý từ 

năm 2017 Ngày 08/1/2018 

(3) Thông báo kết quả phân loại cán bộ quản lý từ 

năm 2018 Ngày 08/1/2019 

(4) Thông báo kết quả phân loại cán bộ quản lý từ 

năm 2019 Ngày 12/1/2020 

(5) Thông báo kết quả phân loại cán bộ quản lý từ 

năm 2020 Ngày 11/1/2021 

H03.3.018   

Số 26-KH/TU ngày 01/12/2016 của Tỉnh ủy Thái 

Bình về xây dựng quy hoạch cấp ủy và các chức 

danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 

2025 và những năm tiếp theo 

Số 26-KH/TU 

01/12/2016 

Tỉnh ủy Thái 

Bình 

  

H03.3.019   Kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 

nhiệm kỳ 2020 – 2025   

Trường 

ĐHTB   

H03.3.020   Hướng dẫn các đơn vị xây dựng, rà soát quy hoạch 

cán bộ quản lý 

Số 519/CV-ĐHTB 

ngày 3/9/2018 

Trường 

ĐHTB   

H03.3.021   (1) Danh sách Nguồn quy hoạch chức danh Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020 Ngày 28/5/2018 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  

(2) Danh sách Nguồn quy hoạch chức danh Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 và 

những năm tiếp theo   

 

 

 

Trường 

ĐHTB 

 

  

(3) Danh sách Nguồn đề nghị quy hoạch các chức 

danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý 

nhiệm kỳ 2020-2025, 202(1)2026 Ngày 29/3/2019 
 

  

(4) Danh sách Nguồn quy hoạch chức danh trưởng, 

phó phòng và tương đương Trường ĐHTB, nhiệm 

kỳ 2020-2025, 2021 - 2026 và những năm tiếp theo   
 

  

(5) Danh sách Nguồn quy hoạch chức danh trưởng, 

phó bộ môn và tương đương Trường ĐHTB nhiệm 

kỳ 2019 - 2024 và những năm tiếp theo   
 

  

(6) Danh sách Nguồn quy hoạch chức danh trưởng, 

phó phòng và tương đương Trường ĐHTB, nhiệm 

kỳ 2020-2025, 2021 - 2026 và những năm tiếp theo Năm 2020 
 

H03.3.022   

(1) Danh sách Nguồn quy hoạch chức danh Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020 

Số  363/SNV-

CBCCVC Ngày 

13/4/2015 

Sở Nội vụ 

  

(2) Danh sách Nguồn quy hoạch chức danh Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2021 

Số 03-HD/BTVTU 

ngày 14/01/2016 

BTV Tỉnh ủy 

Thái Bình 

(3) Danh sách Nguồn quy hoạch chức danh Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2022 

Số 117-CV/TU ngày 

11/01/2016 

BTV Tỉnh ủy 

Thái Bình 

(4) Danh sách Nguồn quy hoạch chức danh Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2023 

Số 390-TB/TU ngày 

18/12/2017 

BTV Tỉnh ủy 

Thái Bình 

(5) Danh sách Nguồn quy hoạch chức danh Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2024 

Số 1035-CV/TU 

ngày 16/01/2018 

BTV Tỉnh ủy 

Thái Bình 

(6) Danh sách Nguồn quy hoạch chức danh Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2025 

Số 20-HD/BTCTU 

ngày 19/01/2018 

BTC Tỉnh ủy 

Thái Bình 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(7) Danh sách Nguồn quy hoạch chức danh Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2026 

Số 1605-CV/TU 

ngày 30/01/2019 

BTV Tỉnh ủy 

Thái Bình 

Tiêu chí 3.4           

  H03.1.004 

(1) Quyết định bổ nhiệm cán bộ kiêm Hiệu trưởng 

(đối với ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh) 

Số 2636/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2014 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định về việc thôi quyền Hiệu trưởng; tiếp 

tục giữ chức Phó Hiệu trưởng (đối với ông Nguyễn 

Trung Tín) 

Số 2635/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2014 

(3) Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Hiệu 

trưởng (đối với ông Nguyễn Viết Hiển) 

Số 2637/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2014 

(4) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

đối với ông Đỗ Văn Tựa) 

Số 2639/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2014 

(5) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

ông Ngô Nguyên Thịnh) 

Số 2325/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

(6) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

bà Nguyễn Thị Kim Lý) 

Số 2326/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

  H03.1.007 (1) Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng (đối với bà 

Nguyễn Thị Kim Lý) 

Số 4028/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình   

  H03.1.008 

(2) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

bà Trần Thị Hòa) 

Số 1123/QĐ-UBND 

ngày 09/05/2017 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(3) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

bà Phạm Thị Ánh Nguyệt) 

Số 11/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

(4) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

ông Đặng Nguyên Mạnh) 

Số 12/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

  H03.1.010 
(1) Quyết định thành lập khoa Ngoại ngữ 

Số 218a/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2016 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H03.1.011 
(2) Quyết định thành lập khoa Công nghệ 

Số 214a/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2016 

Trường 

ĐHTB   

  H03.1.013 
(3) Quyết định thành lập Ban quản lý ký túc xá 

Số 483/QĐ-ĐHTB 

ngày 03/08/2017 

Trường 

ĐHTB   

  H03.1.013 

(4) Quyết định thành lập Phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng 

Số 217/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(5) Quyết định thành lập Phòng Quản trị và Quản 

lý thiết bị 

Số 216a/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2016 

(6) Quyết định thành lập Phòng Hành chính tổng 

hợp 

Số 215a/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2016 

(7) Quyết định thành lập Trung tâm Bồi dưỡng và 

Đào tạo 

Số 217a/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2016 

(8) Quyết định thành lập Trung tâm Tuyển sinh và 

Giới thiệu việc làm 

Số 103/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/03/2016 

H03.4.001   
(1) Quyết định điều chỉnh tên gọi phòng Thanh tra 

Số 422/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/08/2015 Trường 

ĐHTB 

  (2) Quyết định điều chỉnh tên gọi Thư viện 

Số 217b/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2016 

  H03.1.014 

(1) Phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu 

Số 431/ĐHTB, ngày 

11/8/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu 

Số 162/ĐHTB, ngày 

29/3/2016 

(3)  Phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu 

Số 457/ĐHTB, ngày 

13/9/2016 

(4)  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban giám hiệu 

Số 897/ĐHTB, ngày 

19/12/2016 

(5)  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban giám hiệu 

Số 374/TB-ĐHTB, 

ngày 1/6/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(6)  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban giám hiệu 

Số 66/TB-ĐHTB, 

ngày 18/1/2018 

(7)  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban giám hiệu 

Số 58/TB-ĐHTB, 

ngày 14/1/2020 

  H03.1.015 

(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2017 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Trường năm 2020 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 

  H03.1.009 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTB 

năm 2020 

Số 250/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/05/2020 

Trường 

ĐHTB   

H03.4.002   Danh sách rà soát bổ sung nguồn quy hoạch chức 

danh trưởng, phó đơn vị giai đoạn 2015 - 2020   

Trường 

ĐHTB   

H03.4.003   
Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại   

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chuẩn 

4 
  

    
  

  

Tiêu chí 4.1           

H04.1.001   

Quyết định giao nhiệm vụ triển khai thực hiện việc 

rà soát CLPT và kế hoạch thực hiện CLPT Trường 

ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

Số 653a/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/11/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H04.1.002   
Biên bản họp triển khai nội dung rà soát, điều chỉnh 

CLPT và kế hoạch thực hiện CLPT giai đoạn 2015-

2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ngày 26/5/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.004 

(1) Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Số 02/QĐ-ĐHTB 

ngày 02/01/2015 Trường 

ĐHTB 

  

(3) Dự thảo chiến lược phát triển và kế hoạch thực 

hiện chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030   

  H01.4.007 
Báo cáo rà soát thực hiện CLPT và kế hoạch thực 

hiện CLPT Trường ĐHTB giai đoạn 2015- 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 

Số 916a/BC-ĐHTB 

ngày 15/12/2017 

Phòng HCTH 

  

Tiêu chí 4.2           

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.013 

(1) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2016 Tháng 01/2016 

Các đơn vị 

  

(2) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2017 Tháng 01/2017 

(3) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2018 Tháng 01/2018 

(4) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2019 Tháng 01/2019 

(5) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2020 Tháng 01/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H04.2.001   Bản tổng hợp Kế hoạch công tác năm các đơn vị từ 

năm 2016 đến năm 2020 (liên quan CLPT trường)   
Phòng HCTH 

  

H04.2.002   
Ảnh chụp Website có thông tin công bố Chiến lược 

phát triển và kế hoạch thực hiện CLPT Trường 

ĐHTB hoặc đường Link Website: Tbu.edu.vn   

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.3.004 

(1) Tập san 55 năm xây dựng và phát triển Trường 

ĐHTB (1960-2015) Năm 2015, Trường 

ĐHTB 

  

(2) Sơ lược 60 năm xây dựng và phát triển Trường 

ĐHTB (1960-2020) Năm 2020 

  H17.1.025 

(1) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2016 

Số 367/KH-ĐHTB 

ngày 08/08/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa (Lần 2) năm học 2016-2017 

Số 650/KH-ĐHTB 

ngày 11/11/2016 

(3) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2017 

Số 494/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/08/2017 

(4) Kế hoạch tổ chức "tuần sinh hoạt công dân 

HSSV" đầu năm học 2018-2019 

Số 474/KH-ĐHTB 

ngày 06/08/2018 

(5) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, Đợt 01 năm 2018 

Số 450/KH-ĐHTB 

ngày 20/7/2018 

(6) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2020 

Số 626/KH-ĐHTB 

ngày 18/9/2020 

H04.2.003   

(1) Kế hoạch tập huấn đầu năm - Năm học 2017-

2018 

Số   471/KH-ĐHTB 

ngày 31/7/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tập huấn đầu năm - Năm học 2018-

2019 

Số   458/KH-ĐHTB 

ngày 27/7/2018 

(3) Thông báo về các công việc triển khai thực hiện 

sau kỳ nghỉ hè năm 2019 

Số 370/TB-ĐHTB 

ngày 02/08/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Thông báo về các công việc triển khai thực hiện 

sau kỳ nghỉ hè năm 2020 

Số 521/TB-ĐHTB 

ngày 20/08/2020 

H04.2.004   

(1) Thông báo ban hành Chiến lược phát triển và 

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường 

ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

Số 649a/TB-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo ban hành Chiến lược phát triển và 

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường 

ĐHTB giai đoạn 2018-2021, tầm nhìn đến năm 

2030 

Số 801a/TB-ĐHTB 

ngày 21/12/2018 

  H04.2.001 
Bản tổng hợp Kế hoạch công tác năm các đơn vị từ 

năm 2016 đến năm 2020 (liên quan CLPT trường)   
Phòng HCTH 

  

H04.2.005   
Bản tổng hợp kết quả thực hiện Chiến lược phát 

triển và Kế hoạch chiến lược phát triển các đơn vị 

hàng năm.   

Phòng HCTH 

  

  H06.5.005 

(1) Kế hoạch đánh giá, phân loại cán bộ ,viên chức, 

người lao động năm 2016 

Số 656 /KH-ĐHTB 

ngày 18/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch đánh giá và phân loại viên chức, 

người lao động năm 2017 

Số 857/KH-ĐHTB 

ngày 24/11/2017 
  

(3)  Kế hoạch đánh giá và phân loại viên chức, 

người lao động và tổng kết công tác thi đua khen 

thưởng năm 2018 

Số 779/KH-ĐHTB 

ngày 10/12/2018 

  

(4)  Kế hoạch đánh giá và phân loại viên chức, 

người lao động và tổng kết công tác thi đua khen 

thưởng năm 2019 

Số 612/KH-ĐHTB 

ngày 03/12/2019 

  

(5)  Kế hoạch đánh giá và xếp loại chất lượng viên 

chức, người lao động năm 2020 theo Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ 

Số 911/KH-ĐHTB 

ngày 18/12/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H01.4.007 

Báo cáo rà soát kết quả tổ chức thực hiện chiến 

lược phát triển và kế hoạch thực hiện chiến lược 

phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

Số 916a/BC-ĐHTB 

ngày 15/12/2017 

  

  

Tiêu chí 4.3           

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H04.2.001 Bản tổng hợp Kế hoạch công tác năm các đơn vị từ 

năm 2016 đến năm 2020 (liên quan CLPT trường)   
Phòng HCTH 

  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H04.3.001   
Bản tổng hợp các chỉ số KPIs của các đơn vị về 

thực hiện chiến lược phát triển trường năm 2015, 

năm 2018   

Phòng HCTH 

  

  H04.1.001 

Quyết định giao nhiệm vụ triển khai thực hiện việc 

rà soát Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 653a /QĐ-ĐHTB 

ngày 17/11/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

  H01.4.007 

Báo cáo rà soát kết quả tổ chức thực hiện chiến 

lược phát triển và kế hoạch thực hiện chiến lược 

phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

Số 916a/BC-ĐHTB 

ngày 15/12/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

H04.3.002 

  
(1) Báo cáo Tổng kết năm học 2016 

Số 39/BC-ĐHTB 

ngày 19/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  
  

(2) Báo cáo Tổng kết năm học 2017 

Số 13/BC-ĐHTB 

ngày 12/01/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  
(3) Báo cáo Tổng kết năm học 2018 

Số 18/BC-ĐHTB 

ngày 06/01/2019 
  

  
(4) Báo cáo Tổng kết năm học 2019 

Số 50/BC-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 
  

  
(5) Báo cáo Tổng kết năm học 2020 

Số 19/BC-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 
  

  H02.2.010 

(1) Nghị quyết của Hội nghị CBVC, người lao 

động năm 2016 Ngày 14/01/2016 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Nghị quyết của Hội nghị CBVC, người lao 

động năm từ 2017 Ngày 12/01/2017 

(3) Nghị quyết của Hội nghị CBVC, người lao 

động năm từ 2018 Ngày 07/02/2018 

(4) Nghị quyết của Hội nghị CBVC, người lao 

động năm từ 2019 Ngày 16/01/2019 

(5) Nghị quyết của Hội nghị CBVC, người lao 

động năm từ 2020 Ngày 18/01/2020 

  H01.4.007 

Báo cáo rà soát kết quả tổ chức thực hiện chiến 

lược phát triển và kế hoạch thực hiện chiến lược 

phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

Số 916a/BC-ĐHTB 

ngày 15/12/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

Tiêu chí 4.4           

H04.4.001   

Kế hoạch thực hiện rà soát, điều chỉnh nội dung 

Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện chiến 

lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015-

2020, tầm nhìn 2030 

Số 854a/KH-ĐHTB 

ngày 24/11/2017 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H01.4.007 

Báo cáo rà soát kết quả tổ chức thực hiện chiến 

lược phát triển và kế hoạch thực hiện chiến lược 

phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

Số 916a/BC-ĐHTB 

ngày 15/12/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

  H01.1.004 

(2) Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, điều 

chỉnh chiến lược phát triển và Kế hoạch thực hiện 

Chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/12/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

H04.4.002   

Biên bản họp đánh giá thực hiện Chiến lược phát 

triển và Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường 

ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 Ngày 18/12/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.012 

(1) Kế hoạch công tác năm 2016 

Số 805/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch công tác năm 2017 

Số 900/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2016 

(3) Kế hoạch công tác năm 2018 

Số 927/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/12/2017 

(4) Kế hoạch công tác năm 2019 

Số 794/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

(5) Kế hoạch công tác năm 2020 

Số 665/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/12/2019 

  H01.1.013 

(1) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2016 Tháng 01/2016 
Các đơn vị 

  

(2) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2017 Tháng 01/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2018 Tháng 01/2018 

(4) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2019 Tháng 01/2019 

(5) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2020 Tháng 01/2020 

  H04.2.001 Bản tổng hợp Kế hoạch công tác năm các đơn vị từ 

năm 2016 đến năm 2020 (liên quan CLPT trường)   
Phòng HCTH 

  

H04.4.003   

Link Website thông báo về điều chỉnh chỉ tiêu phấn 

đấu, mục tiêu Chiến lược phát triển và Kế hoạch 

thực hiện Chiến lược phát triển Trường ĐHTB 

(http://tbu.edu.vn)   

Trường 

ĐHTB 

  

Tiêu chuẩn 

5 
  

    
  

  

Tiêu chí 5.1           

H05.1.001   
Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ 

cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh 

viện, viện nghiên cứu,..) 

Số 97-QĐ/TW ngày 

22/3/2004 

ĐUK các cơ 

quan tỉnh 

Thái Bình   

  H03.1.009 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

Thái Bình 

Số 250/QĐ-ĐHTB 

ngày 4/5/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H01.1.004 
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chiến 

lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015-2020 

tầm nhìn đến năm 2030. 

Số 02/QĐ-ĐHTB 

ngày 02/01/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H18.1.003 
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng 

KH&ĐT Trường ĐHTB 

Số 392/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/5/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H03.1.015 
(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Trường Đại học Thái Bình 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 

H05.1.002   
Nghị quyết Đảng ủy tháng 3/2019 có nội dung giao 

phòng HCTH tham mưu xây dựng Quy định về kết 

nối, PVCĐ trường Đại học Thái Bình Ngày 1/3/2019 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.011 (1) Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Thái 

Bình lần thứ XIX 

Số 05-NQ/ĐH , ngày 

25/9/2015 

BCH Đảng bộ 

tỉnh Thái 

Bình   

H05.1.003   

(1) Quyết định phê duyệt mức thu học phí tại các 

cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình quản lý từ 

năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 

Số 18/2016/QĐ-

UBND , ngày 

15/12/2016 

UBND Tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Công văn về việc thu hút giảng viên người Việt 

Nam ở nước ngoài và người nước ngoài về giảng 

dạy, làm việc tại cơ sở GDĐH ở VN 

Số 3606/BGDĐT-

GDĐH , ngày 

22/7/2016 

Bộ GDĐT 

(3)  Công văn về việc xây dựng chương trình hợp 

tác nghiên cứu, đào tạo. 

Số 202/UBND-NV, 

Ngày 19/1/2016 

UBND Tỉnh 

Thái Bình 

(4)  Thông báo chỉ tiêu vận động hiến máu tình 

nguyện năm 2019 

Số 4824/UBND-

KGVX ngày 

21/12/2018 

UBND Tỉnh 

Thái Bình 

(5)  Công văn về việc đẩy mạnh hợp tác giữa các 

cơ sở GDĐH và doanh nghiệp 

Số 3964/BGDĐT-

GDĐH , ngày 

3/9/2019 

Bộ GDĐT 

(6)  Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 

2020-2021 của ngành Giáo dục 

Số 666/CT-BGDĐT 

ngày 24/8/2020 
Bộ GDĐT 

(7)  Thông báo kết luận của Thứ trưởng Hoàng 

Minh Sơn tại Hội nghị Giáo dục Đại học năm 2020 

Số 1654/TB-

BGDĐT ngày 

22/12/2020 

Bộ GDĐT 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H05.1.004   

(1) Nghị quyết đại hội đảng bộ Trường Đại học 

Thái Bình khóa IX, nhiệm kì 2015-2020 Ngày 23/5/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Nghị quyết đại hội đảng bộ Trường Đại học 

Thái Bình khóa X, nhiệm kì 2020-2025 Ngày 23/5/2020 

(3)  Nghị quyết số 01/NQ-ĐU "Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng ủy đối với công tác tuyển sinh đào 

tạo năm 2017 và những năm tiếp theo" 

Số 01/NQ-ĐU, ngày 

07/2/2017 

(4)  Nghị quyết số 02/NQ-ĐU “Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng ủy về đào tạo gắn với thị trường lao 

động và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”. 

Số 02/NQ-ĐU, ngày 

1/3/2018 

  H01.1.002 (2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của Trường ĐHTB năm 2015 

Số 648/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB   

  H01.1.003 (2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của, triết lý giáo dục Trường ĐHTB 

Số 800/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/12/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường Đại học Thái Bình 

giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường Đại học Thái Bình 

giai đoạn 2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H02.2.010 
(1) Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên 

chức hàng năm Các năm 

Trường 

ĐHTB   

H05.1.005   Công văn triệu tập lãnh đạo Nhà trường học tập 

nghị quyết, chỉ thị,..   

Trường 

ĐHTB   

  H02.2.002 Các kế hoạch học tập nghị quyết cho toàn thể Đảng 

viên, CBGV trong toàn trường Từ 2016-2020 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H05.1.006   

(1) Hợp đồng đào tạo tổ chức lớp “Bồi dưỡng về 

quản trị Đại học cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 

trường Đại học Thái Bình”   

Trường 

ĐHTB 

  

- Quyết định về việc cử 50 cán bộ, giảng viên tham 

dự lớp bồi dưỡng về kỹ năng quản trị trường đại 

học   

(2) Quyết định cử cán bộ tham gia khóa tập huấn 

"Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách" 

Số 561/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/8/2017 

(3)  Quyết định thành lập đoàn công tác nghiên 

cứu, trao đổi về mô hình quản trị trường 

Số 452/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/7/2020 

(4)  Danh sách tham dự hội thảo khoa học về giải 

pháp đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ 

trong các cơ sở giáo dục đại học Ngày 15/7/2020 

  H14.1.008 Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ 

đại học của Trường Đại học Thái Bình 

Số 111/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/3/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H13.1.004 

(1) Đề án tuyển sịnh 2019   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Đề án tuyển sịnh 2019   

(3) Đề án tuyển sịnh 2019   

(4) Đề án tuyển sịnh 2019   

(5) Đề án tuyển sịnh 2020   

  H05.1.007 

(1) Quy chế đào taọ trình độ đại học theo hệ thống 

tín chỉ trường Đại học Thái Bình 

Số 337/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/7/2019 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ trường Đại học Thái Bình 

Số 212/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/7/2015 

H05.1.008   
(1) Quyết định về việc cho phép Trường Đại học 

Thái Bình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình 

độ đại học hệ chính quy 

Số 148/QĐ-BGDĐT 

ngày 13/1/2017 

Bộ GDĐT 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Quyết định về việc cho phép Trường Đại học 

Thái Bình đào tạo các ngành: Tài chính- Ngân hàng 

và Toán ứng dụng trình độ đại học hệ chính quy 

Số 3706/QĐ-

BGDĐT ngày 

2/9/2017 

  H18.1.004 (2) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường Đại học Thái Bình 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

H05.1.009   

(1) Quy trình xây dựng Chiến lược phát triển và kế 

hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường 

ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

Số 03/QĐ-ĐHTB 

ngày 05/01/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2)Dự thảo Chiến lược phát triển và kế hoạch thực 

hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Thái 

Bình giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030   

(3) Giấy mời tham dự "Hội nghị lấy ý kiến đóng 

góp vào dự thảo CLPT và kế hoạch thực hiện 

CLPT giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030" 

Số 404/ GM-ĐHTB 

ngày 28/7/2015 

(4) Giấy mời tham dự “Hội thảo đóng góp ý kiến 

vào nội dung cuốn lịch sử 55 năm xây dựng và phát 

triển Trường; định hướng chiến lược phát triển 

Trường Đại học Thái Bình giai đoạn 2015-2020” 

Số 705a/ GM-ĐHTB 

ngày 03/10/2015 

(5)  Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của 

CBGVNV, HSSV vào dự thảo CLPT và kế hoạch 

thực hiện CLPT Trường ĐHTB giai đoạn 2015-

2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số  336a/TB-ĐHTB 

ngày 7/6/2015 

(6) Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của CBGVNV, 

HSSV vào dự thảo CLPT và kế hoạch thực hiện 

CLPT Trường ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. Ngày 03/7/2015 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(7) Biên bản “Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự 

thảo CLPT và kế hoạch thực hiện CLPT Trường 

ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030” Năm 2015 

H05.1.010   

(1) Quy trình rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát 

triển và kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển 

Trường ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 

Số 923/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Dự thảo Chiến lược phát triển và kế hoạch thực 

hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Thái 

Bình giai đoạn 2018-2021, tầm nhìn 2030   

(3) Giấy mời tham dự "Hội nghị lấy ý kiến đóng 

góp vào nội dung rà soát, điều chỉnh CLPT và kế 

hoạch thực hiện CLPT giai đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn đến năm 2030" 

Số 609/GM-ĐHTB 

ngày 01/10/2018 

(4)  Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của 

CBGVNV, HSSV vào nội dung rà soát, điều chỉnh 

CLPT và kế hoạch thực hiện CLPT Trường ĐHTB 

giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Số 504a/TB-ĐHTB 

ngày 23/8/2018 

(5)  Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của CBGVNV, 

HSSV về việcrà soát, điều chỉnh CLPT và kế hoạch 

hực hiện CLPT Trường ĐHTB giai đoạn 2015-

2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày 06/9/2018 

(6)  Biên bản "Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào 

nội dung rà soát, điều chỉnh CLPT và kế hoạch 

thực hiện CLPT giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 

năm 2030" Năm 2018 



67 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(7)  Biên bản hội nghị lấy ý kiến của CBGVNV 

đóng góp vào nội dung rà soát, điều chỉnh CLPT và 

kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường 

ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 Năm 2018 

(8) Biên bản hội nghị lấy ý kiến của đại diện HSSV 

đóng góp vào nội dung rà soát, điều chỉnh CLPT và 

kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường 

ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030   

(9) Biên bản hội nghị các bên lấy ý kiến của đại 

diện các Sở, ban, ngành, các DN trong tỉnh, cựu 

CBGV, cựu SV đóng góp vào nội dung rà soát, 

điều chỉnh CLPT và kế hoạch thực hiện chiến lược 

phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 Năm 2018 

(10) Bản tổng hợp các ý kiến góp ý vào nội dung rà 

soát, điều chỉnh CLPT và kế hoạch thực hiện chiến 

lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015-

2020, tầm nhìn đến năm 2030. Năm 2018 

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015 

- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H05.1.011   
(1)  Các dự thảo quy chế, quy định về đào tạo, 

NCKH, PVCĐ   

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Góp ý các dự thảo quy chế, quy định về đào tạo, 

NCKH, PVCĐ   

H05.1.012   

(1) Quy định hồ sơ công tác của giảng viên trường 

Đại học Thái Bình 

Số 559/QĐ-ĐHTB 

ngày 23/9/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định về quản lý, tổ chức đồ án, khóa luận 

tốt nghiệp đối với bậc đại học đào tạo theo hệ thống 

tín chỉ tại trường Đại học Thái Bình 

Số 795/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2018 

(3)  Quy định chấm phúc khảo bài thi 

Số 265/QĐ-ĐHTB 

ngày 23/5/2019 

(4)  Quy định về việc xây dựng quản lý ngân hàng 

đề thi đáp án kết thúc học phần/môn học/module 

trường Đại học Thái Bình 

Số 796/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2018 

(5)  Quy định công tác quản lý, in, cấp phát văn 

bằng, chứng chỉ và nhận kết quả học tập Trường 

Đại học Thái Bình 

Số 620/QĐ-ĐHTB 

ngày 4/10/2018 

(6)  Quy chế tuyển sinh liên thông trình độ đại học, 

cao đẳng hệ chính quy Trường Đại học Thái Bình 

Số 616/QĐ-ĐHTB 

ngày 4/10/2018 

(7)  Nội quy phòng học đối với học sinh, sinh viên 

Số 208/QĐ-ĐHTB 

ngày 5/4/2017 

(8) Quy định tạm thời về việc xét, cấp học bổng 

khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ 

đào tạo chính quy tập trung dài hạn 

Số 28/QĐ-HSSV 

ngày 21/1/2016 

(9) Quy định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ chính quy 

tập trung dài hạn 

Số 183/QĐ-

CTHSSV, ngày 

13/4/2016 

(10) Quy định tạm thời về việc xét, cấp học bổng 

khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ 

đào tạo chính quy tập trung dài hạn 

Số 845/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/11/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(11) Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học 

tập cho học sinh, sinh viên hệ chính quy 

Số 83/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/1/2018 

H05.1.012 

(12) Quy định tạm thời về việc xét, cấp học bổng 

khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ 

đào tạo chính quy tập trung dài hạn 

Số 546/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/09/2018 

(13) Quy định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy dài hạn (Học kỳ II năm học 2017-2018). 

Số 783/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/12/2018 

(14) Quy định tạm thời xét cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy (có hiệu lực kể từ học kỳ I, năm học 

2018-2019). 

Số 310/QĐ-ĐHTB 

ngày 6/6/2019 

(15) Quy định tạm thời xét cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy (có hiệu lực kể từ học kỳ II, năm học 

2018-2019). 

Số 514/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/10/2019 

(16) Quy định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy 

(Học kỳ II năm học 2019-2020) 

Số 847/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/12/2020 

(17) Quy chế công tác học sinh sinh viên 

Số 226/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/4/2017 

(18) Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

của GVCN/CVHT tại Trường Đại học Thái Bình 

Số 843/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/11/2017 

(19) Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

cơ hữu của Trường Đại học Thái Bình 

Số 582/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/9/2017 

  H18.1.004 (1) Quy định về quản lý nhiệm vụ KHCN trường 

Đại học Thái Bình 

Số 54a/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Quy chế quản lý tài sản trí tuệ của Trường Đại 

học Thái Bình 

Số  396a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

  H08.1.002 
Quy chế quản lí hoạt động đối ngoại của Trường 

Đại học Thái Bình 

Số 399a/QĐ-ĐHTB. 

Ngày 06/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H18.1.004 
(3) Quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo và 

chống đạo văn của Trường Đại học Thái Bình 

Số  50a/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 

Trường 

ĐHTB   

  H21.1.007 
Quyết định ban hành Quy định hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Thái Bình 

Số 254a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/5/2019 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 5.2           

  H03.1.014 
(1) Phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu 

Số 431/ĐHTB ngày 

11/8/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

    
(2) Phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu 

Số 162/ĐHTB ngày 

29/3/2016 
  

    
(3)  Phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu 

Số 457/ĐHTB ngày 

13/9/2016 
  

    (4)  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban giám hiệu 

Số 897/ĐHTB ngày 

19/12/2016 
  

    
(5)  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban giám hiệu 

Số 374/TB-ĐHTB 

ngày 1/6/2017 
  

    
(6)  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban giám hiệu 

Số 66/TB-ĐHTB 

ngày 18/1/2018 
  

    (7)  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban giám hiệu 

Số 58/TB-ĐHTB 

ngày 14/1/2020 
  

  H18.1.003 
(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 392/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/5/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H03.1.015 
(1) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

các đơn vị và các hội đồng trực thuộc Trường 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

ĐHTB 

(2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Trường Đại học Thái Bình 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 

  H25.1.001 
Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh 

tra nhân dân và phân công nhiệm vụ của Ban 

Thanh tra nhân dân, nhiệm kì 2015-2016 

Số 01/CĐĐHTB-

TTND Ngày 

12/02/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

H05.2.001   Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra thực hiện 

nền nếp 

Số 734/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/10/2017 

Trường 

ĐHTB   

  H03.1.009 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

Thái Bình 

Số 250/QĐ-ĐHTB 

ngày 4/5/2020 

Trường 

ĐHTB   

H05.2.002   Quy trình thực hiện thanh tra, kiểm soát các năm 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020   

Trường 

ĐHTB   

  H14.3.019 
Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy 

Số 112a/QĐ-ĐHTB 

ngày 05/03/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H14.1.008 Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ 

đại học của Trường Đại học Thái Bình 

Số 111/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/3/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H05.1.007 

(1) Quy chế đào taọ trình độ đại học theo hệ thống 

tín chỉ trường Đại học Thái Bình 

Số 337/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/7/2019 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ trường Đại học Thái Bình 

Số 2012/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/7/2015 

Trường 

ĐHTB 

H05.2.003   
Quy định về quy trình thanh tra, kiểm tra, giám sát 

công tác tuyển sinh và nhập học của Trường Đại 

học Thái Bình 

Số 391a/QĐ-ĐHTB 

Ngày 9/6/2017 

Trường 

ĐHTB 
  

H05.2.004   Quy trình quản lý điểm học phần tại trường Đại học 

Thái Bình 

Số 254/QĐ-ĐHTB 

ngày 3/5/2019 

Trường 

ĐHTB   

H05.2.005   Quy trình quản lý bài thi, làm phách, chấm thi và 

nhập điểm 

Số 264/QĐ-ĐHTB 

ngày 23/5/2019 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H17.1.007 Quy trình giám sát việc xét cấp học bổng cho sinh 

viên của Trường Đại học Thái Bình 

Số 300a/QĐ-ĐHTB 

ngày 9/05/2017 

Trường 

ĐHTB   

H05.2.007   
Quy trình trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp Ngày 18/9/2018 

Trường 

ĐHTB   

H05.2.008   
Quy trình giám sát việc quản lý in ấn, lưu trữ phôi 

và cấp phát văn bằng chứng chỉ của Trường Đại 

học Thái Bình 

Số 400a/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/6/2017 

Trường 

ĐHTB 
  

H05.2.009   

Danh mục các biểu mẫu và quy trình quản lý nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ Trường Đại học Thái 

Bình 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H23.5.007 
Quy trình, hướng dẫn chuyển giao công nghệ 

Số 395a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H04.2.003 

(1) Kế hoạch tổ chức tập huấn và triển khai nhiệm 

vụ năm học 2017-2018 

Số 471/KH-ĐHTB 

ngày 31/7/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức tập huấn đầu năm học 2018-

2019 

Số 458/KH-ĐHTB 

ngày 27/7/2018 

(3)  Thông báo về các công việc triển khai thực 

hiện sau kỳ nghỉ hè năm 2019 

Số 370/TB-ĐHTB 

ngày 2/8/2019 

- Chương trình tập huấn đầu năm học 2019-2020 Ngày 2/8/2019 

(4)  Thông báo về một số việc cần triển khai ngay 

sau thời gian nghỉ hè 

Số 521/TB-ĐHTB 

ngày 20/8/2020 

H05.2.010   

(1) Biên bản họp giao ban hàng tháng năm 2016   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp giao ban hàng tháng năm 2017   

(3) Biên bản họp giao ban hàng tháng năm 2018   

(4) Biên bản họp giao ban hàng tháng năm 2019   

(5) Biên bản họp giao ban hàng tháng năm 2020   

H05.2.011   
(1) Hình ảnh cổng thông tin mạng văn phòng phổ 

biến quy định về giám sát việc thực hiện các chính 

sách đào tạo, NCKH, PVCĐ   

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Hình ảnh email phổ biến quy định về giám sát 

việc thực hiện các chính sách đào tạo, NCKH, 

PVCĐ   

  H17.1.025 

(1) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2016 

Số 367/KH-ĐHTB 

ngày 08/08/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2)  Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa (Lần 2) năm học 2016-2017 

Số 650/KH-ĐHTB 

ngày 11/11/2016 

(3)  Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2017 

Số 494/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/08/2017 

(4)  Kế hoạch tổ chức "tuần sinh hoạt công dân 

HSSV" đầu năm học 2018-2019 

Số 474/KH-ĐHTB 

ngày 06/08/2018 

(5) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, Đợt 01 năm 2018 

Số 450/KH-ĐHTB 

ngày 20/7/2018 

(6) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2020 

Số 626/KH-ĐHTB 

ngày 18/9/2020 

  H14.3.014 
Sổ tay SV   

Trường 

ĐHTB   

H05.2.012   
Báo cáo hàng tháng của Phòng Thanh tra- pháp chế   

Trường 

ĐHTB   

H05.2.013   

(1) Biên bản họp đơn vị năm 2016   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp đơn vị năm 2017   

(3)  Biên bản họp đơn vị năm 2018   

(4)  Biên bản họp đơn vị năm 2019   

(5)  Biên bản họp đơn vị năm 2020   

(6)  Hình ảnh mạng văn phòng, email về phổ biến 

báo cáo thanh tra   

H05.2.014   (1) Báo cáo tổng kết công tác thanh tra và pháp chế 

năm 2016 Ngày 26/1/2017 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Báo cáo tổng kết công tác thanh tra và pháp chế 

năm 2017 Ngày 16/1/2018 

(3)  Báo cáo tổng kết công tác thanh tra và pháp 

chế năm 2018 Ngày 13/1/2019 

(4)  Báo cáo tổng kết công tác thanh tra và pháp 

chế năm 2019 Ngày 6/1/2020 

(5)  Báo cáo tổng kết công tác thanh tra và pháp 

chế năm 2020 Ngày 4/1/2021 

H05.2.015   

(1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, phương 

hướng công tác năm 2017 của Ban thanh tra nhân 

dân Ngày 01/2/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, phương 

hướng công tác năm 2018 của Ban thanh tra nhân 

dân Ngày 04/2/2018 

(3) Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra 

nhân dân năm 2018 và phương hướng hoạt động 

năm 2019 Ngày 12/1 /2019 

(4)  Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra 

nhân dân năm 2019 và phương hướng hoạt động 

năm 2020 Ngày 05/1/2020 

(5)  Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra 

nhân dân năm 2020 và phương hướng hoạt động 

năm 2021 Ngày 14/01 /2021 

H05.2.016   

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 của các đơn vị   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm 2017 của các đơn vị   

(3)  Báo cáo tổng kết năm 2018 của các đơn vị   

(4)  Báo cáo tổng kết năm 2019 của các đơn vị   

(5)  Báo cáo tổng kết năm 2020 của các đơn vị   

Tiêu chí 5.3           
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H05.3.001   
Thông báo: Ý kiến của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về 

việc nghiên cứu, triển khai xây dựng đề án mở 

ngành đào tạo 

Số 126/TB-ĐHTB 

ngày 15/3/2016: 

Trường 

ĐHTB 
  

H05.3.002   

Nghị quyết tháng 10/2017 của Đảng ủy trường có 

nội dung: Năm 2018 rà soát, điều chỉnh chiến lược 

phát triển và kế hoạch thực hiện chiến lược phát 

triển trường Đại học Thái Bình Ngày 1/10/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

H05.3.003   

Nghị quyết cuộc họp thông qua chiến lược phát 

triển và kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển 

Trường ĐHTB giai đoạn 2018-2021, tầm nhìn đến 

năm 2030 

Số 775a/NQ-

HĐKHĐT ngày 

2/12/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

H05.3.004   

(1) Nghị quyết hội thảo đổi mới phương pháp giảng 

dạy, đổi mới phương pháp học tập trường Đại học 

Thái Bình của Hội đồng KH&ĐT Trường ĐHTB 

Số 469a/NQ-

HĐKHĐT Ngày 

06/8/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Nghị quyết cuộc họp về rà soát, chỉnh sửa 

chương trình đào tạo của Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHTB 

Số 201/NQ-

HĐKHĐT Ngày 

18/4/2019 

(3)  Nghị quyết cuộc họp thông qua Quy định về 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Quy chế 

quản lý tài sản trí tuệ, Quy chế quản lý hoạt động 

đối ngoại của Hội đồng KH&ĐT Trường ĐHTB 

Số 376a./NQ-

HĐKHĐT ngày 

22/5/2018 

H05.3.005   Thông báo về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và tham 

mưu ban hành văn bản phục vụ công tác quản lý 

Số 121/TB-ĐHTB 

ngày 16/3/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H09.4.005 Quyết định ban hành Quy định rà soát hệ thống hóa 

văn bản quản lý nội bộ ở Trường ĐH Thái Bình 

Số 245/QĐ-ĐHTB 

ngày 28 /12/2017 

Trường 

ĐHTB   

  H03.1.015 
(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Trường Đại học Thái Bình 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 

Trường 

ĐHTB 

  H04.4.001 

Kế hoạch thực hiện rà soát, điều chỉnh nội dung 

Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện chiến 

lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015-

2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Số 854a/KH-ĐHTB 

ngày 24/11/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

  H01.4.007 

Báo cáo rà soát kết quả tổ chức thực hiện chiến 

lược phát triển và kế hoạch thực hiện chiến lược 

phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

Số 916a/BC-ĐHTB 

ngày 15/12/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

H05.3.006   

(1) Báo cáo chất lượng đào tạo theo học kì   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng hợp xét tốt nghiệp theo ngành   

(3)  Báo cáo tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp   

(4)  Báo cáo tổng kết khóa học   

  H18.3.003 

(1) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN Trường ĐH 

Thái Bình năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 

2017 

Số 912/BC-ĐHTB 

Ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN Trường ĐH 

Thái Bình năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 

2018 

Số 942/BC-ĐHTB 

Ngày 27/12/2017 

(3)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN Trường ĐH 

Thái Bình năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 

2019 

Số 816/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2018; 

(4)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN Trường ĐH 

Thái Bình năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 

2020 

Số 679/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2019; 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN Trường ĐH 

Thái Bình năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 

2021 

Số 941/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2020; 

  H24.1.012 

(1) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2017 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2)  Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2018 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10/01/2018 

(3)  Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2019 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 05/01/2019 

(4)  Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2020 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10/01/2020 

(5) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2021 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 06/01/2021 

  H24.1.010 

(1) Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2015-2016 

Số 70-BC/ĐTN ngày 

12/6/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2016-2017 

Số 165-BC/ĐTN 

ngày 20/6/2017 

(3)  Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2017-2018 

Số 40-BC/ĐTN ngày 

17/6/2018 

(4)  Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2018-2019 

Số 124-BC/ĐTN 

ngày 25/6/2019 

(5)  Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2019-2020 

Số 34-BC/ĐTN ngày 

30/6/2020 
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  H21.2.019 

(1) Báo cáo hoạt động công đoàn trường năm 2016 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 

Số 35/BC-CĐ ngày 

26/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2)  Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 

2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 

Số 34/BC-CĐ ngày 

17/12/2017 

(3)  Báo cáo hoạt động công đoàn trường năm 2018 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 

Số 25/BC-CĐ ngày 

31/12/2018 

(4)  Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 

2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

Số 48/BC-CĐ ngày 

5/12/2019 

(5) Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 

2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 

2021 

Số 41/BC-CĐ ngày 

14/12/2020 

H05.2.016   

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 của các đơn vị   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm 2017 của các đơn vị   

(3)  Báo cáo tổng kết năm 2018 của các đơn vị   

(4)  Báo cáo tổng kết năm 2019 của các đơn vị   

(5)  Báo cáo tổng kết năm 2020 của các đơn vị   

  H04.3.002 

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2017 Trường ĐHTB 

Số 39/BC-ĐHTB 

ngày 19/01 /2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2018 Trường ĐHTB 

Số 13/BC-ĐHTB 

ngày 12/01/2018 

(3)  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 

Trường ĐHTB 

Số 18/BC-ĐHTB 

ngày  06 /01/2019 

(4)  Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2020 Trường ĐHTB 

Số 50/BC-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(5)  Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2021 Trường ĐHTB 

Số 19/BC-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

Tiêu chí 5.4           
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  H01.4.007 

Báo cáo rà soát kết quả tổ chức thực hiện chiến 

lược phát triển và kế hoạch thực hiện chiến lược 

phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

Số 916a/BC-ĐHTB 

ngày 15/12/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

  H01.1.004 

(2) Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, điều 

chỉnh chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020 tầm nhìn đến năm 2030. 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/12/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

  H05.1.008 

(1) Quyết định về việc cho phép Trường Đại học 

Thái Bình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình 

độ đại học hệ chính quy 

Số 148/QĐ-BGDĐT 

ngày 13/1/2017 
Bộ GDĐT 

  

(2) Quyết định về việc cho phép Trường Đại học 

Thái Bình đào tạo các ngành: Tài chính- Ngân hàng 

và Toán ứng dụng trình độ đại học hệ chính quy 

Số 3706/QĐ-

BGDĐT ngày 

22/9/2017 

  H13.1.004 

(1)Đề án tuyển sịnh 2019   

Trường 

ĐHTB 

  

(2 Đề án tuyển sịnh 2019   

(3)Đề án tuyển sịnh 2019   

(4)Đề án tuyển sịnh 2019   

(5)Đề án tuyển sịnh 2020   

  H05.1.007 

(1) Quy chế đào taọ trình độ đại học theo hệ thống 

tín chỉ trường Đại học Thái Bình 

Số 337/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/7/2019 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ trường Đại học Thái Bình 

Số 2012/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/7/2015 

H05.4.001   
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục của 

Quy chế công tác học sinh, sinh viên ban hành kèm 

theo quyết định số 226/QĐ-ĐHTB ngày 14/4/2017 

Số 641/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/10/2018 

Trường 

ĐHTB 
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  H05.1.012 

(8) Quy định tạm thời về việc xét, cấp học bổng 

khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ 

đào tạo chính quy tập trung dài hạn 

Số 28/QĐ-HSSV 

ngày 21/1/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(9) Quy định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ chính quy 

tập trung dài hạn 

Số 183/QĐ-

CTHSSV ngày 

13/4/2016 

(10) Quy định tạm thời về việc xét, cấp học bổng 

khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ 

đào tạo chính quy tập trung dài hạn 

Số 845/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/11/2017 

(11) Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học 

tập cho học sinh, sinh viên hệ chính quy 

Số 83/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/1/2018 

(12) Quy định tạm thời về việc xét, cấp học bổng 

khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ 

đào tạo chính quy tập trung dài hạn 

Số 546/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/09/2018 

(13) Quy định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy dài hạn (Học kỳ II năm học 2017-2018). 

Số 783/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/12/2018 

(14) Quy định tạm thời xét cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy (có hiệu lực kể từ học kỳ I, năm học 

2018-2019). 

Số 310/QĐ-ĐHTB 

ngày 6/6/2019 

(15) Quy định tạm thời xét cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy (có hiệu lực kể từ học kỳ II, năm học 

2018-2019). 

Số 514/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/10/2019 

(16) Quy định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy 

(Học kỳ II năm học 2019-2020) 

Số 847/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/12/2020 
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  H18.1.004 

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ Trường Đại học Thái Bình 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 Trường 

ĐHTB 

  

Quy định về hoạt động NCKH của cán bộ giảng 

viên trường Đại học Thái Bình năm 2016 

Số 54a/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 

  H21.1.007 
Quyết định ban hành Quy định hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Thái Bình 

Số 254a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/5/2019 

Trường 

ĐHTB   

H05.4.002   

(1) Quyết định công nhận sv trúng tuyển năm 2016 

Số 717/QĐTT-

ĐHTB ngày 

25/10/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định công nhận sv trúng tuyển năm 2017 

Số 868/QĐTT-

ĐHTB ngày 

24/12/2017 

(3)  Quyết định công nhận sv trúng tuyển năm 2018 

Số 868/QĐTT-

ĐHTB ngày 

20/12/2018 

(4)  Quyết định công nhận sv trúng tuyển năm 2019 

Số 662/QĐTT-

ĐHTB ngày 

26/12/2019 

(5)  Quyết định công nhận sv trúng tuyển Đại học 

chính quy năm 2020 (Đợt 1) 

Số 838/QĐTT-

ĐHTB Ngày 

4/10/2020 

(6)  Quyết định công nhận sv trúng tuyển Đại học 

chính quy năm 2020 (Đợt 2) 

Số 894/QĐTT-

ĐHTB Ngày 

25/11/2020 

  H09.3.007 

(1) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 2016-

2017 

Số 443/BC-ĐHTB 

Ngày   10/7/2017 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 2017-

2018 

Số 25a/BC-ĐHTB 

Ngày   10/01/2018 
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(3)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 

2017-2018 

Số 447a/BC-ĐHTB 

Ngày   16/7/2018 

(4)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 

2018-2019 

Số 14/BC-ĐHTB 

Ngày   07/01/2019 

(5)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 

2018-2019 

Số 337/BC-ĐHTB 

Ngày   10/7/2019 

(6)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 

2019-2020 

Số  53a/BC-ĐHTB 

Ngày   14/01/2020 

(7)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 

2019-2020 

Số 427/BC-ĐHTB 

Ngày   10/7/2020 

(8) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 2020-

2021 

Số 32a/BC-ĐHTB 

Ngày   14/01/2021 

  

  (1) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước khi tốt 

nghiệp năm 2018 

Số 375/BC-

ĐBCLGD-ĐHTB 

ngày 15/5/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

H09.3.009 (2) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước khi tốt 

nghiệp năm 2019 

Số 270/BC-

ĐBCLGD-ĐHTB 

ngày 27/5/2019 

  (3)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước khi tốt 

nghiệp năm 2020 

Số 369/BC-

ĐBCLGD-ĐHTB 

ngày 22/6/2020 

H05.4.003   Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên về 

môi trường làm việc và chất lượng đào tạo   

Trường 

ĐHTB   
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  H09.3.010 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến cựu sinh viên   

Trường 

ĐHTB   

  H09.3.011 
Báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp   

Trường 

ĐHTB   

  H18.4.001 

(4) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 2016 

Số 914a/BC-ĐHTB 

ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(5) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 2017 

Số 943/BC-ĐHTB 

ngày 28/12/2017 

(6) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 2018 

Số 817/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

(7) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 2019 

Số 680/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2019 

(8) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 2020 

Số 943/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

  H21.3.018 

(1) Bảng tổng hợp kết quả phiếu khảo sát sinh viên 

về hoạt động phục vụ và kết nối cộng đồng năm 

2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bảng tổng hợp kết quả phiếu khảo sát sinh viên 

về hoạt động phục vụ và kết nối cộng đồng năm 

2017 Năm 2017 

(3)  Bảng tổng hợp kết quả phiếu khảo sát sinh viên 

về hoạt động phục vụ và kết nối cộng đồng năm 

2018 Năm 2018 

(4)  Bảng tổng hợp kết quả phiếu khảo sát sinh viên 

về hoạt động phục vụ và kết nối cộng đồng năm 

2019 Năm 2019 

(5)  Bảng tổng hợp kết quả phiếu khảo sát sinh viên 

về hoạt động phục vụ và kết nối cộng đồng năm 

2020 Năm 2020 
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  H21.3.016 

(1) Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cán bộ/ giảng viên/ nhân viên về hoạt động 

kết nối và phục vụ xã hội năm 2016 Ngày  25/12 /2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cán bộ/ giảng viên/ nhân viên về hoạt động 

kết nối và phục vụ xã hội năm 2017 Ngày  18/12 /2017 

(3)  Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cán bộ/ giảng viên/ nhân viên về hoạt động 

kết nối và phục vụ xã hội năm 2018 Ngày  21/12 /2018 

(4)  Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cán bộ/ giảng viên/ nhân viên về hoạt động 

kết nối, PVCĐ năm 2019 Ngày  16 /12/2019 

(5)  Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cán bộ/ giảng viên/ nhân viên về hoạt động 

kết nối, PVCĐ năm 2020 ngày  25/12 /2020 

  H21.3.019 

(1) Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cá nhân/ tổ chức về hoạt động kết nối, PVCĐ 

năm 2016 Ngày  25 /12 /2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cá nhân/ tổ chức về hoạt động kết nối, PVCĐ 

năm 2017 Ngày  18 /12 /2017 

(3)  Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cá nhân/ tổ chức về hoạt động kết nối, PVCĐ 

năm 2018 Ngày  21/12 /2018 

(4)  Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cá nhân/ tổ chức về hoạt động kết nối, PVCĐ 

năm 2019 Ngày  16 /12 /2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5)  Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cá nhân/ tổ chức về hoạt động kết nối, PVCĐ 

năm 2020 Ngày  25/12 /2020 

  H21.3.021 

(1) Bảng tổng hợp ý kiến người học về hoạt động 

dạy nghề 2016 Ngày 05/8/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bảng tổng hợp ý kiến người học về hoạt động 

dạy nghề 2017 Ngày 07/11/2017 

(3)  Bảng tổng hợp ý kiến người học về hoạt động 

dạy nghề 2018 Ngày 09/11/2018 

(4)  Bảng tổng hợp ý kiến người học về hoạt động 

dạy nghề 2019 Ngày 20/9/2019 

(5)  Bảng tổng hợp ý kiến người học về hoạt động 

dạy nghề 2020 Ngày 20/11/2020 

H05.4.004   

(1) Bằng khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Thái Bình về thành tích xuất sắc trong triển khai 

chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2017 

Số 229-

QĐKT/TĐTN-VP 

ngày 31/10/2017 

BCH Đoàn 

TNCSHCM 

tỉnh Thái 

Bình 

  

(2) Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh về thành tích đóng góp tích cực hiệu quả 

trong tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ 

Số 02-QĐ/TWĐTN 

ngày 20/1/2019 

Ban chấp 

hành Trung 

ương Đoàn 

TNCSHCM 

Tiêu chuẩn 

6 
  

    
  

  

Tiêu chí 6.1           

H06.1.00 1   

(1) Lịch công tác tuần giữa BGH và các Trưởng 

đơn vị v/v họp rà soát thực trạng chức năng, nhiệm 

vụ và cơ cấu của các đơn vị sau khi tiếp nhận ĐH 

CNTPHCM-cơ sở phía Bắc.(có nội dung về NNL) 1/1/2015 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Báo cáo thực trạng chức năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu của các đơn vị sau khi tiếp nhận ĐH 

CNTPHCM-cơ sở phía .Bắc và làm việc tại cơ sở 

mới (có nội dung về NNL) 1/1/2015 

Các đơn vị 

(3) Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động sau khi 

tiếp nhận và chuyển cơ sở làm việc 1/1/2015 
Phòng TCCB 

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015 

- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791 /QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H04.3.002 

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 

Số 39/BC-ĐHTB 

ngày 19/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm 2017 

Số 13/BC-ĐHTB 

ngày 12/01/2018 

(3) Báo cáo tổng kết năm 2018 

Số 18/BC-ĐHTB 

ngày 06/01/2019 

(4) Báo cáo tổng kết năm 2019 

Số 50/BC-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(5) Báo cáo tổng kết năm 2020 

Số 19/BC-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

  H13.1.004 

(1)Đề án tuyển sịnh 2019   

Trường 

ĐHTB 

  

(2 Đề án tuyển sịnh 2019   

(3)Đề án tuyển sịnh 2019   

(4)Đề án tuyển sịnh 2019   

(5)Đề án tuyển sịnh 2020   

H06.1.002   (1) Đề án vị trí việc làm năm 2015 Năm 2015 Trường   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Đề án vị trí việc làm năm 2018 

Số 643/ĐA-ĐHTB 

ngày 23/10/2018 

ĐHTB 

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791 /QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H06.1.003   

(1) Kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động hợp 

đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, năm 2016 

Số 665/KH-ĐHTB 

ngày 23/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tuyển dụng VC 

Số  889/ĐHTB ngày 

24/12/2017 

(3) Thông báo Tuyển dụng GV 

Số 281/TB-ĐHTB 

ngày 28/4/2017 

(4) Kế hoạch tuyển dụng năm 2019 

Số 378/QĐ-ĐHTB 

ngày 05/8/2019 

(5) Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự 

Số 626/TB-ĐHTB 

ngày 17/9/2020 

H06.1.004   
Kế hoạch đào tạo tiến sĩ giai đoạn 2016-2020 (Đề 

án nâng cao năng lực và phát triển đội ngũ GV giai 

đoạn 2016-2020) 

Số 641 /QĐ-ĐHTB 

ngày 07/11/2016 

Trường 

ĐHTB 
  

H06.1.005   

(1)  Thông báo về việc cử cán bộ, giảng viên học 

thạc sĩ, tiến sĩ năm 2016 và 2017 

Số 641/TB-ĐHTB 

ngày 7/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo v/v đăng ký nhu cầu học hoàn thiện 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định 

mới và trung cấp lý luận chính trị 

Số 493/TB-ĐHTB 

ngày 16/9/2019 

(3) Thông báo v/v đăng ký nhu cầu thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp GV (hạng III) lên GV chính 

(hạng II) 

Số 552/TB-ĐHTB 

ngày 23/10/2019 

(4) Thông báo v/v phối hợp mở lớp bồi dưỡng chức 

danh nghề nghiệp GV chính 

Số 585/TB-ĐHTB 

ngày 07/11/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H06.1.006   Báo cáo tổng hợp về việc thực hiện bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại hàng năm   
  

  

H06.1.007   
(1) Quyết định v/v tiếp nhận viên chức (năm 2019) 

Số  420/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/9/2019 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Danh sách tuyển dụng từ năm 2016 đến năm 

2020   

  H06.4.007 

(1) Tổng hợp danh sách cử đi và kết quả đào tạo, 

bồi dưỡng giai đoạn 2015-2020   

Trường 

ĐHTB 
  

(2) Báo cáo tổng hợp danh sách đề xuất cử đi học 

thạc sĩ, tiến sĩ   

(3) Danh sách cán bộ trường đang đi đào tạo, bồi 

dưỡng (Tiến sĩ, thạc sĩ, lý luận chính trị)   

Danh sách cán bộ, giảng viên đi học nghiên cứu 

sinh (Kèm theo tờ trình) 

Số 639/TTr-ĐHTB 

Ngày 03/11/2015 

H06.1.008   

(1) Danh sách viên chức được bổ nhiệm từ tháng 

6/2012 đến 31/01/2018 Ngày 28/02/2018 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Danh sách viên chức được bổ nhiệm lại từ 

tháng 6/2012 đến 31/01/2018 Ngày 28/02/2018 

H06.1.009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(1) Quyết định v/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo 

hiểm xã hội 

Số 1278/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(2) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 4028/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2016 

(3) Quyết định v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí 

Số 1985/QĐ-UBND 

ngày 24/7/2017 

(4) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 1123/QĐUBND 

ngày 09/5/2017 

(5) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 11/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

   

(6) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 12/QĐ-UBND 

Ngày 03/01/2020 

  

  

(7) Quyết định v/v điều động và bổ nhiệm cán bộ 

Số 105/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2016 

(8) Quyết định v/v điều động và bổ nhiệm cán bộ 

Số 106/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2016 

(9) Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Trưởng bộ môn 

Số 136/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2016 

(10) Quyết định v/v bổ nhiệm Trưởng phòng 

Số 174/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2016 

(11) Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Trưởng phòng 

Số 175/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2016 

(12) Quyết định v/v bổ nhiệm Trưởng khoa 

Số 176/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2016 

 H06.1.009 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(13) Quyết định v/v bổ nhiệm Trưởng khoa 

Số 177/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2016 
 UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(14) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 412/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2016 

(15) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 413/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2016 

(16) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 414/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2016 

(17) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 415/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2016 

(18) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 416/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2016 

(19) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 417/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2016 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(20) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 418/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2016 

  

  

(21) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 503/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2016 

(22) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 504/QĐ-UBND 

Ngày 12/10/2016 

(23) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số505/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2016 

(24) Quyết định v/v bổ nhiệm Trưởng bộ môn 

Số 805/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2017 

(25) Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Trưởng bộ môn 

Số 806/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2017 

(26) Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Trưởng bộ môn 

Số 807/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2017 

H06.1.009 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(27) Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Trưởng khoa 

Số 808/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2017 
  UBND tỉnh 

Thái Bình 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(28) Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Trưởng bộ môn 

Số 809/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2017 

(29) Quyết định v/v bổ nhiệm Trưởng bộ môn 

Số 810/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2017 

(30) Quyết định v/v bổ nhiệm Trưởng phòng 

Số 812/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2017 

(31) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng 

phòng KHTC 

Số 910/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2017 

(32) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng 

khoa Luật 

Số 911/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2017 

(33) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng 

phòng CTHSSV 

Số 912/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(34) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Trưởng khoa Luật 

Số 914/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2017 

  

(35) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Trưởng phòng KHTC 

Số 915/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2017 

(36) Quyết định v/v thôi kiêm nhiệm chức vụ 

Trưởng khoa Điện – Điện tử 

Số 581/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2018 

(37) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Trưởng khoa Đại cương 

Số 818/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2018 

(38) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Trưởng khoa CNTT 

Số 819/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2018 

(39) Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Trưởng phòng 

HCTH 

Số 268/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2019 

(40) Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Trưởng phòng 

TCCB 

Số 298/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2019 

 H06.1.009 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(41) Quyết định v/v bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm 

Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm 

Số 426/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2019 
  

   UBND tỉnh 

Thái Bình 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(42) Quyết định v/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó 

Trưởng Bộ môn 

Số 549/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2019 

(43) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Trưởng khoa Công nghệ 

Số 41/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 

(44) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Trưởng khoa Điện-Điện tử 

Số 42/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 

(45) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Trưởng phòng Quản trị và Quản lý thiết bị 

Số 45/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 

(46) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng 

bộ môn thuộc khoa Công nghệ 

Số 46/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 

(47) Quyết định v/v điều chuyển và bổ nhiệm cán 

bộ 

Số 35/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(48) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 36/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 

(49) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 37/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 

(50) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 39/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 

(51) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 321/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 

(52) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 322/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 

(53) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 323/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 

 

 

 

 

 

 

H06.1.009 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(54) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 324/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020   

  

 UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(55) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 325/QĐ-UBND 

Ngày 05/6/2020 

(56) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 326/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 

(57) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 327/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 

(58) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 328/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 

(59) Quyết định v/v bổ nhiệm đối với viên chức 

Số 330/QĐ-UBND 

ngày 09/6/2020 

(60) Quyết định v/v bổ nhiệm đối với viên chức 

Số 331/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 

(61) Quyết định v/v điều động v à bổ nhiệm cán bộ 

Số  419/QĐ-UBND 

Ngày 01/7/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  

  

  
(62) Quyết định v/v điều động v à bổ nhiệm cán bộ 

Số 636/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2020 

(63) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 812/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2020 

(64) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 813/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2020 

(65) Quyết định v/v bổ nhiệm đối với viên chức 

Số 815/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2020 

(66) Quyết định v/v bổ nhiệm đối với viên chức 

Số 879/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2020 

(67) Quyết định v/v bổ nhiệm đối với viên chức 

Số 880/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2020 

  

  

  

  

(68) Quyết định v/v bổ nhiệm đối với viên chức 

Số 902/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2020   

    
  (69) Quyết định v/v bổ nhiệm đối với viên chức 

Số 903/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2020 

H06.1.010   

(1) Quyết định v/v điều động cán bộ 

Số 02/QĐ-UBND 

ngày 04/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(2) Quyết định v/v điều động cán bộ 

Số 104/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2016 

(3  Quyết định v/v điều động cán bộ 

Số 105/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2016 

(4) Quyết định v/v điều động cán bộ 

Số 107/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2016 

(5) Quyết định v/v điều động cán bộ 

Số 108/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2016 

(6) Quyết định v/v điều động và giao nhiệm vụ cán 

bộ 

Số 386/QĐ-UBND 

ngày 22/8/2016 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(7) Quyết định v/v điều động và giao nhiệm vụ đối 

với CBQL 

Số 484/QĐ-UBND 

ngày 03/8/2017 

(8) Quyết định v/v điều động cán bộ 

Số 213/QĐ-UBND 

ngày 10/4/2017 

(9) Quyết định v/v điều động cán bộ 

Số 393/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2017 

(10) Quyết định v/v điều động tăng cường nhân lực 

Số 232/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2018 

(11) Quyết định v/v điều động cán bộ 

Số 330/QĐ-UBND 

ngày 03/5/2018 

(12) Quyết định v/v điều động cán bộ 

Số 331/QĐ-UBND 

ngày 03/5/2018 

  (13) Quyết định v/v điều động cán bộ 

Số 332/QĐ-UBND 

ngày 03/5/2018  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (14) Quyết định v/v điều động cán bộ 

Số 67/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2019  

  (15) Quyết định v/v điều động cán bộ 

Số 258/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2020  

  (16) Quyết định v/v điều động nhân sự 

Số 260/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2020  

  (17) Quyết định v/v điều động và bổ nhiệm cán bộ 

Số 419/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2020  

  (18) Quyết định v/v điều chuyển nhân sự 

Số 635/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2020  

  (19) Quyết định v/v điều chuyển nhân sự 

Số 762/QĐ-UBND 

ngày 06/11/2020  

  (20) Quyết định v/v điều chuyển nhân sự 

Số 882/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2020  
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  (21) Quyết định v/v điều chuyển nhân sự 

Số 883/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2020  

  (22) Quyết định v/v điều chuyển nhân sự 

Số 884/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2020  

  (23) Quyết định v/v điều chuyển nhân sự 

Số 885/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2020  

H06.1.011   Danh sách CBGV-NV Trường ĐHTB (tính đến hết 

ngày 31/12/2020) Ngày 31/12/2020 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 6.2           

H06.2.001   (1) Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

cán bộ, viên chức của Trường ĐHTB 

Số  104/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/3/2016 

Trường 

ĐHTB   

  H06.1.003 

(1) Kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động hợp 

đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, năm 2016 

Số 665/KH-ĐHTB 

ngày 23/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tuyển dụng VC 

Số  889/ĐHTB ngày 

24/12/2017 

(3) Thông báo Tuyển dụng GV 

Số 281/TB-ĐHTB 

ngày 28/4/2017 

(4) Kế hoạch tuyển dụng năm 2019 

Số 378/QĐ-ĐHTB 

ngày 05/8/2019 

(5) Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự 

Số 626/TB-ĐHTB 

ngày 17/9/2020 

H06.2.002   
(1) Điều lệ trường đại học 

Số 70/2014/QĐ-TTg 

ngày 10/12/2014 

Thủ tướng 

Chính phủ 

  

(2) Tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

Số 1451-QĐ/TU 

ngày 06/12/2019 
Tỉnh ủy 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H06.2.003   

(1) Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình 

Số 12/2015/QĐ-

UBND ngày 

23/10/2015 
UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình 

Số 14/2020/QĐ-

UBND ngày 

30/6/2020 

H06.2.004   
Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều 

kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức 

quản lý thuộc Trường ĐHTB 

Số  77/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/02/2016 

Trường 

ĐHTB 
  

  H06.1.002 
(1) Đề án vị trí việc làm năm 2015 Năm 2015 

Trường 

ĐHTB   

  (2) Đề án vị trí việc làm năm 2018 

Số 643/ĐA-ĐHTB 

ngày 23/10/2018 

Trường 

ĐHTB   

H06.2.005   

(1) Biên bản họp giao ban (Triển khai Quy định về 

tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại viên chức quản lý thuộc Trường ĐHTB) Tháng 3/2016 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp giao ban (Triển khai Quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức 

của Trường ĐHTB) Tháng 3/2016 

H06.2.006   

(1) Biên bản họp (triển khai Quy định về tiêu 

chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại viên chức quản lý thuộc Trường ĐHTB) Tháng 3/2016 
Các đơn vị 

  

(2) Biên bản họp (triển khai Quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức của 

Trường ĐHTB Tháng 3/2016 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H06.2.007   
Xác nhận phát sóng truyền hình 

Số 261 ngày 

14/9/2020 

Đài  PT&TH 

Thái Bình   

Tiêu chí 6.3           

  H06.1.002 

(1) Đề án vị trí việc làm năm 2015 2015 
Trường 

ĐHTB 
  (2) Đề án vị trí việc làm năm 2018 

Số 643/ĐA-ĐHTB 

ngày 23/10/2018 

  H06.2.002 
(1) Điều lệ trường đại học 

Số 70/2014/QĐ-TTg 

ngày 10/12/2014 

Thủ tướng 

Chính phủ 

  

(2) Tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

Số 1451-QĐ/TU 

ngày 06/12/2019 
Tỉnh ủy 

  H06.2.003 

(1) Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình 

Số 12/2015/QĐ-

UBND ngày 

23/10/2015 UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình 

Số14/2020/QĐ-

UBND ngày 

30/6/2020 

  H03.1.009 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

Thái Bình 

Số 250/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/5/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H06.2.004 
Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều 

kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức 

quản lý thuộc Trường ĐHTB 

Số 77/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/02/2016 

Trường 

ĐHTB 
  

Tiêu chí 6.4           

H06.4.001   

(1) Quy định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức 

Trường ĐHTB 

Số 192a/QĐ-ĐHTB 

ngày15/4/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức 

trường Đại học Thái Bình 

Số 454/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/7/2020 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H06.4.002   

(1) Quyết định về việc cử cán bộ đi học cao học 

Số 288/ QĐ-ĐHTB 

ngày 15/5/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc cử cán bộ đi học cao học 

Số 599/ QĐ-ĐHTB 

ngày 13/10/2015 

Trường 

ĐHTB 

(3) Quyết định về việc cử cán bộ đi học cao học 

Số 600/ QĐ-ĐHTB 

ngày 13/10/2015 

Trường 

ĐHTB 

(4) Quyết định về việc cử cán bộ đi học cao học 

Số 611/ QĐ-ĐHTB 

ngày 15/10/2015 

Trường 

ĐHTB 

(5) Quyết định về việc cử cán bộ đi học cao học 

Số 617/ QĐ-ĐHTB 

ngày 20/10/2015 

Trường 

ĐHTB 

 

(6) Quyết định về việc cử cán bộ đi học tiến sĩ 

Số 289/ QĐ-ĐHTB 

ngày 15/5/2015 

(7) Quyết định về việc cử cán bộ đi học tiến sĩ 

Số 597/ QĐ-ĐHTB 

ngày 13/10/2015 

(8) Quyết định về việc cử cán bộ đi học tiến sĩ 

Số 598/ QĐ-ĐHTB 

ngày 13/10/2015 

(9) Quyết định về việc cử cán bộ đi học tiến sĩ 

Số 626A/ QĐ-

ĐHTB ngày 

23/10/2015 

(10) Quyết định về việc cử cán bộ, viên chức đi học 

nghiên cứu sinh 

Số 245/ QĐ-ĐHTB 

ngày 20/5/2016 

(11) Quyết định về việc cử cán bộ đi học nghiên 

cứu sinh 

Số 535/ QĐ-ĐHTB 

ngày 31/10/2016 

(12) Quyết định về việc cử cán bộ đi học nghiên 

cứu sinh 

Số 220/ QĐ-ĐHTB 

ngày 13/4/2017 

(13) Quyết định về việc cử viên chức đi học nghiên 

cứu sinh 

Số 2923/ QĐ-UBND 

ngày 25/11/2015 

UBND tỉnh 

Thái Bình 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(14) Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh, 

đề tài và tập thể hướng dẫn khóa 2016 

Số 2777/ QĐ-

ĐHBK-SĐH ngày 

01/06/2016 

Trường ĐH 

Bách khoa Hà 

Nội 

H06.4.003 

  

(1) Quyết định về việc cử cán bộ giảng viên học 

lớp bồi dưỡng, tập huấn giảng viên các môn Lý 

luận chính trị năm 2016 

Số 369/ QĐ-ĐHTB 

ngày 8/8/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2)Công văn về việc cử cán bộ tham gia lớp bồi 

dưỡng khối kiến thức xây dựng Đảng và QLNN 

năm 2016(Có danh sách kèm theo) 

Số 660/ QĐ-ĐHTB 

ngày 24/11/2015 
 

  
(3) Quyết định về việc cử cán bộ đi học lý luận 

chính trị 

Số 353/ QĐ-ĐUK 

ngày 03/3/2016 

ĐUK các cơ 

quan tỉnh 

Thái Bình 
 

  

(4) Quyết định về việc cử cán bộ giảng viên học 

lớp bồi dưỡng, tập huấn giảng viên các môn Lý 

luận chính trị năm 2016 (có danh sách kèm theo) 

Số 369/ QĐ-ĐHTB 

ngày 8/8/2016 

Trường 

ĐHTB 
 

  
(5) Quyết định về việc cử cán bộ đi học Trung cấp 

lý luận chính trị- Hành chính 

Số 505/ QĐ-ĐHTB 

ngày 26/9/2019 

Trường 

ĐHTB  

  
(6)Quyết định về việc cử cán bộ đi học lớp trung 

cấp lý luận chính trị - hành chính K59 

Số 3169/ QĐ-ĐUK 

ngày 04/10/2019 

ĐUK các cơ 

quan tỉnh 

Thái Bình 
 

H06.4.004   

(1) Quyết định về việc cử cán bộ dự Hội thảo khoa 

học “Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục 

đại học trên thế giới và ở Việt Nam” 

Số 547/ QĐ-ĐHTB 

ngày 22/11/2019 

Trường 

ĐHTB   

(2) Quyết định về việc cử cán bộ đi tập huấn nghiệp 

vụ tổ chức thi và tuyển sinh năm 2017 

Số 151/ QĐ-ĐHTB 

ngày 08/3/2017 

(3) Quyết định về việc cử cán bộ tham dự tập huấn 

kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kỹ 

thuật của học sinh trung học 

Số 611/ QĐ-ĐHTB 

ngày 01/10/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Quyết định về việc cử cán bộ dự hội thảo “Văn 

hóa ứng xử trong trường học” 

Số 280/ QĐ-ĐHTB 

ngày 14/8/2019 

(5) Quyết định về việc cử cán bộ tham dự hội nghị 

tổng kết toàn quốc 

Số 329/ QĐ-ĐHTB 

ngày 24/6/2019 

(6) Quyết định về việc cử cán bộ tham gia khóa kỹ 

năng “ Giao tiếp và thuyết trình bằng Tiếng Anh” 

Số 741/ QĐ-ĐHTB 

ngày 17/10/2017 

(7) Quyết định về việc cử cán bộ tham dự hội nghị - 

hội thảo tổng kết 15 năm thực hiện pháp lệnh thư 

viện( khu vực miền Bắc) 

Số 633/ QĐ-ĐHTB 

ngày 01/11/2016 

(8) Quyết định về việc cử đại biểu tham gia chương 

trình hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn 

quốc lần thứ IV các trường đại học khối ngành kinh 

tế và quản trị kinh doanh 

Số 466/ QĐ-ĐHTB 

ngày 19/9/2016 

(9) Quyết định về việc cử đại biểu tham dự hội nghị 

khoa học công nghệ lần thứ 15 ngành khoa học ứng 

dụng phân ban công nghệ mô phỏng và sáng chế 

trong kỹ nghệ 

Số 742/ QĐ-ĐHTB 

ngày 17/10/2017 

H06.4.005   

(1) Thông báo về việc cử cán bộ, giảng viên học 

thạc sĩ, tiến sĩ năm 2016 và 2017 

Số 641/TB-ĐHTB 

ngày 7/11/2016 

Trường 

ĐHTB 
  

(2)Công văn về việc đăng ký tham dự chương trình 

đào tạo “Lãnh đạo và Quản lý” 

Số 3661/UBND-NC 

ngày 30/9/2016 

(3) Thông báo về việc cử công chức, viên chức học 

lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên, 

chuyên viên chính năm 2019 

Số 792/SNV-CCVC 

ngày 6/5/2019 

(4) Công văn về việc cử công chức, viên chức học 

lớp bồi dưỡng chương trình lãnh đạo cấp phòng 

năm 2019 

Số 1419/SNV-

CCVC ngày 

21/6/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5)Văn bản về việc cử công chức, viên chức học 

lớp bồi dưỡng chương trình lãnh đạocấp phòng 

năm 2019 

Số 329/ĐHTB - 

TCCB ngày 

24/6/2019 

(6) Thông báo về việc phối hợp mở lớp bồi dưỡng 

chức danh nghề nghiệp giảng viên chính 

Số 585/TB-ĐHTB 

ngày 7/11/2019 

(7) Công văn về việc báo cáo tình hình đào tạo, bồi 

dưỡng năm 2019 và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

năm 2020 

Số 1828-

CV/BTCTU ngày 

2/10/2019 

(8) Công văn v/v đăng ký nhu cầu bồi dưỡng kiến 

thức QLNN chương trình ngạch chuyên viên chính 

Số 1775/SNV-

CCVC ngày 

4/8/2020 

(9) Danh sách đăng ký nhu cầu cán bộ, công chức, 

viên chức học lớp “Bồi dưỡng kiến thức QLNN 

chương trình ngạch chuyên viên chính” năm 2020 

Số 1775/SNV-

CCVC, ngày 

4/8/2020 

(10) Công văn v/v cử người tham dự lớp tập huấn 

nâng cao năng lực cho cán bộ nữ 

Số 2366/SNV-

CCVC ngày 

01/10/2020 

(11) Danh sách đăng ký tham gia lớp tập huấn nâng 

cao năng lực cho nữ lãnh đạo, quản lý năm 2020 

Kèm theo Số 

2366/SNV-CCVC, 

ngày 1/10/2020 

H06.4.006   
(1) Kế hoạch đào tạo tiến sĩ giai đoạn 2016-2020 

Số 351/ĐA-ĐHTB 

ngày 22/7/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Đề án nâng cao năng lực và phát triển đội ngũ 

giảng viên giai đoạn 2016-2020 và đến năm 2030   

Trường 

ĐHTB 

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015 

- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

Ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H06.4.007   

(1) Tổng hợp danh sách cử đi và kết quả đào tạo, 

bồi dưỡng giai đoạn 2015-2020   

Trường 

ĐHTB 
  

(2) Báo cáo tổng hợp danh sách đề xuất cử đi học 

thạc sĩ, tiến sĩ   

(3) Danh sách cán bộ trường đang đi đào tạo, bồi 

dưỡng (Tiến sĩ, thạc sĩ, lý luận chính trị)   

Danh sách cán bộ, giảng viên đi học nghiên cứu 

sinh (Kèm theo tờ trình) 

Số 639/TTr-ĐHTB 

Ngày 03/11/2015 

H06.4.008 

  

(1) Danh sách cán bộ đi học lớp trung cấp lý luận 

chính trị-hành chính K50 hệ tại chức Ngày 10/3/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng 

Số 3398/ QĐ-

ĐHSPHN -VNCSP, 

ngày 22/6/2016 

Trường 

ĐHSP Hà Nội 

Danh sách cán bộ Đảng viên đi học lớp trung cấp lý 

luận chính trị - hành chính năm 2017 Ngày 28/8/2017 

Trường 

ĐHTB 

(3) Danh sách học viên lớp bồi dưỡng giảng viên 

TB0(3)Tại Đại học Thái Bình 

Số 3398/ QĐ-

ĐHSPHN 

Trường 

ĐHSP Hà Nội 

(4) Danh sách học viên đạt yêu cầu thi cấp chứng 

chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa 33 

Số 136/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/3/2018 

Trường 

ĐHTB 

Thông báo về việc đề nghị phối hợp mở lớp BD 

theo TCCD nghề nghiệp GVC ( hạng II) 

Số 323/ HVQLGD - 

TTBD ngày 

11/6/2019 HVQLGD 

Thông báo về việc phối hợp mở lớp bồi dưỡng 

chức danh nghề nghiệp GVC (hạng II) 

Số 584/ ĐHTB - 

TCCB ngày 

5/11/2019 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Quyết định về việc mở lớp BD theo TCCD 

nghề nghiệp GVC ( hạng II) cho viên chức giảng 

viên ĐH,CĐ tổ chức tại trường Đại học Thái Bình 

Số 1171/ QĐ-HVQL 

ngày 7/11/2019 

Học viện 

Quản lý GD 

(6) Danh sách lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp GVC (hạng II) tổ chức tại trường 

Đại học Thái Bình   

Trường 

ĐHTB 

(7) Báo cáo tổng hợp danh sách cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng của các đơn vị   

Trường 

ĐHTB 

(8) Tổng hợp danh sách cử đi dự hội thảo, tập huấn 

giai đoạn 2015-2020 Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB 

  H06.1.011 Danh sách CBGV-NV Trường ĐHTB (tính đến 

ngày 31/12/2020) Ngày 31/12/2020 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 6.5           

H06.5.001   

(1) Quyết định ban hành quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng của trường Đại học Thái Bình 

Số 602/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/11/2019 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của 

trường Đại học Thái Bình Số 602/QĐ-ĐHTB 

(3) Quyết định ban hành quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng của trường Đại học Thái Bình 

Số 545/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/9/2020 

(4) Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của 

trường Đại học Thái Bình Số 545/QĐ-ĐHTB 

H06.5.002   

(1) Quyết định ban hành quy định tạm thời về việc 

đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, lao động hợp 

đồng làm căn cứ để phân phối thu nhập tăng thêm 

hàng tháng 

Số 613/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/10/2015 
Trường 

ĐHTB 

  

(2)  Quy định tạm thời về việc đánh giá, xếp loại 

cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng làm căn cứ 

để phân phối thu nhập tăng thêm hàng tháng Ngày 17/10/2015 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H06.5.003   Bình xét thi đua hàng tháng các đơn vị khoa/phòng 

(2016-2020)   

Trường 

ĐHTB   

H06.5.004   Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức 

và người lao động trong trường Đại học Thái Bình 

Số 218/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/3/2018 

Trường 

ĐHTB   

H06.5.005   

(1) Kế hoạch đánh giá, phân loại cán bộ ,viên chức, 

người lao động năm 2016 

Số 656 /KH-ĐHTB 

ngày 18/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch đánh giá và phân loại viên chức, 

người lao động năm 2017 

Số 857/KH-ĐHTB 

ngày 24/11/2017 

Trường 

ĐHTB 

(3) Kế hoạch đánh giá và phân loại viên chức, 

người lao động và tổng kết công tác thi đua khen 

thưởng năm 2018 

Số 779/KH-ĐHTB 

ngày 10/12/2018 

Trường 

ĐHTB 

(4) Kế hoạch đánh giá và phân loại viên chức, 

người lao động và tổng kết công tác thi đua khen 

thưởng năm 2019 

Số 612/KH-ĐHTB 

ngày 03/12/2019 

Trường 

ĐHTB 

(5) Kế hoạch đánh giá và xếp loại chất lượng viên 

chức, người lao động năm 2020 theo Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ 

Số 911/KH-ĐHTB 

ngày 18/12/2020 

Trường 

ĐHTB 

H06.5.006   

(1) Hướng dẫn đánh giá và phân loại công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng 

Số 1803/HD-SNV 

ngày 4/12/2015 

Sở Nội vụ 

  

(2) Hướng dẫn đánh giá và phân loại công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng 

Số 2155/SNV-

CCVC, ngày 

15/11/2016 

(3) Hướng dẫn đánh giá và phân loại công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng 

Số 2376/HD-SNV 

ngày 15/11/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Hướng dẫn đánh giá và phân loại công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính ở 

cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập và 

cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 

56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 và Nghị định số 

88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ, 

năm 2018 

Số 1923/HD-SNV 

ngày 22/11/2018 

(5) Hướng dẫn đánh giá và phân loại công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính ở 

cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập và 

cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 

56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 và Nghị định số 

88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ, 

năm 2019 

Số 3323/HD-SNV 

ngày 13/11/2019 

(6) Hướng dẫn một số nội dung đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ,công chức,viên chức năm 2020 

theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020của Chính phủ 

Số 2652/HD-SNV 

ngày 16/11/2020 

H06.5.007   Biên bản họp đánh giá CC,VC của các đơn vị hàng 

năm   
Các đơn vị 

  

H06.5.008   
Phiếu đánh giá và phân loại viên chức hàng năm   

Trường 

ĐHTB   

H06.5.009   

(1) Biên bản họp hội đồng thi đua, khen thưởng 

năm 2016 Ngày 12/12/2016 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp hội đồng thi đua, khen thưởng 

năm 2017 Ngày 06/01/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3)  Biên bản họp hội đồng thi đua, khen thưởng 

năm 2018 Ngày 10/01/2019 

(4)  Biên bản họp hội đồng thi đua, khen thưởng 

năm 2019 Ngày 24/12/2019 

(5)  Biên bản họp hội đồng thi đua, khen thưởng 

năm 2020 Ngày 14/8/2020 

H06.5.010   

(1) Kết quả đánh giá phân loại viên chức năm 2016 

Số 05/QĐ-ĐHTB 

ngày 05/01/2017 

  

  

(2) Kết quả đánh giá phân loại viên chức năm 2017 

Số 19/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/01/2018 

(3) Kết quả đánh giá phân loại viên chức năm 2018 

Số 14/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/01/2019 

(4) Kết quả đánh giá phân loại viên chức năm 2019 

Số 52a/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/01/2020 

(4) Kết quả đánh giá phân loại viên chức năm 2020 

Số 24/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

H06.5.011   

(1) Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua, 

khen thưởng năm 2016 

Số 886/QĐKT-

ĐHTB ngày 

14/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua, 

khen thưởng năm 2017 

Số 18/QĐKT-ĐHTB 

ngày 08/01/2018 

(3) Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua, 

khen thưởng năm 2018 

Số 18/QĐKT-ĐHTB 

ngày 14/1/2019 

(4) Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua, 

khen thưởng năm 2019 

Số 08/QĐKT-ĐHTB 

ngày 8/1/2020 

(5) Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua, 

khen thưởng năm học 2019-2020 

Số 526/QĐKT-

ĐHTB ngày 

20/8/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H06.5.012   

(1) Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá 

nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong 

trào thi đua năm 2015 

Số 876/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá 

nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu 

Số571/QĐ-UBND 

ngày 9/3/2016 

(3) Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá 

nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu 

Số 226/QĐ-UBND 

ngày 23/1/2018 

(4) Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực 

hiện nhiệm vụ năm 2018 

Số 311/QĐ-UBND 

ngày 24/1/2019 

(5) Quyết định về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đuatỉnh Thái Bình” năm 2018 

Số 749/QĐ-UBND 

ngày 19/3/2019 

(6) Quyết định về việc tặng danh hiệu chiến sĩ thi 

đuacấp tỉnh năm 2019 

Số 672/QĐ-UBND 

ngày 3/3/2020 

(7) Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể 

và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 

thực hiện nhiệm vụ năm 2019 

Số 139/QĐ-UBND 

ngày 14/1/2020 

(8) Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu năm học 

2019 - 2020 

Số 2537/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2020 

H06.5.013   

(1) Quyết định về việc tặng bằng khen của chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh và và danh hiệu “ Chiến sĩ thi 

đua cấp tỉnh” năm học 2019-2020 

Số 2908/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2020 

UBND tỉnh 

Thái Bình 
  

(2) Tổng hợp khen thưởng (Thủ tướng, Bộ)       

H06.5.014   Thông báo về một số công việc cần triển khai ngay 

sau thời gian nghỉ hè 

Số 521/TB-ĐHTB 

ngày 20/8/2020 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 6.6           
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H07.1.007 

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016 

Số 816/QĐ-ĐHTB 

ngày 3112/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017 

Số 916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016 

(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017 

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 

Số  677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

H06.6.001   

(1) Thông báo V/v triển khai lấy ý kiến đóng góp 

về quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 Ngày 30/11/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo V/v triển khai lấy ý kiến đóng góp 

về quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 Ngày 18/11/2016 

(3) Thông báo V/v triển khai lấy ý kiến đóng góp 

về quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 Ngày 23/11/2017 

(4) Thông báo V/v triển khai lấy ý kiến đóng góp 

về quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 Ngày 28/11/2018 

(5) Thông báo V/v triển khai lấy ý kiến đóng góp 

về quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 Ngày 21/11/2019 

H06.6.002   

Bản tổng hợp đóng góp ý kiến của các đơn vị về 

quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 Ngày 10/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

Bản tổng hợp đóng góp ý kiến của các đơn vị về 

quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 Ngày 30/11/2016 

Bản tổng hợp đóng góp ý kiến của các đơn vị về 

quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 Ngày 08/12/2017 

Bản tổng hợp đóng góp ý kiến của các đơn vị về 

quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 Ngày 14/12/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Bản tổng hợp đóng góp ý kiến của các đơn vị về 

quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 Ngày 10/12/2019 

H06.6.003   DS CBGV đăng ký chuyển ngạch, thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp hàng năm   

Trường 

ĐHTB   

H06.6.004   

(1) Công văn v/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 

lãnh đạo, quản lý năm 2016 

Số 117-CV/TU ngày 

11/01/2016 

BTV Tỉnh ủy 

Thái Bình 

  

(2) Thông báo tuyển chọn các chức vụ cán bộ diện 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

Số 390-TB/TU ngày 

18/12/2017 

(3) Công văn v/v rà soát, bổ sung quy hoạch các 

chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý 

103(5)CV/TU ngày 

16/01/2018 

(4) Công văn V/v rà soát, bổ sung, quy hoạch cán 

bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019 

Số 160(5)CV/TU 

ngày 30/01/2019 

H06.6.005   

(1) Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch cấp ủy các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản 

lý nhiệm kỳ 2015-2020 

Số 03-HD/BTCTU 

ngày 14/01/2016 

BTV Tỉnh ủy 

Thái Bình 

  

(2) Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch các chức 

danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 

2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 

Số20-HD/BTCTU  

ngày 19/01/2018 

BTC Tỉnh ủy 

Thái Bình 

(4) Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch các chức 

danh cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung 

ương và cán bộ diện BTV Tỉnh ủy Thái Bình quản 

lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021; nhiệm kỳ 

2020-2025, 2021-2026 và những năm ếp theo 

Số 121-KH/TU ngày 

30/01/2019 

BTV Tỉnh ủy 

Thái Bình 

H06.6.006 

  

  

  

  

  

(1) Danh sách nguồn đề nghị quy hoạch chức danh 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020 Ngày 29/01/2016 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Danh sách nguồn đề nghị quy hoạch chức danh 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTB 

nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Ngày 16/01/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Danh sách nguồn đề nghị quy hoạch chức danh 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTB 

nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 

2020-2025, 202(1)2026 Ngày 28/5/2018 

(4) Danh sách Nguồn đề nghị quy hoạch chức danh 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTB 

nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 

2020-2025, 202(1)2026 Ngày 29/3/2019 

(5)  Danh sách Nguồn đề nghị quy hoạch chức 

danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTB 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 2020 

H06.6.007   (1) DS rà soát cán bộ quản lý được phê duyệt theo 

QĐ của Tỉnh ủy Năm 2016 BTC Tỉnh ủy 

Thái Bình 

  

  
(2) DS rà soát cán bộ quản lý được phê duyệt theo 

QĐ của Tỉnh ủy Năm 2017  

  
(3) DS rà soát cán bộ quản lý được phê duyệt theo 

QĐ của Tỉnh ủy Năm 2019 

BTC Tỉnh ủy 

Thái Bình  

  

(4) Danh sách Nguồn đề nghị quy hoạch các chức 

danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý 

nhiệm kỳ 2020-2025, 202(1)2026 Ngày 29/3/2019 

Trường 

ĐHTB  

H06.6.008   
(1) Quyết định và DS phê duyệt kết quả rà soát,bổ 

sung, quy hoạch Trưởng, Phó khoa, phòng, trung 

tâm Trường ĐHTB nhiệm kỳ 2015-2020 Ngày 29/01/2016 

BTC Tỉnh ủy 

Thái Bình 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Quyết định và Danh sách phê duyệt kết quả rà 

soát, bổ sung, quy hoạch nguồn Trưởng, Phó khoa, 

phòng, trung tâm Trường ĐHTB nhiệm kỳ 2020-

2025Quyết định và Danh sách phê duyệt kết quả rà 

soát, bổ sung, quy hoạch nguồn Trưởng, Phó khoa, 

phòng, trung tâm Trường ĐHTB nhiệm kỳ 2020-

2025 Ngày 16/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

(3) Quyết định V/v phê duyệt kết quả rà soát, bổ 

sung, quy hoạch Trưởng, Phó khoa, phòng, trung 

tâm Trường ĐHTB , nhiệm kỳ 2020-2025, 2021 - 

2026 và những năm tiếp theo Ngày 28/5/2018 

Trường 

ĐHTB 

(4) Quyết định V/v phê duyệt kết quả rà soát, bổ 

sung, quy hoạch Trưởng, Phó khoa, phòng, trung 

tâm Trường ĐHTB , nhiệm kỳ 2020-2025, 2021 - 

2026 và những năm tiếp theo Ngày 29/3/2019 

Trường 

ĐHTB 

(5) Quyết định V/v phê duyệt kết quả rà soát, bổ 

sung, quy hoạch Trưởng, Phó khoa, phòng, trung 

tâm Trường ĐHTB , nhiệm kỳ 2020-2025, 2021 - 

2026 và những năm tiếp theo Ngày 28/2/2020 

Trường 

ĐHTB 

H06.6.009   

(1) Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc 

đối với giảng viên cơ hữu; Quy định thơi gian làm 

việc đối với cán bộ, viên chức và người lao động 

khối hành chính Trường ĐHTB 

Số 582/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/9/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Đại học Thái Bình 

Số 628/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/9/2020 

Trường 

ĐHTB 

  H06.7.003 
Hướng dẫn quy trình rà soát, quy hoạch nguồn 

nhân lực (theo 03 bước) Năm 2016 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H06.7.004 Hướng dẫn quy trình rà soát, quy hoạch nguồn 

nhân lực (theo 04 bước) Năm 2017 

Trường 

ĐHTB   

H06.6.010   
Ý kiến tại Hội nghị cán bộ chủ chốt   

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 6.7           

  H07.1.007 

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016 

Số 816/QĐ-ĐHTB 

ngày 3112/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017 

Số 916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016 

(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017 

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 

Số  677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

H06.7.001   
Quyết định hỗ trợ đối với cán bộ quản lý   

Trường 

ĐHTB   

H06.7.002   Hướng dẫn quy trình rà soát, quy hoạch nguồn 

nhân lực (theo 03 bước) Năm 2016 

Trường 

ĐHTB   

H06.7.003   Hướng dẫn quy trình rà soát, quy hoạch nguồn 

nhân lực (theo 04 bước) Năm 2017 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chuẩn 

7 
  

    
  

  

Tiêu chí 7.1           

H07.1.001   Quyết định về việc thành lập phòng Kế hoạch tài 

chính Trường ĐHTB 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/09/2012 

Trường 

ĐHTB   

  H03.1.015 
(1) Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ của 

các đơn vị và các hội đồng thường trực thuộc 

Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Trường năm 2020 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015 

- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H07.1.002   

(1) Kế hoạch tài chính năm 2016 

Số 01/KH-ĐHTB 

ngày 12/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tài chính năm 2017 

Số 01/KH-ĐHTB 

ngày 06 /01/2017 

(3) Kế hoạch tài chính năm 2018 

Số 01/KH-ĐHTB 

ngày 15/1/2018 

(4) Kế hoạch tài chính năm 2019 

Số 01/KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2019 

(5) Kế hoạch tài chính năm 2020 

Số 01/KH-ĐHTB 

ngày 06/01/2020 

H07.1.003   Quyết định kèm quy chế quản lý tài chính Trường 

ĐHTB 

Số 699/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2014 

Trường 

ĐHTB   

H07.1.004   
Quy trình thanh toán tạm ứng 

Số 06, ngày 

12/01/2016 

Trường 

ĐHTB   

H07.1.005   Kế hoạch phát triển tài chính trung hạn, dài hạn của 

Trường ĐHTB 

Số 02, ngày 

31/12/2014 

Trường 

ĐHTB   

H07.1.006   
(1) Luật Ngân sách Nhà nước , Luật Kế toán, thông 

tư 107, Luật đấu thầu, Luật Giáo dục Đại học, 

63,…   

Bộ Tài chính, 

Quốc hội, Bộ 

Giáo dục   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H07.1.007   

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016 

Số 816/QĐ-ĐHTB , 

ngày 3112/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017 

Số 916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016 

(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017 

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 

Số  677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

  H06.6.009 

(1) Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc 

đối với giảng viên cơ hữu; Quy định thơi gian làm 

việc đối với cán bộ, viên chức và người lao động 

khối hành chính Trường ĐHTB 

Số 582/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/9/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Đại học Thái Bình 

Số 628/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/9/2020 

Trường 

ĐHTB 

  H06.5.002 

(1) Quyết định ban hành quy định tạm thời về việc 

đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, lao động hợp 

đồng làm căn cứ để phân phối thu nhập tăng thêm 

hàng tháng 

Số 613/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/10/2015 
Trường 

ĐHTB 

  

(2)  Quy định tạm thời về việc đánh giá, xếp loại 

cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng làm căn cứ 

để phân phối thu nhập tăng thêm hàng tháng Ngày 17/10/2015 

  H07.2.016 

(1) Quyết định ban hành quy trình mua sắm, sửa 

chữa tài sản trường ĐHTB 

Số 621/QĐ-ĐHTB 

Ngày 04/10/2018 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản trường 

ĐHTB   

H07.1.008   Dự Thảo quy chế quản lý tài chính Trường ĐHTB Ngày 15/12/2014 Trường   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

ĐHTB 

H07.1.009   

(1) Dự Thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 Ngày 22/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Dự Thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 Ngày 20/12/ 2016 

(3) Dự Thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 Ngày 01/12/2017 

(4) Dự Thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 Ngày 05/12/2018 

(5) Dự Thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 Ngày 18/12/2019 

H07.1.010   

(1) Bản tổng hợp ý kiến các đơn vị về quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường ĐHTB năm 2016 Ngày 28/12/2015 

Phòng KH-

TC 

  

(2) Bản tổng hợp ý kiến các đơn vị về quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường ĐHTB năm 2017 Ngày 26/12/2016 

(3) Bản tổng hợp ý kiến các đơn vị về quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường ĐHTB 2018 Ngày 22/12/2017 

(4) Bản tổng hợp ý kiến các đơn vị về quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường ĐHTB năm 2019 Ngày 16/12/2018 

(5) Bản tổng hợp ý kiến các đơn vị về quy chế chi 

tiêu nội bộ Trường ĐHTB năm 2020 Ngày 25/12/2019 

H07.1.011   

(1) Hợp đồng phần mềm kế toán misa, 

HĐBH-MISA-

HAN/2015/01948 

ngày 27/03/2015; 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hợp đồng phần mềm kế toán misa, 

HĐBH-MISA-

HAN/2017-19191 

ngày 04/10/2017 ; 

(3) Hợp đồng phần mềm kế toán misa, 

HĐBH-MISA-

HANITES/2020 

ngày 01/02/2020 

(4) Hợp đồng phần mềm đào tạo Education, quản lý Số 109/2020/HĐKT 



116 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

thư viện Số 

HĐ:04/2019/HĐ/PM

QLTVĐT-NV-

ĐHTB 

(5) Hợp đồng phần mềm quản lý trường học của 

ĐHTB 

Số 109/2020/HĐKT 

ngày 08/9/2020 

  H21.1.001 

(1) Kế hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

Trung tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 

2016 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 25/01/2016 

Trung tâm 

DN&CGCN 

  

(2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2017 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10/01/2017 

(3) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2018 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10/01/2018 

(4) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2019 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 05/01/2019 

(5) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2020 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10/01/2020 

(6) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2021 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 06/01/2021 

H07.1.012   

(1) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2016 Ngày 31/01/2017 

Phòng KH-

TC 

  

(2) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2017 Ngày 31/01/2018 

(3) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2018 Ngày 31/01/2019 

(4) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2019 Ngày 31/01/2020 

(5) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2020 Ngày 31/01/2021 



117 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H07.1.013   

(1) Báo cáo công khai tài chính năm 2016 Ngày 31/01/2017 

Phòng KH-

TC 

  

(2) Báo cáo công khai tài chính năm 2017 Ngày 31/01/2018 

(3) Báo cáo công khai tài chính năm 2018 Ngày 31/01/2019 

(4) Báo cáo công khai tài chính năm 2019 Ngày 31/01/2020 

(5) Báo cáo công khai tài chính năm 2020 Ngày 31/01/2021 

H07.1.014   

(1) Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2016 

Số 388/TB-STC 

ngày 28/8/2017 

Sở Tài chính 

  

(2) Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2018 

Số 294/TB-STC 

ngày 9/9/2019 

(3) Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2019 

Số 302/TB-STC 

ngày 26/12/2020 

H07.1.015   

(1) Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 Ngày 15/12/2016 

Phòng KH-

TC 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 Ngày 18/12/2017 

(3) Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 Ngày 20/12/2018 

(4) Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 Ngày 21/12/2019 

(5) Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 Ngày 25/12/2020 

H07.1.016   
(1) Kết luận thanh tra năm 2017 

Số 393/KL-TTr ngày 

03/7/2017 
Thanh tra tỉnh 

  (2) Kết luận thanh tra năm 2019 

Số 13/KL-STC ngày 

25/6/2019 

Thanh tra Sở 

Tài chính 

H07.1.017   

(1) Biên bản rà soát, đánh giá cập nhật kế hoạch tài 

chính phòng KHTC năm 2016 Ngày 05/01/2017 

Phòng KH-

TC 

  

(2) Biên bản rà soát, đánh giá cập nhật kế hoạch tài 

chính phòng KHTC năm 2017 Ngày 26/12/2017 

(3) Biên bản rà soát, đánh giá cập nhật kế hoạch tài 

chính phòng KHTC năm 2018 Ngày 25/12/2018 

(4) Biên bản rà soát, đánh giá cập nhật kế hoạch tài 

chính phòng KHTC năm 2019 Ngày 01/01/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Biên bản rà soát, đánh giá cập nhật kế hoạch tài 

chính phòng KHTC năm 2020 Ngày 24/12/2020 

H07.1.018   

(1) Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2016 

Số 3088/QĐ/UBND 

ngày 10/12/2015 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2017 

Số 3727/QĐ/UBND 

ngày 15/12/2016 

(3) Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2018 

Số 3232/QĐ/UBND 

ngày 12/12/2017 

(4) Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2019 

Số 375/QĐ/UBND 

ngày 20/12/2018 

(5) Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2020 

Số 3798/QĐ/UBND 

ngày 20/12/2019 

H07.1.019   

(1) Bản đề xuất cải tiến KHTC năm 2016 Ngày 05/01/2017 

Phòng KH-

TC 

  

(2) Bản đề xuất cải tiến KHTC năm 2017 Ngày 26/12/2017 

(3) Bản đề xuất cải tiến KHTC năm 2018 Ngày 25/12/2018 

(4) Bản đề xuất cải tiến KHTC năm 2019 Ngày 01/01/2020 

(5) Bản đề xuất cải tiến KHTC năm 2020 Ngày 24/12/2020 

H07.1.022   

(1) Báo cáo kết quả giám sát tài chính trong hoạt 

động ĐT, NCKH và PVCĐ năm 2016 Ngày 12/01/2017 

Ban TTND 

  

(2) Báo cáo kết quả giám sát tài chính trong hoạt 

động ĐT, NCKH và PVCĐ năm 2017 Ngày 16/01/2018 

(3) Báo cáo kết quả giám sát tài chính trong hoạt 

động ĐT, NCKH và PVCĐ năm 2018 Ngày 06/01/2019 

(4) Báo cáo kết quả giám sát tài chính trong hoạt 

động ĐT, NCKH và PVCĐ năm 2019 Ngày 04/01/2020 

(5) Báo cáo kết quả giám sát tài chính trong hoạt 

động ĐT, NCKH và PVCĐ năm 2020 Ngày 09/01/2021 

H07.1.020   (1) Báo cáo quyết toán thuế năm 2016 Ngày 12/01/2017 Phòng KH-   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Báo cáo quyết toán thuế năm 2017 Ngày 16/01/2018 TC 

(3) Báo cáo quyết toán thuế năm 2018 Ngày 06/01/2019 

(4) Báo cáo quyết toán thuế năm 2019 Ngày 04/01/2020 

(5) Báo cáo quyết toán thuế năm 2020 Ngày 09/01/2021 

H07.1.021   

(1) Bằng khen của tập thể phòng KHTC Ngày 22/12/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2018 - 

2019 và năm 2019 - 2020 Ngày 28/08/2020 
  

(3) Bằng khen ông Trần Danh Hùng Ngày 14/01/2020   

Tiêu chí 7.2           

H07.2.001   
Quyết định thành lập phòng QT&QLTB 

Số 427/QĐ-ĐHTB 

ngày 30/12/2014 

Trường 

ĐHTB   

  H03.1.015 

(1) Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ của 

các đơn vị và các hội đồng thường trực thuộc 

Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Trường năm 2020 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 
  

H07.2.003   
Danh sách nhân sự phòng QTTB   

Trường 

ĐHTB   

H07.2.004   
Mô tả công việc các bộ phận phòng QTTB   

Phòng 

QT&QLTB   

H07.2.005   
Thông báo, kế hoạch, danh sách tập huấn 

Số 322/KH-PCCC 

ngày 23/4/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015 

- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H01.1.003 
Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện chiến 

lược phát triển Trường Đại học Thái Bình giai đoạn 

2018 - 2021, tầm nhìn 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H07.2.008   

(1) Kế hoạch trang bị CSVC năm 2016 

Số  671a/KH-ĐHTB 

ngày 01/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch trang bị CSVC năm 2017 

Số 02/KH-ĐHTB 

ngày 05/01/2017 

(3) Kế hoạch trang bị CSVC năm 2018 

Số 870 /KH-ĐHTB 

ngày 01/12/2017 

(4) Kế hoạch trang bị CSVC năm 2019 

Số 805/KH-ĐHTB 

ngày 24/12/2018 

(5) Kế hoạch trang bị CSVC năm 2020 

Số 612/KH-ĐHTB 

ngày 02/12/2019 

H07.2.009   

(1) Thông báo Đăng ký mua sắm tập trung năm 

2017 

Số 1023/STC-TT 

ngày 16/6/2017 

Sở Tài chính 

  

(2)Thông báo Đăng ký mua sắm tập trung năm 

2018 

Số 2255/STC-TT 

ngày 26/12/2017 

(3) Thông báo Đăng ký mua sắm tập trung năm 

2019 

Số 2481/STC-TT 

ngày 10/12/2018 

(4) Thông báo Đăng ký mua sắm tập trung năm 

2020 

Số 3246/STC-TT 

ngày 19/12/2019 

H07.2.010   

(1) Thông báo đề xuất kế hoạch mua sắm bảo 

dưỡng năm 2016 Ngày 12/01/2016 

Phòng 

QT&QLTB 

  

(2)Thông báo đề xuất kế hoạch mua sắm bảo 

dưỡng năm 2017 Ngày 16/01/2017 

(3) Thông báo đề xuất kế hoạch mua sắm bảo 

dưỡng năm 2018 Ngày 05/01/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Thông báo đề xuất kế hoạch mua sắm bảo 

dưỡng năm 2019 Ngày 02/01/2019 

(5) Thông báo đề xuất kế hoạch mua sắm bảo 

dưỡng năm 2020 Ngày 05/01/2020 

H07.2.011   

(1) Kế hoạch mua sắm bảo dưỡng năm 2016 (các 

đơn vị đề xuất) Năm 2016 

Các đơn vị 

  

(2) Kế hoạch mua sắm bảo dưỡng năm 2017(các 

đơn vị đề xuất) Năm 2017 

(3) Kế hoạch mua sắm bảo dưỡng năm 2018 (các 

đơn vị đề xuất) Năm 2018 

(4) Kế hoạch mua sắm bảo dưỡng năm 2019 (các 

đơn vị đề xuất) Năm 2019 

(5) Kế hoạch mua sắm bảo dưỡng năm 2020 (các 

đơn vị đề xuất) Năm 2020 

H07.2.012   

(1) Tổng hợp kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo 

dưỡng năm 2016 Ngày 20/01/2016 

Phòng 

QT&QLTB 

  

(2) Tổng hợp kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo 

dưỡng năm 2017 Ngày 22/12/2016 

(3) Tổng hợp kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo 

dưỡng năm 2018 Ngày 29/01/2018 

(4) Tổng hợp kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo 

dưỡng năm 2019 Ngày 24/01/2019 

(5) Tổng hợp kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo 

dưỡng năm 2020 Ngày 08/01/2020 

H07.2.014   

(1) Kế hoạch xây dựng, mua sắm, sửa chữa, bảo 

dưỡng năm 2016 Ngày 20/01/2016 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch xây dựng, mua sắm, sửa chữa, bảo 

dưỡng năm 2017 Ngày 10/01/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Kế hoạch xây dựng, mua sắm, sửa chữa, bảo 

dưỡng năm 2018 Ngày 29/01/2018 

(4) Kế hoạch xây dựng, mua sắm, sửa chữa, bảo 

dưỡng năm 2019 Ngày 24/01/2019 

(5) Kế hoạch xây dựng, mua sắm, sửa chữa, bảo 

dưỡng năm 2020 Ngày 08/01/2020 

H07.2.015   

(1) Kế hoạch sửa chữa nhỏ (thường xuyên) năm 

2016 Năm 2016 

Phòng 

QT&QLTB 

  

(2) Kế hoạch sửa chữa nhỏ (thường xuyên) năm 

2017 Năm 2017 

(3) Kế hoạch sửa chữa nhỏ ( thường xuyên) năm 

2018 Năm 2018 

(4) Kế hoạch sửa chữa nhỏ (thường xuyên) năm 

2019 Năm 2019 

(5) Kế hoạch sửa chữa nhỏ (thường xuyên) năm 

2020 Năm 2020 

H07.2.016   

(1) Quyết định ban hành quy trình mua sắm, sửa 

chữa tài sản trường ĐHTB 

Số 621/QĐ-ĐHTB 

Ngày 04/10/2018 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản trường 

ĐHTB   

H07.2.017   Nội quy phòng học, xưởng thực hành, quy định sử 

dụng điện, máy chiếu, PCCC   

Trường 

ĐHTB   

H07.2.018   

(1) Đăng ký mua sắm tập trung với Sở Tài chính 

năm 2017 Ngày 20/7/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Đăng ký mua sắm tập trung với Sở Tài chính 

năm 2018 Ngày 29/01/2018 

(3) Đăng ký mua sắm tập trung với Sở Tài chính 

năm 2019 Ngày 24/01/2019 



123 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Đăng ký mua sắm tập trung với Sở Tài chính 

năm 2020 Ngày 20/01/2020 

H07.2.019   

(1) Các hợp đồng mua sắm, sửa chữa năm 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Các hợp đồng mua sắm, sửa chữa năm 2017 Năm 2017 

(3) Các hợp đồng mua sắm, sửa chữa năm 2018 Năm 2018 

(4) Các hợp đồng mua sắm, sửa chữa năm 2019 Năm 2019 

(5) Các hợp đồng mua sắm, sửa chữa năm 2020 Năm 2020 

H07.2.020   

(1) Biên bản nghiệm thu và bàn giao tài sản-dụng 

cụ năm 2016 Năm 2016 

  

  

(2) Biên bản nghiệm thu và bàn giao tài sản-dụng 

cụ năm 2017 Năm 2017 

(3) Biên bản nghiệm thu và bàn giao tài sản-dụng 

cụ năm 2018 Năm 2018 

(4) Biên bản nghiệm thu và bàn giao tài sản-dụng 

cụ năm 2019 Năm 2019 

(5) Biên bản nghiệm thu và bàn giao tài sản-dụng 

cụ năm 2020 Năm 2020 

H07.2.021   

(1) Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị hè 

các ĐV năm 2016 Năm 2016 

Phòng 

QT&QLTB, 

Khoa Công 

nghệ, Khoa 

CNTT, Khoa 

ĐĐT 

  

(2) Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị hè 

các ĐV năm 2017 Năm 2017 

(3) Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị hè 

các ĐV năm 2018 Năm 2018 

(4) Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị hè 

các ĐV năm 2019 Năm 2019 

(5) Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị hè 

các ĐV năm 2020 Năm 2020 

H07.2.022   (1) HĐ mua sắm vật tư SC, phiếu báo hỏng 2016 Năm 2016 Phòng   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) HĐ mua sắm vật tư SC, phiếu báo hỏng 2017 Năm 2017 QT&QLTB 

(3) HĐ mua sắm vật tư SC, phiếu báo hỏng 2018 Năm 2018 

(4) HĐ mua sắm vật tư SC, phiếu báo hỏng 2019 Năm 2019 

(5) HĐ mua sắm vật tư SC, phiếu báo hỏng 2020 Năm 2020 

H07.2.023   

(1) Thống kê tài sản mua mới, xây dựng, sửa chữa 

năm 2016 Ngày 27/12/2016 

Phòng 

QT&QLTB 

  

  

  

  

  

(2) Thống kê tài sản mua mới, xây dựng, sửa chữa 

năm 2017 Ngày 28/12/2017 

(3) Thống kê tài sản mua mới, xây dựng, sửa chữa 

năm 2018 Ngày 27/12/2018 

(4) Thống kê tài sản mua mới, xây dựng, sửa chữa 

năm 2019 Ngày 26/12/2019 

(5) Thống kê tài sản mua mới, xây dựng, sửa chữa 

năm 2020 Ngày 28/12/2020 

H07.2.024   
(1) Thống kê phòng học, giảng đường năm 2016 Năm 2016 

Phòng 

QT&QLTB    

H07.2.024 
 (2) Thống kê phòng học, giảng đường năm 2017 Năm 2017   

 

  (3) Thống kê phòng học, giảng đường năm 2018 Năm 2018   
 

  (4) Thống kê phòng học, giảng đường năm 2019 Năm 2019   
 

  (5) Thống kê phòng học, giảng đường năm 2020 Năm 2020   
 

H07.2.025   

(1) Thống kê phòng thí nghiệm, xưởng thực hành 

năm 2016 Năm 2016 

Phòng 

QT&QLTB 

  

(2) Thống kê phòng thí nghiệm, xưởng thực hành 

năm 2017 Năm 2017 

(3) Thống kê phòng thí nghiệm, xưởng thực hành 

năm 2018 Năm 2018 

(4) Thống kê phòng thí nghiệm, xưởng thực hành 

năm 2019 Năm 2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Thống kê phòng thí nghiệm, xưởng thực hành 

năm 2020 Năm 2020 

H07.2.026   

(1) Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản năm 

2016 

Số 08/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản năm 

2017 

Số 11/QĐ-ĐHTB 

ngày 06/01/2017 

(3) Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản năm 

2018 

Số 05/QĐ-ĐHTB 

ngày 06/12/2017 

(4) Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản năm 

2019 

Số 28/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/01/2019 

(5) Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản năm 

2020 

Số 70/QĐ-ĐHTB 

ngày 03/02/2020 

H07.2.027   

(1) Kế hoạch kiểm kê, lịch kiểm kê tài sản năm 

2016 

Số10a/KH-ĐHTB 

ngày 11/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch kiểm kê, lịch kiểm kê tài sản năm 

2017 

Số 12a/KH-ĐHTB 

ngày 06/01/2017 

(3) Kế hoạch kiểm kê, lịch kiểm kê tài sản năm 

2018 

Số 900/KH-ĐHTB 

ngày 08/12/2017 

(4) Kế hoạch kiểm kê, lịch kiểm kê tài sản năm 

2019 

Số 31a /KH-ĐHTB 

ngày 16/01/2019 

(5) Kế hoạch kiểm kê, lịch kiểm kê tài sản năm 

2020 

Số 72a/KH-ĐHTB 

ngày 05/02/2020 

H07.2.028   

(1) Các biểu mẫu kiểm kê đánh giá tài sản năm 

2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Các biểu mẫu kiểm kê đánh giá tài sản năm 

2017 Năm 2017 
  

(3) Các biểu mẫu kiểm kê đánh giá tài sản năm 

2018 Năm 2018 
  

(4) Các biểu mẫu kiểm kê đánh giá tài sản năm Năm 2019   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

2019 

(5) Các biểu mẫu kiểm kê đánh giá tài sản năm 

2020 Năm 2020 
  

H07.2.029   

(1) Báo cáo đánh giá công tác quản lý tài sản tại 

đơn vị năm 2016 Năm 2016 

Phòng 

QT&QLTB 

  

(2) Báo cáo đánh giá công tác quản lý tài sản tại 

đơn vị năm 2017 Năm 2017 

(3) Báo cáo đánh giá công tác quản lý tài sản tại 

đơn vị năm 2018 Năm 2018 

(4) Báo cáo đánh giá công tác quản lý tài sản tại 

đơn vị năm 2019 Năm 2019 

(5) Báo cáo đánh giá công tác quản lý tài sản tại 

đơn vị năm 2020 Năm 2020 

H07.2.030   

(1) Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản 

năm 2016 

Số 907/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản 

năm 2017 

Số 973/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/12/2017 

(3) Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản 

năm 2019 

Số 18/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/01/2019 

  H04.3.002 

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 phương hướng 

nhiệm vụ năm 2017 

Số 39/BC-ĐHTB 

19/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm 2017 phương hướng 

nhiệm vụ năm 2018 

Số 13/BC-ĐHTB 

12/01/2018 

(3) Báo cáo tổng kết năm 2018 phương hướng 

nhiệm vụ năm 2019 

Số 18/BC-ĐHTB 

06/01/2019 

(4) Báo cáo tổng kết năm 2019 phương hướng 

nhiệm vụ năm 2020 

Số 50/BC-ĐHTB 

08/01/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Báo cáo tổng kết năm 2020 phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021 

Số 19/BC-ĐHTB 

11/01/2021 

H07.2.031   

(1) Báo cáo tổng kết phòng Quản trị &QLTB năm 

2016 Ngày 05/01/2017 

Phòng 

QT&QLTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết phòng Quản trị &QLTB năm 

2017 Ngày 08/01/2018 

(3) Báo cáo tổng kết phòng Quản trị &QLTB năm 

2018 Ngày 06/01/2019 

(4) Báo cáo tổng kết phòng Quản trị &QLTB năm 

2019 Ngày 10/01/2020 

(5) Báo cáo tổng kết phòng Quản trị &QLTB năm 

2020 Ngày 06/01/2021 

H07.2.032   

(1) Báo cáo tổng kết của các đơn vị năm 2016 Năm 2016 

Các đơn vị 

  

(2) Báo cáo tổng kết của các đơn vị năm 2017 Năm 2017 

(3) Báo cáo tổng kết của các đơn vị năm 2018 Năm 2018 

(4) Báo cáo tổng kết của các đơn vị năm 2019 Năm 2019 

(5) Báo cáo tổng kết của các đơn vị năm 2020 Năm 2020 

H07.2.033   
Quy chế quản lý tài sản trường Đại học Thái Bình 

Số614/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/10/2018 

Trường 

ĐHTB   

H07.2.034   

Quy định sử dụng điện. Nội quy phòng học, xưởng 

thực hành. Hướng dẫn sử dụng máy chiếu. Quy chế 

hoạt động PCCC 

Số 274/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/4/2018 
Trường 

ĐHTB 

    

Số 273/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/4/2018 

H07.2.035   

(1) Sổ tài sản các đơn vị năm 2016 Ngày 01/01/2016 

Các đơn vị 

  

(2) Sổ tài sản các đơn vị năm 2017 Ngày 01/01/2017 

(3) Sổ tài sản các đơn vị năm 2018 Ngày 01/01/2018 

(4) Sổ tài sản các đơn vị năm 2019 Ngày 01/01/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Sổ tài sản các đơn vị năm 2020 Ngày 01/01/2020 

H07.2.036   

(1) Theo dõi sửa chữa bảo dưỡng máy chiếu, điều 

hòa năm 2016 Năm 2016 

Phòng 

QT&QLTB 

  

(2) Theo dõi sửa chữa bảo dưỡng máy chiếu, điều 

hòa năm 2017 Năm 2017 

(3) Theo dõi sửa chữa bảo dưỡng máy chiếu, điều 

hòa năm 2018 Năm 2018 

(4) Theo dõi sửa chữa bảo dưỡng máy chiếu, điều 

hòa năm 2019 Năm 2019 

(5) Theo dõi sửa chữa bảo dưỡng máy chiếu, điều 

hòa năm 2020 Năm 2020 

H07.2.037   

(1) BB kiểm kê nhà đất năm 2016 Ngày 01/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) BB kiểm kê nhà đất năm 2017 Ngày 01/01/2017 

(3) BB kiểm kê nhà đất năm 2018 Ngày 01/01/2018 

(4) BB kiểm kê nhà đất năm 2019 Ngày 01/01/2019 

(5) BB kiểm kê nhà đất năm 2020 Ngày 01/01/2020 

H07.2.038   Hồ sơ các công trình xây dựng của Trường.       

H07.2.039   

(1) Nhật ký xưởng thực hành, thí nghiệm năm 2016 Năm 2016 
Khoa CN, 

Khoa CNTT, 

Khoa ĐĐT 

  

(2) Nhật ký xưởng thực hành, thí nghiệm năm 2017 Năm 2017 

(3) Nhật ký xưởng thực hành, thí nghiệm năm 2018 Năm 2018 

(4) Nhật ký xưởng thực hành, thí nghiệm năm 2019 Năm 2019 

(5) Nhật ký xưởng thực hành, thí nghiệm năm 2020 Năm 2020 

H07.2.040   

(1) Đánh giá hiệu suất sử dụng phòng thực hành 

năm 2016 Năm 2016 Phòng 

QT&QLTB 

  

(2) Đánh giá hiệu suất sử dụng phòng thực hành 

năm 2017 Năm 2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Đánh giá hiệu suất sử dụng phòng thực hành 

năm 2018 Năm 2018 

(4) Đánh giá hiệu suất sử dụng phòng thực hành 

năm 2019 Năm 2019 

(5) Đánh giá hiệu suất sử dụng phòng thực hành 

năm 2020 Năm 2020 

H07.2.041   Giấy chứng nhận SD đất 

Số 

0028/QSDĐ/1016/Q

Đ ngày 22/4/2004 

Trường 

ĐHTB 

  Quyết định giao đất 

Số 1002/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2007 
  

H07.2.042   

(1) Kết quả khảo sát đối với CB,GV,HSSV về 

CSVC năm 2018 Ngày 20/12/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kết quả khảo sát đối với CB,GV,HSSV về 

CSVC năm 2019 Ngày 15/12/2019 

(3) Kết quả khảo sát đối với CB,GV,HSSV về 

CSVC năm 2020 Ngày 20/6/2020 

Tiêu chí 7.3           

H07.3.001   
QĐ thành lập tổ Quản trị mạng và bảo trì TB 

Số 548/QĐ-ĐHTB 

ngày 22/10/2019 

Trường 

ĐHTB   

H07.3.002   Quyết định thành lập Ban quản trị phần mềm điều 

hành trang Web 

Số 226/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/5/2015 

Trường 

ĐHTB   

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường Đại học Thái Bình 

giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường Đại học Thái Bình 

giai đoạn 2018 - 2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H07.2.014 

(1) Kế hoạch xây dựng, mua sắm, sửa chữa, bảo 

dưỡng năm 2016 Ngày 20/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch xây dựng, mua sắm, sửa chữa, bảo 

dưỡng năm 2017 Ngày 10/01/2017 

(3) Kế hoạch xây dựng, mua sắm, sửa chữa, bảo 

dưỡng năm 2018 Ngày 29/01/2018 

(4) Kế hoạch xây dựng, mua sắm, sửa chữa, bảo 

dưỡng năm 2019 Ngày 24/01/2019 

(5) Kế hoạch xây dựng, mua sắm, sửa chữa, bảo 

dưỡng năm 2020 Ngày 08/01/2020 

H07.3.004   

(1) Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT năm 2016 Ngày 20/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT năm 2017 Ngày 10/01/2017 

(3) Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT năm 2018 Ngày 29/01/2018 

(4) Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT năm 2019 Ngày 24/01/2019 

(5) Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT năm 2020 Ngày 08/01/2020 

H07.3.005   Địa chỉ email của CB/GV/NV, DS mật khẩu đăng 

nhập Thư viện   

Phòng 

HCTH, Thư 

viện   

H07.3.006   Danh mục phân quyền truy cập phần mềm QLĐT 

cho CBGV   
Phòng ĐT 

  

H07.3.007   

Quy chế đảm bảo an toàn thông tin bảo mật cho hệ 

thống thông tin ĐBCL bên trong Trường ĐHTB 

Số 116/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/2/2020 Trường 

ĐHTB 

  

Quy định đảm bảo an toàn thông tin bảo mật cho hệ 

thống thông tin ĐBCL bên trong Trường ĐHTB 

Số 459/QĐ-ĐHTB 

ngày 27/3/2019 

H07.3.008   

HĐ lắp đặt HT camera, Trực quan 

Số 03/2017/HĐMB 

ngày 16/1/2017 Trường 

ĐHTB 

  

Số 143/HĐKT/2017 

ngày 02/11/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H07.1.011 

(1) Hợp đồng phần mềm kế toán misa, 

Số HĐBH-MISA-

HAN/2015/01948 

ngày 27/03/2015; 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hợp đồng phần mềm kế toán misa, 

Số HĐBH-MISA-

HAN/2017-19191 

ngày 04/10/2017 ; 

(3) Hợp đồng phần mềm kế toán misa, 

Số HĐBH-MISA-

HANITES/2020 

ngày 01/02/2020 

(4) Hợp đồng phần mềm đào tạo Education, quản lý 

thư viện 

Số 109/2020/HĐKT 

Số 

HĐ:04/2019/HĐ/PM

QLTVĐT-NV-

ĐHTB 

(5) Hợp đồng phần mềm quản lý trường học của 

ĐHTB 

Số 109/2020/HĐKT 

ngày 08/9/2020 

H07.3.010   

(1) HĐ mua sắm thiết bị CNTT năm 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) HĐ mua sắm thiết bị CNTT năm 2017 Năm 2017 

(3) HĐ mua sắm thiết bị CNTT năm 2018 Năm 2018 

(4) HĐ mua sắm thiết bị CNTT năm 2019 Năm 2019 

(5) HĐ mua sắm thiết bị CNTT năm 2020 Năm 2020 

  H07.2.016 

(1) Quyết định ban hành quy trình mua sắm, sửa 

chữa tài sản trường ĐHTB 

Số 621/QĐ-ĐHTB 

Ngày 04/10/2018 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản trường 

ĐHTB   

H07.3.011   (1) Thống kê danh mục mua sắm thiết bị CNTT, 

máy tính năm 2016 Năm 2016 

Phòng 

QT&QLTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2 Thống kê danh mục mua sắm thiết bị CNTT, 

máy tính năm 2017 Năm 2017 

(3) Thống kê danh mục mua sắm thiết bị CNTT, 

máy tính năm 2018 Năm 2018 

(4) Thống kê danh mục mua sắm thiết bị CNTT, 

máy tính năm 2019 Năm 2019 

(5) Thống kê danh mục mua sắm thiết bị CNTT, 

máy tính năm 2020 Năm 2020 

H07.3.012   

(1) Kế hoạch bảo trì thiết bị CNTT năm 2016 Ngày 20/8/2016 

Khoa CNTT 

  

(2) Kế hoạch bảo trì thiết bị CNTT năm 2017 Ngày 25/8/2017 

(3) Kế hoạch bảo trì thiết bị CNTT năm 2018 Ngày 23/8/2018 

(4) Kế hoạch bảo trì thiết bị CNTT năm 2019 Ngày 23/8/2019 

(5) Kế hoạch bảo trì thiết bị CNTT năm 2020 Ngày 15/8/2020 

H07.3.013   

(1) QĐ Ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ 

thống thông tin điện tử Trường ĐHTB. 

Số 113/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/8/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) QĐ Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông 

tin bảo mật cho hệ thống thông tin ĐBCL bên trong 

Trường ĐHTB 

Số 633a/QĐ-ĐHTB 

ngày 05/12/2019 

(3) QĐ Ban hành Quy trình bảo trì hệ thống mạng, 

máy tính. 

Số  491a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/8/2018 

H07.3.014   

(1) Kế hoạch rà soát đánh giá hạ tầng CNTT 

Trường ĐHTB năm 2017 

Số 215a/KH-ĐHTB 

ngày 10/4/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch rà soát đánh giá hạ tầng CNTT 

Trường ĐHTB năm 2018 

Số 303/KH-ĐHTB 

ngày 19/4/2018 

(3) Kế hoạch rà soát đánh giá hạ tầng CNTT 

Trường ĐHTB năm 2019 

Số  231/KH-ĐHTB 

ngày 05/5/2019 

(4) Kế hoạch rà soát đánh giá hạ tầng CNTT 

Trường ĐHTB năm 2020 

Số  229/KH-ĐHTB 

ngày 15/4/20120 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H07.3.015   

(1) Bảng theo dõi máy tính, hệ thống mạng năm 

2016 Năm 2016 

Phòng 

QT&QLTB 

  

(2) Bảng theo dõi máy tính, hệ thống mạng năm 

2017 Năm 2017 

(3) Bảng theo dõi máy tính, hệ thống mạng năm 

2018 Năm 2018 

(4) Bảng theo dõi máy tính, hệ thống mạng năm 

2019 Năm 2019 

(5) Bảng theo dõi máy tính, hệ thống mạng năm 

2020 Năm 2020 

H07.3.016   Nội quy phòng TH, Nhật ký phòng thực hành tin 

học, hướng dẫn SD máy chiếu   
Khoa CNTT 

  

H07.3.017   

(1) QĐ kiểm kê, Sổ tài sản khoa CNTT năm 2016 

Số 08/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) QĐ kiểm kê, Sổ tài sản khoa CNTT năm 2017 

Số 11/QĐ-ĐHTB 

ngày 06/01/2017 

(3) QĐ kiểm kê, Sổ tài sản khoa CNTT năm 2018 

Số 05/QĐ-ĐHTB 

ngày 06/12/2017 

(4) QĐ kiểm kê, Sổ tài sản khoa CNTT năm 2019 

Số 28/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/01/2019 

(5) QĐ kiểm kê, Sổ tài sản khoa CNTT năm 2020 

Số 70/QĐ-ĐHTB 

ngày 03/02/2020 
  

  

H07.3.018   
HT mạng không dây (trực quan)   

Trường 

ĐHTB   

H07.3.019   
Trực quan HT wifi ký túc xá   

Trường 

ĐHTB   

H07.3.020   
Trực quan các phòng học TH máy tính   

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H07.3.021   

(1) Báo cáo đánh giá hiệu suất SD phòng thực hành 

năm 2016 Ngày 25/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo đánh giá hiệu suất SD phòng thực hành 

năm 2017 Ngày 27/12/2017 

(3) Báo cáo đánh giá hiệu suất SD phòng thực hành 

năm 2018 Ngày 26/12/2018 

(4) Báo cáo đánh giá hiệu suất SD phòng thực hành 

năm 2019 Ngày 25/12/2019 

(5) Báo cáo đánh giá hiệu suất SD phòng thực hành 

năm 2020 Ngày 28/12/2020 

H07.3.022   

(1) BC tổng kết của Nhà trường, của phòng Quản 

trị và quản lý thiết bị và của khoa công nghệ thông 

tin năm 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

KCNTT, 

PQT&QLTB 

  

(2) BC tổng kết của Nhà trường, của phòng Quản 

trị và quản lý thiết bị và của khoa công nghệ thông 

tin năm 2017 Năm 2017 

(3) BC tổng kết của Nhà trường, của phòng Quản 

trị và quản lý thiết bị và của khoa công nghệ thông 

tin năm 2018 Năm 2018 

(4) BC tổng kết của Nhà trường, của phòng Quản 

trị và quản lý thiết bị và của khoa công nghệ thông 

tin năm 2019 Năm 2019 

(5) BC tổng kết của Nhà trường, của phòng Quản 

trị và quản lý thiết bị và của khoa công nghệ thông 

tin năm 2020 Năm 2020 

(6) Báo cáo kết quả rà soát hạ tầng CNTT Năm 2018 

(7) Biên bản rà soát hạ tẩng CNTT Năm 2019, 2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H07.3.023   
HĐ lắp đặt đường truyền internet 

Số95/HĐKT/2018 

ngày 10/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

H07.3.024   
Kế hoạch, HĐ mua sắm thiết bị wifi 

Số 46/2018/HĐKT 

ngày 18 /5/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H07.2.042 

(1) BC khảo sát GV, SV về CSVC năm 2018 Ngày20/12/2018 
Trường 

ĐHTB 
  

(2) BC khảo sát GV, SV về CSVC năm 2019 Ngày 15/12/2019 

(3) BC khảo sát GV, SV về CSVC năm 2020 Ngày20/6/2020 

Tiêu chí 7.4           

H07.4.001   
QĐ về việc điều chỉnh tên gọi Thư viện 

Số 217b/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2016 

Trường 

ĐHTB   

  H03.1.015 
(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 

Trường 

ĐHTB 
  

H07.4.004   

(1) Thông báo kèm biểu mẫu gửi các đơn vị về việc 

bổ sung nguồn học liệu năm 2016 

Số 01/TB/TV-

ĐHTB ngày 

01/6/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo kèm biểu mẫu gửi các đơn vị về việc 

bổ sung nguồn học liệu năm 2017 

Số 02/TB/TV-

ĐHTB ngày 

03/6/2017 

(3) Thông báo kèm biểu mẫu gửi các đơn vị về việc 

bổ sung nguồn học liệu năm 2018 

Số 01/TB/TV-

ĐHTB ngày 

15/5/2018 

(4) Thông báo kèm biểu mẫu gửi các đơn vị về việc 

bổ sung nguồn học liệu năm 2019 

Số 03/TB/TV-

ĐHTB ngày 

20/5/2019 

(5) Thông báo kèm biểu mẫu gửi các đơn vị về việc 

bổ sung nguồn học liệu năm 2020 

Số 02/TB/TV-

ĐHTB ngày 

10/9/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H07.4.005   

(1) Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Thư viện trường Đại học Thái 

Bình. 

Số 890/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/12/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Nội quy sử dụng Thư viện.   

(3) Quy định về mượn trả tài liệu   

(4) Hướng dẫn sử dụng kho sách   

(5) Hướng dẫn sử dụng phòng đa phương tiện   

(6)Thời gian phục vụ bạn đọc   

H07.4.006   

(1) Hợp đồng mua bổ sung tài liệu năm 2016   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hợp đồng mua bổ sung tài liệu năm 2017   

(3) Hợp đồng mua bổ sung tài liệu năm 2018   

(4) Hợp đồng mua bổ sung tài liệu năm 2019   

(5) Hợp đồng mua bổ sung tài liệu năm 2020   

H07.4.007   

(1) BB nghiệm thu tài liệu năm 2016 Ngày 30/5/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) BB nghiệm thu tài liệu năm 2017 Ngày 16/10/2017 

(3) BB nghiệm thu tài liệu năm 2018 Ngày 09/8/2018 

  Ngày 17/12/2018 

(4) BB nghiệm thu tài liệu năm 2019 Ngày 21/11/2019 

(5) BB nghiệm thu tài liệu năm 2020 Ngày 08/12/2020 

H07.4.008   

(1) Danh mục tài liệu được các tổ chức, cá nhân 

tặng năm 2016   

Thư viện 

  

(2) Danh mục tài liệu được các tổ chức, cá nhân 

tặng năm 2017   

(3) Danh mục tài liệu được các tổ chức, cá nhân 

tặng năm 2018   

(4) Danh mục tài liệu được các tổ chức, cá nhân 

tặng năm 2019   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Danh mục tài liệu được các tổ chức, cá nhân 

tặng năm 2020   

H07.4.009   
Bộ CSDL tạp chí điện tử đa ngành Sage e- Journals 

Collection; 

Số 69/ĐHKTQD-

QLKH ngày 

15/01/2021 

Trường 

ĐHTB; 

ĐHKTQD 

  

Bộ CSDL tạp chí điện tử chuyên ngành kinh tế 

Emerald e- Journals Collection .   

Trường 

ĐHTB 

  H07.2.027 

(1) Kế hoạch kiểm kê, lịch kiểm kê tài sản năm 

2016 

Số10a/KH-ĐHTB 

ngày 11/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch kiểm kê, lịch kiểm kê tài sản năm 

2017 

Số 12a/KH-ĐHTB 

ngày 06/01/2017 

(3) Kế hoạch kiểm kê, lịch kiểm kê tài sản năm 

2018 

Số 900/KH-ĐHTB 

ngày 08/12/2017 

(4) Kế hoạch kiểm kê, lịch kiểm kê tài sản năm 

2019 

Số 31a /KH-ĐHTB 

ngày 16/01/2019 

(5) Kế hoạch kiểm kê, lịch kiểm kê tài sản năm 

2020 

Số 72a/KH-ĐHTB 

ngày 05/02/2020 

H07.4.010   

(1) Biên bản đánh giá công tác kiểm kê tài sản Thư 

viện năm 2016 Ngày 29/1/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản đánh giá công tác kiểm kê tài sản Thư 

viện năm 2017 Ngày 18/01/2017 

(3) Biên bản đánh giá công tác kiểm kê tài sản Thư 

viện năm 2018 Ngày 16/2/2018 

(4) Biên bản đánh giá công tác kiểm kê tài sản Thư 

viện năm 2019 Ngày 22/2/2019 

(5) Biên bản đánh giá công tác kiểm kê tài sản Thư 

viện năm 2020 Ngày 20/01/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H07.4.011   
Hợp đồng mua sắm thiết bị, phần mềm, xử lý mối 

Thư viện 

Số 04/2019/HĐ-

PMQLTV-NV-

ĐHTB ngày 

06/9/2019 

Trường 

ĐHTB 

  

H07.4.012   

(1) Kế hoạch khảo sát các bên liên quan 2016 

Số 296a/KH-ĐHTB 

ngày 06/5/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch khảo sát các bên liên quan 2017 

Số 742/KH-ĐHTB 

ngày 06/11/2018 

(3) Kế hoạch khảo sát các bên liên quan 2018 

Số 284/KH-ĐHTB 

ngày 12/4/2018 

(4) Kế hoạch khảo sát các bên liên quan 2019 

Số 93/KH-ĐHTB 

ngày 18/03/2019 

(5) Kế hoạch khảo sát các bên liên quan 2020 

Số 308/KH-ĐHTB 

ngày 29/05/2020 

  H09.3.008 

(1) Hồ sơ khảo sát SV về CSVC năm 2018 

Số 793/BC- ĐHTB 

ngày 20/12/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hồ sơ khảo sát SV về CSVC năm 2019 

Số 682/BC- ĐHTB 

ngày 31/12/2019 

Trường 

ĐHTB 

(3) Hồ sơ khảo sát SV về CSVC năm 2020 

Số 360/BC- ĐHTB 

ngày 20/6/2020 

Trường 

ĐHTB 

  H07.2.035 

(1) Sổ tài sản các đơn vị năm 2016 Ngày 01/01/2016 

Các đơn vị 

  

(2) Sổ tài sản các đơn vị năm 2017 Ngày 01/01/2017 

(3) Sổ tài sản các đơn vị năm 2018 Ngày 01/01/2018 

(4) Sổ tài sản các đơn vị năm 2019 Ngày 01/01/2019 

(5) Sổ tài sản các đơn vị năm 2020 Ngày 01/01/2020 

H07.4.015   Danh mục sách lưu trong sổ tài sản thư viện và 

phẩn mềm quản lý thư viện    

Trường 

ĐHTB; Thư 

viện   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H07.4.016   Biên bản bàn giao phần mềm quản lý thư viện năm 

2019 Ngày 30/09/2019 

Trường 

ĐHTB   

H07.4.017   

(1) Báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và 

phương hướng nhiệm vụ 2016 - 2017 của Thư viện Ngày 05/12/2016 

Thư viện 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 và 

phương hướng nhiệm vụ 2017 - 2018 của Thư viện Ngày 10/12/2017 

(3) Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và 

phương hướng nhiệm vụ 2018 - 2019 của Thư viện Ngày 25/12/2018 

(4) Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 và 

phương hướng nhiệm vụ 2019 - 2020 của Thư viện Ngày 26/12/2019 

(5) Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và 

phương hướng nhiệm vụ 2020 - 2021 của Thư viện Ngày 17/12/2020 

H07.4.018   Thông báo về việc triển khai phần mềm quản lý 

Thư viện 

Số 01/TB/ TV-

ĐHTB ngày 

10/10/2019 

Thư viện 

  

H07.4.019   
Kế hoạch về việc tổ chức Ngày hội sách năm 2017 

Số 233/KH-ĐHTB 

ngày 14/4/2017 

Trường 

ĐHTB   

H07.4.020   
Kế hoạch về việc tổ chức Ngày hội sách năm 2018 

Số 277/KH-ĐHTB 

ngày 10/4/2017 

Trường 

ĐHTB   

H07.4.021   

Thông báo về việc trao đổi sách năm 2017 

Số 01/TB/TV-

ĐHTB ngày 

19/04/2017 

Thư viện 

  

  H17.1.025 

(1) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2016 

Số 367/KH-ĐHTB 

ngày 08/08/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa (Lần 2) năm học 2016-2017 

Số 650/KH-ĐHTB 

ngày 11/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

(3) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2017 

Số 494/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/08/2017 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Kế hoạch tổ chức "tuần sinh hoạt công dân 

HSSV" đầu năm học 2018-2019 

Số 474/KH-ĐHTB 

ngày 06/08/2018 

Trường 

ĐHTB 

(5) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, Đợt 01 năm 2018 

Số 450/KH-ĐHTB 

ngày 20/7/2019 

Trường 

ĐHTB 

(6) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2020 

Số 626/KH-ĐHTB 

ngày 18/9/2020 

Trường 

ĐHTB 

Tiêu chí 7.5           

H07.5.001   Quyết định thành lập bộ phận Y tế học đường 

phòng CTSV 

Số 223/QĐ-ĐHTB 

ngày 23/3/2018 

Trường 

ĐHTB   

H07.5.002   Quyết định thành lập bộ phận Vệ sinh, cảnh quan 

môi trường phòng HCTH 

Số 260/QĐ-ĐHTB 

ngày 8/5/2015 

Trường 

ĐHTB   

H07.5.003   
Quyết định thành lập bộ phận bảo vệ phòng HCTH 

Số 258/QĐ-ĐHTB 

ngày 8/5/2015 

Trường 

ĐHTB   

H07.5.004   
Giao ước phối hợp Công an bảo đảm an ninh 

Số 225/ QĐ-ĐHTB 

ngày 03/9/2015 

Trường 

ĐHTB   

H07.5.005   QĐ thành lập Ban chỉ đạo PCCC, QĐ thành lập đội 

PCCC 

Số 215/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/4/2018 

Trường 

ĐHTB   

H07.5.006   

(1) Kế hoạch Bảo trì bảo dưỡng hệ thống thoát 

nước, vật tư vệ sinh đảm bảo VSMT năm 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch Bảo trì bảo dưỡng hệ thống thoát 

nước, vật tư vệ sinh đảm bảo VSMT năm 2017 Năm 2017 

(3) Kế hoạch Bảo trì bảo dưỡng hệ thống thoát 

nước, vật tư vệ sinh đảm bảo VSMT năm 2018 Năm 2018 

(4) Kế hoạch Bảo trì bảo dưỡng hệ thống thoát 

nước, vật tư vệ sinh đảm bảo VSMT năm 2019 Năm 2019 

(5) Kế hoạch Bảo trì bảo dưỡng hệ thống thoát 

nước, vật tư vệ sinh đảm bảo VSMT năm 2020 Năm 2020 



141 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H07.5.007   

(1) Kế hoạch phòng chống dịch bệnh, KH đầu tư 

trang bị thiết bị, vật tư y tế năm 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch phòng chống dịch bệnh, KH đầu tư 

trang bị thiết bị, vật tư y tế năm 2017 Năm 2017 

(3) Kế hoạch phòng chống dịch bệnh, KH đầu tư 

trang bị thiết bị, vật tư y tế năm 2018 Năm 2018 

(4) Kế hoạch phòng chống dịch bệnh, KH đầu tư 

trang bị thiết bị, vật tư y tế năm 2019 Năm 2019 

(5) Kế hoạch phòng chống dịch bệnh, KH đầu tư 

trang bị thiết bị, vật tư y tế năm 2020 Năm 2020 

H07.5.008   

Quy chế phối hợp giữa Trường ĐHTB và Công an 

thành phố Thái Bình về đảm bảo an ninh trật tự tại 

Trường 

Số 552/QCPH-

ĐHTB Ngày 

03/9/2015 Trường 

ĐHTB 

  

Quy chế phối hợp giữa phòng Hành chính tổng 

hợp-Trường ĐHTB và Công an xã Tân Bình- thành 

phố Thái Bình về đảm bảo an ninh trật tự tại 

Trường ĐHTB 

Số 68/QCPH-ĐHTB 

Ngày 29/5/2020 

H07.5.009   

(1) Kế hoạch trang bị, bảo trì thiết bị PCCC, kế 

hoạch tập huấn PCCC năm 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch trang bị, bảo trì thiết bị PCCC, kế 

hoạch tập huấn PCCC năm 2017 Năm 2017 

(3) Kế hoạch trang bị, bảo trì thiết bị PCCC, kế 

hoạch tập huấn PCCC năm 2018 Năm 2018 

(4) Kế hoạch trang bị, bảo trì thiết bị PCCC, kế 

hoạch tập huấn PCCC năm 2019 Năm 2019 

(5) Kế hoạch trang bị, bảo trì thiết bị PCCC, kế 

hoạch tập huấn PCCC năm 2020 Năm 2020 

H07.5.010   (1) Phân công công việc, KH mua sắm thiết bị, vật 

tư dụng cụ vệ sinh môi trường hàng năm 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Phân công công việc, KH mua sắm thiết bị, vật 

tư dụng cụ vệ sinh môi trường hàng năm 2017 Năm 2017 

(3) Phân công công việc, KH mua sắm thiết bị, vật 

tư dụng cụ vệ sinh môi trường hàng năm 2018 Năm 2018 

(4) Phân công công việc, KH mua sắm thiết bị, vật 

tư dụng cụ vệ sinh môi trường hàng năm 2019 Năm 2019 

(5) Phân công công việc, KH mua sắm thiết bị, vật 

tư dụng cụ vệ sinh môi trường hàng năm 2020 Năm 2020 

H07.5.012   
Hợp đồng nạo vét bảo dưỡng hệ thống thoát nước 

Số 121/HĐKT ngày 

18/12/2019 

Trường 

ĐHTB   

H07.5.013   
Hợp đồng vận chuyển rác thải 

Số 85/HĐ-TK ngày 

05/01/2017 

Trường 

ĐHTB   

H07.5.014   

(1) HĐ mua sắm thuốc và dụng cụ y tế năm 2016 

Số 25/2016/HĐMB 

ngày 19/4/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) HĐ mua sắm thuốc và dụng cụ y tế năm 2017 

Số 01/2017/HĐMB 

ngày 08/01/2017 

(3) HĐ mua sắm thuốc và dụng cụ y tế năm 2018 

Số 28/2017/HĐMB 

ngày 1212/2017 

(4) HĐ mua sắm thuốc và dụng cụ y tế năm 2019 

Số 01/2019/HĐMB 

ngày 02/01/2019 

H07.5.015   Kế hoạch đầu tư kinh phí hệ thống nước sạch, xét 

nghiệm mẫu nước 

Số 06/HĐ-CDC 

ngày 01/7/2020 

Trường 

ĐHTB   

H07.5.016   
Hợp đồng mua sắm, bảo dưỡng trang thiết bị PCCC 

Số 11/2018/HĐKT 

này 11/5/2018 

Trường 

ĐHTB   

H07.5.017   
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ PCCC, danh sách tập 

huấn, cấp chứng chỉ nghiệp vụ PCCC, phương án 

PCCC-CNCH 

Số 332/KH-PCCC 

ngày 23/4/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H07.5.018   HĐ lắp đặt Camera giám sát cổng, trực quan Năm 2017 Trường   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

ĐHTB 

H07.5.019   
Hồ sơ cải tạo nhà xe, trực quan Năm 2016 

Trường 

ĐHTB   

H07.5.020   
Trực quan đường xe lăn   

Trường 

ĐHTB   

H07.5.021   

(1) Biên bản kiểm tra công tác PCCC, Biên bản họp 

đối thoại với giáo viên CN, HSSV về môi trường, 

an ninh trong trường năm 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản kiểm tra công tác PCCC, Biên bản họp 

đối thoại với giáo viên CN, HSSV về môi trường, 

an ninh trong trường năm 2017 Năm 2017 

(3) Biên bản kiểm tra công tác PCCC, Biên bản họp 

đối thoại với giáo viên CN, HSSV về môi trường, 

an ninh trong trường năm 2018 Năm 2018 

(4) Biên bản kiểm tra công tác PCCC, Biên bản họp 

đối thoại với giáo viên CN, HSSV về môi trường, 

an ninh trong trường năm 2019 Năm 2019 

(5) Biên bản kiểm tra công tác PCCC, Biên bản họp 

đối thoại với giáo viên CN, HSSV về môi trường, 

an ninh trong trường năm 2020 Năm 2020 

H07.5.022   
QĐ Ban hành Quy định về công tác y tế trường 

học, Quy chế hoạt động công tác PCCC, các nội 

quy, quy định trong công tác PCCC 

Số 223/QĐ-ĐHTB 

ngày 23/3/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H07.5.023   

(1) Thống kê mua sắm thiết bị, vật tư dụng cụ vệ 

sinh môi trường, phòng chống dịch bênh, phòng 

cháy chữa cháy năm 2016 Năm 2016 Phòng 

QT&QLTB 

  

(2) Thống kê mua sắm thiết bị, vật tư dụng cụ vệ 

sinh môi trường, phòng chống dịch bênh, phòng 

cháy chữa cháy năm 2017 Năm 2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Thống kê mua sắm thiết bị, vật tư dụng cụ vệ 

sinh môi trường, phòng chống dịch bênh, phòng 

cháy chữa cháy năm 2018 Năm 2018 

(4) Thống kê mua sắm thiết bị, vật tư dụng cụ vệ 

sinh môi trường, phòng chống dịch bênh, phòng 

cháy chữa cháy năm 2019 Năm 2019 

(5) Thống kê mua sắm thiết bị, vật tư dụng cụ vệ 

sinh môi trường, phòng chống dịch bênh, phòng 

cháy chữa cháy năm 2020 Năm 2020 

H07.5.024   Các văn bản chỉ đạo phòng dịch, KH mua sắm 

trang bị phòng dịch Năm 2020 

Trường 

ĐHTB   

H07.5.025   
Các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng dịch 

Covid tỉnh, các HĐ sơn tường, sửa chữa phòng ở 

cách ly năm 2020 Năm 2020 

Ban chỉ đạo 

PCD-covid 

tỉnh Thái 

Bình   

Tiêu chuẩn 

8 
  

    
  

  

Tiêu chí 8.1           

  H03.1.015 
(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 

Trường 

ĐHTB 
  

  H03.1.009 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

Thái Bình 

Số 250/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/5/2020 

Trường 

ĐHTB   

H08.1.001   Quyết định về việc điều động và giao nhiệm vụ cán 

bộ phụ trách hoạt động đối ngoại 

Số 643/QĐ-ĐHTB 

ngày 05/11/2015 

Trường 

ĐHTB   

H08.1.002   Quy chế quản lí hoạt động đối ngoại Trường Đại 

học Thái Bình 

Số 399a/QĐ-ĐHTB 

ngày 06/6/2018 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015 

- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.012 

(1) Kế hoạch, chương trình công tác năm 2016 của 

trường Đại học Thái Bình 

Số 805/QĐ-ĐHTB 

ngày 22  tháng 12 

năm 2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch, chương trình công tác năm 2017 của 

trường Đại học Thái Bình 

Số 900/QĐ-ĐHTB 

ngày 19  tháng 12 

năm 2016 

(3) Kế hoạch, chương trình công tác năm 2018 của 

trường Đại học Thái Bình 

Số 927/QĐ-ĐHTB 

ngày 20 tháng 12 

năm 2017 

(4) Kế hoạch, chương trình công tác năm 2019 của 

trường Đại học Thái Bình 

Số 794/QĐ-ĐHTB 

ngày 17 tháng 12 

năm 2018 

(5) Kế hoạch, chương trình công tác năm 2020 của 

trường Đại học Thái Bình 

Số 665/QĐ-ĐHTB 

ngày 26 tháng 12 

năm 2019 

H08.1.003   

(1) Biên bản họp giao ban hàng tháng năm 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp giao ban hàng tháng năm 2017 Năm 2017 

(3) Biên bản họp giao ban hàng tháng năm 2018 Năm 2018 

(4) Biên bản họp giao ban hàng tháng năm 2019 Năm 2019 

(5) Biên bản họp giao ban hàng tháng năm 2020 Năm 2020 

  H04.3.002 (1) Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2017 

Số 39/BC-ĐHTB 

ngày 19/01/2017 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2)  Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2018 

Số 13/BC-ĐHTB 

ngày 12/01/2018 

(3)  Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2019 

Số 18/BC-ĐHTB 

ngày 06/01/2019 

(4)  Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2020 

Số 50/BC-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(5) Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021 

Số 19/BC-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

  H01.1.012 

(1) Kế hoạch, chương trình công tác năm 2016 của 

trường Đại học Thái Bình 

Số 805/QĐ-ĐHTB 

ngày 22/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch, chương trình công tác năm 2017 của 

trường Đại học Thái Bình 

Số 900/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2016 

(3) Kế hoạch, chương trình công tác năm 2018 của 

trường Đại học Thái Bình 

Số 927/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/12/2017 

(4) Kế hoạch, chương trình công tác năm 2019 của 

trường Đại học Thái Bình 

Số 794/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

(5) Kế hoạch, chương trình công tác năm 2020 của 

trường Đại học Thái Bình 

Số 665/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/12/2019 

H08.1.004   

(1) http://tbu.edu.vn/ Ảnh chụp 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2016 -

2017 

Số 672/KH-ĐHTB. 

Ngày 20/9/2016 

(3) Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 - 

2018 

Số 672/KH-ĐHTB. 

Ngày 25/9/2017 

(4) Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 -

2019 

Số 588/Kh-ĐHTB. 

Ngày 01/10/2018 

(5) Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 

2020 

Số 672/KH-ĐHTB. 

Ngày 02/10/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(6) Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 – 

2021 

Số 700/KH-ĐHTB. 

Ngày 19/10/2020 

(7) Kế hoạch kỷ niệm 60 năm thành lập Trường 

Đại học Thái Bình 

Số 645/KH-ĐHTB. 

Ngày 08/11/2019 

(8) Kế hoạch tổ chức ngày hội Tư vấn tuyển sinh 

năm 2016 

Số 219/KH-ĐHTB 

ngày 19/4/2016 

(9) Kế hoạch tổ chức ngày hội Tư vấn tuyển sinh 

năm 2017 

Số 197/KH-ĐHTB 

ngày 28/3/2017 

(10) Kế hoạch tổ chức ngày hội Tư vấn tuyển sinh 

năm 2018 

Số 128a/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018 

(11) Kế hoạch tổ chức ngày hội Tư vấn tuyển sinh 

năm 2019 

Số 95/KH-ĐHTB 

ngày 12/3/2019 

(12) Kế hoạch tổ chức ngày hội Tư vấn tuyển sinh 

năm 2020 

Số 258 /KH-ĐHTB 

ngày 06/02/2020 

(13) Tờ rơi Thông báo tuyển sinh các năm 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020   

Tiêu chí 8.2           

H08.2.001   
Hợp đồng phối hợp, hỗ trợ đào tạo trình độ thạc sĩ 

Số 1134/HĐ-ĐHTB 

ngày 17/7/2019 

Trường 

ĐHTB   

H08.2.002   

(1) Hợp đồng LK đào tạo bồi dưỡng thi cấp CC 

chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo TT03/2014/TT-

BTTTT năm 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2)  Hợp đồng LK đào tạo bồi dưỡng thi cấp CC 

chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo TT03/2014/TT-

BTTTT năm 2017 

Số 690/HĐ-ĐHTB 

ngày 06/9/2017 

(3) Hợp đồng LK đào tạo bồi dưỡng thi cấp CC 

chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo TT03/2014/TT-

BTTTT năm 2018 

Số 140/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/3/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Hợp đồng Hợp đồng LK đào tạo bồi dưỡng thi 

cấp CC chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo 

TT03/2014/TT-BTTTT năm 2019 

Số 590/QĐ-ĐHTB 

ngày 06/9/2017 

(5) Hợp đồng LK đào tạo bồi dưỡng thi cấp CC 

chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo TT03/2014/TT-

BTTTT năm 2020 

Số390/HĐ-ĐHTB 

ngày 10/7/2018 

  

Số 391/HĐ-ĐHTB 

ngày 10/7/2018 

  

Số 392/HĐ-ĐHTB 

ngày 10/7/2018 

  

Số 291/HĐ-ĐHTB 

ngày 10/4/2019 

  

Số 292/HĐ-ĐHTB 

ngày 10/4/2019 

  

Số 591/HĐ-SNV-

ĐHTB ngày 

20/7/2020 

  

Số 592 HĐ-SNV-

ĐHTB ngày 

20/7/2020 

  

Số 593/HĐ-SNV-

ĐHTB ngày 

20/8/2020 

H08.2.003   

(1) Hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

năm 2016 

Số 01/HD-ĐHTB. 

Ngày 03/6/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

  

Số 02/HD-ĐHTB. 

Ngày 23/5/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 03/HD-ĐHTB. 

Ngày 06/6/2016 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  

Số 04/HD-ĐHTB. 

Ngày 01/6/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 05/HD-ĐHTB. 

Ngày 15/6/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 06/HD-ĐHTB. 

Ngày 20/6/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 07/HD-ĐHTB. 

Ngày 10/8/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 08/HD-ĐHTB. 

Ngày 12/8/2020 

Trường 

ĐHTB 

(2) Hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

năm 2017 

Số 565/HD-ĐHTB. 

Ngày 28/9/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 565/HD-ĐHTB. 

Ngày 28/9/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 567/HD-ĐHTB. 

Ngày 2/10/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 568/HD-ĐHTB. 

Ngày 1/10/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 569/HD-ĐHTB. 

Ngày 1/10/2017 

Trường 

ĐHTB 

(3) Hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

năm 2018 

Số 520/HD-ĐHTB. 

Ngày 21/9/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 521/HD-ĐHTB. 

Ngày 25/9/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 522/HD-ĐHTB. 

Ngày 25/9/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 523/HD-ĐHTB. 

Ngày 5/10/2018 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

năm 2019 

Số 577/HD-ĐHTB. 

Ngày 8/7/2019 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 578/HD-ĐHTB. 

Ngày 8/7/2019 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 579/HD-ĐHTB. 

Ngày 8/7/2019 

Trường 

ĐHTB 

(5) Hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

năm 2020 

Số 155/HD-ĐHTB. 

Ngày 01/9/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 156/HD-ĐHTB. 

Ngày 01/9/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 157/HD-ĐHTB. 

Ngày 01/9/2020 

Trường 

ĐHTB 

(6) Hợp đồng mở lớp Huấn luyện an toàn vệ sinh 

lao động 

Số 98/HD-ĐHTB. 

Ngày 20/2/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 99/HD-ĐHTB. 

Ngày 4/5/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 101/HD-ĐHTB. 

Ngày 06/7/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 100/HD-ĐHTB. 

Ngày 27/4/2020 

Trường 

ĐHTB 

H08.2.004   Hợp đồng đào tạo nghề may công nghiệp cho phạm 

nhân trại giam Nà Tấu 

Số 56/HD-ĐHTB. 

Ngày 06/9/2020 

Trường 

ĐHTB   

H08.2.005   Danh mục hợp đồng mời giảng giai đoạn 2016 - 

2020 Ngày 31/12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H08.2.006   

(1) Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và 

công nghệ 

Số 396/ĐHTB ngày 

16/6/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Phối hợp tổ chức chào mừng ngày khoa học và 

công nghệ Việt Nam 2018 

Số 314/CV-ĐHTB 

ngày 04/5/2018 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh Ngày 10/1/2020 

Trường 

ĐHTB 

H08.2.007   

(1) Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh 

Số 20/HĐ-KHCN, 

ngày 14/6/2019 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh 

Số 39/HĐ-KHCN, 

ngày 29/6/2018 

(3) Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh năm 2016 

Số 88/HĐ-KHCN, 

ngày 29/6/2017 

(4) Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh năm 2017 

Số 21/HĐ-KHCN, 

ngày 14/9/2019 

(5) Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh năm 2018 

Số 315/QĐ-SKHCN, 

ngày 18/6/2018 

  

Số 1527/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2018 

(6) Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh năm 2019 

Số 1552/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2019 

  

Số 1537/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2019 

(7) Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh năm 2020 

Số 1717/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2020 

(8) Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công 

nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước của 

tỉnh Thái Bình 

Số 14/HĐ-KHCN-

CS ngày 29/6/2018 

H08.2.008   Giấy xác nhận ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ cấp tỉnh Ngày 15/2/2019 

Trường 

ĐHTB   

H08.2.009   (1) Xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia Ngày 10/1/2020 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia với Sở Tài nguyên và Môi 

trường Tỉnh Thái Bình Ngày 10/5/2020 

(3) Xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Thái Bình Ngày 12/5/2020 

(4) Xác nhận phối hợp thực hiện niệm vụ KH&CN 

cấp quốc gia với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Quảng Ninh Ngày 12/5/2020 

(5) Xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia với Viện Địa lý/Viện Hàn 

lâm KH&CN Việt Nam Ngày 20/4/2016 

(6) Xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia với Viện kỹ thuật Điều 

khiển và Tự động hóa, Trường Đại học Bách khoa 

Hà Nội 

Thái Bình, ngày 

12/5/2020 

(7) Xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia với Trung tâm Thông tin lưu 

trữ và thư viện tài nguyên môi trường quốc gia, 

Cục CNTT và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ 

Tài nguyên và môi trường 

Thái Bình, ngày 

12/5/2020 

(8) Bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu của 

nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình. Ngày 12/5/2020 

(9) Cam kết ứng dụng kết quả đề tài KHCN cấp 

quốc gia với Sở Tài nguyên và Môi trường Thái 

Bình Ngày 19/5/2020 

(10) Phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp 

quốc gia 

Số 1215/STNMT-

CCB, ngày 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

18/5/2020 

H08.2.010   

(1) Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học TB và 

công ty Cp Hoàng Hà năm 2016 Ngày 09/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa khoa Công nghệ 

Trường ĐHTB và công ty TNHH may Hưng Nhân Ngày 15/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

(3) Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa khoa Công nghệ 

Trường ĐHTB và công ty Newstar năm 2017 Ngày 08/11/2017 

Trường 

ĐHTB 

(4) Thỏa thuận bố trí sinh viên thực tập trải nghiệm 

với công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 

Số13.02.2017/SEVT

-ĐH THAI BINH 

ngày 13/2/2017 

Trường 

ĐHTB 

(5) Thỏa thuận về chương trình trải nghiệm công 

việc thực tế của sinh viên trường Đại học Thái Bình 

tại Canon năm 2018 

Số13.02.2017/SEVT

-ĐHTB ngày 

12/2/2017 

Trường 

ĐHTB 

(6) Biên bản ghi nhớ hướng nghiệp 

Số 25012018-ĐHTB 

ngày 25/01/2018 

Trường 

ĐHTB 

(7) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái Bình 

và Công ty TNHH công nghệ và giải pháp phần 

mềm DTECH Ngày 15/5/2016 

Trường 

ĐHTB 

(8) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái Bình 

và Công ty TNHH đầu tư và sản xuất An Phú Ngày 13/7/2016 

Trường 

ĐHTB 

(9) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái Bình 

và Công ty TNHH thương mại Ánh Huê Ngày 25/8/2016 

Trường 

ĐHTB 

(10) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường 

học Thái Bình Ngày 25/9/2016 

Trường 

ĐHTB 

(11) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty TNHH Dầu mỡ Quân Sen 

Số 170224/SEVT 

ngày 24/02/2017 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(12) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường 

học Thái Bình Ngày 08/4/2017 

Trường 

ĐHTB 

(13) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần Tập đoàn PERFECT Ngày 25/9/2017 

Trường 

ĐHTB 

(14) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty TNHH In và DVTM Phú Thịnh Ngày 28/4/2018 

Trường 

ĐHTB 

(15) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Liên 

Thắng Ngày 14/6/2018 

Trường 

ĐHTB 

(16) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty SXKD tổng hợp Xuân Sinh Ngày 25/11/2018 

Trường 

ĐHTB 

(17) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần xe đạp, xe máy Thái Bình Ngày 03/4/2019 

Trường 

ĐHTB 

(18) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần đầu tư XNK Thăng Long Ngày 14/7/2019 

Trường 

ĐHTB 

(19) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phầnViễn thông FPT chi nhánh 

Thái Bình Ngày 28/11/2019 

Trường 

ĐHTB 

(20) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty nhiệt điện Thái Bình Ngày 14/2/2020 

Trường 

ĐHTB 

(21) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty sản xuất sữa bò Thảo Nguyên Ngày 04/6/2020 

Trường 

ĐHTB 

(22) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và ngân hàng An Bình Việt Nam chi nhánh 

Thái Bình Ngày 16/10/2020 

Trường 

ĐHTB 

H08.2.011   (1) Hợp đồng với UBND Tỉnh Thái Bình về việc tổ 

chức kì thi nâng ngạch viên chức năm 2019 

Số 509/HĐ-ĐHTB, 

ngày 15/4/2019 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Hợp đồng với Sở giáo dục vào đào tạo Thái 

Bình về việc tổ chức kì thi Tuyển sinh Chuyên 

THPT năm 2017 

Số 089/ĐHTB, ngày 

02/6/2017 

(3) Hợp đồng với Sở giáo dục vào đào tạo Thái 

Bình về việc tổ chức kì thi Tuyển sinh Chuyên 

THPT năm 2018 

Số 280/HĐ-ĐHTB 

ngày 03/6/2018 

(4) Hợp đồng với Sở giáo dục vào đào tạo Thái 

Bình về việc tổ chức kì thi Tuyển sinh Chuyên 

THPT năm 2019 

Số 110/HĐ-ĐHTB 

ngày 06/6/2019 

(5) Hợp đồng với Sở giáo dục vào đào tạo Thái 

Bình về việc tổ chức kì thi Tuyển sinh Chuyên 

THPT năm 2020 

Số 687/HĐ-ĐHTB 

ngày 03/6/2020 

H08.2.012   

(1) Kế hoạch làm việc giữa Trường Đại học Thái 

Bình và đại diện công ty CP du học Thanh Giang 

về thống nhất chương trình hợp tác liên kết đào tạo 

tiếng Nhật 

Số 664/KH-ĐHTB 

ngày 20/9/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch làm việc giữa Trường Đại học Thái 

Bình và Trường Nhật ngữ SENDAI 

Số 568/KH-ĐHTB. 

Ngày 30/8/2017 

(3) Chương trình làm việc giữa Trường Đại học 

Thái Bình và Trường Nhật ngữ SENDAI 

Số 528/KH-ĐHTB. 

Ngày 16/8/2017 

(4) Chương trình làm việc giữa Trường Đại học 

Thái Bình và Trường Nhật ngữ Tokyo JE, Nhật 

Bản Ngày 23/8/2017 

(5) Kế hoạch chi tiết tổ chức hội thảo tư vấn du học 

Hàn Quốc 

Số 74/KH-ĐHTB 

ngày 25/01/2018 

(6) Kế hoạch làm việc giữa Trường Đại học Thái 

Bình và trường Đại học Công nghệ CHIHLEE, Đài 

Loan Ngày 12/6/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(7) Chương trình giao lưu với Hiệp hội thương mại 

Đài Loan tại Việt Nam 

Số 328/KH-ĐHTB 

ngày 02/6/2017 

(8) Thông báo tổ chức chương trình làm việc với 

đại diện nghiệp đoàn Management Center Nhật Bản 

và Sinh viên đang học tiếng Nhật 

Số  721/TB-ĐHTB 

ngày 29/10/2018 

(9) Chương trình làm việc với đại diện nghiệp đoàn 

Management Center Nhật Bản và công ty CP 

HTTMQT Việt Nhật, ngày 02/11/2018 Ngày 02/11/2018 

(10) Thông báo tổ chức chương trình làm việc với 

đại diện tập đoàn HRV International, CHLB Đức 

Số 721/TB-ĐHTB 

ngày 29/10/2018 

(11) Thông báo tổ chức chương trình làm việc với 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh U-Đôm-

Xay, CHDCND Lào 

Số 705/TB-ĐHTB 

ngày 04/10/2018 

(12) Thông báo tổ chức chương trình làm việc với 

đại diện năm trường đại học của Liên Bang Nga 

Số 68/TB-ĐHTB 

ngày 22/12/2019 

(13) Tờ trình về việc đón và làm việc với đại diện 

Ngiệp đoàn Tokai Management Center, Nhật Bản 

và Công ty CP Hợp tác quốc tế Việt Nhật 

Số 715/TTr-ĐHTB 

ngày 25/10/2018 

H08.2.013   

(1) Tờ trình về việc đón và làm việc với đại diện Sở 

Giáo dục - Thể thao, Sở Ngoại vụ và Ban Giám 

hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh U-

Đôm-Xay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Sô 783/TTr- ĐHTB 

ngày 12/12/2018 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Tờ trình về việc đón và làm việc với đại diện 

Trung tâm quan hệ quốc tế của trường Đại học Y 

khoa Sahmyook, Hàn Quốc tại Trường Đại học 

Thái Bình 

Số 73/TTr-ĐHTB 

ngày 22/01/2018 

H08.2.014   (1) Hợp đồng thỏa thuận giữa Trường Đại học Thái 

Bình và Trường Nhật ngữ SENDAI Ngày 10/3/2017 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác giữa Trường 

Đại học Thái Bình và Hiệp hội TM Đài Loan - Chi 

hội Thái Bình Ngày 15/11/2018 

(3) Biên bản ghi nhớ hợp tác với Học viện kỹ thuật 

Sáng Tân Đào Viên, Đài Loan 

Số 783/TTr-ĐHTB. 

Ngày 12/12/2018 

(4) Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác đào tạo giữa 

Đại học Thái Bình, nước CHXHCN Việt Nam với 

Sở Giáo dục và Thể thao Tỉnh U Đôm xay nước 

CHDCND Lào Ngày 21/1/2019 

(5) Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Thái 

Bình và Đại học Công nghệ CHIHLEE Tháng 8/2015 

H08.2.015   

(1) Danh sách học viên tham gia các lớp bồi dưỡng 

chứng chỉ chuẩn kĩ năng ứng dụng CNTT năm 

2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Danh sách học viên tham gia các lớp bồi dưỡng 

chứng chỉ chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT theo 

thông tư 03 năm 2017 Năm 2017 

(3) Danh sách học viên tham gia các lớp bồi dưỡng 

chứng chỉ chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT theo 

thông tư 03 năm 2018 Năm 2018 

(4) Danh sách học viên tham gia các lớp bồi dưỡng 

chứng chỉ chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT theo 

thông tư 03 năm 2019 Năm 2019 

(5) Danh sách học viên tham gia các lớp bồi dưỡng 

chứng chỉ chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT theo 

thông tư 03 năm 2020 Năm 2020 

(6) Tổng hợp danh sách sinh viên các lớp Đại học 

hệ VLVH hợp tác với Đại học Kinh tế quốc dân 

giai đoạn 2016 - 2020 Ngày 31/12/2020 
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chứng 
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Tên minh chứng 
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Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H08.2.016   
Tổng hợp danh sách sinh viên các lớp Đại học hệ 

VLVH hợp tác với Học viện nông nghiệp Việt Nam 

giai đoạn 2016 - 2020 Ngày 31/12/2020 

Trường 

ĐHTB 
  

H08.2.017   
(1) Tổng hợp danh sách học viên 6 lớp tiếng Nhật Ngày 31/12/2020 Trường 

ĐHTB   (2) Tổng hợp danh sách học viên 7 lớp tiếng Trung Ngày 31/12/2020 

H08.2.018   

(1) Tổng hợp danh sách giảng viên tham gia giảng 

dạy và chủ nhiệm lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 

lao động nông thôn năm 2016 Ngày 31/12/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Tổng hợp danh sách giảng viên tham gia giảng 

dạy và chủ nhiệm lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 

lao động nông thôn năm 2017 Ngày 31/12/2020 

(3) Tổng hợp danh sách giảng viên tham gia giảng 

dạy và chủ nhiệm lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 

lao động nông thôn năm 2018 Ngày 31/12/2020 

(4) Tổng hợp danh sách giảng viên tham gia giảng 

dạy và chủ nhiệm lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 

lao động nông thôn năm 2019 Ngày 31/12/2020 

(5) Tổng hợp danh sách giảng viên tham gia giảng 

dạy và chủ nhiệm lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 

lao động nông thôn năm 2020 Ngày 31/12/2020 

H08.2.019   

(1) Quyết định về việc cử 50 cán bộ, giảng viên 

tham dự lớp bồi dưỡng về kỹ năng quản trị trường 

đại học Danh sách cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng 

về kỹ năng quản trị trường đại học 

Số 173/QĐ-ĐHTB 

ngày 06/4/2016 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định của cán bộ tham gia hội thảo “ Mô 

hình quản trị đại học trong bốí cảnh tự chủ đại học 

ở Việt Nam” 

Số 207/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/4/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Quyết định cử cán bộ tham dự khoá tập huấn 

“Phát triển năng lực tự đánh giá CSGD sử dụng Bộ 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ban hành theo 

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 

Số 190/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/3/2021 

(4) Quyết định cử cán bộ tham dự tập huấn “Đánh 

giá CSGD theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT” 

Số 571/QĐ/ĐHTB 

ngày 10/9/2018 

(5) Quyết định cử cán bộ tham gia hội thảo khoa 

học “Đảm bảo và KĐCL giáo dục đại học trên thế 

giới và ở Việt Nam” 

Số 547/QĐ-ĐHTB 

ngày 22/10/2019 

(6) Quyết định cử cán bộ tham gia hội thảo khoa 

học “Tác động của KĐCL giáo dục” 

Số 539a /QĐ-ĐHTB 

ngày 14/10/2020 

(7) Quyết định cử cán bộ tham dự hội thảo “Tự 

đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT – khó khăn và 

giải pháp 

Số 128a /QĐ-ĐHTB 

ngày 10/4/2019 

(8) Quyết định cử cán bộ tham dự “ Hội nghị tổng 

kết công tác BĐCL và KĐCL giáo dục đại học, cao 

đẳng sư phạm giai đoạn 2011- 2020” 

Số 821/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/11/2020 

(9) Quyết định về việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng 

Số 3398/ QĐ-

ĐHSPHN -VNCSP, 

ngày 22/6/2016 

H08.2.020   

(1) Danh sách cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng chức 

danh nghề nghiệp giảng viên chính Năm 2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Danh sách đăng ký học lớp bồi dưỡng QLNN 

chương trình chuyên viên chính năm 2015 Năm 2015 

(3) Danh sacshh cán bộ tham gia lớp kiểm định 

viên Năm 2019 

(4) Danh sách giảng viên tham gia hội đồng nghiệp 

thu đánh giá đề tài cấp tỉnh do Sở Khoa học và 

công nghệ mời Năm 2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H08.2.021   

(1) Tờ trình về việc đồng ý tiếp nhận và ra văn bản 

cấp thị thực cho giảng viên nước ngoài đến giảng 

dạy tại Trường Đại học Thái Bình 

Số 395/TTr-ĐHTB. 

Ngày 26/8/2019 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Tờ trình về việc tiếp nhận giảng viên nước 

ngoài đến giảng dạy tại Trường Đại học Thái Bình 

Số 17/TTr-ĐHTB. 

Ngày 08/01/2018 

(3) Tờ trình về việc đón và làm việc với đại diện 

Ngiệp đoàn Tokai Management Center, Nhật Bản 

và Công ty CP Hợp tác quốc tế Việt Nhật 

Số 456/TTr-ĐHTB. 

Ngày 26/7/2018 

(4) Tờ trình về việc đón và làm việc với đại diện Sở 

Giáo dục - Thể thao, Sở Ngoại vụ và Ban Giám 

hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh U-

Đôm-Xay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Sô 715/TTr- ĐHTB 

ngày 25/10/2018 

(5) Công văn về việc xác nhận người nước ngoài 

diện miễn giấy phép lao động 

Số 4312/UBND-TH. 

Ngày 09/11/2017 

(6) Công văn về việc cho phép Trường ĐHTB tiếp 

nhận giáo viên tình nguyện người nước ngoài đến 

giảng dạy tiếng Hoa 

Số 4098/BGDĐT-

HTQT ngày 

10/9/2018 

(7) Công văn Đề nghị về việc tiếp nhận giáo viên 

tình nguyện 

Số 3666/UBND-

KTNV ngày 

03/9/2019 

(8) Đề nghị về việc nhập cảnh của khách nước 

ngoài 

Số 783/TTr-ĐHTB 

ngày 12/12/2018 

H08.2.022   

(1) Quyết định cử cán bộ đi học tập tai nước ngoài 

Số 437/CV-ĐHTB 

ngày 07/7/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định cử cán bộ đi công tác tại Đài Loan 

Số 1263/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2015 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

(3) Quyết định cử cán bộ đi công tác tại Nhật bản 

Số 406/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/6//2017 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H08.2.023   

(1) Công văn về việc tiếp nhận sinh viên tham gia 

trải nghiệm công việc thực tế năm 2016 Ngày 17/5/2016 

Công ty 

Canon Việt 

Nam 

  

(2) Công văn về việc tiếp nhận sinh viên tham gia 

trải nghiệm công việc thực tế năm 2016 Ngày 01/6/2016 

(3) Công văn về việc tiếp nhận sinh viên tham gia 

trải nghiệm công việc thực tế năm 2017 Ngày 29/12/2016 

(4) Công văn về việc tiếp nhận sinh viên tham gia 

trải nghiệm công việc thực tế năm 2017 Ngày 17/01/2017 

(5) Công văn bố trí sinh viên tham gia Thực tập trải 

nghiệm thực tế tại nhà máy Sam sung năm 2017 Ngày 17/4/2017 

(6) Công văn về việc tiếp nhận sinh viên tham gia 

trải nghiệm công việc thực tế năm 2018 

Số 42/TB-ĐHTB. 

Ngày 15/01/2018 

(7) Công văn về việc tiếp nhận sinh viên tham gia 

trải nghiệm công việc thực tế năm 2018 Ngày 17/11/2018 

(8) Công văn về việc tiếp nhận sinh viên tham gia 

trải nghiệm công việc thực tế năm 2019 Ngày 10/12/20218 

(9) Công văn về việc tiếp nhận sinh viên tham gia 

trải nghiệm công việc thực tế năm 2020 Ngày 10/9/2019 

H08.2.024   

(1) Thông báo về việc tiếp nhận sinh viên thực tập 

tốt nghiệp năm 2016 Ngày 03/12/2016 

Công ty 

Canon Việt 

Nam 

  

(2) Thông báo về việc tiếp nhận sinh viên thực tập 

tốt nghiệp năm 2017 Ngày 24/12/2017 

(3) Thông báo về việc tiếp nhận sinh viên thực tập 

tốt nghiệp năm 2018 Ngày 05/1/2018 

(4)Thông báo về việc tiếp nhận sinh viên thực tập 

tốt nghiệp năm 2019 Ngày 28/12/2019 

(5) Thông báo về việc tiếp nhận sinh viên thực tập 

tốt nghiệp năm 2020 Ngày 25/12/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 
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hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H08.2.025   

(1) Thỏa thuận hợp tác về việc giới thiệu nguồn 

nhân lực thực tập có thời hạn tại Nhật Bản với 

Công ty CP xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng 

Long 

Số 02/TT-

CTHL&ĐHB ngày 

02/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hợp đồng cung ứng nguồn lao động, kĩ sư đi 

làm việc tại Nhật 

Số 

01/2018/HĐ/CTCPH

TQTVN-ĐHTB 

ngày 29/5/2018 

(3) Hợp đồng cung ứng sinh viên đi thực tập nghề 

nghiệp tại Nhật Bản 

Số 

10/2018/HĐ/CTCPP

TQTIDC-ĐHTB 

ngày 15/10/2018 

  H01.1.002 

(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 
Trường 

ĐHTB 
  

(2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của Trường ĐHTB năm 2015 

Số 648/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015   

  H01.1.003 

(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 
Trường 

ĐHTB 
  

(2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của, triết lý giáo dục Trường ĐHTB 

Số 800/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/12/2018   

  H08.1.003 

(1) Biên bản họp giao ban hàng tháng năm 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp giao ban hàng tháng năm 2017 Năm 2017 

Trường 

ĐHTB 

(3) Biên bản họp giao ban hàng tháng năm 2018 Năm 2018 

Trường 

ĐHTB 

(4) Biên bản họp giao ban hàng tháng năm 2019 Năm 2019 Trường 
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chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 
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hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

ĐHTB 

(5) Biên bản họp giao ban hàng tháng năm 2020 Năm 2020 

Trường 

ĐHTB 

  H04.3.002 

(1) Báo cáo Tổng kết năm học 2016 

Số 39/BC-ĐHTB 

ngày 19/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo Tổng kết năm học 2017 

Số 13/BC-ĐHTB 

ngày 12/01/2018 
  

(3) Báo cáo Tổng kết năm học 2018 

Số 18/BC-ĐHTB 

ngày 06/01/2019 
  

(4) Báo cáo Tổng kết năm học 2019 

Số 50/BC-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 
  

(5) Báo cáo Tổng kết năm học 2020 

Số 19/BC-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 
  

  H07.1.007 

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016 

Số 816/QĐ-ĐHTB 

ngày 3112/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017 

Số 916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016 

(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017 

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 

Số  677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

H08.2.026   

(1) Kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế Trường 

ĐHTB năm 2016 

Số 19a/KH-ĐHTB 

ngày 14/01/2016 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế Trường 

ĐHTB năm 2017 

Số 20a/KH-ĐHTB 

Ngày 12/01/2017 
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Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế Trường 

ĐHTB năm 2018 

Số 101a/KH-ĐHTB 

Ngày 07/02/2018 

(4) Kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế Trường 

ĐHTB năm 2019 

Số 37a/KH-ĐHTB 

Ngày 16/01/2019 

(5) Kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế Trường 

ĐHTB năm 2020 

Số 64a/KH-ĐHTB 

Ngày 18/01/2020 

Tiêu chí 8.3           

H08.3.001   

(1) Biên bản rà soát, đánh giá hoạt động đối ngoại 

của các đơn vị năm 2016 Ngày 06/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản rà soát, đánh giá hoạt động đối ngoại 

của các đơn vị năm 2017 Ngày 21/12/2017 

(3) Biên bản rà soát, đánh giá hoạt động đối ngoại 

của các đơn vị năm 2018 Ngày 8/12/2018 

(4) Biên bản rà soát, đánh giá hoạt động đối ngoại 

của các đơn vị năm 2019 Ngày 18/12/2019 

(5) Biên bản rà soát, đánh giá hoạt động đối ngoại 

của các đơn vị năm 2020 Ngày 20/12/2020 

(6) Biên bản họp rà soát, đánh giá hoạt động đối 

ngoại của trường năm 2016 Ngày 08/12/2016 

(7) Biên bản họp rà soát, đánh giá hoạt động đối 

ngoại của trường năm 2017 Ngày 25/12/2017 

(8) Biên bản họp rà soát, đánh giá hoạt động đối 

ngoại của trường năm 2018 Ngày 10/12/2018 

(9) Biên bản họp rà soát, đánh giá hoạt động đối 

ngoại của trường năm 2019 Ngày 21/12/2019 

(10) Biên bản họp rà soát, đánh giá hoạt động đối 

ngoại của trường năm 2020 Ngày 21/12/2020 
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  H18.4.001 

(1) Báo cáo kết quả khảo sát CBGV về hoạt động 

KHCN và đối ngoại của năm 2016 

Số 895/KH-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo kết quả khảo sát CBGV về hoạt động 

KHCN và đối ngoại của năm 2017 

Số 20a/KH-ĐHTB 

Ngày 12/01/2017 

(3) Báo cáo kết quả khảo sát CBGV &DN về hoạt 

động KHCN và đối ngoại của năm 2018 

Số 792a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2018; 

(4) Báo cáo kết quả khảo sát CBGV &DN về hoạt 

động KHCN và đối ngoại của năm 2019 

Số 637a/KH-ĐHTB 

ngày 11/12/2019; 

(5) Báo cáo kết quả khảo sát CBGV &DN về hoạt 

động KHCN và đối ngoại của năm 2020 

Số 902a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2020 

  H01.1.003 

(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 
Trường 

ĐHTB 
  

(2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của, triết lý giáo dục Trường ĐHTB 

Số 800/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/12/2018   

  H08.1.002 Quy chế quản lí hoạt động đối ngoại Trường Đại 

học Thái Bình 

Số 399a/QĐ-ĐHTB 

ngày 06/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

H08.3.003   

(1) Báo cáo về việc hợp tác quốc tế của trường Đại 

học Thái Bình 

Số 807/BC-ĐHTB 

ngày 21/12/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo về việc quản lí giáo viên nước ngoài 

công tác tại trường   

(3) Báo cáo kết quả cán bộ, giảng viên Trường ra 

nước ngoài trao đổi, học tập   

(4) Báo cáo về việc đón đoàn nước ngoài đến làm 

việc tại Đại học Thái Bình Ngày 20/8/2020 

(5) Báo cáo về việc đón Tham tán Giáo dục Văn 

phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc đến làm việc tại 

Đại học Thái Bình 

Số 663 /BC-ĐHTB 

ngày 15/12/2015 
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chứng 
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hành 
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(6) Báo cáo về việc đón và làm việc với Đoàn công 

tác của Trường Đại học Ngôn ngữ Văn Tảo, Đài 

Loan tại Trường Đại học Thái Bình 

Số 664/BC-ĐHTB 

ngày 10/3/2016 

(7) Báo cáo về việc đón và làm việc với đại diện 

của Trường Nhật ngữ Sendai, Nhật Bản tại trường 

Đại học Thái Bình 

Số 480/BC-ĐHTB. 

Ngày 28/9/2016 

(8) Báo cáo về việc đón và làm việc với đại diện 

Trường Đại học Công nghệ Chihlee, Đài Loan tại 

Trường Đại học Thái Bình 

Số 724/BC-ĐHTB 

ngày 30/11/2016 

(9) Báo cáo Kết quả làm việc với Đoàn đại biểu 

tỉnh U-Đôm-Xay, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 

Số 156/BC-ĐHTB 

ngày 10/3/2017 

(10) Báo cáo về việc đối ngoại năm 2018 của 

Trường Đại học 

Số 345/BC-ĐHTB 

ngày 06/6/2017 

(11) Báo cáo về việc hợp tác với Nhật Bản 

Số 779/BC-ĐHTB. 

Ngày 05/12/2018 

H08.3.004   

(1) Quyết định tặng thưởng Huân chương lao động Ngày 20/8/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định tặng thưởng bằng khen 

Số 825/BC-ĐHTB 

ngày 18/11/2020 

(3) Quyết định tặng thưởng bằng khen:   

- Về việc công nhân danh hiệu thi đua, khen thưởng 

năm 2017 

Số 18/QĐKT-ĐHTB 

ngày 08/1/2018 

- Về việc công nhân danh hiệu thi đua, khen thưởng 

năm 2018 

Số 18/QĐKT-ĐHTB 

ngày 14/1/2019 

- Về việc công nhân danh hiệu thi đua, khen thưởng 

năm học 2019 

Số 08/QĐKT-ĐHTB 

ngày 8/01/2020 

- Về việc công nhân danh hiệu thi đua, khen thưởng 

năm học 2019 - 2020 

Số 526/QĐKT-

ĐHTB ngày 

20/8/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 8.4           

H08.4.001   

(1) Bảng thống kê số lượng đối tác năm 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bảng thống kê số lượng đối tác năm 2017 Năm 2017 

(3) Bảng thống kê số lượng đối tác năm 2018 Năm 2018 

(4) Bảng thống kê số lượng đối tác năm 2019 Năm 2019 

(5) Bảng thống kê số lượng đối tác năm 2020 Năm 2020 

H08.4.002   Bảng thống kê đoàn ra, đoàn vào giai đoạn 2016-

2020 Ngày 31/12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H08.4.003   

(1) Bảng thống kê tổng hợp số lượng đối tác trong 

nghiên cứu khoa học năm 2017 Ngày 30/12/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bảng thống kê tổng hợp số lượng đối tác trong 

nghiên cứu khoa học năm 2018 Ngày 28/12/2018 

(3) Bảng thống kê tổng hợp số lượng đối tác trong 

nghiên cứu khoa học năm 2019 Ngày 28/12/2019 

(4) Bảng thống kê tổng hợp số lượng đối tác trong 

nghiên cứu khoa học năm 2020 Ngày 28/12/2020 

(5) Bảng thống kê tổng hợp số lượng đối tác trong 

nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016-2020 Ngày 31/12/2020 

(6) Bảng tổng hợp NCKH các cấp hàng năm   

H08.4.004   

(1) Bảng tổng hợp bài báo của cán bộ, giảng viên 

giai đoạn 2016-2020 Ngày 20/12/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bảng tổng hợp danh sách giảng viên dự hội thảo 

và tham gia viết bài tham luận trong hội thảo do 

đơn vị ngoài trường tổ chức giai đoạn 2016-2020 Ngày 20/12/2018 

(3) Bảng tổng hợp danh sách cán bộ, giảng viên 

tham gia khóa tập huấn Đảm bảo chất lượng giai 

đoạn 2016-2020 Ngày 20/12/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H08.4.005   Bảng tổng hợp danh sách doanh nghiệp hợp tác giai 

đoạn 2016-2020 Ngày 31/12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H08.4.006   

(1) Bảng tổng hợp danh sách sinh viên tham gia trải 

nghiệm tại doanh nghiệp 2016-2020 Ngày 15/12/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bảng tổng hợp danh sách sinh viên tham gia 

thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp 

giai đoạn 2016-2020 Ngày 15/12/2020 

(3) Bảng tổng hợp các hoạt động thiện nguyện của 

Công đoàn với các đơn vị ngoài trường giai đoạn 

2016-2020 Ngày 15/12/2020 

(4) Bảng tổng hợp các hoạt động hỗ trợ đơn vị 

ngoài trường của Đoàn thanh niên giai đoạn 2016-

2020 Ngày 15/12/2020 

H08.4.007   

(1) Danh sách cán bộ tham gia công tác tuyển sinh 

tại các địa phương trong và ngoài tỉnh năm 2016 Ngày 15/12/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Danh sách cán bộ tham gia công tác tuyển sinh 

tại các địa phương trong và ngoài tỉnh năm 2017 Ngày 10/12/2020 

(3) Danh sách cán bộ tham gia công tác tuyển sinh 

tại các địa phương trong và ngoài tỉnh năm 2018 Ngày 17/12/2020 

(4) Danh sách cán bộ tham gia công tác tuyển sinh 

tại các địa phương trong và ngoài tỉnh năm 2019 Ngày 08/12/2020 

(5) Danh sách cán bộ tham gia công tác tuyển sinh 

tại các địa phương trong và ngoài tỉnh năm 2020 Ngày 25/12/2020 

(6) Danh sách cán bộ tham gia công tác tuyển sinh 

tại các địa phương trong và ngoài tỉnh giai đoạn 

2016-2020 Ngày 22/12/2020 

H08.4.008   (1) Thông báo mở lớp đào tạo tiếng Trung Quốc và 

tiếng Nhật Bản năm 2016 Ngày 05/12/2020 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Thông báo mở lớp đào tạo tiếng Trung Quốc và 

tiếng Nhật Bản năm 2017 Ngày 14/02/2016 

(3) Thông báo mở lớp đào tạo tiếng Trung Quốc và 

tiếng Nhật Bản năm 2018 Ngày 14/02/2017 

(4) Thông báo mở lớp đào tạo tiếng Trung Quốc và 

tiếng Nhật Bản năm 2019 Ngày 14/02/2018 

(5) Hợp đồng giảng dạy tiếng Trung, Tiếng Nhật 

của Gv nước ngoài 

Số 01/HĐ/ĐHTB 

ngày 23/12/2016 

  

Số 01/HĐ/ĐHTB 

ngày 16/5/2017 

  

Số 02/HĐ/ĐHTB 

ngày 06/9/2017 

  

Số 03/HĐ/ĐHTB 

ngày 01/10/2018 

  

Số 05/HĐ/ĐHTB 

ngày 01/10/2019 

H08.4.009   

(1) Danh sách sinh viên đề nghị được cấp học bổng 

tại chỗ của Bộ khoa học và nghệ thuật Bang 

Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức Năm 2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen 

CHLB Đức cho sinh viên năm học 2018-2019 

Số 962/BGDĐT 

ngày 13/3/2018 
Bộ GDĐT 

(3) Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen 

CHLB Đức cho sinh viên năm học 2019-2020 

Số 

10/2018/HĐ/CTCPP

TQTIDC-ĐHTB 

ngày 15/10/2018 

Trường 

ĐHTB 

(4) Danh sách sinh viên được trao học bổng của Sở 

khoa học và công nghệ Ngày 08/4/2016 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5)  Học bổng Tiếp sức đến trường 

Số 744/TĐTN-

TTNTH ngày 

23/8/2019 

Tỉnh Đoàn 

(6)  Học bổng SCG Sharing the dream 

Số 21/TB/ĐTN-

ĐHTB ngày 

02/9/2019 

Trường 

ĐHTB 

(7)  Học bổng Canon – Chắp cánh nhân tài 

Số 739/TĐTN-

TTNTH ngày 

21/8/2019 

Tỉnh Đoàn 

Thái Bình 

  H13.1.001 

Kế hoạch tuyển sinh hàng năm   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Kế hoạch thi tuyển sinh đại học liên thông hệ 

chính quy nghành kế toán năm 2016 ( đợt 2) 

Số :391/KH-ĐHTB 

ngày 20/08/2016 

(2) Kế hoạch thi tuyển sinh đại học liên thông 

chính quy ngành Kế toán năm 2017( Đợt 1) 

Số 439/KH-ĐHTB 

ngày 01/07/2017 

(3) Kế hoạch thi tuyển hệ đào tạo Đại học văn bằng 

hai ngành Kế toán đợt 1 năm 2018 

Số 574/KH-ĐHTB 

ngày 28/10/2018 

(4) Kế hoạch Thi tuyển hệ đào tạo liên thông chính 

quy nghành Kế toán đợt 1 năm 2018 

Số 568/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/9/2018 

(5) Kế hoạch tuyển sinh năm 2016 

Số 106/KH-ĐHTB 

ngày 10/03/2016 

(6) Kế hoạch tuyển sinh năm 2017 

Số 80/KH-ĐHTB 

ngày 03/02/2017 

(7) Kế hoạch tuyển sinh năm 2018 

Số 61 /KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2018 

(8) Kế hoạch tuyển sinh năm 2019 

Số 161/KH-ĐHTB 

ngày 10/02/2019 

(9) Kế hoạch tuyển sinh năm 2020 

Số 258/KH-ĐHTB 

ngày 06/02/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(10) Kế hoạch TS hệ chính quy năm 2015 

Số 51a/KHTS-

ĐHTB ngày 

10/02/2015 

(11) Kế hoạch tuyển sinh đối với cán bộ xã, 

phường, thị trấn đợt 1 năm 2020 

Số 67 /KH-ĐHTB 

ngày 30/01 / 2020 

(12) Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, văn 

bằng 2, VHVL đợt 1 năm 2020 

Số 68/TB-ĐHTB 

ngày 03/02/2020 

H08.4.010   

(1) Danh sách cán bộ tham gia cuộc thi Khoa học, 

kỹ thuật của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 

Tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020 Ngày 25/12/2020 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Danh sách cán bộ nhận giải thưởng các cuộc thi 

nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016-2020 Ngày 29/12/2020 

(3) Danh sách các trường thành viên của hiệp hội 

các trường Đại học và cao đẳng Việt Nam Ngày 14/02/2019 

H08.4.011   

(1) Danh sách thành viên khối thi đua các trường 

Đại học và cao đẳng tỉnh Thái Bình Ngày 29/12/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Danh sách thành viên hiệp hội các trường đào 

tạo ngành Tài chính ngân hàng Ngày 29/12/2020 

(3) Danh sách thành viên của Liên hiệp các hội 

khoa học và Kỹ thuật Tỉnh Thái Bình Ngày 10/12/2020 

(4) Danh sách thành viên câu lạc bộ Gia đình kế 

toán tỉnh Thái Bình Ngày 15/12/2020 

Tiêu chuẩn 

9 
  

    
  

  

Tiêu chí 9.1           

H09.1.001   
(1) Quyết định thành lập Phòng TT và KĐCL 

Số 268/ QĐ-ĐHTB 

Ngày 29/9/2012 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định thành lập tạm thời Phòng Khảo thí 

và Đảm bảo chất lượng đào tạo 

Số 421/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/8/2015 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Quyết định thành lập Phòng KT&ĐBCLĐT 

Số 217/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2016 

H09.1.002   

(1) Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng 

KT&ĐBCLĐT 

Số174/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/4/2016 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Các Quyết định điều động nhân sự phòng 

KT&ĐBCLĐT 

Số 423, 

418;417/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/8/2015 

H09.1.003   Bản mô tả vị trí việc làm của viên chức và lao động 

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo 

Số 524/QĐ-ĐHHD 

ngày 01/12/2019 

Trường 

ĐHTB   

H09.1.004   

(1) Quyết định cử cán bộ tham gia tập huấn “Công 

tác ĐBCL bên trong và nhiệm vụ TĐG để kiểm 

định chất lượng CSGD Đại học” tại trường Đại học 

Thái Bình 

Số 365/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/5/2018 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định cử cán bộ tham dự khoá tập huấn 

“Phát triển năng lực tự đánh giá CSGD sử dụng Bộ 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ban hành theo 

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 

Số 190/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/3/2021 

H09.1.005   

(1) Quyết định cử cán bộ tham gia khóa đào tạo 

KĐV KĐCL giáo dục 

Số  KĐV-VNU0321 

ngày 03/03/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Chứng chỉ đào tạo KĐV KĐCL GD và trung 

cấp chuyên nghiệp. 

Số KĐV-VNU1024 

ngày 23/12/2019 

(3) Thẻ KĐV 

Số 201601155  ngày 

26/09/2016 

H09.1.006   

(1) Quyết định cử cán bộ phòng KT&ĐBCLĐT 

tham gia các khóa tập huấn 

Số 353/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/05/2018 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Các chứng chỉ tập huấn KĐCL của cán bộ 

phòng KT&ĐBCLĐT Từ năm 2016-2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H09.1.007   

(1) Quyết định cử cán bộ phòng KT&ĐBCLĐT 

tham gia quan sát viên ĐGN cấp CTĐT tại Trường 

ĐH Điều dưỡng Nam Định. 

Số 782a/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/12/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc cử quan sát viên đợt đánh 

giá ngoài chương trình đào tạo ngành điều dưỡng 

bậc đại học của trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

Số 103/QĐ-

KĐCLGD ngày  

07/12/2018 

CEA-

AVU&C 

(3) Quyết định về việc bổ sung 02 quan sát viên đợt 

khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở 

giáo dục: Trường Đại học Yersin Đà Lạt 

Số 88/QĐ-

KĐCLGD  ngày 

07/8/2020 

CEA-

AVU&C 

(4) Quyết định về việc cử quan sát viên đợt khảo 

sát chính thwusc phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo 

dục Trường ĐH Yeasin Đà lạt 

Số 510/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/8/2020 

Trường 

ĐHTB 

H09.1.008   

(1) Quyết định cử cán bộ tham dự tập huấn “Đánh 

giá CSGD theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT” 

Số 571/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/09/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định cử cán bộ tham gia hội thảo khoa 

học “Đảm bảo và KĐCL giáo dục đại học trên thế 

giới và ở Việt Nam” 

Số 547/QĐ-ĐHTB 

ngày 22/10/2019 

(3) Quyết định cử cán bộ tham gia hội thảo khoa 

học “Tác động của KĐCL giáo dục” 

Số 539a /QĐ-ĐHTB 

ngày 14/10/2020 

(4) Quyết định của cán bộ tham gia hội thảo “ Mô 

hình quản trị đại học trong bốí cảnh tự chủ đại học 

ở Việt Nam” 

Số 207/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/4/2019 

5) Quyết định cử cán bộ tham dự hội thảo “Tự đánh 

giá và đánh giá ngoài CTĐT – khó khăn và giải 

pháp 

Số 128a /QĐ-ĐHTB 

ngày 10/4/2019 

(6) Quyết định cử cán bộ tham dự “ Hội nghị tổng 

kết công tác BĐCL và KĐCL giáo dục đại học, cao 

đẳng sư phạm giai đoạn 2011- 2020” 

Số 821/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/11/2020 
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H09.1.009   

(1) Quyết định ban hành Hệ thống đảm bảo chất 

lượng nội bộ Trường Đại học Thái Bình 

Số 509/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/8/2018 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định điều chỉnh Hệ thống đảm bảo chất 

lượng nội bộ Trường Đại học Thái Bình 

Số 59/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/01/2020 

H09.1.010   
(1) Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất 

lượng giáo dục Trường Đại học Thái Bình 

Số 582/QĐ- ĐHTB 

ngày 28/8/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

    (2) Quyết định điều chỉnh nhân sự Hội đồng Đảm 

bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Thái Bình 

Số 98a/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/ 02/ 2020 

    (3) Quyết định điều chỉnh nhân sự Hội đồng Đảm 

bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Thái Bình 

Số 940/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/ 12/ 2020 

H09.1.011   

(1) Quyết định danh sách cán bộ làm công tác 

ĐBCL tại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Thái Bình 

Số 512/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/8/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định điều chỉnh nhân sự Tổ đảm bảo chất 

lượng giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Trường 

ĐHTB 

Số 98/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/02/2020 

(3) Quyết định điều chỉnh nhân sự Tổ đảm bảo chất 

lượng giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Trường 

ĐHTB 

Số 939/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

H09.1.012   

(1) Phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu 

Số 162/ĐHTB ngày 

29/3/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2)Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban Giám hiệu 

Số 374/TB-ĐHTB 

ngày 01/6/2017 

(3)Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban Giám hiệu 

Số 66/TB-ĐHTB 

ngày 18/01/2018 

(4)Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban Giám hiệu 

Số 58/TB-ĐHTB 

ngày 14/01/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H03.1.015 

(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

Ngày 26/4/2017 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Trường Đại học Thái Bình 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

Ngày 24/12/2020 

  H03.3.001 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Thái Bình 

Số 211/ QĐ-UBND 

Ngày 20/01/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình   

H09.1.013   

(1) Quy định về hoạt động ĐBCL giáo dục Trường 

Đại học Thái Bình 

Số 583/TB-ĐHTB 

ngày 20/9/2018 Trường 

ĐHTB 

  (2) Quy chế ĐBCL giáo dục đại học Trường ĐHTB 

Số 539a/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/10/2019 

H09.1.014   Quy định và sự phối hợp trong mạng lưới nhân sự 

của hệ thống ĐBCL nội bộ 

Số 109/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/2/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015 

- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 

H09.1.016   
Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược 

ĐBCL Trường Đại học Thái Bình giai đoạn 2019 - 

2021, tầm nhìn đến 2030 

Số 813/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H09.1.017   Quy chế hoạt động của Hội đồng đảm bảo chất 

lượng giáo dục 

Số 60a/QC-ĐHTB 

ngày 17/01/2020 

Trường 

ĐHTB   

H09.1.018   

(1) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2016 

Số 17a/KH-ĐHTB 

ngày 14 /01/2016 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2017 

Số 108/KH-ĐHTB 

ngày 16 /02/2017 
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chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 
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chú 

(3) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2018 

Số 06/KH-ĐHTB 

ngày 17 /01/2018 

(4) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2019 

Số 43/KH-ĐHTB 

ngày 17 /01/2019 

(5) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2020 

Số 52a/KH-ĐHTB 

ngày 12 /01/2020 

H09.1.019   Quy định về việc lưu trữ và cung cấp minh chứng 

phục vụ công tác TĐG Trường ĐHTB 

Số 57a/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/1/2020 

Trường 

ĐHTB   

H09.1.020   
Quy định về hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ 

trường ĐHTB 

Số 819/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

Trường 

ĐHTB   

H09.1.021   

(1) Chứng chỉ kiểm định viên 

Số KĐV-VNU0321 

ngày 03/3/2016 

VNU-CEA 

  

(2) Chứng chỉ kiểm định viên 

Số KĐV-VNU1024 

ngày 23/12/2019   

(3) Chứng chỉ kiểm định viên 

Số KĐV-VNU1035 

ngày 23/12/2019   

(4) Chứng chỉ kiểm định viên 

Số KĐV-VNU1039 

ngày 23/12/2019   

(5) Chứng chỉ kiểm định viên 

Số KĐV-VNU1040 

ngày 23/12/2019   

H09.1.022   
Thẻ kiểm định viên KĐCLGD 

Số 201601155  ngày 

26/09/2016 
Bộ GDĐT 

  

H09.1.023   (2) Chứng chỉ tập huấn “Tăng cường năng lực hệ 

thống ĐBCL bên trong của CSGD ĐH Việt Nam” 

Tháng 12/2018 ASEAN-

AUN- QA   

H09.1.024   
Chứng chỉ Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp 

ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của 

Bộ GDĐT 

Số 106/QĐ-KĐCL 

ngày 23/3/2019 

VNU-CEA 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 
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hành 
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hành 
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chú 

H09.1.025   

(1) Chứng chỉ tập huấn “TĐG và viết báo cáo TĐG 

phục vụ KĐCL CSGD theo tiêu chuẩn của Bộ 

GDĐT” 

Số 58/QĐ-ĐBCL 

ngày 30/08/2019 
VNU-CEA 

  

(2) Chứng chỉ tập huấn “TĐG và viết báo cáo TĐG 

phục vụ KĐCL CSGD theo tiêu chuẩn của Bộ 

GDĐT” 

Số 57/QĐ-ĐBCL 

ngày 30/08/2019 

H09.1.026   
Chứng chỉ tập huấn “Kỹ năng xây dựng chương 

trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra và đề cương 

học phần phù hợp với yêu cầu KĐCL” 

Số 70/QĐ-ĐBCL 

ngày 22/10/2020 

VNU-CEA 

  

H09.1.027   
Chứng chỉ tập huấn “TĐG và viết báo cáo TĐG 

chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn KĐCL giáo dục 

của Bộ GD&ĐT và AUN-QA) 

Số 73/QĐ-ĐBCL 

ngày 29/10/2020 

VNU-CEA 

  

H09.1.028   
(1) Chứng chỉ tham dự quan sát viên ĐGN CTĐT 

Số 07/QĐ-TT ngày 

28/01/2019 CEA-

AVU&C 

  (2) Chứng chỉ tham dự quan sát viên ĐGN CTĐT 

Số 4507/QĐ-TT 

ngày 28/8/2020 

H09.1.029   

Chứng chỉ tập huấn phát triển kỹ năng tự đánh giá 

cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-

BGDĐT 

Số 38/QĐ-TT ngày 

23/4/2021 

CEA-

AVU&C 

  

Tiêu chí 9.2           

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015 

- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.003 
Chiến lược phát triển trường và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường Đại học Thái Bình 

giai đoạn 2018 – 2021, tầm nhìn đến 2030 

Số 791QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  



178 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H09. 1.016 
Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược 

ĐBCL Trường Đại học Thái Bình giai đoạn 2019 – 

2021, tầm nhìn đến 2030 

Số 813/QĐ-

ĐHTBngày 

28/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H09.1.013 

(1) Quy định về hoạt động ĐBCL giáo dục Trường 

Đại học Thái Bình 

Số 583/TB-ĐHTB 

ngày 20/9/2018 Trường 

ĐHTB 

  (2) Quy chế ĐBCL giáo dục đại học Trường ĐHTB 

Số 539a/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/10/2019 

  H09.1.018 

(1) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2016 

Số 17a/KH-ĐHTB 

ngày 14 /01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2017 

Số 108/KH-ĐHTB 

ngày 16 /02/2017 

(3) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2018 

Số 06/KH-ĐHTB 

ngày 17 /01/2018 

(4) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2019 

Số 43/KH-ĐHTB 

ngày 17 /01/2019 

(5) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2020 

Số 52a/KH-ĐHTB 

ngày 12 /01/2020 

H09.2.001   
Sổ tay đảm bảo chất lượng 

Số 157/QĐ-ĐHTB 

ngày 13/3/2020 

Trường 

ĐHTB   

H09.2.002   

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016-Tr 

Số 816/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017-Tr 

Số 916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016 

(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018-Tr 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017 

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019-Tr 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 
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hành 
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hành 

Ghi 
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(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020- Tr17 

Số  677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

H09.2.003   
Hợp đồng thuê khoán công tác TĐG Tháng 12/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H01.1.005 

(1) Giấy mời tham dự "Hội nghị lấy ý kiến đóng 

góp vào dự thảo CLPT và kế hoạch thực hiện 

CLPT giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 

2030" 

Số 404/ GM-ĐHTB 

ngày 28/7/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Giấy mời tham dự "Hội nghị lấy ý kiến đóng 

góp vào nội dung rà soát, điều chỉnh CLPT và kế 

hoạch thực hiện CLPT giai đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn đến năm 2030" 

Số 609/GM-ĐHTB 

ngày 01/10/2018 

(3) Giấy mời tham dự “Hội thảo đóng góp ý kiến 

vào nội dung cuốn lịch sử 55 nămxây dựng và phát 

triển Trường; định hướng chiến lược phát triển 

Trường Đại học Thái Bình giai đoạn 2015-2020” 

Số 705a/ GM-ĐHTB 

ngày 03/10/2015 

H09.2.004   

Lịch công tác tuần   
Trường 

ĐHTB 
  

Biên bản họp Hội đồng ĐBCL đóng góp dự thảo 

Chiến lược ĐBCL giai đoạn 2018 - 2021 

Ngày 18/11/2018 

H09.2.005   

(1) Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

ĐBCL năm 2016 

Số 893/KH- ĐHTB 

ngày  12/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

ĐBCL năm 2017 

Số 20/KH- ĐHTB 

ngày  09/01/2018 

(3) Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

ĐBCL năm 2018 

Số 814/KH- ĐHTB 

ngày 30/12/2018 

(4) Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

ĐBCL năm 2019 

Số 55a/KH- ĐHTB 

ngày 14/01/2020 

(5) Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

ĐBCL năm 2020 

Số 24a/KH- ĐHTB 

ngày 11/01/2021 
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H09.2.006   

(1) Kế hoạch Hội nghị tập huấn tăng cường công 

tác ĐBCL giáo dục 

Số 363/KH-ĐHTB 

Ngày 14/5/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tập huấn “Phát triển năng lực tự đánh 

giá CSGD sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-

BGDĐT 

Số 189/KH-ĐHTB 

Ngày 30/3/2021 

(2)Danh mục các khóa tập huấn về ĐBCL từ 2016-

2020 

  

H09.2.007   
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

ĐBCL giai đoạn 2015 - 2020, định hướng nhiệm vụ 

trong tâm những năm tiếp theo 

Số 267/KH-ĐHTB 

ngày 06/5/2020 

Trường 

ĐHTB 
  

H09.2.008   

(1) Kế hoạch khảo sát các bên liên quan 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch khảo sát các bên liên quan 2017 Năm 2017 

(3) Kế hoạch khảo sát các bên liên quan 2018 Năm 2018 

(4) Kế hoạch khảo sát các bên liên quan 2019 Năm 2019 

(5) Kế hoạch khảo sát các bên liên quan 2020 Năm 2020 

H09.2.009   Thông báo khảo sát ý kiến CBGV về các hoạt động 

ĐBCL  

Số 315/KH-ĐHTB 

ngày 02/6/2020 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 9.3           

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647 /QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H09. 1.016 
Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược 

ĐBCL Trường Đại học Thái Bình giai đoạn 2019 - 

2021, tầm nhìn đến 2030 

Số 813/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
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  H01.1.012 

(1) Kế hoạch công tác năm 2016 

Số 805/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch công tác năm 2017 

Số 900/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2016 

(3) Kế hoạch công tác năm 2018 

Số 927/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/12/2017 

(4)  Kế hoạch công tác năm 2019 

Số 794/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

( 5) Kế hoạch công tác năm 2020 

Số 665/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/12/2019 

  H09.1.018 

(1) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2016 

Sô 17a/KH-ĐHTB 

ngày 14 /01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2017 

Số 108/KH-ĐHTB 

ngày 16 /02/2017 

(3) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2018 

Số 60/KH-ĐHTB 

ngày 17 /01/2018 

(4) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2019 

Số 43/KH-ĐHTB 

ngày 17 /01/2019 

(5) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2020 

Số 52a/KH-ĐHTB 

ngày 12 /01/2020 

H09.3.001   

(1) Biên bản Hội nghị CBVC năm 2016 Ngày  14 /01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản Hội nghị CBVC năm 2017 Ngày 12 /01/2017 

(3) Biên bản Hội nghi CBVC năm 2018 Ngày 07 /02/2018 

(4) Biên bản Hội nghi CBVC năm 2019 Ngày 16 /01/2019 

(5) Biên bản Hội nghi CBVC năm 2020 Ngày 18 /01/2020 

H09.3.002   
(1) Kế hoạch tập huấn công tác ĐBCL 5/2018 

Số 363/KH-ĐHTB 

ngày 14/5/2018 

Trường 

ĐHTB   
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Nơi ban 

hành 
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(2) Kế hoạch tập huấn công tác ĐBCL 11/2020 

Số 398/KH-ĐHTB 

ngày 16/10/2020 

(3) Kế hoạch tập huấn công tác ĐBCL 3/2021 

Số 189/KH-ĐHTB 

ngày 30/3/2021 

(4) Quyết định chỉ định đơn vị tập huấn kỹ năng 

TĐG để KĐCL CSGD tại Trường ĐHTB 

Số 357/QĐ-ĐHTB 

Ngày 08/5/2018 

(5) Quyết định chỉ định đơn vị tập huấn kỹ năng 

TĐG để KĐCL CSGD tại trường ĐHHD 

Số 696/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/10/2020 

(6) Biên bản Hội nghị tập huấn Số 696/QĐ-ĐHTB 

H09.3.003   
Hồ sơ học KĐV – KĐCL   Trường 

ĐHTB   Hồ sơ tập huấn khác   

H09.3.004   

(1) Biên bản hội nghị tổng kết công tác ĐBCL năm 

2016 

Ngày 26/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản hội nghị tổng kết công tác ĐBCL năm 

2017 

Ngày 26/12/2017 

(3) Biên bản hội nghị tổng kết công tác ĐBCL năm 

2018 

Ngày 26/01/2018 

(4) Biên bản hội nghị tổng kết công tác ĐBCL năm 

2019 

Ngày 26/01/2019 

(5) Biên bản hội nghị tổng kết công tác ĐBCL năm 

2020 

Ngày 26/01/2020 

(6) Biên bản hội nghị tổng kết công tác ĐBCL giai 

đoạn 2015-2020 

Ngày 24/05/2020 

H09.3.005   

(1) Biên bản Hội nghị giao ban năm 2016   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản Hội nghị giao ban năm 2017   

(3) Biên bản Hội nghị giao ban năm 2018   

(4) Biên bản Hội nghị giao ban năm 2019   

(5) Biên bản Hội nghị giao ban năm 2020   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(6) Lịch công tác tuần   

H09.3.006   

(1) Trích biên bản họp các đơn vị triển khai 

KHĐBCL năm 2016   

Các đơn vị 

  

(2) Trích biên bản họp các đơn vị triển khai 

KHĐBCL năm 2017   

(3) Trích biên bản họp các đơn vị triển khai 

KHĐBCL năm 2018   

(4) Trích biên bản họp các đơn vị triển khai 

KHĐBCL năm 2019   

(5) Trích biên bản họp các đơn vị triển khai 

KHĐBCL năm 2020   

H09.3.007   

(1) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 2016-

2017 

Số 443/BC-ĐHTB 

Ngày   10/7/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 2017-

2018 

Số 25a/BC-ĐHTB 

Ngày   10/01/2018 

(3)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 

2017-2018 

Số 447a/BC-ĐHTB 

Ngày   16/7/2018 

(4)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 

2018-2019 

Số 14/BC-ĐHTB 

Ngày   07/01/2019 

(5)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 

2018-2019 

Số 337/BC-ĐHTB 

Ngày   10/7/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(6)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 

2019-2020 

Số  53a/BC-ĐHTB 

Ngày   14/01/2020 

(7)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 

2019-2020 

Số 427/BC-ĐHTB 

Ngày   10/7/2020 

(8) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 2020-

2021 

Số 32a/BC-ĐHTB 

Ngày   14/01/2021 

H09.3.008   

(1) Hồ sơ khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của 

GV năm 2017 Năm 2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hồ sơ khảo sát SV về CSVC năm 2018 Năm 2018 

(3) Hồ sơ khảo sát SV về CSVC năm 2019 Năm 2019 

(4) Hồ sơ khảo sát SV về CSVC năm 2020 Năm 2020 

H09.3.009   

(1) Hồ sơ khảo sát SV trước khi TN về CTĐT năm 

2018 Năm 2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hồ sơ khảo sát SV trước khi TN về CTĐT năm 

2019 Năm 2019 

(3) Hồ sơ khảo sát SV trước khi TN về CTĐT năm 

2020 Năm 2020 

H09.3.010   

(1) Hồ sơ khảo sát cựu SV về CTĐT và việc làm 

năm 2018 Năm 2018 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hồ sơ khảo sát cựu SV về CTĐT và việc làm 

năm 2019 Năm 2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Hồ sơ khảo sát cựu SV về CTĐT và việc làm 

năm 2020 Năm 2020 

H09.3.011   

(1) Hồ sơ khảo sát các doanh nghiệp về mức độ đáp 

ứng công việc của cựu sinh viên năm 2018   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) các doanh nghiệp về mức độ đáp ứng công việc 

của cựu sinh viên năm 2019   

(3) các doanh nghiệp về mức độ đáp ứng công việc 

của cựu sinh viên năm 2020   

H09.3.012   

(1) Hồ sơ khảo sát CBGV-NV về chất lượng môi 

trường làm việc năm 2018   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hồ sơ khảo sát CBGV-NV về chất lượng môi 

trường làm việc năm 2019   

(3) Hồ sơ khảo sát CBGV-NV về chất lượng môi 

trường làm việc năm 2020   

H09.3.013   Biên bản hội nghị đối thoại SV các năm từ 2016-

2020   

Trường 

ĐHTB   

  H09.2.001 
Sổ tay ĐBCL 

Số 157/QĐ-ĐHTB 

ngày 13/3/2020 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 9.4           

H09.4.001   

(1) Quy định về quản lý công tác văn thư, lưu trữ 

Trường Đại học Thái Bình 

Số 618/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/10/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định lưu trữ và cung cấp minh chứng phục 

vụ công tác tự đánh giá 

Số 217/QĐ-ĐHTB 

ngày 02 /5/2019 

(3) Hướng dẫn lưu trữ minh chứng phục vụ công 

tác TĐG 

Số  253/QĐ- ĐHTB 

ngày 15 /5/2019 

H09.4.002   
Sổ quản lý VB của trường 

  Trường 

ĐHTB   

H09.4.003   (1) https://mvp.thaibinh.gov.vn/ 

  Trường   

https://mvp.thaibinh.gov.vn/
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Mã minh 

chứng 
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chung 
Tên minh chứng 
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hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Hcdt.tbu.edu.vn ĐHTB 

(3) Hệ thống lưu trữ MC tại bộ phận văn thư 

(4) Hệ thống lưu trữ MC tại các đơn vị 

(5) Máy chủ 

  

H01.1.007  

(1) Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của CBGV-NV, 

HSSV vào dự thảo CLPT và kế hoạch thực hiện 

CLPT Trường ĐHTB giai đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. Ngày 03/7/2015 

Trường 

ĐHTB   

  H09.1.018 

(1) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2016 

Sô 17a/KH-ĐHTB 

ngày 14 /01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2017 

Số 108/KH-ĐHTB 

ngày 16 /02/2017 

(3) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2018 

Số 60/KH-ĐHTB 

ngày 17 /01/2018 

(4) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2019 

Số 43/KH-ĐHTB 

ngày 17 /01/2019 

(5) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2020 

Số 52a/KH-ĐHTB 

ngày 12 /01/2020 

H09.4.004   

(1) Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL năm 2016 

Số 902/BC-ĐHTB 

ngày  27/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL năm 2017 

Số 936a/BC-ĐHTB 

ngày 25/12/2017   

(3) Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL năm 2018 

Số 808a/BC-ĐHTB 

ngày 25/12/2018   

(4) Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL năm 2019 

Số 662a /BC-ĐHTB 

ngày 21 /12/2019   

(5) Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL năm 2020 

Số 877/BC-ĐHTB 

ngày 26/12/2020   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 
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Tên minh chứng 
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hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(6) Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL giai đoạn 

2015-2020 

Số 269a/BC-ĐHTB 

ngày   6/5/2020   

H09.4.005   Quyết định ban hành Quy định rà soát hệ thống hóa 

văn bản quản lý nội bộ ở Trường ĐH Thái Bình 

Số 245/QĐ-ĐHTB 

ngày 28 /12/2017 
Trường 

ĐHTB   

H09.4.006   

(1) Kế hoạch rà soát hệ thống văn bản quản lý nội 

bộ tại Trường ĐHTB năm 2018 

Số 45/KH-ĐHTB 

ngày 10 /3/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch rà soát hệ thống văn bản quản lý nội 

bộ tại Trường ĐHTB năm 2019 

Số 64KH-ĐHTB 

ngày 16 /02/2019   

(3) Kế hoạch rà soát hệ thống văn bản quản lý nội 

bộ tại Trường ĐHTB năm 2020 

Số 25/KH-ĐHTB 

ngày 12/ 01/2020   

H09.4.007   Thông báo về việc rà soát các văn bản quản lý nội 

bộ Trường ĐHTB 

Số 219/TB-ĐHTB 

ngày 20/3/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H01.4.007 

(1) Báo cáo rà soát, điều chỉnh thực hiện CLPT và 

kế hoạch thực hiện CLPT Trường ĐHTB giai đoạn 

2015- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 916a/BC-ĐHTB 

ngày 15/12/2017 
Trường 

ĐHTB 
  

(2) Biên bản đóng góp xây dựng CLPT giai đoạn 

2018- 2021 

  

  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H09.4.008   
(1) Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL 2015-2018 Ngày 24/8/2018 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp rà soát hệ thống ĐBCL bội bộ     

  H09.1.016 
Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược 

ĐBCL Trường Đại học Thái Bình giai đoạn 2018 - 

2021, tầm nhìn đến 2030 

Số 813/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H09.4.009   

(1) Thành lập HĐ ĐBCL nội bộ Số 582/QĐ-ĐHTB 
Trường 

ĐHTB 

  

(2 Điều chỉnh nhân sự HĐ ĐBCL nội bộ 

Số 98a/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/2/2020   
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chứng 

MC dùng 
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Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Điều chỉnh nhân sự HĐ ĐBCL nội bộ 

Số 940/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020   

H09.4.010   

(1) Thành lập mạng lưới nhân sự ĐBCL nội bộ 

Số 512/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/8/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Điều chỉnh nhân sự mạng lưới ĐBCL nội bộ 

Số 98/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/2/2020   

(3) Điều chỉnh nhân sự mạng lưới ĐBCL nội bộ 

Số 939/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020   

H09.4.011   
(1) Quy định về hoạt động ĐBCL nội bộ 

Số 583/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/9/2018 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy chế ĐBCL giáo dục đại học Trường ĐHTB 

Số 539a/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/10/2019   

  H09.2.001 
Sổ tay ĐBCL 

Số157/QĐ-ĐHTB 

ngày 13/3/2020 

Trường 

ĐHTB   

H09.4.012   
Hệ thống văn bản quản lý TT nội bộ Trường ĐHTB 

 Năm 2019, 2020 Trường 

ĐHTB   

H09.4.013   Các văn bản quản lý về so chuẩn , đối sánh Trường 

ĐHTB 

 Năm 2019 Trường 

ĐHTB   

H09.4.014   
Các quy định, quy trình về khảo sát các bên liên 

quan 
 Từ 2016 đến 2020 Trường 

ĐHTB   

  H03.1.015 

(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 
Trường 

ĐHTB 
  

(2) Quy định Chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc 

Trường ĐHTB 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020   

  H03.1.009 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTB 

Số 250/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/5/2020 

Trường 

ĐHTB   
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hành 
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H09.4.015   

(1) Quy chế đào taọ trình độ đại học theo hệ thống 

tín chỉ trường Đại học Thái Bình 

Số 337/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/7/2019 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ trường Đại học Thái Bình 

Số 212/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/7/2015   

(1) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB* 

Số 39/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016   

(2) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB* 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018   

H09.4.016   

(1) Báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quản 

lý nội bộ tại Trường ĐHTB năm 2018 

Ngày 26/ 12/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quản 

lý nội bộ tại Trường ĐHTB năm 2019 

Ngày 28/12 /2019 

  

(3) Báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quản 

lý nội bộ tại Trường ĐHTB năm 2020 

Ngày 24/12/2020 

  

H09.4.017   
Biên bản các đơn vị triển khai công tác ĐBCL 

  Trường 

ĐHTB   

H09.4.018   

(1) Biên bản họp giao ban Trường năm 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp giao ban Trường năm 2017 Năm 2017   

(3) Biên bản họp giao ban Trường năm 2018 Năm 2018   

(4) Biên bản họp giao ban Trường năm 2019 Năm 2019   

(5) Biên bản họp giao ban Trường năm 2020 Năm 2020   

H09.4.019   

(1) Kế hoạch tổ chức tuần SHCD năm học 2016-

2017 

Số 21/KH-ĐHTB 

ngày 12/09/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức tuần SHCD năm học 2017-

2018 

Số 39/KH- ĐHTB 

ngày 30/08/2017   

(3) Kế hoạch tổ chức tuần SHCD năm học 2018-

2019 

Số 27/KH- ĐHTB 

ngày 31/08/2018   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Kế hoạch tổ chức tuần SHCD năm học 2019-

2020 

Số 45/KH- ĐHTB 

ngày 9/08/2019   

(5) Kế hoạch tổ chức tuần SHCD năm học 2020-

2021 

Số 45/KH- ĐHTB 

ngày 9/08/2020   

Tiêu chí 9.5           

H09.5.001   

(1) Bản kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển 

trường giai đoạn 2015-2020 

Số 646/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bản kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển 

trường giai đoạn 2018-2021 

Số 727/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018   

(3) Bản kế hoạch thực hiện chiến lược ĐBCL giai 

đoạn 2018-2021 

Số 813/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/12/2018   

  

H01.1.003 

(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB   

H09.5.002   Hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc – 

KPIs áp dụng tại Trường Đại học Thái Bình 

Số 163/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/3/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H09.1.018 

(1) Kế hoạch ĐBCL giáo dục năm 2016 

Sô 17a/KH-ĐHTB 

ngày 14 /01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch ĐBCL giáo dục năm 2017 

Số 108/KH-ĐHTB 

ngày 16 /02/2017   

(3) Kế hoạch ĐBCL giáo dục năm 2018 

Số 60/KH-ĐHTB 

ngày 17 /01/2018   

(4) Kế hoạch ĐBCL giáo dục năm 2019 

Số 43/KH-ĐHTB 

ngày 17 /01/2019   

(5) Kế hoạch ĐBCL giáo dục năm 2020 

Số 52a/KH-ĐHTB 

ngày 12 /01/2020   

H09.5.003   
(1) Kế hoạch ĐBCL các đơn vị năm 2016 Năm 2016 

Các đơn vị 
  

(2) Kế hoạch ĐBCL các đơn vị năm 2017 Năm 2017   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Kế hoạch ĐBCL các đơn vị năm 2018 Năm 2018   

(4) Kế hoạch ĐBCL các đơn vị năm 2019 Năm 2019   

(5) Kế hoạch ĐBCL các đơn vị năm 2020 Năm 2020   

H09.5.004   

(1) Báo cáo hoạt động ĐBCL các đơn vị năm 2016 Năm 2016 

Các đơn vị 

  

(2) Báo cáo hoạt động ĐBCL các đơn vị năm 2017 Năm 2017   

(3) Báo cáo hoạt động ĐBCL các đơn vị năm 2018 Năm 2018   

(4) Báo cáo hoạt động ĐBCL các đơn vị năm 2019 Năm 2019   

(5) Báo cáo hoạt động ĐBCL các đơn vị năm 2020 Năm 2020   

H09.5.005   

(1) Báo cáo hoạt động ĐBCL Trường năm 2016 Năm 2016 

Các đơn vị 

  

(2) Báo cáo hoạt động ĐBCL Trường năm 2017 Năm 2017   

(3) Báo cáo hoạt động ĐBCL Trường năm 2018 Năm 2018   

(4) Báo cáo hoạt động ĐBCL Trường năm 2019 Năm 2019   

(5) Báo cáo hoạt động ĐBCL Trường năm 2020 Năm 2020   

  H04.3.002 

(1) Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 

Số 39/BC-ĐHTB 

ngày 19/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 

Số 13/BC-ĐHTB 

ngày 12/01/2018   

(3) Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 

Số 18/BC-ĐHTB 

ngày 06/01/2019   

(4) Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 

Số 50/BC-ĐHTB 

ngày 08/01/2020   

(5) Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 

Số 19/BC-ĐHTB 

ngày 11/01/2021   

H09.5.006   

(1)  Quyết định cử cán bộ đi học nghiên cứu sinh 

Từ 2016-2020  

Trường 

ĐHTB 
  

(2) Quyết định cử cán bộ đi học bồi dưỡng lý luận 

chính trị 

Tiêu chí 9.6           

H09.6.001   Luật Giáo dục đại học Số 08 năm 2012 Quốc Hội   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H09.6.002   Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục đại học 

Số 34 năm 2018 

Ngày    /2018 
Quốc Hội 

  

H09.6.003   (1) Báo cáo rà soát quy trình lập kế hoạch 

Số 568 /BC-ĐHTB 

ngày 18/10/2018 Trường 

ĐHTB 
  

(2) Biên bản cuộc họp rà soát quy trình lập kế 

hoạch     

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H09.6.004   

(1) Quy trình lập kế hoạch chiến lược giai đoạn 

2015-2020   
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy trình lập kế hoạch chiến lược giai đoạn 

2018-2021     

(3) Quy trình lập kế hoạch     

  H09. 1.016 
Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược 

ĐBCL Trường Đại học Thái Bình giai đoạn 2019 - 

2021, tầm nhìn đến 2030 

Số 813/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H09.1.009 

(1) Quyết định ban hành Hệ thống đảm bảo chất 

lượng nội bộ Trường Đại học Thái Bình 

Số 509/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/8/2018 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định điều chỉnh Hệ thống đảm bảo chất 

lượng nội bộ Trường Đại học Thái Bình 

Số 59/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/01/2020   

  H09.1.010 

(1) Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất 

lượng giáo dục Trường Đại học Thái Bình 

Số 582/QĐ - ĐHTB 

ngày 19/ 9/ 2018 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định điều chỉnh nhân sự Hội đồng Đảm 

bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Thái Bình 

Số 98a/QĐ - ĐHTB 

ngày 15/ 02/ 2020   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Quyết định điều chỉnh nhân sự Hội đồng Đảm 

bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Thái Bình 

Số 940/QĐ - ĐHTB 

ngày 31/ 12/ 2020   

  H09.2.001 
Sổ tay ĐBCL 

Số 157/QĐ-ĐHTB 

ngày 13/3/2020 

Trường 

ĐHTB   

H09.6.005   
Quy định hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ 

các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá và 

kiểm định chất lượng giáo dục 

Số 121/QĐ-ĐHTB 

ngày 02/4/2019 Trường 

ĐHTB 
  

H09.6.006   
Quy trình thiết lập mục tiêu năm 

Số 127/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/3/2020 
Trường 

ĐHTB   

H09.6.007   Quy trình lập kế hoạch, đánh giá KPIs của Trường 

ĐHTB 

Số 129/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/3/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H09.5.002 
Hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc – 

KPIs áp dụng tại Trường Đại học Thái Bình 

Số 274/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/6/2020 
Trường 

ĐHTB   

  

H09.1.016 

Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược 

ĐBCL Trường Đại học Thái Bình giai đoạn 2019 – 

2021, tầm nhìn đến 2030 

QĐ số: 813/QĐ-

ĐHTB ngày 

28/12/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

  

H09.5.005  

(1) Báo cáo hoạt động ĐBCL Trường năm 2016 Năm 2016 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo hoạt động ĐBCL Trường năm 2017 Năm 2017 

(3) Báo cáo hoạt động ĐBCL Trường năm 2018 Năm 2018 

(4) Báo cáo hoạt động ĐBCL Trường năm 2019 Năm 2019 

(5) Báo cáo hoạt động ĐBCL Trường năm 2020 Năm 2020 

  H09.1.018 

(1) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2016 

Số 17a/KH-ĐHTB 

ngày 14 /01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2017 

Số 108/KH-ĐHTB 

ngày 16 /02/2017 

(3) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2018 

Số 06/KH-ĐHTB 

ngày 17 /01/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2019 

Số 43/KH-ĐHTB 

ngày 17 /01/2019 

(5) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2020 

Số 52a/KH-ĐHTB 

ngày 12 /01/2020 

H09.6.008   

(1) Quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ rà soát 

CĐR, CTĐT năm 2017 

Số108a/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/02/2017 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ rà soát 

CĐR, CTĐT năm 2019 

Số/QĐ-ĐHTB ngày 

22/2/2019   

  H14.3.001 Quyết định ban hành Chương trình đào tạo năm 

2017 

Số  900 /QĐ-ĐHTB 

ngày 07/12/2017 

Trường 

ĐHTB   

  H14.3.002 Quyết định ban hành Chương trình đào tạo năm 

2019 

Số 640/QĐ-ĐHTB 

ngày 06/01/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H15.1.007 
(2) Quy định về quản lý, tổ chức hoạt động đồ án, 

khóa luận tốt nghiệp đối với bậc đại học đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐHTB” 

Số 795/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H07.1.007 

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016 

Số 816/QĐ-ĐHTB , 

ngày 3112/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017 

Số 916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016   

(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017   

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018   

(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 

Số  677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020   

Tiêu chuẩn 

10 
  

    
  

  

Tiêu chí           
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

10.1 

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 Trường 

ĐHTB 
  

  H09.1.016 

Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược 

ĐBCL giáo dục giai đoạn 2019-2021, tầm nhìn đến 

2030 

Số 813/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/12/2018 
Trường 

ĐHTB 
  

  H09.1.018 

(1) Kế hoạch ĐBCL giáo dục năm 2016 

Số 17a/KH-ĐHTB 

ngày 14/01/2016  

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch ĐBCL giáo dục năm 2017 

Số 108/KH-ĐHTB 

ngày 16/02/2017   

(3) Kế hoạch ĐBCL giáo dục năm 2018 

Số 60/KH-ĐHTB 

ngày 17/01/2018   

(4) Kế hoạch ĐBCL giáo dục năm 2019 

Số 43/KH-ĐHTB 

ngày 17/01/2019   

(5 Kế hoạch ĐBCL giáo dục năm 2020 

Số 52a/KH-ĐHTB 

ngày 12/01/2020   

H10.1.001   
Đăng ký KH KĐCL cơ sở giáo dục 

Số 407/ĐHTB ngày 

13/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

H10.1.002   

(1) Quyết định thành lập Hội đồng TĐG cơ sở giáo 

dục năm 2017 

Số 5/QĐ-ĐHTB 

ngày 9/01/2017 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch TĐG cơ sở giáo dục đại học năm 

2017 

Số 5a/KH-ĐHTB 

ngày 9/01/2017   

H10.1.003   (1) Quyết định thành lập Hội đồng TĐG cơ sở giáo 

dục năm 2019 

Số 98/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/3/2019 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Kế hoạch TĐG cơ sở giáo dục đại học năm 

2019 

Số 99/KH-ĐHTB 

ngày 22/3/2019   

H10.1.004   (1) Quyết định kiện toàn Hội đồng TĐG cơ sở giáo 

dục đại học giai đoạn 2016-2020 

Số 608/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/9/2020 Trường 

ĐHTB 

  

    (2) Kế hoạch hoàn thiện công tác TĐG cơ sở giáo 

dục đại học giai đoạn 2016-2020 

Số 609/KH-ĐHTB 

ngày 10/9/2020   

H10.1.005   
(1) Công văn hướng dẫn TĐG trường Đại học, cao 

đẳng và TCCN 

Số 

462/KTKĐCLGD-

KĐĐH ngày 

09/5/2013 
Bộ GDĐT 

  

    
(2) Công văn hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá 

chất lượng trường đại học 

Số 

527/KTKĐCLGD-

KĐĐH ngày 

23/5/2013   

H10.1.006   

(1) Công văn Hướng dẫn đánh giá CSGDĐH của 

Cục quản lý chất lượng 

Số 766/QLCL-

KĐCLGD ngày 

20/4/2018 

Bộ GDĐT 

  

(2) Công văn Hướng dẫn ĐGN 

Số 767/QLCL-

KĐCL  ngày 

20/4/2018   

(3) Công văn Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng CSGD 

Số768/QLCL-KĐCL 

ngày 20/4/2018   

(4) Công văn về việc Hướng dẫn đánh giá theo bộ 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD ĐH 

Số 1668/QLCL-

KĐCLGD ngày 

31/12/2019   

(5) Thông tư 12 Quy định về KĐCL CSGD ĐH 

Số 12/2017/TT-

BGDĐT ngày 

19/5/2017   

H10.1.007   (1) Hướng dẫn thu thập, mã hóa minh chứng phục 

vụ KĐCL giáo dục 

Số 313/HD-ĐHTB 

ngày 12/6/2019 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Hướng dẫn công tác lưu trữ minh chứng phục 

vụ KĐCL giáo dục 

Số 253/HD-ĐHTB 

ngày 15/5/2020   

(3) Tài liệu đào tạo kiểm định viên KĐCL GDĐH 

và TCCN của trung tâm KĐCL-ĐHQG Hà Nội 

  

  

H10.1.008   (1) http://tbu.edu.vn/   
Trường 

ĐHTB 

  

    (2) Https://mvp.thaibinh.gov.vn/ 

    

    (3) Sổ giao nhận tài liệu     

H10.1.009   

(1) Kết luận của Hiệu trưởng sau cuộc họp giao ban 

Số 127a/KL-ĐHTB 

ngày 06/4/2019 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kết luận của Hiệu trưởng sau cuộc họp Trưởng 

các đơn vị 

Số 265a/KL-ĐHTB 

ngày 06/5/2020   

(3) https://mvp.thaibinh.gov.vn/     

  H09.1.013 

(1) Quy định về hoạt động ĐBCL giáo dục Trường 

Đại học Thái Bình 

Số 583/QĐ-ĐHTB 

Ngày 20/9/2018 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy chế ĐBCL giáo dục đại học Trường ĐHTB 

Số 539a/QĐ-ĐHTB 

Ngày 12/10/2019   

H10.1.010   

(1) QĐ thành lập Hội đồng TĐG, BTK và NCTCT 

Trường năm 2017 

Số 5/QĐ-ĐHTB 

ngày 9/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) QĐ về việc thành lập Hội đồng TĐG, BTK, 

NCTCT Trường ĐHTB 2019 

Số 98/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/3/2019   

(3) QĐ Kiện toàn Hội đồng TĐG CSGD năm 2020 

Số 608/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/9/2020   

H10.1.011   

(1) Quyết định thành lập tổ thu thập minh chứng 

phục vụ công tác TĐG CSGD 

Số 336/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/6/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định thành lập tổ tổng hợp minh chứng 

phục vụ công tác KĐCL 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/11/2020   

(3) Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thu 

thập minh chứng phục vụ công tác KĐCL Trường 

Số 625a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/9/2020   

https://mvp.thaibinh.gov.vn/
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Quyết định thành lập tổ công tác hoàn thiện báo 

cáo TĐG 

Số 699/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/10/2020   

H10.1.012   Thông báo về việc cập nhật cơ sở dữ liệu KĐCL 

giáo dục 

Số 265/TB-ĐHTB 

ngày 6/5/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H09.1.011 

(1) Quyết định danh sách cán bộ làm công tác 

ĐBCL tại các đơn vị trực thuộc Trường ĐHTB 

Số 512/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/8/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định điều chỉnh nhân sự Tổ đảm bảo chất 

lượng giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Trường 

ĐHTB 

Số 98/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/02/2020   

(3) Quyết định điều chỉnh nhân sự Tổ đảm bảo chất 

lượng giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Trường 

ĐHTB 

Số 939/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020   

  H09.2.001 
Sổ tay ĐBCL 

Số 157/QĐ-ĐHTB 

ngày 13/3/2020 

Trường 

ĐHTB   

H10.1.013   

(1) Chứng chỉ “Đào tạo KĐV kiểm định CL GDĐH 

và TCCN” 

Số KĐV-VNU1024 

ngày 23/12/2019 

VNU-CEA 

  

(2) Chứng chỉ “Đào tạo KĐV kiểm định CL GDĐH 

và TCCN” 

Số KĐV-VNU1035 

ngày 23/12/2019   

(3) Chứng chỉ “Đào tạo KĐV kiểm định CL GDĐH 

và TCCN” 

Số KĐV-VNU1040 

ngày 23/12/2019   

(4) Chứng chỉ “Đào tạo KĐV kiểm định CL GDĐH 

và TCCN” 

Số KĐV-VNU1039 

ngày 23/12/2019   

(5) Chứng chỉ “Đào tạo KĐV kiểm định CL GDĐH 

và TCCN” 

Số KĐV-VNU0321 

ngày 03/03/2016   

(6) Thẻ KĐV KĐCLGD 

Số 201601155  ngày 

26/09/2016   
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MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 
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hành 
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hành 
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chú 

H10.1.014   

(1) QĐ chỉ định đơn vị tập huấn “Phát triển năng 

lực TĐG CSGD sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-

BGDĐT” 

Số 696/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/10/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) KH tập huấn Phát triển năng lực TĐG CSGD sử 

dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ban hành 

theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 

Số 701/KH-ĐHTB 

ngày 20/10/2020   

(3) KH tập huấn Phát triển năng lực TĐG CSGD sử 

dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ban hành 

theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 

Số 254/KH-ĐHTB 

ngày 26/3/2021   

(4) QĐ của cán bộ tham gia tập huấn Phát triển 

năng lực TĐG CSGD sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng ban hành theo Thông tư 

12/2017/TT-BGDĐT 

Số 38/QĐ-ĐHTB 

ngày 23/4/2021   

H10.1.015   
Chứng chỉ TĐG, viết báo cáo TĐG CSGD 

Số 58/QĐ-ĐBCL 

ngày 30/8/2019 VNU-CEA 
  

  H09.1.007 

(1) Quyết định cử cán bộ phòng KT&ĐBCLĐT 

tham gia quan sát viên ĐGN cấp CTĐT tại Trường 

ĐH Điều dưỡng Nam Định. 

Số 782a/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/12/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc cử quan sát viên đợt đánh 

giá ngoài chương trình đào tạo ngành điều dưỡng 

bậc đại học của trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

Số 103/QĐ-

KĐCLGD ngày  

07/12/2018 

CEA-

AVU&C 

(3) Quyết định về việc bổ sung 02 quan sát viên đợt 

khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở 

giáo dục: Trường Đại học Yersin Đà Lạt 

Số 88/QĐ-

KĐCLGD  ngày 

07/8/2020 

CEA-

AVU&C 

(4) Quyết định về việc cử quan sát viên đợt khảo 

sát chính thwusc phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo 

dục Trường ĐH Yeasin Đà lạt 

Số 510/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/8/2020 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 
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Tên minh chứng 
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hành 
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hành 

Ghi 

chú 

H10.1.016   
(1) Công văn đăng ký kế hoạch KĐCL CSGD theo 

Bộ tiêu chuẩn đánh giá CSGD ban hành kèm theo 

Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 

Số 407/CV-ĐHTB 

ngày 13/6/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

    (2) Công văn phản hồi của TTKĐCL-GD về hoàn 

thiện báo cáo TĐG 

Số 84/CV-KĐCLGD 

ngày 15/6/2018 
CEA-

AVU&C   

H10.1.017   (1) Báo cáo TĐG gửi Trung tâm KĐCL giáo dục 

Hiệp hội các trường ĐH,CĐ 

  

Trường 

ĐHTB 

  

    (2) Email thư phản hồi của TTKĐCL-GD về hoàn 

thiện báo cáo TĐG 

Ngày 30/6/2020 

  

H10.1.018   Công văn Báo cáo hoàn thành TĐG CSGD gửi Cục 

QLCL 

Số 398 CV-ĐHTB 

ngày 22/6/2021 

Trường 

ĐHTB   

H10.1.019   Email phản hồi của Cục QLCL về hồ sơ báo cáo 

TĐG 

Ngày   /7/2021 Cục Quản lý 

chất lượng   

H10.1.020   
(1) KH chuẩn bị cho công tác ĐGN 

Số 456a/KH-ĐHTB 

ngày 16/7/2020 Trường 

ĐHTB 

  

(2) KH khắc phục các tồn tại và hạn chế theo yêu 

cầu của Cục QLCL     

Tiêu chí 

10.2 
  

  

  
  

  

H10.2.001   

(1) Báo cáo TĐG Trường năm 2017   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Công văn gửi Cục KT&ĐBCL 

Số 418a/CV-ĐHTB 

ngày 02/7/2017   

(3) Email: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn     

H10.2.002   Thông báo về phương án triển khai công tác KĐCL 

giáo dục của Bộ GD&ĐT 

Số 702/TB-BGDĐT  

ngày 22/9/2016 
Bộ GDĐT 

  

  H10.1.003 (1) Quyết định thành lập Hội đồng TĐG cơ sở giáo 

dục năm 2019 

Số 98/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/3/2019 

Trường 

ĐHTB   
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hành 
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(2) Kế hoạch TĐG cơ sở giáo dục đại học năm 

2019 

Số 99/KH-ĐHTB 

ngày 22/3/2019   

  H10.1.004 

(1) Quyết định kiện toàn Hội đồng TĐG cơ sở giáo 

dục đại học giai đoạn 2016-2020 

Số 608/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/9/2020 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hoàn thiện công tác TĐG cơ sở giáo 

dục đại học giai đoạn 2016-2020 

Số 609/KH-ĐHTB 

ngày 10/9/2020   

  H09.1.018 
(5) Kế hoạch ĐBCL giáo dục năm 2020 

Số 52a/KH-ĐHTB 

ngày 12/01/2020 

Trường 

ĐHTB   

H10.2.003   

(1) QĐ chỉ định đơn vị tập huấn “KĐCL CSGD sử 

dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá CL ban hành theo 

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT” 

Số 357/QĐ-ĐHTB 

ngày 8/5/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) KH tập huấn về công tác ĐBCL bên trong và 

nhiệm vụ TĐG để KĐCL CSGDĐH 

Số 254/KH-ĐHTB 

ngày 06/4/2018   

(3) QĐ của cán bộ tham gia tập huấn về Công tác 

ĐBCL bên trong và nhiệm vụ TĐG để KĐCL 

CSGDĐH 

Số 365/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/5/2018   

H10.2.004   Quyết định cử cán bộ tham dự lớp đào tạo kiểm 

định viên KĐCL giáo dục đại học và trung cấp 

chuyên nghiệp 

Số 28/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/01/2016 Trường 

ĐHTB 

  

Số 496/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/9/2020 

H10.2.005   

(1) Chứng chỉ “Đào tạo KĐV kiểm định CL GDĐH 

và TCCN” 

Số KĐV-VNU1024 

ngày 23/12/2019 

VNU-CEA 

  

(2) Chứng chỉ “Đào tạo KĐV kiểm định CL GDĐH 

và TCCN” 

Số KĐV-VNU1035 

ngày 23/12/2019   

(3) Chứng chỉ “Đào tạo KĐV kiểm định CL GDĐH 

và TCCN” 

Số KĐV-VNU1040 

ngày 23/12/2019   

(4) Chứng chỉ “Đào tạo KĐV kiểm định CL GDĐH 

và TCCN” 

Số KĐV-VNU1039 

ngày 23/12/2019   
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(5) Chứng chỉ “Đào tạo KĐV kiểm định CL GDĐH 

và TCCN” 

Số KĐV-VNU0321 

ngày 03/03/2016   

(6) Thẻ KĐV KĐCLGD 

Số 201601155  ngày 

26/09/2016   

H10.2.006   

(1) Quyết định cử cán bộ dự khóa tập huấn “Nâng 

cao năng lực cường năng lực hệ thống ĐBCL bên 

trong cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam” 

Số 758a/QĐ-ĐHTB 

Ngày 28/11/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

(2) Chứng chỉ tập huấn “Tăng cường năng lực hệ 

thống ĐBCL bên trong của CSGD ĐH Việt Nam” 

Tháng 12/2018 ASEAN-

AUN- QA   

H10.2.007   

(1) Quyết định cử cán bộ dự khóa tập huấn “Nâng 

cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ 

GDĐT” 

Số 97/QĐ-ĐHTB 

Ngày 19/3/2019 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Chứng chỉ hội thảo tập huấn “Nâng cao năng 

lực quản trị ĐH đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn 

đánh giá CL của Bộ GDĐT” 

Số 106/QĐ-KĐCL 

ngày 23/3/2019 

VNU-CEA 

  

H10.2.008   

(1) Quyết định cử cán bộ dự khóa tập huấn “Tự 

đánh giá và viết báo cáo TĐG phục vụ KĐCL cơ sở 

giáo dục đại học theo tiêu chuẩn Bộ GDĐT” 

Số 398/QĐ-ĐHTB 

Ngày 26/8/2019 

Trường 

ĐHTB 
  

(2) Chứng chỉ tập huấn “TĐG và viết báo cáo TĐG 

phục vụ KĐCL CSGD theo tiêu chuẩn của Bộ 

GDĐT” 

Số 58/QĐ-ĐBCL 

ngày 30/8/2019 

VNU-CEA 

  

H10.2.009   

(1) Quyết định cử cán bộ dự khóa tập huấn “Kỹ 

năng xây dựng CTĐT, xây dựng CĐR và đề cương 

học phần phù hợp với yêu cầu KĐCL” 

Số 689/QĐ-ĐHTB 

Ngày 12/10/2020 

Trường 

ĐHTB 
  

(2) Chứng chỉ tập huấn “Kỹ năng xây dựng chương 

trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra và đề cương 

học phần phù hợp với yêu cầu KĐCL” 

Số 70/QĐ-ĐBCL 

ngày 22/10/2020 

VNU-CEA 
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H10.2.010   

(1) Quyết định cử cán bộ dự khóa tập huấn “Tự 

đánh giá và viết báo cáo TĐG cấp CTĐT theo tiêu 

chuẩn KĐCL giáo dục của Bộ GDĐT” 

Số 688/QĐ-ĐHTB 

Ngày 12/10/2020 

Trường 

ĐHTB 
  

(2) Chứng chỉ tập huấn “ Tự đánh giá và viết báo 

cáo TĐG cấp CTĐT theo tiêu chuẩn KĐCL giáo 

dục của Bộ GDĐT ” 

Số 73/QĐ-ĐBCL 

ngày 22/10/2020 

VNU-CEA 

  

H10.2.011   

(1) Quyết định cử cán bộ dự khóa tập huấn “Phát 

triển năng lực TĐG CSGD sử dụng Bộ tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng ban hành theo Thông tư 

12/2017/TT-BGDĐT” 

Số 693/QĐ-ĐHTB 

Ngày 19/10/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Chứng chỉ tập huấn “Phát triển năng lực TĐG 

CSGD sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT” 

Số 38/QĐ-TT ngày 

23/4/2021 

CEA-

AVU&C 
  

H10.2.012   

(1) Công văn đăng ký cử cán bộ làm quan sát viên 

đợt ĐGN CTĐT tại Trường ĐH Điều Dưỡng Nam 

Định 

Số 764/CV-ĐHTB 

Ngày 10/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

(2) Chứng chỉ quan sát viên ĐGN chương trình đào 

tạo tại Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định 

Số 07/QĐ-TT ngày 

28/01/2019 

CEA-

AVU&C   

H10.2.013   

(1) Công văn đăng ký cử cán bộ làm quan sát viên 

đợt ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường ĐH Yersin Đà 

Lạt 

Số 466/CV-ĐHTB 

Ngày 24/7/2020 

Trường 

ĐHTB 
  

(2) Chứng chỉ quan sát viên ĐGN cơ sở giáo dục 

tại Trường ĐH Yersin Đà Lạt 

Số 45/QĐ-TT ngày 

28/8/2020 

CEA-

AVU&C   

  H09.1.008 

(1) Quyết định cử cán bộ tham dự tập huấn “Đánh 

giá CSGD theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT” 

Số 571/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/09/2018 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định cử cán bộ tham gia hội thảo khoa 

học “Đảm bảo và KĐCL giáo dục đại học trên thế 

giới và ở Việt Nam” 

Số 547/QĐ-ĐHTB 

ngày 22/10/2019 
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(3) Quyết định cử cán bộ tham gia hội thảo khoa 

học “Tác động của KĐCL giáo dục” 

Số 539a /QĐ-ĐHTB 

ngày 14/10/2020 

(4) Quyết định của cán bộ tham gia hội thảo “ Mô 

hình quản trị đại học trong bốí cảnh tự chủ đại học 

ở Việt Nam” 

Số 207/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/4/2019 

5) Quyết định cử cán bộ tham dự hội thảo “Tự đánh 

giá và đánh giá ngoài CTĐT – khó khăn và giải 

pháp 

Số 128a /QĐ-ĐHTB 

ngày 10/4/2019 

(6) Quyết định cử cán bộ tham dự “ Hội nghị tổng 

kết công tác BĐCL và KĐCL giáo dục đại học, cao 

đẳng sư phạm giai đoạn 2011- 2020” 

Số 821/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/11/2020 

H10.2.014   

(1) Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn và triển 

khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 

Số 471/KH-ĐHTB 

ngày 31/7/2017 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn đầu năm 

học 2018-2019 

Số 458/KH-ĐHTB 

ngày 27/7/2018   

Tiêu chí 

10.3 
  

    
  

  

H10.3.001   Công văn báo cáo hoàn thành TĐG CSGD gửi Cục 

KT&KĐCL 

Số 418a/CV-ĐHTB 

ngày 02/7/2017 

Trường 

ĐHTB   

H10.3.002   Báo cáo hoàn thành TĐG CSGD của Nhà trường 

giai đoạn 2013-2017 

Giai đoạn đánh giá  

2013-2017 

Trường 

ĐHTB   

H10.3.003   

Báo cáo TĐG giai đoạn 2013-2017 Báo cáo TĐG giai 

đoạn 2013-2017 Trường 

ĐHTB 

  

(1) Điểm mạnh các hoạt động của Trường   

(2) Điểm tồn tại các hoạt động của Trường   

H10.3.004   Báo cáo hoàn thành TĐG CSGD của Nhà trường 

giai đoạn 2016-2020 

Giai đoạn đánh giá  

2016-2020 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H10.3.005   
Email gửi Trung tâm KĐCLGD Hiệp hội các 

trường CĐ, ĐH Việt Nam xin ý kiến đóng góp báo 

cáo TĐG năm 2020 

  
Trường 

ĐHTB 
  

H10.3.006   

Các điểm mạnh, tồn tại của Báo cáo TĐG giai đoạn 

2016-2020 Trường ĐHTB về: 

Báo cáo TĐG giai 

đoạn 2016-2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Hoạt động ĐBCL về CL (từ tiêu chuẩn 1 đến 8)   

(2) Hoạt động ĐBCL về hệ thống (tiêu chuẩn 9 đến 

12)   

(3) Hoạt động ĐBCL về chức năng ĐT (từ tiêu 

chuẩn 13 đến 16)   

(4) Hoạt động ĐBCL về chức năng NCKH (từ tiêu 

chuẩn 18 đến 20)   

(5) Hoạt động ĐBCL về PVCĐ (tiêu chuẩn 17, 21)   

(6) Kết quả các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ (từ 

tiêu chuẩn 22 đến 25)   

H10.3.007   

Hướng khắc phục các điểm tồn tại của Báo cáo 

TĐG giai đoạn 2016-2020 Trường ĐHTB về: 

Báo cáo TĐG giai 

đoạn 2016-2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Hoạt động ĐBCL về CL (từ tiêu chuẩn 1 đến 8)     

(2) Hoạt động ĐBCL về hệ thống (từ tiêu chuẩn 9 

đến 12)     

(3) Hoạt động ĐBCL về chức năng ĐT (từ tiêu 

chuẩn 13 đến 16)     

(4) Hoạt động ĐBCL về NCKH (từ tiêu chuẩn 18 

đến 20)     

(5) Hoạt động ĐBCL về PVCĐ (tiêu chuẩn 17, 21)     

(6) Kết quả các hoạt động ĐT, NCKH, PVCĐ (từ 

tiêu chuẩn 22 đến 25)     
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  
H09.01.01

8 

(2) KH ĐBCLGD năm 2017 

Số 108/KH-ĐHTB 

ngày 16/02/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(3) KH ĐBCLGD năm 2018 

Số 60/KH-ĐHTB 

ngày 17/01/2018 

(4) KH ĐBCLGD năm 2019 

Số 43/KH-ĐHTB 

ngày 17/01/2019 

(5) KH ĐBCLGD năm 2020 

Số 52a/KH-ĐHTB 

ngày 12/01/2020 

H10.3.008   KH khắc phục các tồn tại, hạn chế sau TĐG giai 

đoạn 2013-2017 

Số 10/KH-ĐHTB 

ngày 23/6/2017 

Trường 

ĐHTB   

H10.3.009   
KH khắc phục các tồn tại và hạn chế năm 2020 

Số 225/KH-ĐHTB 

ngày 10/4/2020 

Trường 

ĐHTB   

H10.3.010   

Báo cáo các cuộc họp giao ban Trường năm 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

Báo cáo các cuộc họp giao ban Trường năm 2017 Năm 2017 

Báo cáo các cuộc họp giao ban Trường năm 2018 Năm 2018 

Báo cáo các cuộc họp giao ban Trường năm 2019 Năm 2019 

Báo cáo các cuộc họp giao ban Trường năm 2020 Năm 2020 

H10.3.011   

(1) BC tổng kết công tác ĐBCL năm 2017 

Số 936a/BC-ĐHTB 

Trường 

ĐHTB 

  

ngày 25/12/2017 

(2) BC tổng kết công tác ĐBCL năm 2018 

Số 808a/BC-ĐHTB 

ngày 26/12/2018 

(3) BC tổng kết công tác ĐBCL năm 2019 

Số 662a /BC-ĐHTB 

ngày  26/12/2019 

(4) BC tổng kết công tác ĐBCL năm 2020 

Số 877/BC-ĐHTB 

ngày 10/12/2020 

(5) BC tổng kết công tác ĐBCL giai đoạn 2015-

2020 

Số 269a/BC-ĐHTB 

ngày 6/5/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H10.3.012   

(1) Báo cáo khắc phục hành động cải tiến sau quá 

trình TĐG năm 2017 

Số 599/BC-ĐHTB 

ngày 22/12/2017 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo khắc phục hành động cải tiến sau quá 

trình TĐG năm 2020 

Số 582/BC-ĐHTB 

ngày 20/8/2020 

H10.3.013   Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường ĐHTB 

Số 250/QĐ-ĐHTB 

ngày 4/5/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2021 

Trường 

ĐHTB 
  

H10.3.014   

(1) Quyết định giao quyền Hiệu trưởng 

Số 601/QĐ-UBND 

ngày 14/3/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng 

Số 4028/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2016 

(3) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng 

Số 1123/QĐ-UBND 

ngày 9/5/2017 

(4) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng 

Số 11/QĐ-UBND 

ngày 13/01/2020 

(5) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng 

Số 12/QĐ-UBND 

ngày 13/1/2020 

H10.3.015   
Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Trường ĐHTB được ban hành sau khi bổ 

sung, chỉnh sửa 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 

Trường 

ĐHTB 
  

  H09.1.009 

(1) Quyết định ban hành Hệ thống ĐBCL nội bộ 

Trường ĐHTB 

Số 509/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/8/2018 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định điều chỉnh Hệ thống ĐBCL nội bộ 

Trường ĐHTB 

Số 59/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/01/2020 

  H09.1.011 (1) Quyết định danh sách cán bộ làm công tác 

ĐBCL tại các đơn vị trực thuộc Trường ĐHTB 

Số 512/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/8/2018 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Quyết định điều chỉnh nhân sự Tổ ĐBCLGD tại 

các đơn vị trực thuộc Trường ĐHTB 

Số 98/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/02/2020 

(3) Quyết định điều chỉnh nhân sự Tổ ĐBCLGD tại 

các đơn vị trực thuộc Trường ĐHTB 

Số 939/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

H10.3.016   

Các văn bản HTTT ĐBCL nội bộ Trường   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) KH xây dựng hệ thống QL thông tin ĐBCL bên 

trong 

Số 749/KH-ĐHTB 

ngày 22/11/2018 

(2) Quy định quản lý khai thác hệ thống thông tin 

điện tử Trường ĐHTB 

Số 113/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/13/2019 

(3) Quy định bảo mật HTTT ĐBCL bên trong 

Trường ĐHTB 

Số 459/QĐ-ĐHTB 

ngày 27/7/2019 

(4) Quy chế tổ chức hoạt động của trang thông tin 

điện tử Trường ĐHTB 

Số 258/QĐ-ĐHTB 

ngày 5/4/2018 

(5) Quy chế đảm bảo an toàn thông tin bảo mật cho 

HTTT ĐBCL bên trong Trường ĐHTB 

Số 116/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/2/2020 

  H09.2.001 
Sổ tay ĐBCL 

Số 157/QĐ-ĐHTB 

ngày 13/3/2020 
Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 

10.4 
  

    
  

  

H10.4.001   
(1) Thông tư 37/2012/TT-BGDĐT 

Số 37/2012/TT-

BGDĐT ngày 

30/10/2012 
Bộ GDĐT 

  

(2) Công văn hướng dẫn TĐG trường ĐH, CĐ và 

TCCN 

Số 

462/KTKĐCLGD-

KĐĐH ngày 

09/5/2013 

H10.4.002   

(1) Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 

Số 12/2012/TT-

BGDĐT ngày 

19/05/2017 
Bộ GDĐT 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Công văn Hướng dẫn đánh giá CSGDĐH của 

Cục QLCL 

Số 766/QLCL-

KĐCLGD  ngày 

20/4/2018 

  H10.1.013 

(1) QĐ thành lập Hội đồng TĐG, BTK và NCTCT 

năm 2017 

Số 5/QĐ-ĐHTB 

ngày 9/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) QĐ về việc thành lập Hội đồng TĐG CSGDĐH 

Trường ĐHTB 2019 

Số 98/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/3/2019 

(3) QĐ Kiện toàn Hội đồng TĐG cơ sở giáo dục 

năm 2020 

Số 608/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/9/2020 

  H10.1.004 

(1) KH TĐG CSGD Đại học năm 2017 

Số 5a/KH-ĐHTB 

ngày 9/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) KH TĐG CSGD Đại học năm 2019 

Số 99/KH-ĐHTB 

ngày 22/3/2019 

(3) KH hoàn thiện công tác TĐG Trường ĐHTB 

giai đoạn 2016-2020 

Số 609/KH-ĐHTB 

ngày 10/9/2020 

H10.4.003   

Báo cáo tiến độ thực hiện KH TĐG 

Số 589a /BC-ĐHTB 

ngày 18/12/2018 
Trường 

ĐHTB 

  

(1) Công tác thu thập thông tin MC phục vụ TĐG   

(2) Công tác viết BC tiêu chí (Phụ lục 4)   

(3) Công tác nhân sự trong NCTCT, BTK   

H10.4.004   

Kết luận của HĐ TĐG sau các cuộc họp 

Số 315/KL-ĐHTB 

ngày  10/6/2019 

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Phối hợp thu thập MC   

(2) Thành lập tổ công tác hỗ trợ hoàn thiện BC 

TĐG 

  

(3) Điều chỉnh cách viết báo cáo   

(4) Thay đổi nhân sự các nhóm CTCT   

(5) Điều chỉnh nhân sự BTK   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H10.4.005   
Quy trình TĐG CSGD Trường ĐHTB 

Số 615a/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/9/2020 

Trường 

ĐHTB   

H10.4.006   QĐ thành lập tổ công tác hỗ trợ công tác hoàn thiện 

báo cáo TĐG 

Số 682/KH-ĐHTB 

ngày 09/10/2020 
  

  

H10.4.007   

(1) KH tập huấn TĐG năm 2018 

Số 363/KH-ĐHTB 

ngày 14/5/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) KH tập huấn TĐG năm 2020 

Số 701/KH-ĐHTB 

ngày 20/10/2020 

(3) QĐ cử cán bộ tham dự khoá tập huấn “Phát 

triển năng lực TĐG CSGD sử dụng Bộ tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng ban hành theo Thông tư 

12/2017/TT-BGDĐT” 

Số 190/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/3/2021 

H10.4.008   

(1) Biên bản các cuộc họp giao ban 9/2020   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản các cuộc họp giao ban 10/2020   

(3) Biên bản các cuộc họp giao ban 11/2020   

(4) Biên bản các cuộc họp giao ban 12/2020   

H10.4.009   

(1) Biên bản họp Hội đồng TĐG CSGDĐH Ngày 24/9/2019 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản tập huấn TĐG chất lượng CSGD 

Trường ĐHTB 

Ngày 06/04/2020 

(3) Biên bản họp nhóm phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên trong nhóm 

Ngày 12/9/2020 

(4) Biên bản họp phụ trách các nhóm báo cáo tiến 

độ thực hiện nhiệm vụ 

Ngày 12/10/2020 

H10.4.010   
(1) Lịch công tác tuần   Trường 

ĐHTB   (2) Biên bản họp nhóm chuyên trách   

Tiêu chuẩn 

11 
  

    
  

  

Tiêu chí           
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

11.1 

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.003 
Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược 

ĐBCL Trường Đại học Thái Bình giai đoạn 2018-

2021, tầm nhìn đến 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H09.1.016 
Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược 

ĐBCL Trường Đại học Thái Bình giai đoạn 2019 - 

2021, tầm nhìn đến 2030 

Số 813/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H11.1.001   (1) Kế hoạch vv xây dựng hệ thống quản lý thông 

tin ĐBCL nội bộ 

Số 749 /KH-ĐHTB 

22/11/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H07.3.004 

(1) Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT năm 2016 Ngày 20/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT năm 2017 Ngày 10/01/2017 

(3) Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT năm 2018 Ngày 29/01/2018 

(4) Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT năm 2019 Ngày 24/01/2019 

(5) Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT năm 2020 Ngày 08/01/2020 

H11.1.002   
(1) Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT, 

Số 32/2015/TT-

BGDĐT ngày 

16/12/2015 
Bộ GDĐT 

  (2)Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT 

Số 06/2018/TT-

BGDĐT ngày 

28/02/2018 

  H03.1.015 
(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

Ngày 26/4/2017 Trường 

ĐHTB 
  

  H09.6.005 (1) Quy định về khảo sát lấy ý kiến các bên liên 

quan 

Số 121/QĐ-ĐHTB 

ngày 02/4/2019 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Kế hoạch khảo sát các bên liên quan hàng năm 

từ 2017 

  

H11.1.002   Quyết định thành lập tổ chuyên trách xây dựng 

HTTTĐBCL bên trong. 

Số 750/QĐ-ĐHTB 

ngày 22/11/2018 

Trường 

ĐHTB   

H11.1.003   
Công văn phân công trách nhiệm cho các đơn vị 

đầu mối và các đơn vị phối hợp, hỗ trợ xây dựng hệ 

thống quản lý thông tin ĐBCL nội bộ. 

Số 789/ĐHTB-KĐ; 

ngày 12/12/2018 Trường 

ĐHTB 
  

  H09.4.001 Quy định về quản lý công tác văn thư, lưu trữ 

Trường ĐHTB 

Số 618/QĐ-ĐHTB' 

Ngày 04/10/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H09.1.013 
Quy định về hoạt động ĐBCL giáo dục Trường Đại 

học Thái Bình 

Số 583/TB-ĐHTB 

ngày 20/9/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H09.1.014 
Quy định và sự phối hợp trong mạng lưới nhân sự 

của hệ thống ĐBCL nội bộ 

Số 109/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/2/2020 

Trường 

ĐHTB   

H11.1.004   Quy định quản lý khai thác Hệ thống thông tin điện 

tử Trường ĐHTB 

Số 113/QĐ-ĐHTB 

28/03/2019 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 

11.2 
  

    
  

  

  H07.3.011 Thống kê danh mục đầu tư thiết bị CNTT, máy tính 

qua từng năm   

Trường 

ĐHTB   

H11.2.001   

(1)Phần mềm EMS-education Ảnh chụp 

Trường 

ĐHTB 

  

(2)Phần mềm HMS-education   

(3) Phần mềm kế toàn Misa   

(4) Phần mềm thư viện   

H11.2.002   

(1) Http://www.tbu.edu.vn 

Ảnh chụp + Trực 

quan 
Trường 

ĐHTB 

  

(2)mvp.thaibinh.gov.vn   

(3) hcdt.tbu.edu.vn   

(4) http://sinhvien.tbu.edu.vn/   

http://www.tbu.edu.vn/
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Facebook ĐHTB   

  (6) Zalo ĐHTB   

  H07.3.023 
HĐ lắp đặt đường truyền internet 

Số 95/HĐKT/2018  

ngày 10/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H07.3.024 
Kế hoạch, HĐ mua sắm thiết bị wifi 

Số 46/2018/HĐKT  

ngày 18 /5/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H07.2.035 

Sổ tài sản các đơn vị năm 2016 Ngày 01/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

Sổ tài sản các đơn vị năm 2017 Ngày 01/01/2017 

Sổ tài sản các đơn vị năm 2018 Ngày 01/01/2018 

Sổ tài sản các đơn vị năm 2019 Ngày 01/01/2019 

Sổ tài sản các đơn vị năm 2020 Ngày 01/01/2020 

H11.2.003   

(1) Báo cáo khảo sát SV về hoạt động giảng dạy 

của GV 2016 – 2020 

  

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo khảo sát SV về chất lượng môi trường 

học tập 

(3) Báo cáo khảo sát SV trước khi tốt nghiệp năm 

2016 

Số 283/BC-

ĐBCLGD-ĐHTB 

ngày 02/6/2016 

  

Số 322/BC-

ĐBCLGD-ĐHTB 

ngày 22/5/2017 

Báo cáo khảo sát SV trước khi tốt nghiệpnăm 2017 

Số 375/BC-

ĐBCLGD-ĐHTB 

ngày 15/5/2018 

  

Số 270/BC-

ĐBCLGD-ĐHTB 

ngày 27/5/2019 

  

Số 369/BC-

ĐBCLGD-ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

ngày 22/6/2020 

Báo cáo khảo sát SV trước khi tốt nghiệp năm 2018 

Số 441/BC- ĐHTB 

ngày 10/7/2018 

Báo cáo khảo sát SV trước khi tốt nghiệp năm 2019 

Số 334/BC- ĐHTB 

ngày 05/7/2019 

Báo cáo khảo sát SV trước khi tốt nghiệpnăm 2020 

Số 456/BC- ĐHTB 

ngày 15/7/2020 

(4) Báo cáo khảo sát cựu SV   

(5) Báo cáo khảo sát nhà tuyển dụng   

(6) Báo cáo khảo sát CBGV về môi trường làm 

việc 

Số 802a/BC- ĐHTB 

ngày 24/12/2018 

  H04.3.002 

(1) Báo cáo Tổng kết năm học 2016-2020 

Số 39/BC-ĐHTB 

ngày 19/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

  

Số 13/BC-ĐHTB 

ngày 12/01/2018 

  

Số 18/BC-ĐHTB 

ngày 06/01/2019 

  

Số 50/BC-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

  

Số 19/BC-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

  H02.2.010 (2) Nghị quyết của Hội nghị CBVC, người lao 

động hàng năm từ 2016-2020 Các năm 

Trường 

ĐHTB   

H11.2.004   (2) Quy định sử dụng phần mềm quản lý đào tạo 

Trường ĐHTB 

Số 416/QĐ-ĐHTB 

Ngày 29/6/2017 
  

  

  H04.3.002 
(1) Báo cáo Tổng kết năm học 2016 

Số 39/BC-ĐHTB 

ngày 19/01/2017 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Báo cáo Tổng kết năm học 2017 

Số 13/BC-ĐHTB 

ngày 12/01/2018 

(3) Báo cáo Tổng kết năm học 2018 

Số 18/BC-ĐHTB 

ngày 06/01/2019 

(4) Báo cáo Tổng kết năm học 2019 

Số 50/BC-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(5) Báo cáo Tổng kết năm học 2020 

Số 19/BC-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

  H11.1.004 Quy định quản lý khai thác Hệ thống thông tin điện 

tử Trường ĐHTB 

Số 113/QĐ-ĐHTB 

28/03/2019 

Trường 

ĐHTB   

H11.2.005   
(1) Sổ quản lý VB đi – đến Trực quan Trường 

ĐHTB   (2) Hệ thống lưu trữ VB tại bộ phận văn thư Ánh chụp 

  H09.4.001 

(1) Quy định về quản lý công tác văn thư, lưu trữ 

Trường Đại học Thái Bình 

Số 618/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/10/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định lưu trữ và cung cấp minh chứng phục 

vụ công tác tự đánh giá 

Số 217/QĐ- ĐHTB 

ngày 02 /5/2019 

(3) Hướng dẫn lưu trữ minh chứng phục vụ công 

tác TĐG 

Số 253/QĐ – ĐHTB 

ngày 15 /5/2019 

H11.2.006   Quy định bảo mật hệ thống thông tin ĐBCL bên 

trong Trường ĐHTB 

Số 459/QĐ-ĐHTB 

ngày 27/7/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H07.3.007 Quy chế đảm bảo an toàn thông tin bảo mật cho hệ 

thống thông tin ĐBCL bên trong Trường ĐHTB 

Số 116/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/2/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H07.3.013 

(3) Quy trình bảo trì hệ thống mạng, máy tính. Kế 

hoạch rà soát đánh giá hạ tầng CNTT Trường 

ĐHTB 

Số 491a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/8/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H07.3.015 (1) Bảng theo dõi máy tính, hệ thống mạng năm 

2016 Năm 2016 

Phòng 

QT&QLTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Bảng theo dõi máy tính, hệ thống mạng năm 

2017 Năm 2017 

(3) Bảng theo dõi máy tính, hệ thống mạng năm 

2018 Năm 2018 

(4) Bảng theo dõi máy tính, hệ thống mạng năm 

2019 Năm 2019 

(5) Bảng theo dõi máy tính, hệ thống mạng năm 

2020 Năm 2020 

  H07.3.016 Nội quy phòng TH, Nhật ký phòng thực hành tin 

học, hướng dẫn SD máy chiếu,   

Trường 

ĐHTB   

H11.2.007   (1) Phòng đặt sever (trực quan) 

Ảnh chụp + Trực 

quan 
Trường 

ĐHTB 
  (2) Các HĐ mua sắm thiết bị CNTT Số     / 

H11.2.008   
(1) Hệ thống bảo vệ mạng LAN (trực quan) 

Ảnh chụp + Trực 

quan 

Trường 

ĐHTB   

  H07.3.005 Địa chỉ email của CB/GV/NV, DS mật khẩu đăng 

nhập Thư viện   

Trường 

ĐHTB   

H11.2.009   Quy chế tổ chức và hoạt động của trang thông tin 

điện tử Trường ĐHTB 

Số 258/QĐ-ĐHTB 

ngày 05/4/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H07.3.012 

Kế hoạch, lịch bảo trì thiết bị CNTT hè năm 2016 Ngày 20/8/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

Kế hoạch, lịch bảo trì thiết bị CNTT hè năm 2017 Ngày 25/8/2017 

Kế hoạch, lịch bảo trì thiết bị CNTT hè năm 2018 Ngày 23/8/2018 

Kế hoạch, lịch bảo trì thiết bị CNTT hè năm 2019 Ngày 23/8/2019 

Kế hoạch, lịch bảo trì thiết bị CNTT hè năm 2020 Ngày 15/8/2020 

  H09.6.005 
Quy định hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ 

các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá và 

kiểm định chất lượng giáo dục 

Số 121/QĐ-ĐHTB 

ngày 02/4/2019 

Trường 

ĐHTB 
  

H11.2.010   Biên bản bàn giao phần mềm quản lý đào tạo   

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H11.2.011   

(1) mvp.thaibinh.gov.vn   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) hcdt.tbu.edu.vn   

(3) http://sinhvien.tbu.edu.vn/   

(4) Biên bản các cuộc họp giao ban   

(5) Lịch học tuần công dân đầu khóa từ năm 2016-

2020   

Tiêu chí 

11.3 
  

  

  
  

  

  H07.2.027 

(1) Kế hoạch kiểm kê, lịch kiểm kê tài sản năm 

2016 

Số10a/KH-ĐHTB 

ngày 11/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch kiểm kê, lịch kiểm kê tài sản năm 

2017 

Số 12a/KH-ĐHTB 

ngày 06/01/2017 

(3) Kế hoạch kiểm kê, lịch kiểm kê tài sản năm 

2018 

Số 900/KH-ĐHTB 

ngày 08/12/2017 

(4) Kế hoạch kiểm kê, lịch kiểm kê tài sản năm 

2019 

Số 31a /KH-ĐHTB 

ngày 16/01/2019 

(5) Kế hoạch kiểm kê, lịch kiểm kê tài sản năm 

2020 

Số 72a/KH-ĐHTB 

ngày 05/02/2020 

H11.3.001   
Kế hoạch rà soát bảo mật, an toàn thông tin 

Số 596/KH-ĐHTB 

Ngày 22/11/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H07.3.022 

(1) BC tổng kết của Nhà trường, của phòng Quản 

trị và quản lý thiết bị và của khoa công nghệ thông 

tin năm 2016 Năm 2016 
Trường 

ĐHTB 

KCNTT, 

PQT&QLTB 

  

(2) BC tổng kết của Nhà trường, của phòng Quản 

trị và quản lý thiết bị và của khoa công nghệ thông 

tin năm 2017 Năm 2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) BC tổng kết của Nhà trường, của phòng Quản 

trị và quản lý thiết bị và của khoa công nghệ thông 

tin năm 2018 Năm 2018 

(4) BC tổng kết của Nhà trường, của phòng Quản 

trị và quản lý thiết bị và của khoa công nghệ thông 

tin năm 2019 Năm 2019 

(5) BC tổng kết của Nhà trường, của phòng Quản 

trị và quản lý thiết bị và của khoa công nghệ thông 

tin năm 2020 Năm 2020 

(6) Báo cáo kết quả rà soát hạ tầng CNTT Năm 2018 

(7) Biên bản rà soát hạ tẩng CNTT Năm 2019 

  H07.2.035 

(1) Sổ tài sản các đơn vị năm 2016 Ngày 01/01/2016 

Các đơn vị 

  

(2) Sổ tài sản các đơn vị năm 2017 Ngày 01/01/2017 

(3) Sổ tài sản các đơn vị năm 2018 Ngày 01/01/2018 

(4) Sổ tài sản các đơn vị năm 2019 Ngày 01/01/2019 

(5) Sổ tài sản các đơn vị năm 2020 Ngày 01/01/2020 

  H09.4.006 

(1) Kế hoạch rà soát hệ thống hóa văn bản quản lý 

nội bộ tại Trường ĐHTB năm 2018 

Số 45/KH-ĐHTB 

ngày 10 /3/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch rà soát hệ thống văn bản quản lý nội 

bộ tại Trường ĐHTB năm 2019 

Số 64KH-ĐHTB 

ngày 16 /02/2019 

(3) Kế hoạch rà soát hệ thống văn bản quản lý nội 

bộ tại Trường ĐHTB năm 2020 

Số 25/KH-ĐHTB 

ngày 12/ 01/2020 

  H07.3.007 

Quy chế đảm bảo an toàn thông tin bảo mật cho hệ 

thống thông tin ĐBCL bên trong Trường ĐHTB 

Số 116/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/2/2020 Trường 

ĐHTB 

  

Quy định đảm bảo an toàn thông tin bảo mật cho hệ 

thống thông tin ĐBCL bên trong Trường ĐHTB 

Số 459/QĐ-ĐHTB 

ngày 27/3/2019 

H11.3.002   (1) Biên bản họp làm việc với đối tác cung cấp 

phần mềm Ngày 08/3/2017 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Lịch công tác 

  H07.3.004 

(1) Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT năm 2016 Ngày 20/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT năm 2017 Ngày 10/01/2017 

(3) Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT năm 2018 Ngày 29/01/2018 

(4) Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT năm 2019 Ngày 24/01/2019 

(5) Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT năm 2020 Ngày 08/01/2020 

  H07.3.002 Quyết định thành lập Ban quản trị phần mềm điều 

hành trang Web 

Số 226/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/5/2015 

Trường 

ĐHTB   

H11.3.003   (1) Biên bản các cuộc họp rà soát phần mềm quản 

lý đào tạo   

Trường 

ĐHTB   

  H09.4.006 

(1) Kế hoạch rà soát hệ thống văn bản quản lý nội 

bộ tại Trường ĐHTB năm 2018 

Số 45/KH-ĐHTB 

ngày 10 /3/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch rà soát hệ thống văn bản quản lý nội 

bộ tại Trường ĐHTB năm 2019 

Số 64KH-ĐHTB 

ngày 16 /02/2019   

(3) Kế hoạch rà soát hệ thống văn bản quản lý nội 

bộ tại Trường ĐHTB năm 2020 

Số 25/KH-ĐHTB 

ngày 12/ 01/2020   

H11.3.004   
Báo cáo tổng kết năm phòng TT-PC (từ 2016-

2020)   

Phòng 

TT&PC   

  H07.2.027 

(1) Kế hoạch về việc kiểm kê tài sản từ năm 2016 

Số 10a/KH-ĐHTB 

ngày 11/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch về việc kiểm kê tài sản từ năm 2017 

Số 12a/KH-ĐHTB 

ngày 06/01/2017 

(3) Kế hoạch về việc kiểm kê tài sản từ năm 2018 

Số 900/KH-ĐHTB 

ngày 08/12/2017 

(4) Kế hoạch về việc kiểm kê tài sản từ năm 2019 

Số 31a /KH-ĐHTB 

ngày 16/01/2019 

(5) Kế hoạch về việc kiểm kê tài sản từ năm 2020 

Số 72a/KH-ĐHTB 

ngày 05/02/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H07.4.010 

(1) Biên bản đánh giá công tác kiểm kê tài sản Thư 

viện năm 2016 Ngày 29/1/2016 

Thư viện 

  

(2) Biên bản đánh giá công tác kiểm kê tài sản Thư 

viện năm 2017 Ngày 18/01/2017 

(3) Biên bản đánh giá công tác kiểm kê tài sản Thư 

viện năm 2018 Ngày 16/2/2018 

(4) Biên bản đánh giá công tác kiểm kê tài sản Thư 

viện năm 2019 Ngày 22/2/2019 

(5) Biên bản đánh giá công tác kiểm kê tài sản Thư 

viện năm 2020 Ngày 20/01/2020 

H11.3.005   Báo cáo tổng kết năm Thư viện (từ 2016-2020)   Thư viện   

H11.3.006   

(1) Kế hoạch về việc rà soát giải pháp ứng dụng 

CNTT hỗ trợ các hoạt động quản lý (phần mềm đào 

tạo) năm 2018 

Số 66 /KH-ĐHTB 

ngày 22/11/2018 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản các cuộc họp về phần mềm quản lý 

ĐT 2018   

(3)  Báo cáo kết quả việc rà soát 2018   

H11.3.007   

(1) Kế hoạch về việc rà soát giải pháp ứng dụng 

CNTT hỗ trợ các hoạt động quản lý (phần mềm) 

2019 

Số 66 /KH-ĐHTB 

ngày 22/11/2019 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản các cuộc họp về phần mềm quản lý 

đào tạo 2019   

(3)  Báo cáo kết quả việc rà soát 2019   

H11.3.008   

(1) Kế hoạch về việc rà soát giải pháp nâng cấp 

phần mềm năm 2020 

Số 66 /KH-ĐHTB 

ngày 17/6/2020 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản các cuộc họp về phần mềm quản lý 

ĐT   

(3)  Báo cáo kết quả việc rà soát   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H11.3.009   

(1) Biên bản các cuộc họp triển khai việc khảo sát 

các bên liên quan 2018, 2019,2020   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo khảo sát hài lòng của SV về cơ sở vật 

chất năm 2018,2019,2020   

(3) Báo cáo khảo sát GV về chất lượng môi trường 

làm việc, năm 2019,2020   

H11.3.010   
Biên bản họp đóng góp ý kiến phần mềm Education Ngày 25/12/2017 

Trường 

ĐHTB   

H11.3.011   

(1) Biên bản hội nghị CBVC năm 2019 Ngày 25/01/2019 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp đánh giá hiệu quả sử dụng phần 

mềm Ngày 25/11/2019 

(3) Biên bản họp giao ban tháng Ngày 03/12/2019 

H11.3.012   

(1) Kế hoạch tổ chức Hội nghị “Đẩy nạnh ứng dụng 

CNTT trong giảng dạy trực tuyến” 

Số  157/KH-ĐHTB 

ngày 13/3/2020 
Trường 

ĐHTB 
  (2) Biên bản hội nghị   

H11.3.013   
(1) Báo cáo khảo sát cự SV   Trường 

ĐHTB   (2) Báo cáo khảo sát nhà tuyển dụng   

H11.3.014   Báo cáo tổng kết kết quả rà soát hệ thống thông tin 

ĐBCL bên trong   

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 

11.4 
  

    
  

  

  H11.3.014 Báo cáo tổng kết kết quả rà soát hệ thống thông tin 

ĐBCL bên trong   

Trường 

ĐHTB   

  H11.3.011 

(1) Biên bản hội nghị CBVC năm 2019 Ngày 25/01/2019 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp đánh giá hiệu quả sử dụng phần 

mềm Ngày 25/11/2019 

(3) Biên bản họp giao ban tháng Ngày 03/12/2019 

  H07.3.008 
HĐ lắp đặt HT camera, Trực quan   

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H07.1.011 

(1) Hợp đồng phần mềm kế toán misa, 

Số HĐBH-MISA-

HAN/2015/01948 

ngày 27/03/2015; 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hợp đồng phần mềm kế toán misa, 

Số HĐBH-MISA-

HAN/2017-19191 

ngày 04/10/2017 ; 

(3) Hợp đồng phần mềm kế toán misa, 

Số HĐBH-MISA-

HANITES/2020 

ngày 01/02/2020 

(4) Hợp đồng phần mềm đào tạo Education, quản lý 

thư viện 

Số 109/2020/HĐKT 

Số 

04/2019/HĐ/PMQL

TVĐT-NV-ĐHTB 

(5) Hợp đồng phần mềm quản lý trường học của 

ĐHTB 

Số 109/2020/HĐKT 

ngày 08/9/2020 

  H07.3.010 

(1) HĐ mua sắm thiết bị CNTT năm 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) HĐ mua sắm thiết bị CNTT năm 2017 Năm 2017 

(3) HĐ mua sắm thiết bị CNTT năm 2018 Năm 2018 

(4) HĐ mua sắm thiết bị CNTT năm 2019 Năm 2019 

(5) HĐ mua sắm thiết bị CNTT năm 2020 Năm 2020 

  H07.3.011 Thống kê danh mục đầu tư thiết bị CNTT, máy tính 

qua từng năm   

Trường 

ĐHTB   

  H07.3.024 
Kế hoạch, HĐ mua sắm thiết bị wifi 

Số 46/2018/HĐKT 

ngày 18 /5/2018 

Trường 

ĐHTB   

H11.4.002   Hợp đồng mua bản quyền phần mềm zoom Phiếu mua Phòng ĐT   

  H11.1.004 Quy định quản lý khai thác Hệ thống thông tin điện 

tử Trường ĐHTB 

Số 113/QĐ-ĐHTB 

28/03/2019 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H11.2.006 Quy định bảo mật hệ thống thông tin ĐBCL bên 

trong Trường ĐHTB 

Số 459/QĐ-ĐHTB 

ngày 27/7/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H07.3.007 
Quy định đảm bảo an toàn thông tin bảo mật cho hệ 

thống thông tin ĐBCL bên trong Trường ĐHTB 

Số 459/QĐ-ĐHTB 

ngày 27/3/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H07.3.013 
(3) QĐ Ban hành Quy trình bảo trì hệ thống mạng, 

máy tính. 

Số  491a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/8/2018 

Trường 

ĐHTB   

H11.4.003   
Kiện toàn ban quản trị website 

Số229/QĐ-ĐHTB 

ngày 23/03/2018 

Trường 

ĐHTB   

H11.4.004   Quyết định đổi tên ban quản trị website thành ban 

biên tập và quản trị website. 

Số 251/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/05/2020 

Trường 

ĐHTB   

H11.4.005   Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập 

(website) Trường ĐHTB 

Số 258/QĐ-ĐHTB 

Ngày 05/4/2018 

Trường 

ĐHTB   

H11.4.006   

Báo cáo khảo sát CBGV năm 2018 

Số 802a/BC- ĐHTB 

Trường 

ĐHTB 

  

ngày 24/12/2018 

Báo cáo khảo sát CBGV năm 2019 

Số 656a/BC- ĐHTB 

ngày 23/12/2019 

Báo cáo khảo sát CBGV năm 2020 

Số 319/BC- ĐHTB 

ngày 05/6/2020 

  H07.1.011 

(1) Hợp đồng phần mềm kế toán misa, 

Số HĐBH-MISA-

HAN/2015/01948 

ngày 27/03/2015; 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hợp đồng phần mềm kế toán misa, 

Số HĐBH-MISA-

HAN/2017-19191 

ngày 04/10/2017 ; 

(3) Hợp đồng phần mềm kế toán misa, 

Số HĐBH-MISA-

HANITES/2020 

ngày 01/02/2020 

(4) Hợp đồng phần mềm đào tạo Education, quản lý Số 109/2020/HĐKT 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

thư viện Số 

HĐ:04/2019/HĐ/PM

QLTVĐT-NV-

ĐHTB 

(5) Hợp đồng phần mềm quản lý trường học của 

ĐHTB 

Số 109/2020/HĐKT 

ngày 08/9/2020 

  H07.4.018 Thông báo về việc triển khai phần mềm quản lý 

Thư viện 

Số 01/TB/ TV-

ĐHTB ngày 

10/10/2019 

Thư viện 

  

  H07.4.017 

(1) Báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và 

phương hướng nhiệm vụ 2016 - 2017 của Thư viện 

Ngày 05/12/2016 

Thư viện 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 và 

phương hướng nhiệm vụ 2017 - 2018 của Thư viện 

Ngày 10/12/2017 

(3) Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và 

phương hướng nhiệm vụ 2018 - 2019 của Thư viện 

Ngày 25/12/2018 

(4) Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 và 

phương hướng nhiệm vụ 2019 - 2020 của Thư viện 

Ngày 26/12/2019 

(5) Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và 

phương hướng nhiệm vụ 2020 - 2021 của Thư viện 

Ngày 17/12/2020 

H11.4.007   

(1) Tính năng đăng ký học phần   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Tính năng xếp lịch thi   

(3) thời khoá biểu   

(4) quản lý khối lượng giờ giảng của GV   

H11.4.008   

(1) http://tbu.edu.vn/ 

Ảnh chụp+ trực 

quan 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) https://mvp.thaibinh.gov.vn/default.aspx   

(3) hcdt.tbu.edu.vn   

(4) http://sinhvien.tbu.edu.vn/   

H11.4.009   (1) Báo cáo tổng kết năm của Trường   Trường   

http://sinhvien.tbu.edu.vn/
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Báo cáo tổng két năm các đơn vị: QT-QLTB, 

TV, ĐT, các khoa   

ĐHTB 

  H11.2.002 

(1) http://www.tbu.edu.vn   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) mvp.thaibinh.gov.vn   

(3) hcdt.tbu.edu.vn   

(4) http://sinhvien.tbu.edu.vn/   

(5) Facebook ĐHTB   

(6) Zalo ĐHTB   

(7) Google driver   

H11.4.010   

(1) Báo cáo khảo sát các bên liên quan   
Trường 

ĐHTB 
  

(2)Tổng hợp kết quả đối sánh mức độ hài lòng các 

bên liên quan   

Tiêu chuẩn 

12 
  

    
  

  

Tiêu chí 

12.1 
  

    
  

  

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H09.1.016 
Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược 

ĐBCL Trường Đại học Thái Bình giai đoạn 2019 - 

2021, tầm nhìn đến 2030 

Số 813/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.012 
(1) Kế hoạch công tác năm 2016 

Số 805/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/12/2015 
Trường 

ĐHTB   

file:///C:/Users/Computer/Desktop/(1)%20http:/www.tbu.edu.vn
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Kế hoạch công tác năm 2017 

Số 900/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2016 

(3)  Kế hoạch công tác năm 2018 

Số 927/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/12/2017 

(4) Kế hoạch công tác năm 2019 

Số 794/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

(5) Kế hoạch công tác năm 2020 

Số 665/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/12/2019 

  H01.1.013 

(1) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2016 Tháng 01/2016 

Các đơn vị 

  

(2) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2017 Tháng 01/2017 

(3) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2018 Tháng 01/2018 

(4) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2019 Tháng 01/2019 

(5) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2020 Tháng 01/2020 

  H09. 1.018 

(1) Kế hoạch ĐBCL năm 2016 

Số 17a/KH- ĐHTB 

ngày 14/01 /2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch ĐBCL năm 2017 

Số 108/KH- ĐHTB 

ngày 16/02 /2017 

(3) Kế hoạch ĐBCL năm 2018 

Số 06/KH- ĐHTB 

ngày 17/01 /2018 

(4) Kế hoạch ĐBCL năm 2019 

Số 43/KH- ĐHTB 

ngày 17/01 /2019 

(4) Kế hoạch ĐBCL năm 2020 

Số 52a/KH- ĐHTB 

ngày 12/01 /2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H10.1.002 
(1) Kế hoạch TĐG năm 2017 

Số 5a /KH-ĐHTB 

ngày 09/01/2017 

Trường 

ĐHTB   

  H10.1.003 
(2) Kế hoạch TĐG năm 2019 

Số 99 /KH-ĐHTB 

ngày 22/3/2019 Trường 

ĐHTB 

  

(3) Kế hoạch hoàn thiện báo cáo TĐG Trường giai 

đoạn 2016-2020 

Số 609 /KH-ĐHTB 

ngày 10/9/2020 

  H10.3.007 
KH khắc phục các tồn tại, hạn chế sau TĐG giai 

đoạn 2013-2017 

Số 10/KH-ĐHTB 

ngày 23/6/2017 

Trường 

ĐHTB   

  H02.1.031 

(1) Kế hoạch công tác của CĐ 2016 

Số 11/KH-CĐ ngày 

06/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch công tác của CĐ 2017 

Số 15/KH-CĐ ngày 

15/01/2017 

(3) Kế hoạch công tác của CĐ 2018 

Số 13/KH-CĐ ngày 

12/01/2018 

(4 Kế hoạch công tác của CĐ 2019 

Số   08/KH-CĐ ngày    

10/01/2019 

(5) Kế hoạch công tác của CĐ 2020 

Số 15/KH-CĐ ngày 

17/01/2020 

  H02.1.033 

(1) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm học 2015 - 2016 

Số 37/KH-ĐTN 

ngày 02/8/2015 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2016 - 2017 

Số 68/KH-ĐTN 

ngày 01/8/2016 

(3) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2017 - 2018 

Số 15/KH-ĐTN 

ngày 05/8/2017 

(4) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2018 - 2019 

Số 45/KH-ĐTN 

ngày 05/8/2018 

(5) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2019 - 2020 

Số 01/KH-ĐTN 

ngày 02/10/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H12.1.001   
Chính sách chất lượng của Trường ĐHTB 

Số 639a/QĐ-ĐHTB 

Ngày 12/2/2019 

Trường 

ĐHTB   

H12.1.002   

(1) Báo cáo kết quả công tác pháp chế năm 2016   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo kết quả công tác pháp chế năm 2017   

(3) Báo cáo kết quả công tác pháp chế năm 2018   

(4) Báo cáo kết quả công tác pháp chế năm 2019   

(5) Báo cáo kết quả công tác pháp chế năm 2020   

  H06.1.002 
Đề án vị trí việc làm năm 2018 

Số 643/ĐA-ĐHTB 

ngày 23/10/2018 

Trường 

ĐHTB   

H12.1.003   Quy chế tổ chức hoạt động của Trường ĐHTB 

(trang 12) 

Số 250/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/5/2020 

Trường 

ĐHTB   

H12.1.004   

(1) Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên cơ 

hữu của Trường ĐHTB 

Số 581/QĐ-ĐHTB 

Ngày 11/9/2017 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định về thời gian làm việc đối với cán bộ, 

viên chức và người lao động khối hành chính 

Trường ĐHTB 

Số 582/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/9/2017 

  H7.01.007 

(1) Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 Năm 2017 

(3) Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 Năm 2018 

(4) Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 Năm 2019 

(5) Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 Năm 2020 

  H07.1.005 Kế hoạch phát triển tài chính Trường ĐHTB trung 

hạn và dài hạn 

Số 02 ngày 

31/12/2014 

Trường 

ĐHTB   

  H07.1.002 
(1) Kế hoạch tài chính năm 2016 

Số 01/KH-ĐHTB 

ngày 12/01/2016 Trường 

ĐHTB 

  (2) Kế hoạch tài chính năm 2017 

Số 01/KH-ĐHTB 

ngày 06 /01/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Kế hoạch tài chính năm 2018 

Số 01/KH-ĐHTB 

ngày 15/1/2018 

(4) Kế hoạch tài chính năm 2019 

Số 01/KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2019 

(5) Kế hoạch tài chính năm 2020 

Số 01/KH-ĐHTB 

ngày 06/01/2020 

  H06.1.004 
Kế hoạch đào tạo tiến sĩ giai đoạn 2016-2020 (Đề 

án nâng cao năng lực và phát triển đội ngũ GV giai 

đoạn 2016-2020) 

Số 641 /QĐ-ĐHTB 

ngày 07/11/2016 

Trường 

ĐHTB 
  

  H06.1.003 
(3) Kế hoạch tuyển dụng VC 

Số 889/ĐHTB ngày 

24/12/2017 

Trường 

ĐHTB   

  H01.1.012 

(1) Kế hoạch công tác năm 2016 

Số 805/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch công tác năm 2017 

Số 900/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2016 
  

(3) Kế hoạch công tác năm 2018 

Số 927/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/12/2017 
  

(4) Kế hoạch công tác năm 2019 

Số 794/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 
  

(5) Kế hoạch công tác năm 2020 

Số 665/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/12/2019 
  

  H01.1.013 

(1) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2016 Tháng 01/ 2016 

Đơn vị 

  

(2) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2017 Tháng 01/ 2017 
  

(3) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2018 Năm 2018; 
  

(4) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2019 Năm 2019; 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Kế hoạch công tác năm của các đơn vị năm 

2020 Nắm 2020; 
  

  H09.1.018 

(1) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2016 

Số 17a/KH-ĐHTB 

ngày 14 /01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2017 

Số 108/KH-ĐHTB 

ngày 16 /02/2017 
  

(3) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2018 

Số 06/KH-ĐHTB 

ngày 17 /01/2018 
  

(4) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2019 

Số 43/KH-ĐHTB 

ngày 17 /01/2019 
  

(5) Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 

2020 

Số 52a/KH-ĐHTB 

ngày 12 /01/2020 
  

H12.1.006   

(1) Biên bản họp hàng tháng các đơn vị năm 2016 

  

Các đơn vị 

trực thuộc 

  

(2) Biên bản họp hàng tháng các đơn vị năm 2017   

(3) Biên bản họp hàng tháng các đơn vị năm 2018   

(4) Biên bản họp hàng tháng các đơn vị năm 2019   

(5) Biên bản họp hàng tháng các đơn vị năm 2020   

  H02.1.031 

(1) Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2016 

Số 11-KH/CĐ ngày 

06/01/2016 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2017 

Số 15-KH/CĐ ngày 

15/01/2017 

(3) Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2018 

Số 13-KH/CĐ ngày 

12/01/2018 

(4) Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2019 

Số 16-KH/CĐ ngày 

15/01/2019 

(5) Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2020 

Số 15-KH/CĐ ngày 

17/01/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H02.1.033 

(1) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2016 

Số 37/KH-ĐTN 

ngày 02/8/2015 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2017 

Số 68/KH-ĐTN 

ngày 01/8/2016 

(3) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2018 

Số 15/KH-ĐTN 

ngày 05/8/17 

(4) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2019 

Số 45 /KH-ĐTN 

ngày 05/8/2018 

(5) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2020 

Số 01/ KH-ĐTN 

ngày 02/10/2019 

  H14.1.005 
Hướng dẫn rà soát, chỉnh sửa CĐR/CTĐT Năm 2017 

Trường 

ĐHTB   

  H14.1.008 Quy định phát triển CTĐT trình độ đại học của 

trường Đại học Thái Bình. 

Số 111/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/3/2019 

Trường 

ĐHTB   

H12.1.007   Quy định về thực tập tốt nghiệp, Khóa luận, đồ án 

tốt nghiệp (2016 - 2020) 

Số 795/HD-ĐHTB 

ngày 19/12/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H15.1.009 
Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cuối khóa, Khóa 

luận/đồ án tốt nghiệp (2016 - 2020) 

  Trường 

ĐHTB   

  H15.4.011 

(1) Kế hoạch hội giảng và kiểm tra hồ sơ chuyên 

môn năm 2016 

  

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hội giảng và kiểm tra hồ sơ chuyên 

môn năm 2017 

(3) Kế hoạch hội giảng và kiểm tra hồ sơ chuyên 

môn năm 2018 

(4) Kế hoạch hội giảng và kiểm tra hồ sơ chuyên 

môn năm 2019 

(5) Kế hoạch hội giảng và kiểm tra hồ sơ chuyên 

môn năm 202 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H18.1.004 (4) Quy định về quản lý tài sản trí tuệ Trường 

ĐHTB 

Số 396a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

  
H21.01.00

7 
Quyết định ban hành Quy định hoạt động kết nối và 

PVCD 

Số  254a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/5/2019 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 

12.2 
  

    
  

  

H12.2.001   Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng giáo dục 

của Trường ĐHTB 

Số 60/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/02/2019 

Trường 

ĐHTB   

H12.2.002   Bộ tiêu chí so chuẩn, đối sánh với các đối tác của 

Trường ĐHTB 

Số 50a/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/02/2019 

Trường 

ĐHTB   

H12.2.003   
Hướng dẫn thực hiện so chuẩn, đối sánh 

Số 54/HD-ĐHTB 

ngày 20/02/2019 

Trường 

ĐHTB   

H12.2.004   

(1) Kế hoạch lựa chọn đối tác và xây dựng bộ tiêu 

chí so chuẩn, đối sánh Trường ĐHTB năm 2019 

Số 55/ KH-ĐHTB 

ngày 25/02/2019 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch lựa chọn đối tác và xây dựng bộ tiêu 

chí so chuẩn, đối sánh Trường ĐHTB năm 2020 

Số 119/KH-ĐHTB 

ngày 26/02/2020. 

Tiêu chí 

12.3 
  

    
  

  

  H12.2.001 (1) Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng giáo 

dục của Trường ĐHTB 

Số 60/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/02/2019. 

Trường 

ĐHTB   

  H12.2.002 (1) Bộ tiêu chí so chuẩn, đối sánh với các đối tác 

của Trường ĐHTB 

Số 50a/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/02/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H12.2.004 

(1) Kế hoạch lựa chọn đối tác và xây dựng bộ tiêu 

chí so chuẩn, đối sánh Trường ĐHTB năm học 

2019 

Số 55/ KH-ĐHTB 

Ngày 55/02/2019 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch lựa chọn đối tác và xây dựng bộ tiêu 

chí so chuẩn, đối sánh Trường ĐHTB năm học 

2020 

Số 119/KH-ĐHTB 

ngày 26/02/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H12.3.001   

(1) Tổng hợp báo cáo so chuẩn, đối sánh năm 

học2019 Tháng 8/2019 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Tổng hợp báo cáo so chuẩn, đối sánh năm học 

2020 Tháng 8/2020 

H12.3.002   

(1) Báo cáo khảo sát SV trước khi tốt nghiệp năm 

2018 

Số 375/BC-

ĐBCLGD-ĐHTB 

ngày 15/5/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo khảo sát SV trước khi tốt nghiệp năm 

2019 

Số 270/BC-

ĐBCLGD-ĐHTB 

ngày 27/5/2019 

(3) Báo cáo khảo sát cựu SV 2018,2019   

(4) Báo cáo khảo sát DN   

H12.3.003   Bảng tổng hợp kết quả so chuẩn đối sánh chất 

lượng Trường ĐHTB với các đối tác từ 2016-2020   

Trường 

ĐHTB   

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H07.1.009 

(1) Dự Thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 Ngày 22/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Dự Thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 Ngày 20/12/ 2016 

(3) Dự Thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 Ngày 01/12/2017 

(4) Dự Thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 Ngày 05/12/2018 

(5) Dự Thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 Ngày 18/12/2019 

  H06.2.001 (1) Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

cán bộ, viên chức của Trường ĐHTB 

Số  104/QĐ-ĐHTB 

Ngày 10/3/2016 

Trường 

ĐHTB   

  H14.2.013 Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo bậc đại 

học:(năm 2017, 2019) 

Số 450a/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/07/2019 
Phòng ĐT 

  

  H15.5.001 
(1) Các văn bản họp về rà soát, chỉnh sửa chương 

trình đào tạo năm 2017 

  Các 

khoa/Phòng 

đào tạo   (2) Quyết định ban hành CTĐT 2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Các văn bản họp về rà soát , chỉnh sửa chương 

trình đào tạo năm 2019 

(5) Quyết định ban hành CTĐT 2019 

H12.3.004   

(1) Quy định Hồ sơ giảng dạy của giảng viên (kèm 

phụ lục) 

  

Phòng ĐT 

  

(2) Kế hoạch hội giảng và kiểm tra hồ sơ chuyên 

môn(2016- 2020) 

(3) Biên bản họp Khoa/bộ môn (V/v điều chỉnh 

hoạt động dạy và học, kiểm tra đánh giá, đổi mới 

PP giảng dạy sau dự giờ, hội giảng, lấy ý kiến NH) 

H12.3.005   

(1) Hội nghị đổi mới PP giảng dạy (Kỷ yếu/Biên 

bản hội thảo cấp trường về đổi mới phương pháp 

giảng dạy) Năm 2016 - 2020 
Trường 

ĐHTB 

  (2) Hội thảo Quốc gia CNTT năm 2019 

Số 310/KH-ĐHTB 

ngày 06/6/2019 

  H18.1.004 

(1) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB 

Số 39/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

(3) Quy định chống đạo văn Trường ĐHTB 

Số 50a/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 

(4) Quy định về quản lý tài sản trí tuệ Trường 

ĐHTB 

Số 396a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

  H08.4.008 

Hợp đồng giảng dạy tiếng Trung, Tiếng Nhật của 

Gv nước ngoài 

Số 01/HĐ/ĐHTB 

ngày 23/12/2016 Trường 

ĐHTB 

    

Số 01/HĐ/ĐHTB 

ngày 16/5/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  

Số 02/HĐ/ĐHTB 

ngày 06/9/2017 

  

Số 03/HĐ/ĐHTB 

ngày 01/10/2018 

  

Số 05/HĐ/ĐHTB 

ngày 01/10/2019 

  H08.3.003 
(4) Báo cáo về việc đón đoàn nước ngoài đến làm 

việc tại Đại học Thái Bình Ngày 20/8/2020 

Phòng QLKH 

- HTQT   

  H10.3.012 

(1) Báo cáo khắc phục hành động cải tiến sau quá 

trình TĐG năm 2017 

Số 599/BC-ĐHTB 

ngày 22/12/2017 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo khắc phục hành động cải tiến sau quá 

trình TĐG năm 2020 

Số 582/BC-ĐHTB 

ngày 20/8/2020 

H12.3.006   Bảng tổng hợp số lượng cán bộ tham gia tập huấn 

công tác ĐBCL từ 2016 - 2020   

Trường 

ĐHTB   

H12.3.007   

(1) Công văn và danh sách cán bộ Trường ĐHTB 

làm quan sát viên đánh giá ngoài tại trường Đại học 

Điều dưỡng nam Định 

Số 726/CV-ĐHTB 

ngày 24/11/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Công văn và danh sách cán bộ Trường ĐHTB 

làm quan sát viên đánh giá ngoài tại trường Đại học 

Yersin Đà Lạt 

Số 466/CV-ĐHTB 

ngày 24/7/2020 

(3) QĐ cử cán bộ tham gia đào tạo kiểm định viên 

KĐCL giáo dục 

Số 482/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/9/2020 

H12.3.008   

(1) Công văn, quyết định cử cán bộ đi tham quan 

học tập các trường trong nước   Trường 

ĐHTB 

  

(2) Công văn, quyết định cử cán bộ đi tham quan 

học tập nước ngoài (Nhật và Đài Loan)   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H21.2.005 

(1) Hợp đồng LK đào tạo bồi dưỡng thi cấp CC 

chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo TT03/2014/TT-

BTTTT năm 2017 

Số 690/HĐ-ĐHTB 

ngày 06/09/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hợp đồng LK đào tạo bồi dưỡng thi cấp CC 

chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo TT03/2014/TT-

BTTTT năm 2018 

Số 390,391,392/HĐ-

ĐHTB ngày 

10/07/2018 

(3) Hợp đồng Hợp đồng LK đào tạo bồi dưỡng thi 

cấp CC chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo 

TT03/2014/TT-BTTTT năm 2019 

Số 291,292/HĐ-

ĐHTB ngày 

10/04/2019 

(4) Hợp đồng LK đào tạo bồi dưỡng thi cấp CC 

chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo TT03/2014/TT-

BTTTT năm 2020 

Số 591,592,593/HĐ-

SNV-ĐHTB ngày 

20/07/2020 

  H07.1.007 

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016 

Số 816/QĐ-ĐHTB 

ngày 3112/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017 

Số 916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016 

(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017 

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 

Số  677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

  H12.1.004 

(1) Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên cơ 

hữu của Trường ĐHTB 

Số 581/QĐ-ĐHTB 

Ngày 11/9/2017 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định về thời gian làm việc đối với cán bộ, 

viên chức và người lao động khối hành chính 

Trường ĐHTB 

Số 582/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/9/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H21.1.015 

(1) Kế hoạch phối hợp tổ chức "Chủ nhật đỏ" năm 

2016 

Số 19/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hiến máu tình nguyện đợt I năm 2017, 

Hưởng ứng Tháng thanh niên và lễ hội Xuân hồng 

  

(3) Kế hoạch tổ chức chương trình "Xuân tình 

nguyện", "Tết yêu thương" năm 2018 

  

(4) Kế hoạch tổ chức chương trình "Đông ấm cho 

em" năm 2020 

  

  H13.1.004 

(1) Đề án tuyển sịnh 2019   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Đề án tuyển sịnh 2019   

(3) Đề án tuyển sịnh 2019   

(4) Đề án tuyển sịnh 2019   

(5) Đề án tuyển sịnh 2020   

  H15.1.009 

(1) Thông báo về đào tạo song song 2 văn bằng 

năm 2017 

  Trường 

ĐHTB   

(5).Một số hướng dẫn về việc chuẩn bị và quy trình 

quản lý, dạy học trực tuyến một số giờ giảng cho 

HSSV trên phần mềm Zoom client for metting 

  
Trường 

ĐHTB 
  

H12.3.008   Quy định công tác thi       

  H18.2.002 

(1) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2019 

Số 1552/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2019 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện từ năm 2019 

Số 1537/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2019 

(3) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2020 

Số 1717/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2020 

  H23.6.010 
(1) Thi rung chuông vàng 

  Khoa Kinh tế 

- QTKD 
  
  



238 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Vườn ươm doanh nghiệp 

  Khoa Kinh tế 

- QTKD 

  
  

(3) Quyết định thành lập và quy chế hoạt động của 

CLB khởi nghiệp Trường Đại học Thái Bình 

  Trường 

ĐHTB 

(4) Các giải thưởng của các dự án khởi nghiệp của 

SV 

  Trường 

ĐHTB 

Tiêu chí 

12.4 
  

    
  

  

  H09.4.005 Quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bảnquản lý 

nội bộ của Trường Đại học Thái Bình 

Số245/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/12/2017 

Trường 

ĐHTB   

  H09.4.006 

(1) Kế hoạch rà soát, đánh giá hệ thông văn bản 

quản lý Trường ĐHTB năm 2018 

Số45/KH-ĐHTB 

ngày 10 /3/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch rà soát, đánh giá hệ thông văn bản 

quản lý Trường ĐHTB năm 2018 

Số 64KH-ĐHTB 

ngày 16 /02/2019 

(3) Kế hoạch rà soát, đánh giá hệ thông văn bản 

quản lý Trường ĐHTB năm 2020 

Số 25/KH-ĐHTB 

ngày 12/ 01/2020 

  H09.1.018 Kế hoạch ĐBCL từ 2016-2020       

  H10.3.012 
(1) Kế hoạch cải tiến, khắc phục tồn tại năm 2017 

Số 652/KH-ĐHTB 

ngày 14/9/2017 Trường 

ĐHTB 

  (2) Kế hoạch cải tiến, khắc phục tồn tại năm 2019 

Số 225/KH-ĐHTB 

ngày 10/4/2020 

H12.4.001   

(1) Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của 

Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT 

Số 37/2012/TT-

BGDĐT Ngày 

30/10/2012 Bộ GDĐT 

  

(2)Thông tư 62/2014/TT-BGDĐT   

(3) Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT   

H12.4.002   
Biên bản HĐ TĐG tháng 10/2018   

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H12.2.001 Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng giáo dục 

của Trường ĐHTB 

Số 60/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/02/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H12.2.003 
Hướng dẫn thực hiện so chuẩn, đối sánh 

Số 54/HD-ĐHTB 

ngày 20/02/2019 

Trường 

ĐHTB   

H12.4.003   
Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy trình lựa 

chọn sử dụng các thông tin so chuẩn, đối sánh và 

đối sánh chất lượng Năm 2019, 2020 

Trường 

ĐHTB 
  

H12.4.004   (1) Biên bản cuộc họp rà soát đánh giá hoạt động 

đối sánh, so chuẩn   

Trường 

ĐHTB   

H12.4.005   

(1) Báo cáo kết quả so chuẩn, đối sánh giữa Trường 

ĐHTB với các đối tác năm 2019 Năm 2019, 2020 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo kết quả so chuẩn, đối sánh giữa Trường 

ĐHTB với các đối tác năm 2020     

H12.4.006   

(1) Kế hoạch về việc tuyển sinh năm 2016 

Số 106/KH-ĐHTB 

ngày 10/03/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch về việc tuyển sinh năm 2017 

Số 80/KH-ĐHTB 

ngày 03/02/2017 

(3) Kế hoạch về việc tuyển sinh năm 2018; 

Số 61/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2018 

(4) Kế hoạch về việc tuyển sinh năm 2019; 

Số 161 /KH-ĐHTB 

ngày 10/02./2019 

(5) Kế hoạch về việc tuyển sinh năm 2020; 

Số 258 /KH-ĐHTB 

ngày 06/02/2020 

H12.4.007   

(1) Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo rà 

soát, điều chỉnh bổ sung chuẩn đầu ra và chương 

trình đào tạo theo hướng phát huy năng lực và định 

hướng ứng dụng nghề nghiệp 

Số 112a/QĐ-

ĐHTBD ngày 

28/2/2019 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Quyết định về việc thành lập ban soạn thảo rà 

soát, điều chỉnh bổ sung chuẩn đầu ra và chương 

trình đào tạo theo hướng phát huy năng lực và định 

hướng ứng dụng nghề nghiệp 

Số 113a/QĐ-

ĐHTBD ngày 

28/2/2019 

  H14.3.001 
Quyết định ban hành Chương trình đào tạo năm 

2017 

Số 900/QĐ-ĐHTB 

ngày 07/12/2017 

Trường 

ĐHTB   

  H14.3.002 
Quyết định ban hành Chương trình đào tạo năm 

2019 

Số 640/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/12/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H18.1.007 

(1) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV giai 

đoạn 2016 - 2020 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV trường 

Đại học Thái Bình năm 2016 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015; 

(3)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Đại 

học Thái Bình năm 2017 

Số 76/KH-ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(4)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Đại 

học Thái Bình năm 2018 

Số 64/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018; 

(5)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2019 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2019; 

(6)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2020 

Số 33a /KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

  H05.1.018 
Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ Trường Đại học Thái Bình 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H21.1.007 
Quy định về hoạt động kết nối PVCĐ 

Số 254a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/5/2019 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 

12.5 
  

    
  

  

  H12.2.001 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng giáo dục 

của Trường ĐHTB 

Số 60/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/02/2019 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H12.4.005 

(1) Kế hoạch về việc lựa chọn đối tác và nội dung 

so chuẩn, đối sánh năm học 2018-2019 

Số 55/ KH-ĐHTB 

ngày 25/02/2019 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch về việc lựa chọn đối tác và nội dung 

so chuẩn, đối sánh năm học 2019-2020 

Số 119/KH-ĐHTB 

ngày 26/02/2020 

  H12.2.003 
(1) Hướng dẫn thực hiện so chuẩn, đối sánh 

Số 54/HD-ĐHTB 

ngày 20/02/2019 

Trường 

ĐHTB   

H12.5.001   Hướng dẫn quy trình so chuẩn, đối sánh chất lượng 

giao dục Trường ĐHTB 

Số 120/HD-ĐHTB 

ngày 26/02/2020 

Trường 

ĐHTB   

  
H14.1.005 

Hướng dẫn rà soát, chỉnh sửa CĐR/CTĐT năm 

2017 Năm 2017 

Trường 

ĐHTB   

  H14.5.002 Bảng đối sánh CTĐT của các ngành QKTD, 

QLKT, Kế toán năm 2017   

Trường 

ĐHTB   

  H14.5.005 
Bảng đối sánh CTĐT của các ngành năm 2019 Năm 2019 

Trường 

ĐHTB   

  H12.1.004 

(1) Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên cơ 

hữu của Trường ĐHTB 

Số 581/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/9/2017 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường Đại học Thái Bình 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

  H07.1.007 

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016 

Số 816/QĐ-ĐHTB   

ngày 3112/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017 

Số 916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016 

(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017 

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 

Số 677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H18.1.009 

(1) Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2016 

Số 25/TB-ĐHTB 

ngày 06/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2017 

Số 32/TB-ĐHTB 

ngày 17/01/2017 

(3) Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2018 

Số 215/TB-ĐHTB 

ngày 21/3/2018 

(4) Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2019 

Số 57/TB-ĐHTB 

ngày 25/02/2019 

(5) Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2020 

Số 53/TB-ĐHTB 

ngày 14/01/2020 

  H24.4.002 
Kết quả đối sánh về PVCĐ   

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chuẩn 

13 
  

    
  

  

Tiêu chí 

13.1 
  

    
  

  

H13.1.001   

Kế hoạch tuyển sinh hàng năm   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Kế hoạch thi tuyển sinh đại học liên thông hệ 

chính quy nghành kế toán năm 2016 ( đợt 2) 

Số :391/KH-ĐHTB 

ngày 20/08/2016 

(2) Kế hoạch thi tuyển sinh đại học liên thông 

chính quy ngành Kế toán năm 2017( Đợt 1) 

Số 439/KH-ĐHTB 

ngày 01/07/2017 

(3) Kế hoạch thi tuyển hệ đào tạo Đại học văn bằng 

hai ngành Kế toán đợt 1 năm 2018 

Số 574/KH-ĐHTB 

ngày 28/10/2018 

(4) Kế hoạch Thi tuyển hệ đào tạo liên thông chính 

quy nghành Kế toán đợt 1 năm 2018 

Số 568/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/9/2018 

(5) Kế hoạch tuyển sinh năm 2016 

Số 106/KH-ĐHTB 

ngày 10/03/2016 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(6) Kế hoạch tuyển sinh năm 2017 

Số 80/KH-ĐHTB 

ngày 03/02/2017 

(7) Kế hoạch tuyển sinh năm 2018 

Số 61 /KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2018 

(8) Kế hoạch tuyển sinh năm 2019 

Số 161/KH-ĐHTB 

ngày 10/02/2019 

(9) Kế hoạch tuyển sinh năm 2020 

Số 258/KH-ĐHTB 

ngày 06/02/2020 

(10) Kế hoạch TS hệ chính quy năm 2015 

Số 51a/KHTS-

ĐHTB ngày 

10/02/2015 

(11) Kế hoạch tuyển sinh đối với cán bộ xã, 

phường, thị trấn đợt 1 năm 2020 

Số 67 /KH-ĐHTB 

ngày 30/01 / 2020 

(12) Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, văn 

bằng 2, VHVL đợt 1 năm 2020 

Số 68/TB-ĐHTB 

ngày 03/02/2020 

H13.1.002   

Quyết định thành lập HĐTS hàng năm   
Trường 

ĐHTB 
  

(1) QĐ V/v thành lập Hội dồng tuyển sinh năm 

2016 

Số 77/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/02/2016 

(2) QĐ V/v thành lập Hội dồng tuyển sinh năm 

2017 

Số 168/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/03/2017   

  
(3) QĐ V/v thành lập Hội dồng tuyển sinh năm 

2018 

Số 126/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/03/2018   

  
(4) QĐ V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 

2019 

Số 347/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/02/2019   

  
(5) QĐ V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 

2020 

Số 724/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/ 02/2020   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  

(6) Quyết định V/v thành lập Hội đồng tuyển 

sinhđại học liên thông hệ chính quy Năm 2016 ( 

đợt 2) 

Số 392/QĐ-ĐHTB 

ngày 22/8/2016 
  

  

(7) QĐ V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh Đại học 

liên thông hệ chính quy ngành Kế toán năm 2017 

(Đợt 1) 

Số 569/ QĐ-ĐHTB 

ngày 02/07/2017 
  

  

(8) QĐ V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh tuyển 

sinh Đại học Liên thông chính quy và Đại học Vb2 

năm 2018 

Số 634/QĐ-ĐHTB 

28/08/2018 
  

  

(9) QĐ V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh Đại học 

hệ vừa làm vừa học khoá 2 (nghành Kế toán) năm 

2018 

Số 675/QĐHĐ-

ĐHTB ngày 

15/10/2018 
  

  
(10) QĐ V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học 

liên thông hệ chính quy năm 2018 ( Đơt 1) 

Số 569/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/9/2019   

  
(11) QĐ V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh Đại 

học Liên thông chính quy Năm 2019 

Số 485/QĐ-ĐHTB 

ngày 05/09/2019   

  
(12) QĐ V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh Đại 

học Văn bằng hai hệ chính quy Năm 2019 

Số 493/QĐ-ĐHTB 

ngày 05/09/2019   

H13.1.003   

Quy chế tuyển sinh hàng năm   

Bộ GDĐT 

  
  
  
  
  
  

(1) Quy chế tuyển sinh hàng năm 2016   

(2) Quy chế tuyển sinh hàng năm 2017   

(3) Quy chế tuyển sinh hàng năm 2018   

(4) Quy chế tuyển sinh hàng năm 2019   

(5) Quy chế tuyển sinh hàng năm 2019   

H13.1.004   

Đề án tuyển sinh hàng năm   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Đề án tuyển sinh năm 2016   

(2) Đề án tuyển sinh năm 2017   

(3) Đề án tuyển sinh năm 2018   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Đề án tuyển sinh năm 2019   

(5) Đề án tuyển sinh năm 2020   

H13.1.005 

  

(1) Thông báo tuyển sinh năm 2016 

Số 115/TB-ĐHTB 

ngày 14/ 03/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo tuyển sinh năm 2017 

Số 152/TB-ĐHTB 

ngày 15/03/2017 

(3) Thông báo tuyển sinh năm 2018 

Số 208a/TB-ĐHTB 

ngày 20/03/2018 

(4) Thông báo tuyển sinh năm 2019 

Số 18/TB-ĐHTB 

ngày 28/03/2019 

  
(5) Thông báo tuyển sinh năm 2020 

Số 265/TB-ĐHTB 

ngày 04/05/2020 

H13.1.006   

Các văn bản xây dựng Đề án tuyển sinh hàng năm   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xây dựng đề 

án tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 Ngày 5/4/2016 

(3) Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xây dựng đề 

án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 Ngày 12/3/2017 

(4) Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xây dựng đề 

án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 Ngày 14/03/2018 

(5) Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xây dựng đề 

án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 Ngày 15/03/2019 

(6) Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xây dựng đề 

án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 Ngày 10/3/2020 

H13.1.007   

Tờ rơi thông tin tuyển sinh hàng năm   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Tờ rơi tuyển sinh 2016   

(2) Tờ rơi tuyển sinh 2017   

(3) Tờ rơi tuyển sinh 2018   

(4) Tờ rơi tuyển sinh 2019   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Tờ rơi tuyển sinh 2020   

H13.1.008   

Các văn bản của trường về khoán tuyển sinh các 

năm   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) QĐ V/v thành lập Đoàn công tác giới thiệu và 

tư vấn tuyển sinh năm 2016 tại các trường THPT, 

trung tâm GDTX-HN 

Số 324/QĐ-ĐHTB 

ngày 30/06/2016 

(2) QĐ v/v thành lập các nhóm tuyển sinh năm 

2017 

Số 172a/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/01/2017 

(3) QĐ V/v thành lập các đoàn tư vấn tuyển sinh và 

huy động cán bộ, giảng viên tham gia công tác tư 

vấn tuyển sinh năm 2018 

Số 233/QĐ-ĐHTB 

ngày 27 /03/2018 

(4) QĐ v/v thành lập các nhóm tuyển sinh năm 

2019 

Số 89/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/ 03/2019 

(5) QĐ v/v thành lập các nhóm tuyển sinh năm 

2020 

Số 185/QĐ-ĐHTB 

ngày 20 /03/2020 

(6) Danh sách cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ tư 

vấn tuyển sinh, năm 2016   

(7) Danh sách cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ tư 

vấn tuyển sinh, năm 2017   

(8) Danh sách cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ tư 

vấn tuyển sinh, năm 2018   

(9) Danh sách cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ tư 

vấn tuyển sinh, năm 2019   

(10) Danh sách cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ tư 

vấn tuyển sinh, năm 2020   

H13.1.009   

Kế hoạch tổ chức ngày hội hàng năm   
Trường 

ĐHTB 
  

(1) Kế hoạch Tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh 

năm 2016 

Số 219/KH-ĐHTB 

ngày 19/ 04/2016 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Kế hoạch Tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh 

năm 2017 

Số 197/KH-ĐHTB 

ngày26 / 02/2017 

(3) Kế hoạch Tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh 

năm 2018 

Số 128a/KH-ĐHTB 

ngày20/03/2018 

(4) Kế hoạch Tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh 

năm 2019 

Số 95 /KH-ĐHTB 

ngày 12/03/2019 

(4) Kế hoạch Tư vấn tuyển sinh tại các Hội dồng 

thi THPT 2017 trong và ngoài tỉnh Thái Bình 

Số 406 /KH-ĐHTB 

ngày 19/ 06/2017 

H13.1.010   

Kế hoạch truyền thông hàng năm   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) KH Truyền thông về tuyển sinh năm 2016 

Số 23a /KH-ĐHTB 

ngày 20/ 01/2016 

(2) KH Truyền thông về tuyển sinh năm 2017 

Số 77a /KH-ĐHTB 

ngày23/01/2017 

(3) KH Truyền thông về tuyển sinh năm 2018 

Số 36 /KH-ĐHTB 

ngày 12/ 01/2018 

(4) KH Truyền thông về tuyển sinh năm 2019 

Số 24 /KH-ĐHTB 

ngày14 /01 /2019 

(5) KH Truyền thông về tuyển sinh năm 2020 

Số 24a /KH-ĐHTB 

ngày 18/ 09/2020 

Tiêu chí 

13.2 
  

    
  

  

  H13.1.004 

Đề án tuyển sinh hàng năm   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Đề án tuyển sinh năm 2016   

(2) Đề án tuyển sinh năm 2017   

(3) Đề án tuyển sinh năm 2018   

(4) Đề án tuyển sinh năm 2019   

(5) Đề án tuyển sinh năm 2020   

  H13.1.005 Thông báo tuyển sinh hàng năm   Trường   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(1) Thông báo tuyển sinh năm 2016 

Số 115/TB-ĐHTB 

ngày 14/ 03/2016 

ĐHTB 

(2) Thông báo tuyển sinh năm 2017 

Số 152/TB-ĐHTB 

ngày 15/03/2017 

(3) Thông báo tuyển sinh năm 2018 

Số 208a /TB-ĐHTB 

ngày 20/03/2018 

(4) Thông báo tuyển sinh năm 2019 

Số 18/TB-ĐHTB 

ngày 28/03/2019 

(5) Thông báo tuyển sinh năm 2020 

Số 265/TB-ĐHTB 

ngày 04/05/2020 

Tiêu chí 

13.3 
  

    
  

  

  H13.1.001 

Kế hoạch tuyển sinh hàng năm   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Kế hoạch thi tuyển sinh đại học liên thông hệ 

chính quy nghành kế toán năm 2016 ( đợt 2) 

Số :391/KH-ĐHTB 

20/08/2016 

(2) Kế hoạch thi tuyển sinh đại học liên thông 

chính quy ngành Kế toán năm 2017( Đợt 1) 

Số 439/KH-ĐHTB 

01/07/2017 

(3) Kế hoạch thi tuyển hệ đào tạo Đại học văn bằng 

hai ngành Kế toán đợt 1 năm 2018 

Số 574/KH-

ĐHTB28/10/2018 

(4) Kế hoạch Thi tuyển hệ đào tạo liên thông chính 

quy nghành Kế toán đợt 1 năm 2018 

Số 568/QĐ-

ĐHTB14/9/2018 

(5) Kế hoạch tuyển sinh năm 2016 

Số 106/KH-ĐHTB 

ngày 10/03/2016 

(6) Kế hoạch tuyển sinh năm 2017 

Số 80/KH-ĐHTB 

ngày 03/02/2017 

(7) Kế hoạch tuyển sinh năm 2018 

Số 61 /KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(8) Kế hoạch tuyển sinh năm 2019 

Số 161/KH-ĐHTB 

ngày 10/02/2019 

(9) Kế hoạch tuyển sinh năm 2020 

Số 258/KH-ĐHTB 

ngày 06/02/2020 

(10) Kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2020 

Số293 /KH-ĐHTB 

ngày 21/05 /2020 

(11) Kế hoạch TS hệ chính quy năm 2015 

Số 51a/KHTS-

ĐHTB ngày 10/02/ 

2015 

(12) Kế hoạch tuyển sinh đối với cán bộ xã, 

phường, thị trấn đợt 1 năm 2020 

Số 67 /KH-ĐHTB 

ngày 30/01 / 2020 

(13) Thông báo TS Đại học liên thông,vb2,vhvl đợt 

1 năm 2020 

Số 68/TB-ĐHTB 

ngày 03/02/2020 

H13.3.001   

Quy trình công tác tuyển sinh   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Quy trình công tác tuyển sinh   

(2) Quy trình công tác tuyển sinh   

(3) Quy trình công tác tuyển sinh   

(4) Quy trình công tác tuyển sinh   

(5) Quy trình công tác tuyển sinh   

  H13.1.005 

Thông báo tuyển sinh hàng năm   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Thông báo tuyển sinh năm 2016 

Số 115/TB-ĐHTB 

ngày 14/ 03/2016 

(2) Thông báo tuyển sinh năm 2017 

Số 152/TB-ĐHTB 

ngày 15/03/2017 

(3) Thông báo tuyển sinh năm 2018 

Số 208a/TB-ĐHTB 

ngày 20/03/2018 

(4) Thông báo tuyển sinh năm 2019 

Số 18/TB-ĐHTB 

ngày 28/03/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Thông báo tuyển sinh năm 2020 

Số 265/TB-ĐHTB 

ngày 04/05/2020 

  H13.1.004 

Đề án tuyển sinh hàng năm   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Đề án tuyển sinh năm 2016   

(2) Đề án tuyển sinh năm 2017   

(3) Đề án tuyển sinh năm 2018   

(4) Đề án tuyển sinh năm 2019   

(5) Đề án tuyển sinh năm 2020   

H13.3.002   

Kế hoạch nhập học hàng năm   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Kế hoạch nhập học năm 2016 

Số 364/KH-ĐHTB 

ngày 06/08/2016 

(2) Kế hoạch nhập học năm 2017 

Số 459 /KH-ĐHTB 

ngày 20/07/2017 

(3) Kế hoạch nhập học năm 2018 

Số 448a/KH-ĐHTB 

ngày 16/07/2018 

(4) Kế hoạch nhập học năm 2019 

Số 178 /KH-ĐHTB 

ngày 05/08/2019 

(5) Kế hoạch nhập học năm 2020 

Số 676 /KH-ĐHTB 

ngày 05/10/2020 

H13.3.003   

Quy trình nhập học   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Quy trình nhập học 2016   

(2) Quy trình nhập học 2017   

(3) Quy trình nhập học 2018   

(4) Quy trình nhập học 2019   

(5) Quy trình nhập học 2020   

H13.3.004   
Báo cáo số lượng sinh viên nhập học theo tuần   

Trung tâm 

TS&GTVL   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H13.3.005   

Thống kê kết quả trúng tuyển theo từng trình độ, 

từng ngành   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Thông kê kết quả tuyển sinh theo ngành học, 

bậc học năm 2016   

(2) Thông kê kết quả tuyển sinh theo ngành học, 

bậc học năm 2017   

(3) Thông kê kết quả tuyển sinh theo ngành học, 

bậc học năm 2018   

(4) Thông kê kết quả tuyển sinh theo ngành học, 

bậc học năm 2019   

(5) Thông kê kết quả tuyển sinh theo ngành học, 

bậc học năm 2020   

Tiêu chí 

13.4 
  

    
  

  

  H13.1.001 

Kế hoạch tuyển sinh hàng năm   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Kế hoạch thi tuyển sinh đại học liên thông hệ 

chính quy nghành kế toán năm 2016 ( đợt 2) 

Số 391/KH-ĐHTB 

20/08/2016 

(2) Kế hoạch thi tuyển sinh đại học liên thông 

chính quy ngành Kế toán năm 2017( Đợt 1) 

Số 439/KH-ĐHTB 

01/07/2017 

(3) Kế hoạch thi tuyển hệ đào tạo Đại học văn bằng 

hai ngành Kế toán đợt 1 năm 2018 

Số 574/KH-

ĐHTB28/10/2018 

(4) Kế hoạch Thi tuyển hệ đào tạo liên thông chính 

quy nghành Kế toán đợt 1 năm 2018 

Số 568/QĐ-

ĐHTB14/9/2018 

(5) Kế hoạch tuyển sinh năm 2016 

Số: 568/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/9/2018 

(6) Kế hoạch tuyển sinh năm 2017 

Số 106 /KH-ĐHTB 

ngày 10/03/2016 



252 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(7) Kế hoạch tuyển sinh năm 2018 

Số 80 /KH-ĐHTB 

ngày 03/02/2017 

(8) Kế hoạch tuyển sinh năm 2019 

Số 61/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2018 

(9) Kế hoạc tuyển sinh năm 2020 

Số 161/KH-ĐHTB 

ngày10/02/2019 

(10) Kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2020 

Số 293/KH-ĐHTB 

ngày 21/05/2020 

(11) Kế hoạch TS hệ chính quy năm 2015 

Số 51a/KHTS-

ĐHTB ngày 

10/02/2015 

(12) Kế hoạch tuyển sinh đối với cán bộ xã, 

phường, thị trấn đợt 1 năm 2020 

Số 67 /KH-ĐHTB 

ngày 30/01 / 2020 

(13) Thông báo TS Đại học liên thông,vb2,vhvl đợt 

1 năm 2020 

Số 68/TB-ĐHTB 

ngày 03/02/2020 

  H13.3.003 

Quy trình nhập học   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Quy trình nhập học 2016   

(2) Quy trình nhập học 2017   

(3) Quy trình nhập học 2018   

(4) Quy trình nhập học 2019   

(5) Quy trình nhập học 2020   

H13.4.001   

(1) Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2015 

Số 623a /BC-ĐHTB 

ngày 22 tháng 10 

năm 2015 

Trường 

ĐHTB 
  

H13.4.001   (2) Báo cáo kết quả tổ chức ngày hội tư vấn tuyển 

sinh năm 2016 

Số 219a/BC-ĐHTB 

ngày 05 tháng 5 năm 

2016 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2016 

Số 886/BC-ĐHTB 

ngày 08 tháng 12 

năm 2016 

(4) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017 

Ngày 28 tháng 12 

năm 2016 

(5) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 

Ngày 24 tháng 12 

năm 2017 

(6) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019 

Ngày 25 tháng 12 

năm 2018 

(7) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020 

Ngày 26 tháng 12 

năm 2019 

(8) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021 

Ngày 26 tháng 12 

năm 2020 

H13.4.002   
Cơ sở dữ liệu tuyển sinh và nhập học (phần mềm)   

Trường 

ĐHTB   

H13.4.003   

Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Biên bản Hội nghị Tổng kết công tác TS và 

nhập học năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 

tuyển sinh năm học 2017   

    

(2) Biên bản Hội nghị Tổng kết công tác TS và 

nhập học năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 

tuyển sinh năm học 2018   

Trường 

ĐHTB 

  

(3) Biên bản Hội nghị Tổng kết công tác TS và 

nhập học năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 

tuyển sinh năm học 2019   

(4) Biên bản Hội nghị Tổng kết công tác TS và 

nhập học năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 

tuyển sinh năm học 2020   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Biên bản Hội nghị Tổng kết công tác TS và 

nhập học năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 

tuyển sinh năm học 2021   

  H13.3.004 
Báo cáo số lượng sinh viên nhập học theo tuần   

Trường 

ĐHTB   

H13.4.004   

Thống kê kết quả trúng tuyển theo từng trình độ, 

từng ngành   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Thông kê kết quả tuyển sinh theo ngành học, 

bậc học năm 2016   

(2) Thông kê kết quả tuyển sinh theo ngành học, 

bậc học năm 2017   

(3) Thông kê kết quả tuyển sinh theo ngành học, 

bậc học năm 2018   

(4) Thông kê kết quả tuyển sinh theo ngành học, 

bậc học năm 2019   

(5) Thông kê kết quả tuyển sinh theo ngành học, 

bậc học năm 2020   

H13.4.005   

Các văn bản của trường về khoán tuyển sinh các 

năm   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) QĐ V/v thành lập Đoàn công tác giới thiệu và 

tư vấn tuyển sinh năm 2016 tại các trường THPT, 

trung tâm GDTX-HN 

Số 324/QĐ-ĐHTB 

ngày 30 tháng 06 

năm 2016 

(2) QĐ V/v thành lập Đoàn công tác Tư vấn Tuyển 

sinh năm 2016 

Số 215/QĐ-ĐHTB 

ngày 25 tháng 04 

năm 2016 

(3) Danh sách cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ tư 

vấn tuyển sinh, năm 2017 

Số 165/QĐ-ĐHTB 

ngày 17tháng 03 

năm 2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Danh sách cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ tư 

vấn tuyển sinh, năm 2018 

Số 233/QĐ-ĐHTB 

ngày 27 tháng 03 

năm2018 

(5) Danh sách cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ tư 

vấn tuyển sinh, năm 2017 

Số 165/QĐ-ĐHTB 

ngày17 tháng 03 

năm 2017 

(6) Danh sách cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ tư 

vấn tuyển sinh, năm 2018 

Số 233 /QĐ-ĐHTB 

ngày 27 tháng 10 

năm 2018 

(7) Danh sách cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ tư 

vấn tuyển sinh, năm 2019 

Số 89 /QĐ-ĐHTB 

ngày 14 tháng 03 

năm 2019 

(8) Quyết định V/v Thành lập các nhóm tuyển sinh 

năm 2021 

Số 185 /QĐ-ĐHTB 

ngày 30 tháng 03 

năm 2021 

(9) Danh sách các nhóm tuyển sinh   

H13.4.006 

  
  
  
  
  
  

Bảng phân tích số lượng tuyển sinh, nhập học 

  

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Biểu đồ số lượng sinh viên nhập học năm 2015 

và năm 2016 

(2) Biểu đồ số lượng sinh viên nhập học năm 2016 

và năm 2017 

(3) Biểu đồ số lượng sinh viên nhập học năm 2017 

và năm 2018 

(4) Biểu đồ số lượng sinh viên nhập học năm 2018 

và năm 2019 

(5) Biểu đồ số lượng sinh viên nhập học năm 2019 

và năm 2020 

Tiêu chí 

13.5 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H13.4.001 

Báo cáo kết quả tuyển sinh, nhập học hàng năm   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2015 

Số 623a /BC-ĐHTB 

ngày 22 tháng 10 

năm 2015 

(2) Báo cáo kết quả tổ chức ngày hội tư vấn tuyển 

sinh năm 2016 

Số 219a/BC-ĐHTB 

ngày 05 tháng 5 năm 

2016 

(3) Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2016 

Số 886/BC-ĐHTB 

ngày 08 tháng 12 

năm 2016 

(4) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017 

Ngày 28 tháng 12 

năm 2016 

(5) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 

Ngày 24 tháng 12 

năm 2017 

(6) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019 

Ngày 25 tháng 12 

năm 2018 

(7) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020 

Ngày 26 tháng 12 

năm 2019 

(8) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021 

Ngày 26 tháng 12 

năm 2020 

  H13.4.004 

Thống kê kết quả trúng tuyển theo từng trình độ, 

từng ngành   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Thông kê kết quả tuyển sinh theo ngành học, 

bậc học năm 2016   

(2) Thông kê kết quả tuyển sinh theo ngành học, 

bậc học năm 2017   

(3) Thông kê kết quả tuyển sinh theo ngành học, 

bậc học năm 2018   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Thông kê kết quả tuyển sinh theo ngành học, 

bậc học năm 2019   

(5) Thông kê kết quả tuyển sinh theo ngành học, 

bậc học năm 2020   

  H13.4.005 

Các văn bản của trường về khoán tuyển sinh các 

năm   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) QĐ V/v thành lập Đoàn công tác giới thiệu và 

tư vấn tuyển sinh năm 2016 tại các trường THPT, 

trung tâm GDTX-HN 

Số 324/QĐ-ĐHTB 

ngày30/06/2016 

(2) QĐ V/v thành lập Đoàn công tác Tư vấn Tuyển 

sinh năm 2016 

Số 215/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/4/2016 

(3) Danh sách cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ tư 

vấn tuyển sinh, năm 2017 

Số 165/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/03/2017 

(4) Danh sách cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ tư 

vấn tuyển sinh, năm 2018 

Số 233/QĐ-ĐHTB 

ngày 27/03/2018 

(5) Danh sách cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ tư 

vấn tuyển sinh, năm 2017 

Số 165/QĐ-ĐHTB 

ngày17/03/2017 

(6) Danh sách cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ tư 

vấn tuyển sinh, năm 2018 

Số 233 /QĐ-ĐHTB 

ngày 27/10/2018 

(7) Danh sách cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ tư 

vấn tuyển sinh, năm 2019 

Số 89 /QĐ-ĐHTB 

ngày14/03/2019 

(8) Quyết định V/v Thành lập các nhóm tuyển sinh 

năm 2021 

Số 185 /QĐ-ĐHTB 

ngày 30/03/2021 

(9) Danh sách các nhóm tuyển sinh năm 2021   

  H13.4.006 

Bảng phân tích số lượng tuyển sinh, nhập học   
Trường 

ĐHTB 
  

(1) Biểu đồ số lượng sinh viên nhập học năm 2015 

và năm 2016   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Biểu đồ số lượng sinh viên nhập học năm 2016 

và năm 2017   

(3) Biểu đồ số lượng sinh viên nhập học năm 2017 

và năm 2018   

(4) Biểu đồ số lượng sinh viên nhập học năm 2018 

và năm 2019   

(5) Biểu đồ số lượng sinh viên nhập học năm 2019 

và năm 2020   

  H13.1.004 

Đề án tuyển sinh hàng năm   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Đề án tuyển sinh năm 2016   

(2) Đề án tuyển sinh năm 2017   

(3) Đề án tuyển sinh năm 2018   

(4) Đề án tuyển sinh năm 2019   

(5) Đề án tuyển sinh năm 2020   

  H13.1.005 

Thông báo tuyển sinh hàng năm   

(1) Thông báo tuyển sinh năm 2016 

Số 115/TB-ĐHTB 

ngày 14/ 03/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo tuyển sinh năm 2017 

Số 152/TB-ĐHTB 

ngày 15/03/2017 

(3) Thông báo tuyển sinh năm 2018 

Số 208a /TB-ĐHTB 

ngày 20/03/2018 

(4) Thông báo tuyển sinh năm 2019 

Số 18/TB-ĐHTB 

ngày 28/03/2019 

(5) Thông báo tuyển sinh năm 2020 

Số 265/TB-ĐHTB 

ngày 04/05/2020 

Tiêu chuẩn 

14 
  

    
  

  

Tiêu chí           



259 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

14.1 

H14.1.001   

Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT Quy định điều 

kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ 

tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo 

trình độ đại học, trình độ cao đẳng 

Số 08/2011/TT-

BGDĐT ngày 

17/02/2011 

Bộ GDĐT 

  

H14.1.002   

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT Quy định về 

khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 

mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với 

mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 

trình xây dựng, thẩm định ban hành chương trình 

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 

16/04/2015 

Bộ GDĐT 

  

H14.1.003   Quyết định số 1982/QĐ-TTg Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam 

Số 1982/QĐ-TTg, 

ngày 18/10/2016 

Thủ tướng 

Chính phủ   

H14.1.004   

Kế hoạch số 636 KH/ĐHTB Kế hoạch Rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung và ban hành chương trình đào 

tạo 

Số 636 KH/ĐHTB 

ngày 30/10/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

H14.1.005   
Hướng dẫn rà soát, chỉnh sửa CĐR/CTĐT năm 

2017 Năm 2017 

Trường 

ĐHTB   

H14.1.006   

Quyết định số 108a /QĐ-ĐHTB thành lập Ban chỉ 

đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung chương trình đào 

tạo 

Số 108a /QĐ-ĐHTB 

ngày 25/02/2017 

Trường 

ĐHTB 
  

H14.1.007   Quyết định số 108b/QĐ-ĐHTB V/v thành lập các 

Tổ soạn thảo chương trình đào tạo 

Số 108b /QĐ-ĐHTB 

ngày 25/02/2017 

Trường 

ĐHTB   

H14.1.008   Quyết định số 111/QĐ-ĐHTB Quyết định Ban 

hành Quy định phát triển chương trình đào tạo 

Số 111/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/03/2019 

Trường 

ĐHTB   

H14.1.009   Biểu mẫu ĐCCT học phần   Phòng ĐT   

H14.1.010   Biên bản họp khoa về chỉnh sửa ĐCCTHP 2017, 2019 Khoa ĐT   

H14.1.011   Báo cáo tổng kết năm và triển khai nhiệm vụ năm 

mới của khoa 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 
Khoa ĐT 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H14.1.012   Kế hoạch và phương pháp lấy ý kiến phản hồi của 

SV đang học tập, sinh viên tốt nghiệp 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 

14.2 
  

    
  

  

  H14.1.002 

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT Quy định về 

khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 

mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với 

mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 

trình xây dựng, thẩm định ban hành chương trình 

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 

16/04/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

  H14.1.003 Quyết định số 1982/QĐ-TTg Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam 

Số 1982/QĐ-TTg, 

ngày 18/10/2016 

Thủ tướng 

Chính phủ   

H14.2.001   Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH Hướng dẫn xây 

dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo 

Số 2196/BGDĐT-

GDĐH, ngày 

22/04/2010 

Bộ GDĐT 

  

H14.2.002   Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày mở ngành 

trình độ đại học 

Số 22/2017/TT-

BGDĐ, ngày 

06/09/2017 

Bộ GDĐT 

  

H14.2.003   
Tài liệu hướng dẫn xây dựng CĐR, CTĐT năm 

2019 25/03/2019 

Trường 

ĐHTB   

H14.2.004   

(1) Trích biên bản họp khoa, bộ môn về lấy ý kiến 

của CBGV về CĐR/CTĐT/ĐCCT năm 2017 

2017, 2019 

Khoa, bộ môn 

  

(2) Trích biên bản họp khoa, bộ môn về lấy ý kiến 

của CBGV về CĐR/CTĐT/ĐCCT năm 2019 

H14.2.005   

(1) Tổng hợp ý kiến của các công ty, doanh nghiệp 

về CĐR/CTĐT năm 2017. 

2017, 2019 

Khoa ĐT 

  

(2) Tổng hợp ý kiến của các công ty, doanh nghiệp 

về CĐR/CTĐT năm 2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H14.2.006   

(1) Tổng hợp góp ý của nhà tuyển dụng về chuẩn 

đầu ra cho CTĐT/ học phần/ môn học thông qua 

các chương trình tuyển dụng diễn ra tại nhà trường 

vào buổi lễ Bế giảng & trao bằng, buổi tuyển dụng 

riêng biệt 2017. Năm 2017 
Khoa ĐT 

  

(2) Tổng hợp góp ý của nhà tuyển dụng về chuẩn 

đầu ra cho CTĐT/ học phần/ môn học thông qua 

các chương trình tuyển dụng diễn ra tại nhà trường 

vào buổi lễ Bế giảng & trao bằng, buổi tuyển dụng 

riêng biệt 2019 Năm 2019 

H14.2.007   

(1) Ý kiến của các chuyên gia trên các diễn đàn 

web về CĐR, mục tiêu học phần/môn học 2017. Năm 2017 
Khoa ĐT 

  

(2) Ý kiến của các chuyên gia trên các diễn đàn 

web về CĐR, mục tiêu học phần/môn học 2019. Năm 2019 

H14.2.008   Lịch công tác tuần về tổ chức, hội nghị hội thảo với 

công ty, doanh nghiệp Từ 2016 đến 2020 
Phòng TCHC 

  

H14.2.009   Bảng tổng hợp khảo sát ý kiến của SV cuối mỗi 

học kì.   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

H14.2.010   

Bảng tổng hợp khảo sát ý kiến của SV tốt nghiệp   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

H14.2.011   
CTĐT 7 ngành trước 2017   

Trường 

ĐHTB   

H14.2.012   
Quyết định ban hành CĐR của CTĐT năm 2017 

Số 541a/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/08/2017 

Trường 

ĐHTB   

H14.2.013   
Quyết định ban hành CĐR của CTĐT năm 2019 

Số 450a/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/07/2019 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí           
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

14.3 

H14.3.001   
Quyết định ban hành CTĐT năm 2017 

Số 900/QĐ-ĐHTB 

ngày 07/12/2017 

Trường 

ĐHTB   

H14.3.002   
Quyết định ban hành CTĐT năm 2019 

Số 640/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/12/2019 

Trường 

ĐHTB   

H14.3.003   
Kế hoạch đào tạo toàn khóa của ngành học 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Trường 

ĐHTB   

H14.3.004   http://tbu.edu.vn/ke-hoach-toan-khoa.html   Phòng ĐT   

H14.3.005   
Kế hoạch đào tạo theo năm học. 

Tháng 3 hàng năm 

Trường 

ĐHTB   2016-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

H14.3.006   http://tbu.edu.vn/ke-hoach-nam-hoc.html   Phòng ĐT   

H14.3.007   Thời khóa biểu học kì. Cuối học kì trước Phòng ĐT   

H14.3.008   http://sinhvien.tbu.edu.vn/XemLichToanTruong.aspx   Phòng ĐT   

H14.3.009   http://sinhvien.tbu.edu.vn/   Phòng ĐT   

H14.3.010   Quy định về phổ biến kế hoạch đào tạo, ĐCCT học 

phần 

Số 496a/ĐH-ĐHTB 

ngày 20/8/2018 

Trường 

ĐHTB   

H14.3.011   
http://tbu.edu.vn/ke-hoach-toan-khoa.html   

Phòng ĐT 
  http://tbu.edu.vn/ke-hoach-nam-hoc.html   

H14.3.012   
Ứng dụng điện thoại di đồng ASC-Student   

Trường 

ĐHTB   

  H17.1.025 

(1) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2016 

Số 367/KH-ĐHTB 

ngày 08/08/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa (Lần 2) năm học 2016-2017 

Số 650/KH-ĐHTB 

ngày 11/11/2016 

(3) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2017 

Số 494/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/08/2017 

(4) Kế hoạch tổ chức "tuần sinh hoạt công dân 

HSSV" đầu năm học 2018-2019 

Số 474/KH-ĐHTB 

ngày 06/08/2018 

http://tbu.edu.vn/ke-hoach-toan-khoa.html
http://tbu.edu.vn/ke-hoach-nam-hoc.html
http://sinhvien.tbu.edu.vn/XemLichToanTruong.aspx
http://sinhvien.tbu.edu.vn/
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, Đợt 01 năm 2018 

Số 450/KH-ĐHTB 

ngày 20/7/2018 

(6) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2020 

Số 626/KH-ĐHTB 

ngày 18/9/2020 

H14.3.014   
Sổ tay sinh viên   

Trường 

ĐHTB   

H14.3.015   Kế hoạch mở lớp học phần Theo học kì Phòng ĐT   

H14.3.016   Kế hoạch giảng viên theo khoa theo học kì/năm học 

(2016-2020)   
Khoa ĐT 

  

H14.3.017   Kế hoạch giảng dạy học phần/môn học của giảng 

viên   
Khoa ĐT 

  

H14.3.018   Báo cáo sinh viên không đăng ký học phần các học 

kỳ   
Khoa ĐT 

  

H14.3.019   
Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy 

Số 112a/QĐ-ĐHTB 

ngày 05/03/2018 

Trường 

ĐHTB   

H14.3.020   
Bảng theo dõi giảng dạy hàng ngày   

Phòng 

TT&PC   

H14.3.023   
Báo cáo tổng hợp thanh tra hàng tháng   

Phòng 

TT&PC   

H14.3.024   Tổng hợp báo cáo tháng của các đơn vị   Phòng HCTH   

H14.3.025   Theo dõi tiến độ giảng dạy học phần/môn học   Khoa ĐT   

H14.3.026   Sổ tay GVCN   Khoa ĐT   

  H17.2.018 
Báo cáo về kết quả rèn luyện của HSSV   

Phòng 

CTHSSV   

H14.3.028   Quản lý đề xuất tạm ngưng, dạy bù, dạy thay theo 

kỳ học   
Phòng ĐT 

  

H14.3.029   Lịch giảng dạy   Phòng ĐT   

H14.3.030   
Quyết định thành lập tổ kiểm tra thực hiện nền nếp. 

Số 734/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/10/2017 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H14.3.031   
Kế hoạch sơ kết học kì   

Trường 

ĐHTB   

H14.3.032   
Báo cáo sơ kết học kì các lớp học.   

Phòng 

CTHSSV   

Tiêu chí 

14.4 
  

    
  

  

  H14.1.001 

Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT Quy định điều 

kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ 

tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo 

trình độ đại học, trình độ cao đẳng 

Số 08/2011/TT-

BGDĐT, ngày 

17/02/2011 

Bộ GDĐT 

  

  H14.1.002 

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT Quy định về 

khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 

mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với 

mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 

trình xây dựng, thẩm định ban hành chương trình 

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT, ngày 

16/04/2015 

Bộ GDĐT 

  

  H14.1.003 
Quyết định số 1982/QĐ-TTg Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam 

Số 1982/QĐ-TTg, 

ngày 18/10/2016 

Thủ tướng 

Chính phủ   

H14.4.001   Biên bản họp rà soát quy định về thiết kế, đánh giá 

CTĐT Ngày 18/03/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H14.1.008 Quyết định số 111/QĐ-ĐHTB Quyết định Ban 

hành Quy định phát triển chương trình đào tạo 

Số 111/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/03/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H14.3.001 
Quyết định ban hành CTĐT năm 2017 

Số 900/QĐ-ĐHTB 

ngày 07/12/2017 

Trường 

ĐHTB   

  H14.3.002 
Quyết định ban hành CTĐT năm 2019 

Số 640/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/12/2019 

Trường 

ĐHTB   

H14.4.002   Khung CTĐT ngành CNKT Điện - Điện tử trường 

ĐHCN TP.HCM   

Khoa Điện - 

Điện tử   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H14.4.003   Khung CTĐT ngành CNKT Điện - Điện tử trường 

ĐHSPKT Vinh   

Khoa Điện - 

Điện tử   

H14.4.004   Khung CTĐT ngành CNKT cơ khí trường ĐHCN 

TP.HCM   

Khoa Công 

nghệ   

H14.4.005   Khung CTĐT ngành CNKT cơ khí trường 

ĐHSPKT TP.HCM   

Khoa Công 

nghệ   

H14.4.006   Khung CTĐT ngành TCNH trường Đại học kinh tế 

Quốc dân   
Khoa TCNH 

  

H14.4.007   Khung CTĐT ngành TCNH trường Học viện ngân 

hàng   
Khoa TCNH 

  

H14.4.008   Khung CTĐT ngành Kế toán trường Học viện tài 

chính   
Khoa KTKT 

  

H14.4.009   Khung CTĐT ngành Kế toán trường Đại học Kinh 

tế quốc dân   
Khoa KTKT 

  

H14.4.010   Khung CTĐT ngành Luật trường Đại học luật   Khoa Luật   

H14.4.011   Khung CTĐT ngành Luật trường Đại học Quốc gia 

Hà nội   
Khoa Luật 

  

H14.4.012   Khung CTĐT ngành CNTT trường Đại học Công 

nghệ- Quốc gia Hà nội   
Khoa CNTT 

  

H14.4.013   Khung CTĐT ngành CNTT trường Đại học CN 

TP.HCM   
Khoa CNTT 

  

H14.4.014   Khung CTĐT ngành Kinh tế trường Đại học 

Thương mại   

Khoa Kinh tế 

-QTKD   

H14.4.015   Khung CTĐT ngành Kinh tế trường Học viên nông 

nghiệp   

Khoa Kinh tế 

-QTKD   

H14.4.016   Khung CTĐT ngành QTKD trường Học viên nông 

nghiệp Việt Nam   

Khoa Kinh tế 

-QTKD   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H14.4.017   Khung CTĐT ngành QTKD trường Đại học 

Thương mại   

Khoa Kinh tế 

-QTKD   

  
H14.02.01

0 
Bảng tổng hợp khảo sát ý kiến của SV tốt nghiệp   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

  H14.2.004 

(1) Trích biên bản họp khoa, bộ môn về lấy ý kiến 

của CBGV về CĐR/CTĐT/ĐCCT năm 2017 2017, 2019 
Khoa, bộ môn 

  

(2) Trích biên bản họp khoa, bộ môn về lấy ý kiến 

của CBGV về CĐR/CTĐT/ĐCCT năm 2019   

  H14.2.005 

(1) Tổng hợp ý kiến của các công ty, doanh nghiệp 

về CĐR/CTĐT năm 2017 Năm 2017 
Khoa ĐT 

  

(2) Tổng hợp ý kiến của các công ty, doanh nghiệp 

về CĐR/CTĐT năm 2019 Năm 2019 

  H14.2.006 

(1) Tổng hợp góp ý của nhà tuyển dụng về chuẩn 

đầu ra cho CTĐT/ học phần/ môn học thông qua 

các chương trình tuyển dụng diễn ra tại nhà trường 

vào buổi lễ Bế giảng & trao bằng, buổi tuyển dụng 

riêng biệt 2017. Năm 2017 

Khoa ĐT 

  

(2)Tổng hợp góp ý của nhà tuyển dụng về chuẩn 

đầu ra cho CTĐT/ học phần/ môn học thông qua 

các chương trình tuyển dụng diễn ra tại nhà trường 

vào buổi lễ Bế giảng & trao bằng, buổi tuyển dụng 

riêng biệt 2019 Năm 2019 

  

  H14.2.007 

(1) Ý kiến của các chuyên gia trên các diễn đàn 

web về CĐR, mục tiêu học phần/môn học 2017. Năm 2017 
Khoa ĐT 

  

(2) (1) Ý kiến của các chuyên gia trên các diễn đàn 

web về CĐR, mục tiêu học phần/môn học 2019. Năm 2019 
  

  H14.2.008 Lịch công tác tuần về tổ chức, hội nghị hội thảo với 

công ty, doanh nghiệp   
Phòng TCHC 

  



267 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H17.2.020 

Báo cáo kết quả khảo sát người học   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

Tiêu chí 

14.5 
  

    
  

  

  H14.1.008 
Quyết định Ban hành Quy định phát triển chương 

trình đào tạo 

Số 111/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/03/2019 

Trường 

ĐHTB   

H14.5.001   Chương trình đào tạo năm 2017 ngành Kế toán, 

QLK, Quản trị kinh doanh   

Trường 

ĐHTB   

H14.5.002   Bảng đối sánh CTĐT của các ngành QKTD, 

QLKT, Kế toán năm 2017 Năm 2017 

Khoa KTKT, 

Khoa Kinh tế 

-QTKD   

H14.5.003   

Chương trình đào tạo năm 2019 của 8 ngành: Kinh 

tế, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân 

hàng, Luật, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử Năm 2019 

Trường 

ĐHTB 

  

H14.5.004   
CĐR các ngành Đào tạo năm 2019   

Trường 

ĐHTB   

H14.5.005   Bảng đối sánh CTĐT của các ngành năm 2019   Khoa ĐT   

H14.5.006   
Kế hoạch tổ chức lớp kỹ năng mềm   

Khoa Kinh tế 

-QTKD   

Tiêu chuẩn 

15 
  

    
  

  

Tiêu chí 

15.1 
  

    
  

  

  H01.1.003 
(2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Trường ĐHTB 

Số 800 /QĐ-ĐHTB 

ngày 21/12/2018 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triền Trường ĐHTB giai đoạn 2018 

-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H15.1.006   (1).Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐHTB 

Số 212/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/7/2015 

Trường 

ĐHTB   

    (2) Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại Trường ĐHTB” 

Số 337/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/7/2019 

Trường 

ĐHTB   

H15.1.007   (1) Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc 2 

chương trình năm 2017 

Số 228/TB-ĐHTB 

ngày 16/4/2017 

Trường 

ĐHTB   

    
(2) Quy định về quản lý, tổ chức hoạt động đồ án, 

khóa luận tốt nghiệp đối với bậc đại học đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐHTB” 

Số 795/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

    
(3) Quy định về việc xây dựng, quản lý ngân hàng 

đề thi/đáp án kết thúc học phần/môn học/module 

Trường Đại học Thái Bình 

Số 796/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

    (4) Quyết định về việc ban hành quy trình quản lý 

điểm học phần tại Trường ĐHTB 

Số 254/QĐ-ĐHTB 

ngày 3/5/2019 

Trường 

ĐHTB   

    
(5) Một số hướng dẫn về việc chuẩn bị và quy trình 

quản lý, dạy học trực tuyến một số giờ giảng cho 

HSSV trên phần mềm Zoom client for meetting” 

Số 01/HD- ĐHTB 

ngày 21/02/2020 

Trường 

ĐHTB 
  

    

(6) “Kế hoạch tổ chức các hoạt động tăng cường 

giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho 

cán bộ, giảng viên, người lao động, HSSV theo tư 

tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” 

Số 283/KH-ĐHTB 

ngày 14/5/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

  H14.2.013 Chuẩn đầu ra các CTĐT bậc đại học (năm 2019)   Phòng ĐT   

H15.1.008   Quy định Hồ sơ giảng dạy của giảng viên (kèm phụ 

lục) 

Số 559/QĐ-ĐHTB 

ngày 23/9/2015 
Phòng ĐT 

  

  H14.1.009 Biểu mẫu ĐCCT học phần   Phòng ĐT   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H14.5.003 

Chương trình đào tạo năm 2019 của 8 ngành: Kinh 

tế, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân 

hàng, Luật, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử   

Phòng ĐT 

  

  H14.3.010 
Quy định về phổ biến kế hoạch đào tạo, ĐCCT học 

phần Số 496a/ĐH-ĐHTB 

Trường 

ĐHTB   

H15.1.009   

(1) Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cuối khóa (các 

năm từ 2016 - 2020) 

  

Khoa ĐT 

  

(2) Hướng dẫn viết Khóa luận/đồ án tốt nghiệp (các 

năm từ 2016 - 2020) 
  

H15.1.010   
Kế hoạch và tài liệu các lớp/khóa học tập huấn cho 

GV về nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy 

tích cực (các năm từ 2016 - 2020)   

Trường 

ĐHTB 
  

H15.1.011   Kỷ yếu/Biên bản hội thảo cấp trường về nâng cao 

chất lượng đào tạo năm 2016   
Phòng NCKH 

  

H15.1.012   

(1) Biên bản hội thảo cấp Khoa (các năm từ 2016 -

2020) 
Từ năm 2016 - 2020 

Khoa ĐT 

  

(2) Biên bản hội thảo cấp bộ môn (các năm từ 2016 

-2020) 
  

H.15.1.013   Biên bản họp tổ bộ môn/họp khoa   Khoa ĐT   

Tiêu chí 

15.2 
  

    
  

  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H06.2.001 (1) Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

cán bộ, viên chức của Trường ĐHTB 

Số 104/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/3/2016 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H06.1.003 (2) Kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động 

(2016-2020) 

Số 665/KH-ĐHTB 

ngày 23/11/2016 

Trường 

ĐHTB   

  H06.1.003 
(3) Thông báo Tuyển dụng GV 

Số 281/TB-ĐHTB 

ngày 28/4/2017 

Trường 

ĐHTB   

  H06.1.007 
(2) Danh sách tuyển dụng từ năm 2016 đến năm 

2020   

Trường 

ĐHTB   

  H06.6.009 

(1) Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc 

đối với giảng viên cơ hữu; Quy định thơi gian làm 

việc đối với cán bộ, viên chức và người lao động 

khối hành chính Trường ĐHTB 

Số 582/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/9/2017 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Đại học Thái Bình 

Số 628/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/9/2020 

  H07.1.007 

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016 

Số 816/QĐ-ĐHTB , 

ngày 3112/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017 

Số 916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016 

(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017 

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 

Số  677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

  H06.2.004 
Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều 

kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức 

quản lý thuộc Trường ĐHTB 

Số 77/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/02/2016 

Trường 

ĐHTB 
  

  H03.1.002 
(1) Quyết định bổ nhiệm Quyền Hiệu trưởng (đối 

với ông Nguyễn Trung Tín) 

Số 2323/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

UBND tỉnh 

Thái Bình   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

bà Nguyễn Thị Kim Lý) 

Số 2326/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

(3) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

bà Trần Thị Bích Hằng) 

Số 2324/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

(4) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

ông Ngô Nguyên Thịnh) 

Số 2325/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

  H03.1.004 

(1) Quyết định bổ nhiệm cán bộ kiêm Hiệu trưởng 

(đối với ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh) 

Số 2636/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2014 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định về việc thôi quyền Hiệu trưởng; tiếp 

tục giữ chức Phó Hiệu trưởng (đối với ông Nguyễn 

Trung Tín) 

Số 2635/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2014 

(3) Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Hiệu 

trưởng (đối với ông Nguyễn Viết Hiển) 

Số 2637/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2014 

(4) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

đối với ông Đỗ Văn Tựa) 

Số 2639/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2014 

(5) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

ông Ngô Nguyên Thịnh) 

Số 2325/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

(6) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

bà Nguyễn Thị Kim Lý) 

Số 2326/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

  H03.1.002 

(1) Quyết định bổ nhiệm Quyền Hiệu trưởng (đối 

với ông Nguyễn Trung Tín) 

Số 2323/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

bà Nguyễn Thị Kim Lý) 

Số 2326/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

(3) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

bà Trần Thị Bích Hằng) 

Số 2324/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

(4) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

ông Ngô Nguyên Thịnh) 

Số 2325/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H03.1.004 

(1) Quyết định bổ nhiệm cán bộ kiêm Hiệu trưởng 

(đối với ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh) 

Số 2636/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2014 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định về việc thôi quyền Hiệu trưởng; tiếp 

tục giữ chức Phó Hiệu trưởng (đối với ông Nguyễn 

Trung Tín) 

Số 2635/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2014 

(3) Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Hiệu 

trưởng (đối với ông Nguyễn Viết Hiển) 

Số 2637/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2014 

(4) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

đối với ông Đỗ Văn Tựa) 

Số 2639/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2014 

(5) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

ông Ngô Nguyên Thịnh) 

Số 2325/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

(6) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

bà Nguyễn Thị Kim Lý) 

Số 2326/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2011 

  H03.1.007 Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng (đối với bà 

Nguyễn Thị Kim Lý) 

Số 4028/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình   

  H03.1.008 

(1) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

bà Trần Thị Hòa) 

Số 1123/QĐ-UBND 

ngày 09/05/2017 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

bà Phạm Thị Ánh Nguyệt) 

Số 11/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

(3) Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (đối với 

ông Đặng Nguyên Mạnh) 

Số 12/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

  H06.1.009 

(1) Quyết định v/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo 

hiểm xã hội 

Số 1278/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 4028/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2016 

(3) Quyết định v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí 

Số 1985/QĐ-UBND 

ngày 24/7/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 1123/QĐUBND 

ngày 09/5/2017 

(5) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 11/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

(6) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 12/QĐ-UBND 

Ngày 03/01/2020 

(7) Quyết định v/v điều động và bổ nhiệm cán bộ 

Số 105/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2016 

(8) Quyết định v/v điều động và bổ nhiệm cán bộ 

Số 106/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2016 

(9) Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Trưởng bộ môn 

Số 136/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2016 

(10) Quyết định v/v bổ nhiệm Trưởng phòng 

Số 174/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2016 

(11) Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Trưởng phòng 

Số 175/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2016 

(12) Quyết định v/v bổ nhiệm Trưởng khoa 

Số 176/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2016 

(13) Quyết định v/v bổ nhiệm Trưởng khoa 

Số 177/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2016 

(14) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 412/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2016 

(15) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 413/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2016 

(16) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 414/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2016 

(17) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 415/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2016 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(18) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 416/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2016 

(19) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 417/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2016 

(20) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 418/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2016 

(21) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số503/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2016 

(22) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số504/QĐ-UBND 

Ngày 12/10/2016 

(23) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số505/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2016 

(24) Quyết định v/v bổ nhiệm Trưởng bộ môn 

Số805/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2017 

(25) Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Trưởng bộ môn 

Số 806/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2017 

(26) Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Trưởng bộ môn 

Số 807/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2017 

(27) Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Trưởng khoa 

Số 808/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2017 

(28) Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Trưởng bộ môn 

Số 809/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2017 

(29) Quyết định v/v bổ nhiệm Trưởng bộ môn 

Số 810/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2017 

(30) Quyết định v/v bổ nhiệm Trưởng phòng 

Số 812/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2017 

(31) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng 

phòng KHTC 

Số 910/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(32) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng 

khoa Luật 

Số 911/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2017 

(33) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng 

phòng CTHSSV 

Số 912/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2017 

(34) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Trưởng khoa Luật 

Số 914/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2017 

(35) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Trưởng phòng KHTC 

Số 915/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2017 

(36) Quyết định v/v thôi kiêm nhiệm chức vụ 

Trưởng khoa Điện – Điện tử 

Số 581/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2018 

(37) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Trưởng khoa Đại cương 

Số 818/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2018 

(38) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Trưởng khoa CNTT 

Số 819/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2018 

(39) Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Trưởng phòng 

HCTH 

Số 268/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2019 

(40) Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Trưởng phòng 

TCCB 

Số 298/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2019 

(41) Quyết định v/v bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm 

Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm 

Số 426/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2019 

(42) Quyết định v/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó 

Trưởng Bộ môn 

Số 549/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2019 

(43) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Trưởng khoa Công nghệ 

Số 41/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 

(44) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Trưởng khoa Điện-Điện tử 

Số 42/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 

(45) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Trưởng phòng Quản trị và Quản lý thiết bị 

Số 45/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(46) Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng 

bộ môn thuộc khoa Công nghệ 

Số 46/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 

(47) Quyết định v/v điều chuyển và bổ nhiệm cán 

bộ 

Số 35/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 

(48) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 36/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 

(49) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 37/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 

(50) Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ 

Số 39/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 

(51) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 321/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 

(52) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 322/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 

(53) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 323/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 

(54) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 324/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 

(55) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 325/QĐ-UBND 

Ngày 05/6/2020 

(56) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 326/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 

(57) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 327/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 

(58) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 328/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 

(59) Quyết định v/v bổ nhiệm đối với viên chức 

Số 330/QĐ-UBND 

ngày 09/6/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(60) Quyết định v/v bổ nhiệm đối với viên chức 

Số 331/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 

(61) Quyết định v/v điều động v à bổ nhiệm cán bộ 

Số  419/QĐ-UBND 

Ngày 01/7/2020 

(62) Quyết định v/v điều động v à bổ nhiệm cán bộ 

Số 636/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2020 

(63) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 812/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2020 

(64) Quyết định v/v bổ nhiệm lại đối với viên chức 

Số 813/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2020 

(65) Quyết định v/v bổ nhiệm đối với viên chức 

Số 815/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2020 

(66) Quyết định v/v bổ nhiệm đối với viên chức 

Số 879/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2020 

(67) Quyết định v/v bổ nhiệm đối với viên chức 

Số 880/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2020 

(68) Quyết định v/v bổ nhiệm đối với viên chức 

Số 902/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2020 

(69) Quyết định v/v bổ nhiệm đối với viên chức 

Số 903/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2020 

  H06.4.002 

(1) Quyết định về việc cử cán bộ đi học cao học 

Số 288/ QĐ-ĐHTB 

ngày 15/5/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc cử cán bộ đi học cao học 

Số 599/ QĐ-ĐHTB 

ngày 13/10/2015 

(3) Quyết định về việc cử cán bộ đi học cao học 

Số 600/ QĐ-ĐHTB 

ngày 13/10/2015 

(4) Quyết định về việc cử cán bộ đi học cao học 

Số 611/ QĐ-ĐHTB 

ngày 15/10/2015 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Quyết định về việc cử cán bộ đi học cao học 

Số 617/ QĐ-ĐHTB 

ngày 20/10/2015 

(6) Quyết định về việc cử cán bộ đi học tiến sĩ 

Số 289/ QĐ-ĐHTB 

ngày 15/5/2015 

(7) Quyết định về việc cử cán bộ đi học tiến sĩ 

Số 597/ QĐ-ĐHTB 

ngày 13/10/2015 

(8) Quyết định về việc cử cán bộ đi học tiến sĩ 

Số 598/ QĐ-ĐHTB 

ngày 13/10/2015 

(9) Quyết định về việc cử cán bộ đi học tiến sĩ 

Số 626A/ QĐ-

ĐHTB ngày 

23/10/2015 

(10) Quyết định về việc cử cán bộ, viên chức đi học 

nghiên cứu sinh 

Số 245/ QĐ-ĐHTB 

ngày 20/5/2016 

(11) Quyết định về việc cử cán bộ đi học nghiên 

cứu sinh 

Số 535/ QĐ-ĐHTB 

ngày 31/10/2016 

(12) Quyết định về việc cử cán bộ đi học nghiên 

cứu sinh 

Số 220/ QĐ-ĐHTB 

ngày 13/4/2017 

(13) Quyết định về việc cử viên chức đi học nghiên 

cứu sinh 

Số 2923/ QĐ-UBND 

ngày 25/11/2015 

(14) Quyết định về việc cử cán bộ đi học Trung cấp 

lý luận chính trị- Hành chính 

Số 505/ QĐ-ĐHTB 

ngày 26/9/2019 

(15) Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh, 

đề tài và tập thể hướng dẫn khóa 2016 

Số 2777/ QĐ-

ĐHBK-SĐH ngày 

01/06/2016 

Trường ĐH 

Bách khoa Hà 

Nội 

  H06.4.004 

(1) Quyết định về việc cử cán bộ dự Hội thảo khoa 

học “Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục 

đại học trên thế giới và ở Việt Nam” 

Số 547/ QĐ-ĐHTB 

ngày 22/11/2019 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc cử cán bộ đi tập huấn nghiệp 

vụ tổ chức thi và tuyển sinh năm 2017 

Số 151/ QĐ-ĐHTB 

ngày 08/3/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Quyết định về việc cử cán bộ tham dự tập huấn 

kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kỹ 

thuật của học sinh trung học 

Số 611/ QĐ-ĐHTB 

ngày 01/10/2018 

(4) Quyết định về việc cử cán bộ dự hội thảo “Văn 

hóa ứng xử trong trường học” 

Số 280/ QĐ-ĐHTB 

ngày 14/8/2019 

(5) Quyết định về việc cử cán bộ tham dự hội nghị 

tổng kết toàn quốc 

Số 329/ QĐ-ĐHTB 

ngày 24/6/2019 

(6) Quyết định về việc cử cán bộ tham gia khóa kỹ 

năng “ Giao tiếp và thuyết trình bằng Tiếng Anh” 

Số 741/ QĐ-ĐHTB 

ngày 17/10/2017 

(7) Quyết định về việc cử cán bộ tham dự hội nghị - 

hội thảo tổng kết 15 năm thực hiện pháp lệnh thư 

viện( khu vực miền Bắc) 

Số 633/ QĐ-ĐHTB 

ngày 01/11/2016 

(8) Quyết định về việc cử đại biểu tham gia chương 

trình hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn 

quốc lần thứ IV các trường đại học khối ngành kinh 

tế và quản trị kinh doanh 

Số 466/ QĐ-ĐHTB 

ngày 19/9/2016 

(9) Quyết định về việc cử đại biểu tham dự hội nghị 

khoa học công nghệ lần thứ 15 ngành khoa học ứng 

dụng phân ban công nghệ mô phỏng và sáng chế 

trong kỹ nghệ 

Số 742/ QĐ-ĐHTB 

ngày 17/10/2017 

  H07.1.007 

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016 

Số 816/QĐ-ĐHTB 

ngày 3112/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017 

Số 916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016 

(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017 

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 

Số  677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

H15.2.001   
Hồ sơ GV thỉnh giảng   

Trường 

ĐHTB   

  H14.3.016 
Kế hoạch giảng viên theo khoa theo học kì/năm học 

(2016-2020)   
Khoa ĐT 

  

  H14.3.007 Thời khóa biểu học kì hàng năm (2016 -2020)   Phòng ĐT   

H15.2.002   Danh sách phân công GV hướng dẫn thực tập tốt 

nghiệp(2016 -2020)   
Khoa ĐT 

  

H15.2.003   Danh sách phân công GV hướng dẫn khóa luận/đồ 

án tốt nghiệp (2016 -2020)   
Khoa ĐT 

  

Tiêu chí 

15.3 
  

    
  

  

  H14.5.001 
CTĐT các ngành năm 2017, 2019   

Trường 

ĐHTB   

  H14.5.003 

Chương trình đào tạo năm 2019 của 8 ngành: Kinh 

tế, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân 

hàng, Luật, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử   

Trường 

ĐHTB 

  

  H14.3.003 Kế hoạch đào tạo toàn khóa của ngành học   Phòng ĐT   

  H14.3.005 Kế hoạch đào tạo theo năm học: 2016-2017, 2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020   
Phòng ĐT 

  

  H14.3.007 
Thời khóa biểu học kì;  

Link thời khóa biểu sinh viên: 

http://sinhvien.tbu.edu.vn/(2016 - 2020)   

Phòng ĐT 

  

H15.3.001   
Danh mục phòng thực hành, thí nghiệm   

Phòng 

QT&QLTB   

H15.3.002   
Kế hoạch học tập tại doanh nghiệp   

Khoa Công 

nghệ,   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H15.3.003   Thống kê mua sách mới hàng năm (2016-2020)   Thư viện   

  H08.2.010 

(1) Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học TB và 

công ty Cp Hoàng Hà năm 2016 

Ngày 09 tháng 11 

năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa khoa Công nghệ 

Trường ĐHTB và công ty TNHH may Hưng Nhân 

Ngày 15 tháng 11 

năm 2016 

(3) Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa khoa Công nghệ 

Trường ĐHTB và công ty Newstar năm 2017 

Ngày 08 tháng 11 

năm 2017 

(4) Thỏa thuận bố trí sinh viên thực tập trải nghiệm 

với công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 

Số13.02.2017/SEVT

-ĐH THAI BINH 

ngày 13 tháng 02 

năm 2017 

(5) Thỏa thuận về chương trình trải nghiệm công 

việc thực tế của sinh viên trường Đại học Thái Bình 

tại Canon năm 2018 

Số13.02.2017/SEVT

-ĐHTB Ngày 

12/2/2017 

(6) Biên bản ghi nhớ hướng nghiệp 

Số 25012018-

ĐHTB. Ngày 

25/01/2018 

(7) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái Bình 

và Công ty TNHH công nghệ và giải pháp phần 

mềm DTECH Ngày 15/5/2016 

(8) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái Bình 

và Công ty TNHH đầu tư và sản xuất An Phú Ngày 13/7/2016 

(9) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái Bình 

và Công ty TNHH thương mại Ánh Huê Ngày 25/8/2016 

(10) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường 

học Thái Bình Ngày 25/9/2016 

(11) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty TNHH Dầu mỡ Quân Sen 

Số 170224/SEVT. 

Ngày 24/02/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(12) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường 

học Thái Bình Ngày 08/4/2017 

(13) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần Tập đoàn PERFECT Ngày 25/9/2017 

(14) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty TNHH In và DVTM Phú Thịnh Ngày 28/4/2018 

(15) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Liên 

Thắng Ngày 14/6/2018 

(16) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty SXKD tổng hợp Xuân Sinh Ngày 25/11/2018 

(17) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần xe đạp, xe máy Thái Bình Ngày 03/4/2019 

(18) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phần đầu tư XNK Thăng Long Ngày 14/7/2019 

(19) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty cổ phầnViễn thông FPT chi nhánh 

Thái Bình Ngày 28/11/2019 

(20) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty nhiệt điện Thái Bình Ngày 14/2/2020 

(21) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và Công ty sản xuất sữa bò Thảo Nguyên Ngày 04/6/2020 

(22) Biên bản hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và ngân hàng An Bình Việt Nam chi nhánh 

Thái Bình Ngày 16/10/2020 

H15.3.004   Kế hoạch thực tập trải nghiệm tại Doanh 

nghiệp.(2016 - 2020)   

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H15.3.005   

Báo cáo kết quả thực tập trải nghiệm tại Doanh 

nghiệp.(từ năm 2016 đến năm 2020)   

Khoa ĐT/ TT. 

TS&GTVL 

  

- Báo cáo theo khoa   

Khoa ĐT/ TT. 

TS&GTVL 

- Báo cáo toàn trường   

Trường 

ĐHTB 

  H08.2.014 

(1) Hợp đồng thỏa thuận giữa Trường Đại học Thái 

Bình và Trường Nhật ngữ SENDAI Ngày 10/3/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác giữa Trường 

Đại học Thái Bình và Hiệp hội TM Đài Loan - Chi 

hội Thái Bình Ngày 15/11/2018 

(3) Biên bản ghi nhớ hợp tác với Học viện kỹ thuật 

Sáng Tân Đào Viên, Đài Loan 

Số 783/TTr-ĐHTB. 

Ngày 12/12/2018 

(4) Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác đào tạo giữa 

Đại học Thái Bình, nước CHXHCN Việt Nam với 

Sở Giáo dục và Thể thao Tỉnh U Đôm xay nước 

CHDCND Lào Ngày 21/1/2019 

(5) Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Thái 

Bình và Đại học Công nghệ CHIHLEE Tháng 8/2015 

  H08.4.008 

(1) Thông báo mở lớp đào tạo tiếng Trung Quốc và 

tiếng Nhật Bản năm 2016 Ngày 05/12/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo mở lớp đào tạo tiếng Trung Quốc và 

tiếng Nhật Bản năm 2017 Ngày 14/02/2016 

(3) Thông báo mở lớp đào tạo tiếng Trung Quốc và 

tiếng Nhật Bản năm 2018 Ngày 14/02/2017 

(4) Thông báo mở lớp đào tạo tiếng Trung Quốc và 

tiếng Nhật Bản năm 2019 Ngày 14/02/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Hợp đồng giảng dạy tiếng Trung, Tiếng Nhật 

của Gv nước ngoài 

Số 01/HĐ/ĐHTB 

ngày 23/12/2016 

  

Số 01/HĐ/ĐHTB 

ngày 16/5/2017 

  

Số 02/HĐ/ĐHTB 

ngày 06/9/2017 

  

Số 03/HĐ/ĐHTB 

ngày 01/10/2018 

  

Số 05/HĐ/ĐHTB 

ngày 01/10/2019 

  H08.2.025 

(1) Thỏa thuận hợp tác về việc giới thiệu nguồn 

nhân lực thực tập có thời hạn tại Nhật Bản với 

Công ty CP xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng 

Long 

Số 02/TT-

CTHL&ĐHB ngày 

02/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hợp đồng cung ứng nguồn lao động, kĩ sư đi 

làm việc tại Nhật 

Số 

01/2018/HĐ/CTCPH

TQTVN-ĐHTB 

ngày 29/5/2018 

(3) Hợp đồng cung ứng sinh viên đi thực tập nghề 

nghiệp tại Nhật Bản 

Số 

10/2018/HĐ/CTCPP

TQTIDC-ĐHTB 

ngày 15/10/2018 

H15.3.008   Đăng ký làm tiểu luận, bài tập lớn   Các khoa   

H15.3.009   

(1) Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, viết khóa luận tốt 

nghiệp Đại học chính quy khóa 2 và Cao đẳng khóa 

14 

Số 885/KH-ĐHTB 

ngày 8/12/2016 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, viết khóa luận tốt 

nghiệp Đại học liên thông chính quy khóa 2 

Số 34/KH-ĐHTB 

ngày 19/1/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, viết khóa luận tốt 

nghiệp Đại học liên thông chính quy khóa 3 

Số 566/KH-ĐHTB 

ngày 28/8/2017 

(4) Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, viết khóa luận tốt 

nghiệp Đại học liên thông chính quy khóa 4 

Số 809/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

(5) Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, viết khóa luận tốt 

nghiệp Đại học chính quy khóa 4 và Cao đẳng khóa 

16 

Số 810/KH-ĐHTB 

ngày 18/12/2018 

(6) Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, viết khóa luận tốt 

nghiệp Đại học chính quy khóa 5 và Song song 2 

văn bằng khóa 1 

Số 668/KH-ĐHTB 

ngày 26/12/2019 

(6) Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, viết khóa luận tốt 

nghiệp Đại học chính quy khóa 6  

Số 15/KH-ĐHTB 

ngày 6/1/2021 

H15.3.010   

Kế hoạch tổ chức lớp kỹ năng mềm   

Khoa KTKT, 

Khoa Kinh tế 

-QTKD   

H15.3.011   

(1)Kế hoạch, thể lệ tổ chức hội thi SV NCKH năm 

2017 

Số 839/KH-ĐHTB 

ngày 21/11/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch, thể lệ tổ chức hội thi SV NCKH cấp 

trường năm 2019 

Số 256/KH-ĐHTB 

ngày 16/5/2019 

(3) Kế hoạch tổ chức hội thi SV NCKH cấp trường 

năm 2020 

Số 888/KH-ĐHTB 

ngày 14/12/2020 

H15.3.012   

(1) Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế thời trang lần 

5 năm 2016 

Số 27/KH-ĐHTB 

ngày 20/1/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế thời trang lần 

6 năm 2017 

Số 04/KH-ĐHTB 

ngày 4/1/2017 

(3) Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế thời trang lần 

7 năm 2018 

Số 49/KH-ĐHTB 

ngày 17/1/2018 



286 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế thời trang lần 

8 năm 2019 

Số 16/KH-ĐHTB 

ngày 7/1/2019 

  H18.1.005 
(1) Quyết định thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp, 

Số 267/QĐ-ĐHTB 

ngày 30/5/2016 

Trường 

ĐHTB   

H15.3.013   
(2) Các giải thưởng khởi nghiệp   

Trường 

ĐHTB   

  H21.1.015 

(1) Kế hoạch phối hợp tổ chức "Chủ nhật đỏ" năm 

2016 

Số 19/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hiến máu tình nguyện đợt I năm 2017, 

Hưởng ứng Tháng thanh niên và lễ hội Xuân hồng 

Số 114/KH-ĐHTB 

ngày 20/02/2017 

Trường 

ĐHTB 

(3) Kế hoạch tổ chức sự kiện "Chủ nhật đỏ" lần thứ 

X năm 2018 

Số 12/KH-ĐHTB 

ngày 05/01/2018 

Trường 

ĐHTB 

(4) Thông báo tổ chức hoạt động hiến máu tình 

nguyện năm 2019 (đợt 2) 

Số 35/TB-ĐTN, 

ngày 20/8/2019 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

(5) Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện đợt I 

năm 2020 

Số 643/KH-ĐHTB 

ngày 24/09/2020 

Trường 

ĐHTB 

(6) Kế hoạch tổ chức chương trình "Xuân tình 

nguyện", "Tết yêu thương" năm 2018 

Số 18/KH-ĐTN, 

ngày 12/01/2018 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

(7)Kế hoạch tổ chức chương trình "Đông ấm cho 

em" năm 2020 

Số 26/KH-ĐTN, 

ngày 06/01/2020 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

(8) Quyết định cử đoàn tham gia chương trình 

Đông ấm cho em năm 2020 

Số 53/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/01/2020 

Trường 

ĐHTB 

  H24.1.010 

(1) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2015-2016 

Số 70/BC-ĐTN, 

ngày 12/06/2016 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2016-2017 

Số 165/BC-ĐTN, 

ngày 20/06/2017 

(3) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2017-2018 

Số 40/BC-ĐTN, 

ngày 17/06/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên Trường 

ĐHTB năm học 2018-2019 

Số 124/BC-ĐTN, 

ngày 25/06/2019 

(5) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2019-2020 

Số 34/BC-ĐTN, 

ngày 30/06/2020 

H15.3.015   Tài liệu hướng dẫn phương pháp giảng dạy   Khoa ĐT   

H15.3.016   

Đề cương chi tiết các học phần sử dụng phần mềm 

hiện đại để dạy và học (Khoa Kế toán Kiểm toán, 

Khoa Điện điện tử, Khoa Công nghệ, Khoa công 

nghệ thông tin)   

Khoa ĐT 

  

  H07.2.035 

(1) Sổ tài sản các đơn vị năm 2016 Ngày 01/01/2016 

Các đơn vị 

  

(2) Sổ tài sản các đơn vị năm 2017 Ngày 01/01/2017 

(3) Sổ tài sản các đơn vị năm 2018 Ngày 01/01/2018 

(4) Sổ tài sản các đơn vị năm 2019 Ngày 01/01/2019 

(5) Sổ tài sản các đơn vị năm 2020 Ngày 01/01/2020 

  H15.1.010 
Kế hoạch và tài liệu các lớp/khóa học tập huấn cho 

GV về nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy 

tích cực (các năm từ 2016 - 2020)   

Trường 

ĐHTB 
  

  H15.1.011 
Kỷ yếu/Biên bản hội thảo cấp trường về nâng cao 

chất lượng đào tạo năm 2016   

Trường 

ĐHTB   

  H15.1.012 

(1) Biên bản hội thảo cấp Khoa (các năm từ 2016 -

2020)   Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản hội thảo cấp bộ môn (các năm từ 2016 

-2020)   

H15.3.018   Thời khóa biểu các lớp học trực tuyến năm 2020   Phòng ĐT   

  H09.3.007 
(1) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 2016-

2017 

Số 443/BC-ĐHTB 

Ngày   10/7/2017 

Trường 

ĐHTB 
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Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 2017-

2018 

Số 25a/BC-ĐHTB 

Ngày   10/01/2018 

(3)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 

2017-2018 

Số 447a/BC-ĐHTB 

Ngày   16/7/2018 

(4)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 

2018-2019 

Số 14/BC-ĐHTB 

Ngày   07/01/2019 

(5)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 

2018-2019 

Số 337/BC-ĐHTB 

Ngày   10/7/2019 

(6)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 

2019-2020 

Số  53a/BC-ĐHTB 

Ngày   14/01/2020 

(7)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 

2019-2020 

Số 427/BC-ĐHTB 

Ngày   10/7/2020 

(8) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 2020-

2021 

Số 32a/BC-ĐHTB 

Ngày   14/01/2021 

Tiêu chí 

15.4 
  

    
  

  

  H03.1.015 

(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2017 
Trường 

ĐHTB 

  

 (2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Trường năm 2020 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H14.3.019 
Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy   

Trường 

ĐHTB   

  H14.3.029 Lịch giảng dạy   Phòng ĐT   

  H14.3.020 
Bảng theo dõi giảng dạy hàng ngày   

Phòng 

TT&PC   

    
Báo cáo tổng hợp thanh tra hàng tháng   

Phòng 

TT&PC   

  H14.3.023 
Báo cáo tổng hợp thanh tra hàng tháng   

Phòng 

TT&PC   

  H14.3.030 
Quyết định thành lập tổ kiểm tra thực hiện nền nếp. 

Số 734/QĐ_ĐHTB 

ngày 16/10/2017 

Trường 

ĐHTB   

  H14.3.025 Bảng theo dõi tiến độ giảng dạy học phần/môn học   Khoa ĐT   

H15.4.002   Sổ tay giảng viên (2016-2020)   Khoa ĐT   

H15.4.003   
Sổ đầu bài (2016-2020)   

Phòng 

CTHSSV   

  H17.2.017 
Báo cáo nề nếp kỷ cương trong giảng dạy và học 

tập   

Phòng 

CTHSSV   

  H07.4.017 

(1) Báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và 

phương hướng nhiệm vụ 2016 - 2017 của Thư viện Ngày 05/12/2016 

Thư viện 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 và 

phương hướng nhiệm vụ 2017 - 2018 của Thư viện Ngày 10/12/2017 

(3) Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và 

phương hướng nhiệm vụ 2018 - 2019 của Thư viện Ngày 25/12/2018 

(4) Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 và 

phương hướng nhiệm vụ 2019 - 2020 của Thư viện Ngày 26/12/2019 

(5) Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và 

phương hướng nhiệm vụ 2020 - 2021 của Thư viện Ngày 17/12/2020 

H15.4.006   (1) Kế hoạch hội giảng và kiểm tra hồ sơ chuyên 

môn  

Số 524/KH-ĐHTB 

ngày 26/10/2016 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Kế hoạch hội giảng và kiểm tra hồ sơ chuyên 

môn  

Số 577/KH-ĐHTB 

ngày 9/9/2017 

(3) Kế hoạch tổ chức các hoạt động chuyên môn 

Số 535/KH-ĐHTB 

ngày 6/10/2019 

(4) Kế hoạch hội giảng và kiểm tra hồ sơ chuyên 

môn  

Số 577/KH-ĐHTB 

ngày 8/10/2020 

H15.4.007   

(1) Quyết định v/v thành lập Ban giám khảo hội 

giảng cấp trường năm 2016 

Số 651/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định v/v thành lập Ban giám khảo hội 

giảng cấp trường năm 2017 

Số 763/QĐ-ĐHTB, 

ngày 30/10/2017 

(3) Quyết định v/v thành lập các tiểu ban giúp việc 

Hội giảng cấp trường năm 2018 

Số 738/QĐ-ĐHTB, 

ngày 3/11/2018 

(4) Quyết định v/v thành lập Ban giám khảo hội 

giảng cấp trường năm 2020 

Số 767/QĐ-ĐHTB, 

ngày 6/11/2020 

H15.4.008   Báo cáo tổng kết hội giảng cấp trường và kết quả 

kiểm tra hồ sơ chuyên môn hàng năm (2016-2020)   
Phòng ĐT 

  

H15.4.009   

(1)Quyết định v/v công nhận GV đạt danh hiệu 

Giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm 2016. 

Số 18/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/1/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2)Quyết định v/v công nhận GV đạt danh hiệu 

Giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm 2017. 

Số 89/QĐ-ĐHTB 

ngày 5/2/2018 

(3)Quyết định v/v công nhận GV đạt danh hiệu 

Giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm 2018. 

Số 21/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/1/2019 

(4)Quyết định v/v công nhận GV đạt danh hiệu 

Giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm 2020. 

Số 253/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/4/2021 

H15.4.010   Báo cáo tổng kết hội giảng cấp khoa (2016-2020)   Khoa ĐT   

H15.4.011   Biên bản/báo cáo tổng kết hội giảng cấp bộ môn 

(2016-2020)   
Khoa ĐT 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H15.4.012   Biên bản dự giờ giảng viên của bộ môn dự giờ 

hàng năm (2016-2020)   
Khoa ĐT 

  

  H06.5.002 

(1) Quyết định ban hành quy định tạm thời về việc 

đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, lao động hợp 

đồng làm căn cứ để phân phối thu nhập tăng thêm 

hàng tháng 

Số 613/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/10/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

H15.4.014   Bình xét thi đua hàng tháng các đơn vị khoa/phòng 

(2016-2020)   
Khoa/ Phòng 

  

  H06.5.003 
Báo cáo kết quả bình xét thi đua hàng tháng của 

cán bộ giảng viên   

Trường 

ĐHTB   

H15.4.016   

(1) Quyết định về việc công nhận danh hiêu thi đua 

khen thưởng năm 2017 

Số 18/QĐKT-ĐHTB 

ngày 8/1/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc công nhận danh hiêu thi đua, 

khen thưởng năm 2018 

Số 18/QĐKT-ĐHTB 

ngày 14/1/2019 

(3) Quyết định về việc công nhận danh hiêu thi đua, 

khen thưởng năm 2019 

Số 08/QĐKT-ĐHTB 

ngày 8/1/2020 

(4) Quyết định về việc công nhận danh hiêu thi đua 

khen thưởng năm học 2019-2020 

Số 526/QĐKT-

ĐHTB ngày 

20/8/2020 

H15.4.017   

(1) Quyết định thành lập hội đồng đánh giá giảng 

báo cáo cấp trường 

Số 280/QĐ-ĐHTB 

ngày 5/5/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định thành lập hội đồng đánh giá giảng 

báo cáo cấp trường 

Số 363/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/5/2017 

(3) Quyết định thành lập tiểu ban đánh giá chuyên 

môn 

Số 566/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/8/2017 

(4) Quyết định thành lập tiểu ban đánh giá chuyên 

môn 

Số 650/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/9/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Quyết định thành lập hội đồng đánh giá giảng 

báo cáo cấp trường 

Số 46/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/1/2019 

6) Quyết định thành lập hội đồng đánh giá giảng 

báo cáo cấp trường 

Số 299/QĐ-ĐHTB 

ngày 3/6/2019 

  H09.3.007 

(1) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 2016-

2017 

Số 443/BC-ĐHTB 

Ngày   10/7/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 2017-

2018 

Số 25a/BC-ĐHTB 

Ngày   10/01/2018 

(3)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 

2017-2018 

Số 447a/BC-ĐHTB 

Ngày   16/7/2018 

(4)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 

2018-2019 

Số 14/BC-ĐHTB 

Ngày   07/01/2019 

(5)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 

2018-2019 

Số 337/BC-ĐHTB 

Ngày   10/7/2019 

(6)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 

2019-2020 

Số  53a/BC-ĐHTB 

Ngày   14/01/2020 

(7)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 

2019-2020 

Số 427/BC-ĐHTB 

Ngày   10/7/2020 

(8) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 2020-

2021 

Số 32a/BC-ĐHTB 

Ngày   14/01/2021 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H09.3.009 

(1) Hồ sơ khảo sát SV trước khi TN về CTĐT năm 

2018 Năm 2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hồ sơ khảo sát SV trước khi TN về CTĐT năm 

2019 Năm 2019 

(3) Hồ sơ khảo sát SV trước khi TN về CTĐT năm 

2020 Năm 2020 

  H09.3.010 

(1) Hồ sơ khảo sát cựu SV về CTĐT và việc làm 

năm 2018 Năm 2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hồ sơ khảo sát cựu SV về CTĐT và việc làm 

năm 2019 Năm 2019 

(3) Hồ sơ khảo sát cựu SV về CTĐT và việc làm 

năm 2020 Năm 2020 

H15.4.023   Biên bản họp khoa (2016 -2020)   Khoa ĐT   

H15.4.024   

(1) Đề nghị thay đổi hình thức thi kết thúc học phần (2016-2020) Khoa ĐT 

  

(2) Các Đề thi (từ không được dùng tài liệu chuyển 

sang được sử dụng tài liệu)   
  

  H15.1.012 

(1) Biên bản hội thảo cấp Khoa (các năm từ 2016 -

2020) (2016-2020) 
Khoa ĐT 

  

(2) Biên bản hội thảo cấp bộ môn (các năm từ 2016 

-2020)   
  

H15.4.026   
Đăng ký cải tiến phương pháp dạy học(2016 - 

2020)   
Khoa ĐT 

  

Tiêu chí 

15.5 
  

    
  

  

  H01.1.003 (2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của, triết lý giáo dục Trường ĐHTB 

Số 800/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/12 /2018 

Trường 

ĐHTB   

  H14.2.012 
Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo bậc đại học 

năm 2017   

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H14.2.013 Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo bậc đại học 

năm 2019 

Số450a/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/ 7 /2019 

Trường 

ĐHTB   

  H14.3.001 
Quyết định ban hành CTĐT 2017 

Số 900/QĐ-ĐHTB 

ngày 7/12/2017 

Trường 

ĐHTB   

  H14.3.002 
Quyết định ban hành CTĐT 2019 

Số 640/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/12/2019 

Trường 

ĐHTB   

H15.5.001   

(1) Các văn bản họp Khoa về rà soát , chỉnh sửa 

chương trình đào tạo năm 2017   
Khoa ĐT 

  

(2) Các văn bản họp Khoa về rà soát , chỉnh sửa 

chương trình đào tạo năm 2019   

  H14.5.002 Bảng đối sánh CTĐT của các ngành QTKD,QLKT, 

Kế toán năm 2017   
Khoa ĐT 

  

  H14.5.005 Bảng đối sánh CTĐT của các ngành năm 2019   Khoa ĐT   

H15.5.002   Biên bản họp bộ môn/khoa về chỉnh sửa đề cương 

chi tiết học phần (năm 2017, năm 2019)   
Khoa ĐT 

  

H15.5.003   Nghị quyết 02/NQ-ĐU năm 2018   VP Đảng ủy   

H15.5.004   Danh sách GV đi thực tế tại doanh nghiệp, đơn vị 

(2016- 2020)   
Khoa ĐT 

  

H15.5.005   
Danh sách DN cho SV đi TTTN theo đề xuất của 

GV   
Khoa KTKT 

  

H15.5.006   

(1) QĐ hội đồng chấm KLTN khóa 4, khóa 5 

(Khoa Kế toán, mời Kế toán trưởng DN)   
Trường 

ĐHTB 

  

(2) QĐ hội đồng chấm KLTN khóa 4, khóa 5 

(Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh mời lãnh đạo 

DN)     

  H15.3.002 
Kế hoạch học tập tại doanh nghiệp   

Khoa Công 

nghệ,   

H15.5.008   Biên bản họp Khoa, bộ môn   Khoa ĐT   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H15.3.010 

Kế hoạch tổ chức lớp kỹ năng mềm   

Khoa KTKT, 

Khoa Kinh tế 

-QTKD   

  H09.3.007 

(1) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 2016-

2017 

Số 443/BC-ĐHTB 

Ngày   10/7/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 2017-

2018 

Số 25a/BC-ĐHTB 

Ngày   10/01/2018 

(3)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 

2017-2018 

Số 447a/BC-ĐHTB 

Ngày   16/7/2018 

(4)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 

2018-2019 

Số 14/BC-ĐHTB 

Ngày   07/01/2019 

(5)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 

2018-2019 

Số 337/BC-ĐHTB 

Ngày   10/7/2019 

(6)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 

2019-2020 

Số  53a/BC-ĐHTB 

Ngày   14/01/2020 

(7)  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, học kì II, năm học 

2019-2020 

Số 427/BC-ĐHTB 

Ngày   10/7/2020 

(8) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên, học kì I, năm học 2020-

2021 

Số 32a/BC-ĐHTB 

Ngày   14/01/2021 

  H09.3.009 
(1) Hồ sơ khảo sát SV trước khi TN về CTĐT năm 

2018 Năm 2018 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Hồ sơ khảo sát SV trước khi TN về CTĐT năm 

2019 Năm 2019 

(3) Hồ sơ khảo sát SV trước khi TN về CTĐT năm 

2020 Năm 2020 

  H09.3.010 
Kế hoạch khảo sát ý kiến cựu sinh viên hàng năm 

Năm 2018, 

2019,2020 

Trường 

ĐHTB   

  H09.3.010 Báo cáo tổng hợp ý kiến của cựu SV (về chất lượng 

đào tạo) 

Năm 2018, 

2019,2020 
Khoa ĐT 

  

H15.5.009   Ý kiến của Doanh nghiệp về CTĐT(2016 - 2020)   Khoa ĐT   

H15.5.010   Thông báo phổ biến triết lý giáo dục đến cán bộ, 

GV, người lao động, NH và các bên liên quan   

Trường 

ĐHTB   

H15.5.011   Biên bản họp phổ biến, lấy ý kiến CB,GV nhà 

trường về triết lý giáo dục tháng 1/2019   
Khoa, Phòng 

  

H15.5.012   Biên bản sinh hoạt lớp phổ biển, lấy ý kiến NH về 

triết lý giáo dục tháng 1/2019   
Khoa ĐT 

  

Tiêu chuẩn 

16 
  

    
  

  

Tiêu chí 

16.1 
  

    
  

  

H16.1.001   Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín 

chỉ 

Số 337/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/07/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H14.5.003 

Chương trình đào tạo năm 2019 của 8 ngành: Kinh 

tế, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân 

hàng, Luật, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử   

Trường 

ĐHTB 

  

H16.1.002   Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học 

được đào tạo theo trình độ đại học 

Số 541 - ĐHTB 

ngày 11/09/2015 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H15.1.009 (4) Quyết định về việc ban hành quy trình quản lý 

điểm học phần tại Trường ĐHTB 

Số 254 - ĐHTB 

ngày 03/05/2019 

Trường 

ĐHTB   

H16.1.003   Kế hoạch thi kết thúc học kỳ   Phòng ĐT   

H16.1.004   
Các Quyết định thành lập Hội đồng thi   

Trường 

ĐHTB   

  H14.3.005 Kế hoạch đào tạo theo năm học 2016-2016, 2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020   

Trường 

ĐHTB   

H16.1.005   Danh sách dự thi kết thúc học phần   Phòng ĐT   

H16.1.006   Danh sách CBGV tham gia làm nhiệm vụ coi thi, 

giám sát kỳ thi học kỳ   

Khoa, Phòng 

Đào tạo   

H16.1.007   Quyết định Thành lập Ban thẩm định đề thi, đáp án 

hệ chính quy 2014-2018 

Số 372/QĐ-ĐHTB, 

ngày 8/8/2016 

Trường 

ĐHTB   

H16.1.009   
Quy định về xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi, 

đáp án kết thúc học phần/môn học/module 

Số 796/QĐ- ĐHTB, 

ngày 19/12/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H15.3.009 
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, viết ĐA/KLTN Năm 2016 - 2020 

Trường 

ĐHTB   

  H15.1.007 
(2) Quy định về quản lý, tổ chức hoạt động đồ án, 

khóa luận tốt nghiệp đối với bậc đại học đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐHTB” 

Số 795/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H16.1.008   Kết quả bình xét thi đua sinh viên học tập làm theo 

lời Bác   

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 

16.2 
  

    

Trường 

ĐHTB   

  H16.1.001 Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín 

chỉ 

Số 337/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/07/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H14.2.012 
Quyết định ban hành CĐR của CTĐT năm 2017 Số 541a/QĐ-ĐHTB 

Trường 

ĐHTB   

  H14.2.013 
Quyết định ban hành CĐR của CTĐT năm 2019 Số 450a/QĐ-ĐHTB 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H14.5.003 
Ngày 18/07/2019 

Khoa, Phòng 

Đào tạo   

  H14.3.014 
Sổ tay sinh viên   

Trường 

ĐHTB   

  H16.1.008 
Kết quả bình xét thi đua sinh viên học tập làm theo 

lời Bác   

Phòng 

CTHSSV   

  H15.1.007 (4) Quyết định về việc ban hành quy trình quản lý 

điểm học phần tại Trường ĐHTB 

Số 254/QĐ- ĐHTB 

ngày 03/05/2019 
Phòng ĐT 

  

  H16.1.007 Quyết định Thành lập Ban thẩm định đề thi, đáp án 

hệ chính quy 2014-2018 

Số 372/QĐ-ĐHTB 

ngày 8/8/2016 
Phòng ĐT 

  

  H15.1.007 
(3) Quy định về việc xây dựng, quản lý ngân hàng 

đề thi/đáp án kết thúc học phần/môn học/module 

Trường Đại học Thái Bình 

Số 796 ĐHTB ngày 

19/12/2018 

Khoa, Phòng 

Đào tạo 
  

H16.2.002   Quy trình nhập điểm   Phòng ĐT   

  H15.3.011 
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, viết ĐA/KLTN Từ năm 2016 - 2020 

Trường 

ĐHTB   

  H15.1.007 
(2) Quy định về quản lý, tổ chức hoạt động đồ án, 

khóa luận tốt nghiệp đối với bậc đại học đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐHTB” 

Số 795- ĐHTB ngày 

19/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H15.5.006 
QĐ hội đồng chấm KLTN khóa 4, khóa 5 (Khoa 

Kế toán, mời Kế toán trưởng DN; Khoa Kinh tế 

mời lãnh đạo DN)   

Khoa KTKT, 

Khoa Kinh tế 

-QTKD   

H16.2.003   

Phiếu chấm điểm thực hành   

Khoa Điện - 

Điện tử, Khoa 

Công nghệ;   

  H14.2.013 Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo bậc đại học 

năm 2019 

Số 450a/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/7/2019 

Trường 

ĐHTB   

H16.2.004   Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của NH về 

hoạt động giảng dạy   

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H16.2.005   Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của NH về hoạt 

động giảng dạy   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

H16.2.006   Thống kê kết quả học tập học phần   Phòng ĐT   

H16.2.007   Báo cáo chất lượng môn học   Phòng ĐT   

H16.2.008   Báo cáo chất lượng đào tạo   Phòng ĐT   

Tiêu chí 

16.3 
  

    
  

  

  H16.1.001 
Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín 

chỉ 

Số 337/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/07/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H14.1.008 
Quy định phát triển CTĐT trình độ đại học của 

trường Đại học Thái Bình. 

Số 111/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/3/2019 

Trường 

ĐHTB   

H16.3.001   Thống kê phổ điểm kết quả thi   Phòng ĐT   

H16.3.002   
Biên bản họp bộ môn về công tác xây dựng ngân 

hàng câu hỏi, ra đề thi; đánh giá và cải tiến phương 

pháp, loại hình kiểm tra, đánh giá người học.   

Bộ môn, 

Khoa 
  

  H16.2.009 Báo cáo chất lượng môn học   Phòng ĐT   

H16.3.003   Bảng phân tích kết quả học tập   Khoa ĐT   

H16.3.004   Kế hoạch khảo sát cựu sinh viên về hình thức kiểm 

tra, đánh giá người học   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

H16.3.005   Phiếu khảo sát cựu sinh viên về hình thức kiểm tra, 

đánh giá người học   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

H16.3.006   Báo cáo kết quả khảo sát SV và cựu sinh viên về 

hình thức kiểm tra, đánh giá người học   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

H16.3.007   

Quy trình phúc tra, phúc khảo bài thi.   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 

16.4 
  

    
  

  

H16.4.001   
Kế hoạch chỉnh sửa CTDT, DCCT   

Trường 

ĐHTB   

  H14.1.008 Quy định phát triển CTĐT trình độ đại học của 

trường Đại học Thái Bình. 

Số 111/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/3/2019 

Trường 

ĐHTB   

H16.4.002   Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên 

về công tác đánh giá người học   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

  H16.3.002 
Biên bản họp bộ môn về công tác xây dựng ngân 

hàng câu hỏi, ra đề thi; đánh giá và cải tiến phương 

pháp, loại hình kiểm tra, đánh giá người học.   

Bộ môn, 

Khoa 
  

  H15.4.024 

(1) Đề nghị thay đổi hình thức thi kết thúc học phần   Khoa ĐT 

  

(2) Các Đề thi (từ không được dùng tài liệu chuyển 

sang được sử dụng tài liệu)   
  

H16.4.003   Bảng tổng hợp các loại hình, phương pháp kiểm 

tra, đánh giá học tập tại trường đại học Thái Bình   
Phòng ĐT 

  

H16.4.004   
Báo cáo của Bộ môn về thực hiện đánh giá độ tin 

cậy và độ chính xác thông qua rà soát ngẫu nhiên 2 

học phần hàng năm.   

Bộ môn, 

Khoa 
  

  H16.3.001 Thống kê phổ điểm kết quả thi   Phòng ĐT   

H16.4.005   Bản tông hợp ý kiến của các chuyên gia trên diễn 

đàn web về các phương pháp kiểm tra, đánh giá   
Phòng ĐT 

  

H16.4.006   Báo cáo của Bộ môn về xác định độ tin cậy và độ 

chính xác của các phương pháp đánh giá   

Bộ môn, 

Khoa   

H16.4.007   Báo cáo kết quả khảo sát bài thi ngẫu nhiên và phân 

loại phổ điểm.   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H16.4.008   Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về 

phương pháp kiểm tra đánh giá người học   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

Tiêu chuẩn 

17 
  

    
  

  

Tiêu chí 

17.1 
  

    
  

  

H17.1.001   

(1) Thông tư về việc Ban hành quy chế công tác 

HSSV * 

Số 10/2016/TT-

BGDĐT ngày 

05/4/2016 

Bộ GDĐT 

  

(2) Thông tư về việc Ban hành quy chế công tác 

HSSV  trong trường trung cấp, trường cao đẳng 

Số 17/2017/TT-

BLĐBXH ngày 

30/6/2017 

Bộ LĐTBXH 

  

H17.1.002   
Thông tư về việc Ban hành quy chế đánh giá kết 

quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ 

đại học hệ chính quy 

Số 16/2015/TT-

BGDĐT ngày 

12/8/2015 

Bộ GDĐT 

  

H17.1.003   
Quy chế công tác HSSV của Trường ĐHTB 

Số 226/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/4/2017 

Trường 

ĐHTB   

  H15.1.006 
Quy chế đào tạo ĐH, CĐ của Trường ĐHTB* 

Số 212/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/7/2013 
Phòng ĐT 

  

H17.1.004   
Quy chế quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú. 

Số 802/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/11/2017 

Trường 

ĐHTB   

H17.1.005   

Quy chế tạm thời về phân công, đánh giá, xếp loại 

và bình xét thi đua giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học 

tập 

Số 227/QĐ-ĐHTB 

ngày 23/3/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H17.1.006   Quy chế công tác HSSV trong toàn trường, việc 

khen thưởng SV * 

Số 265/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/4/2017 

Trường 

ĐHTB   

  H15.1.009 Quy định về việc ban hành quy trình QL điểm học 

phần tại Trường ĐHTB 

Số 254/QĐ-ĐHTB 

ngày 03/5/2019 
Phòng ĐT 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H17.1.007   

(1) Quyết định ban hành quy định về việc xét, cấp 

học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh 

viên hệ đào tạo chính quy dài hạn (Năm học 2015-

2016). 

Số 183/QĐ-CTSV 

ngày 13/4/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy dài hạn (Học kỳ I năm học 2015-2016). 

Số 151/QĐ-ĐHTB 

ngày 24 /3/ 2016 

(3) Thông báo Thông báo về việc xét, cấp học bổng 

khuyến khích học tập (Học kỳ II năm học 2015-

2016) 

Số 244/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/5/2016 

(4) Quyết định ban hành quy định xét, cấp học 

bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên 

hệ đào tạo chính quy 

Số 83/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/1/2018 

(5) Quyết định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy dài hạn (Học kỳ I năm học 2016-2017) 

Số 84/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/1/2018 

(6) Quyết định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy dài hạn (Học kỳ II năm học 2016-2017) 

Số 85/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/1/2018 

(7) Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời 

xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho học 

sinh, sinh viên hệ đào tạo chính quy (có hiệu lực kể 

từ học kỳ I, năm học 2017 - 2018 

Số 546/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/9/2018 

(8) Quyết định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy dài hạn (Học kỳ I năm học 2017-2018). 

Số 547/QĐ-ĐHTB 

ngày 04 /9/ 2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(9) Quyết định Về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy dài hạn (Học kỳ II năm học 2017-2018). 

Số 783/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/12/2018 

(10) Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời 

xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho học 

sinh, sinh viên hệ đào tạo chính quy (có hiệu lực kể 

từ học kỳ I, năm học 2018 - 2019 

Số 310/QĐ-ĐHTB 

ngày 06/6/2019 

(11) Quyết định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy (Học kỳ I năm học 2018-2019). 

Số 322/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/6/2019 

(12) Quyết định Về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy 

(Học kỳ II năm học 2018-2019). 

Số 514/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/10/2019 

(13) Quyết định Về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy 

(Học kỳ I năm học 2019-2020) 

Số 320/QĐ-ĐHTB 

ngày 05/6/2020 

(14) Quyết định Về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy 

(Học kỳ II năm học 2019-2020) 

Số 847/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/12/2020 

(15)  Quyết định Quyết định về việc thành lập Hội 

đồng xét hỗ trợ học bổng cho sinh viên. 

Số 288/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/05/2020 

H17.1.008   
Quy định C/N, N/V, QH của GVCN/CVHT * 

Số 843/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/11/2017 

Trường 

ĐHTB   

H17.1.009   
Hướng dẫn công tác GVCN/CVHT * 

Số 844/HD-ĐHTB 

ngày 21/11/2017 

Trường 

ĐHTB   

H17.1.010   
Quyết định về việc phân công GVCN/CVHT các 

lớp hệ chính quy học theo học hệ thống tín chỉ năm 

2017 * 

Số 760/QĐ-ĐHTB 

ngày 30/10/2017 

Trường 

ĐHTB 
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Quyết định về việc phân công GVCN/CVHT các 

lớp hệ chính quy học theo học hệ thống tín chỉ năm 

2018 * 

Số 570/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/9/2018 

H17.1.011   

(1) Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ 

miễn, giảm học phí năm học 2016-2017 

số 663/QĐ-ĐHTB 

ngày 23/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 112 học sinh, sinh viên) HK1 năm học 

2016-2017. 

Số 199/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/3/2017 

(3) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 592 học sinh, sinh viên) HK1 năm học 

2016-2017. 

Số 201/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/3/2017 

(4) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 89 học sinh, sinh viên) HK2 năm học 

2016-2017. 

Số 200/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/3/2017 

(5) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 576 học sinh, sinh viên) HK2 năm học 

2016-2017. 

Số 202/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/3/2017 

(6) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 50% cho 03 học sinh, sinh viên) năm học 

2016-2017. 

Số 203/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/3/2017 

(7) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 70% cho 17 học sinh, sinh viên) năm học 

2016-2017. 

Số 204/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/3/2017 

H17.1.012   (1) Quyết định số thành lập Hội đồng xét duyệt hồ 

sơ miễn, giảm học phí năm học 2017-2018 

Số 30/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/01/2018 
Trường 

ĐHTB 

  

    
(2) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 50% cho 03 học sinh, sinh viên) HK1 năm 

học 2017-2018. 

Số 77/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/1/2018   
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(3) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 50% cho 06 học sinh, sinh viên) HK1 năm 

học 2017-2018. 

Số 78/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/1/2018   

    
(4) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 70% cho 31 học sinh, sinh viên) HK1 năm 

học 2017-2018. 

Số 79/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/1/2018   

    
(5) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 72 học sinh, sinh viên) HK1 năm học 

2017-2018. 

Số 80/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/1/2018   

    
(6) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 26 học sinh, sinh viên) HK1 năm học 

2017-2018. 

Số 81/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/1/2018   

    
(7) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 541 học sinh, sinh viên) HK1 năm học 

201(7)2018. 

Số 82/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/1/2018   

    
(8) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 63 học sinh, sinh viên) HK2 năm học 

2017-2018. 

Số 260/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/4/2018   

    
(9) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 26 học sinh, sinh viên) HK2 năm học 

2017-2018. 

Số 261/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/4/2018   

    
(10) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 50% cho 06 học sinh, sinh viên) HK2 năm 

học 2017-2018. 

Số 262/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/4/2018   

    
(11) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 50% cho 04 học sinh, sinh viên) HK2 năm 

học 2017-2018. 

Số 263/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/4/2018   
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(12) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 70% cho 32 học sinh, sinh viên) HK2 năm 

học 2017-2018. 

Số 265/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/4/2018   

    
(13) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 70% cho 02 học sinh, sinh viên) HK1 năm 

học 2017-2018. 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/4/2018   

    (14) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 541 học sinh) HK2 năm học 2017-2018. 

Số 267/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/4/2018   

    
(15) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 02 học sinh, sinh viên) năm học 2017-

2018. 

Số 393/QĐ-ĐHTB 

ngày 30/5/2018   

H17.1.013   

(1) Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ 

miễn, giảm học phí năm học 2018-2019 

Số 613/QĐ-ĐHTB 

ngày 02/12/2019 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 34 học sinh, sinh viên) HK1 năm học 

2018-2019. 

Số 41/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/1/2019 

(3) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 61 học sinh, sinh viên) HK1 năm học 

2018-2019. 

Số 42/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/1/2019 

(4) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 50% học phí cho 08 sinh viên) HK1 năm học 

2018-2019. 

Số 43/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/1/2019 

(5) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 70% học phí cho 35 sinh viên) HK1 năm học 

2018-2019. 

Số 44/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/1/2019 

(6) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 70% cho 37 sinh viên) HK2 năm học 2018-

2019. 

Số 129/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/4/2019 
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(7) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 31 sinh viên) HK2 năm học 2018-2019. 

Số 130/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/4/2019 

(8) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm cho 01 học sinh, sinh viên) HK2 năm học 

2018-2019. 

Số 131/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/4/2019 

(9) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 60 sinh viên) HK2 năm học 2018-2019. 

Số 132/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/4/2019 

(10) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 398 học sinh) HK2 năm học 2018-2019. 

Số 135/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/4/2019 

H17.1.014   

(1) Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ 

miễn, giảm học phí năm học 2019-2020 

Số 613/QĐ-ĐHTB 

ngày 02/12/2019 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 01 sinh viên) HK1 năm học 2019-2020. 

Số 649/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/12/2019 

(3) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 29 sinh viên) HK1 năm học 2019-2020. 

Số 650/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/12/2019 

(4) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 50% học phí cho 02 sinh viên) HK1 năm học 

2019-2020. 

Số 651/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/12/2019 

(5) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 50% học phí cho 07 sinh viên) HK1 năm học 

2019-2020. 

Số 652/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/12/2019 

(6) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 70% học phí cho 35 sinh viên) HK1 năm học 

2019-2020. 

Số 653/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/12/2019 

(7) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 47 sinh viên) HK1 năm học 2019-2020. 

Số 654/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/12/2019 
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(8) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 50% học phí cho 03 sinh viên) HK1 năm học 

2019-2020. 

Số 655/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/12/2019 

(9) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn học phí cho 41 sinh viên) HK2 năm học 

2019-2020. 

Số 443/QĐ-ĐHTB 

ngày 13/7/2020 

(10) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn học phí cho 27 sinh viên) HK2 năm học 

2019-2020. 

Số 444/QĐ-ĐHTB 

ngày 13/7/2020 

(11) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn học phí cho 02 sinh viên) HK2 năm học 

2019-2020. 

Số 445/QĐ-ĐHTB 

ngày 13/7/2020 

(12) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn học phí cho 01 sinh viên) HK2 năm học 

2019-2020. 

Số 446/QĐ-ĐHTB 

ngày 13/7/2020 

(13) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 70% học phí cho 36 sinh viên) HK2 năm học 

2019-2020. 

Số 447/QĐ-ĐHTB 

ngày 13/7/2020 

(14) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 50% học phí cho 07 sinh viên) HK2 năm học 

2019-2020. 

Số 448/QĐ-ĐHTB 

ngày 13/7/2020 

(15) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 50% học phí cho 02 sinh viên) HK2 năm học 

2019-2020. 

Số 449/QĐ-ĐHTB 

ngày 13/7/2020 

(16) Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên 

(giảm 50% học phí cho 01 sinh viên) HK2 năm học 

2019-2020. 

Số 450/QĐ-ĐHTB 

ngày 13/7/2020 
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H17.1.015   

(1) Quyết định số thành lập Hội đồng xét duyệt hồ 

sơ miễn, giảm học phí năm học 2020-2021 

Số 928/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/12/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 31 học sinh) HK1 năm học 2020-202(1) 

Số 16/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

(3) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 16 học sinh) HK1 năm học 2020-202(1) 

Số 17/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

(4) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 03 học sinh) HK1 năm học 2020-202(1) 

Số 18/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

(5) Quyết định về việc gảm học phí cho sinh viên 

(giảm 70% học phí cho 17 học sinh) HK1 năm học 

2020-202(1) 

Số 20/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

(6) Quyết định về việc gảm học phí cho sinh viên 

(giảm 50% học phí cho 05 học sinh) HK1 năm học 

2020-202(1) 

Số 21/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

(7) Quyết định về việc gảm học phí cho sinh viên 

(giảm 50% học phí cho 01 học sinh) HK1 năm học 

2020-202(1) 

Số 22/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

(8) Quyết định về việc gảm học phí cho sinh viên 

(giảm 50% học phí cho 02 học sinh) HK1 năm học 

2020-202(1) 

Số 23/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

(9) Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên 

(miễn cho 01 học sinh) HK1 năm học 2020-202(1) 

Số 27/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

H17.1.016   

(1) Quyết định về việc thành lập Ban cố vấn Mạng 

lưới Cựu sinh viên (Có Danh sách kèm theo) 

Số 697/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/10/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc thành lập Ban điều hành và 

Tiểu ban liên lạc Cựu sinh viên của Trường Đại 

học Thái Bình (Có Danh sách kèm theo) 

Số 698/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/10/2020 

Trường 

ĐHTB 
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(3) Thông báo về việc Tổ chức gặp mặt Cựu sinh 

viên trường Đại học Thái Bình 

Số 698/TB-ĐHTB 

ngày 31/12/2019 

Trường 

ĐHTB 

(4) Giấy mời Tham dự gặp mặt cựu sinh viên 

trường Đại học Thái Bình (Thời gian tổ chức vào 

ngày 04/01/2020 - Tại phòng Hội thảo (Tầng 2 Nhà 

F trường Đại học Thái Bình) 

Giấy mời ngày 

02/01/2020 

Trường 

ĐHTB 

(5) Bảng tổng hợp danh sách Cựu HSSV về trường 

ngày 14/11/2020 Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm 

Truyền thống Trường Đại học Thái Bình (1960-

2020). 

Bảng tổng hợp ngày 

13/11/2020 

Trường 

ĐHTB 

(6) Bảng tổng hợp quà tặng của Cựu sinh viên tham 

dụ Lễ kỷ niệm 60 năm Truyền thống Trường Đại 

học Thái Bình (1960-2020). Phòng KHTC tổng hợp 

phần quà tặng. 

Bảng tổng hợp ngày 

Ngày 15/11/2020 

Phòng KHTC 

  H06.5.002 

(1) Quyết định về việc Ban hành quy định tạm thời 

về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, lao 

động hợp đồng làm căn cứ để phận phối thu nhập 

tăng thêm hàng tháng 

Số 613/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/10/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc ,về việc bổ sung quy định 

tạm thời đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, lao 

động hợp đồng làm căn cứ để phận phối thu nhập 

tăng thêm hàng tháng 

Số 57/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/02/2016 

(3) Quyết định về việc ,về việc bổ sung quy định 

tạm thời đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, lao 

động hợp đồng làm căn cứ để phận phối thu nhập 

tăng thêm hàng tháng 

Số 615/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/10/2018 

H17.1.017   Thông báo về việc triển khai sổ quản lý HSSV nội 

trú, ngoại trú Ký túc xá năm 2018 * 

Sổ 590/TB-

CT.HSSV ngày 

24/9/2018 

Phòng 

CTHSSV 
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H17.1.018   

(1) Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật 

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, năm 

2016 

Số 527/KH-ĐHTB 

ngày 26/10/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức thực hiện ”Ngày pháp luật 

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, năm 

2017 

Số 730/KH-ĐHTB 

ngày 13/10/2017 

(3) Kế hoạch về việc thực hiện về Tổ chức thực 

hiện ”Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa việt nam, năm 2018 

Số 739/KH-ĐHTB 

ngày 02/11/2018 

(4) Kế hoạch về việc thực hiện về Tổ chức thực 

hiện ”Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa việt nam, năm 2019 

Số 550/KH-ĐHTB 

ngày 22/10/2019 

(5) Kế hoạch về việc thực hiện về Tổ chức thực 

hiện ”Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa việt nam, năm 2020 

Số 550/KH-ĐHTB 

ngày 22/10/2019 

  H17.1.009 
Hướng dẫn về Công tác giáo viên chủ nhiệm/cố 

vấn học tập 

Số 844/HD-ĐHTB 

ngày 21/11/2017 

Trường 

ĐHTB   

H17.1.019   
Kế hoạch về việc Huy động sinh viên tham gia Hội 

thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và Lái xe mô 

tô an toàn cho sinh viên năm 2018 

Số 640/KH-ĐHTB 

ngày 19/10/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H17.1.020   

(1) Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh 

trật tự năm 2017 

Số 390/KH-ĐHTB 

ngày 05/6/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã 

hội và phòng chống cháy nổ, dịp tết Nguyên đán 

Kỷ Hợi 2019 

Số 182/KH-ĐHTB 

ngày 12/12/2018 

(3) Kế hoạch về Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

giao thông và phòng chống cháy nổ, dịp tết Nguyên 

đán Canh Tý 2020 

Số 641/KH-ĐHTB 

tháng 12/2019 
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H17.1.021   

(1) Quy định về công tác y tế trường học 

Số 223/QĐ-ĐHTB 

ngày 23/3/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Sổ cấp phát thuốc các năm 2015 – 2020   

(3) Sổ theo dõi, kiểm tra thân nhiệt của CBGV, 

HSSV (Dịch bệnh Covid-19).   

(4) Kế hoạch về việc tăng cường phòng, chống 

bệnh mùa đông xuân năm 2016 

Số 40a/KH-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 

(5) Kế hoạch về việc tăng cường phòng, chống dịch 

bệnh mùa đông xuân năm 2017 

Số 85/KH-ĐHTB 

ngày 06/02/2017 

(6) Thông báo về việc phun thuốc diệt muỗi phòng, 

chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2017 

Số 523/TB-ĐHTB 

ngày 17/08/2017 

(7) Kế hoạch về việc tăng cường phòng, chống dịch 

bệnh mùa đông xuân năm 2018 

Số 35/KH-ĐHTB 

ngày 15/01/2018 

(8) Kế hoạch về việc tăng cường phòng, chống dịch 

bệnh mùa đông xuân năm 2019 

Số 04/KH-ĐHTB 

ngày 02/01/2019 

(9) Kế hoạch về việc tăng cường phòng, chống dịch 

bệnh Sốt xuất huyết năm 2019 

Số 388/KH-ĐHTB 

ngày 22/08/2019 

(10) Thông báo về việc phun thuốc diệt muỗi 

phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết năm 2019 

TB-ĐHTB ngày 

27/08/2019 

(11) Kế hoạch về phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona 

và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 

Số 72/KH-ĐHTB 

ngày 05/02/2020 

(12) Kế hoạch về việc phun thuốc phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của Virus Coronagây ra (phun ngày 10/02/2020) 

Số 02/KH-ĐHTB 

ngày 11/02/2020 

(13) Kế hoạch về việc phun thuốc phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của Virus Corona gây ra (phun ngày 13/02/2020) 

Số 80/KH-ĐHTB 

ngày 08/02/2020 
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(14) Hướng dẫn phòng chống bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của Virus Cornna gây ra (Tài 

liệu lưu hành nội bộ, dùng cho sinh hoạt lớp ngày 

Thứ Hai 03/02/2020) 

Hướng dẫn ngày 

29/01/2020 

(15) Thông báo về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ 

học do dịch cúm vi rút Corona 

Số 66/KH-ĐHTB 

ngày 31/01/2020 

(16) Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần 

Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 của tỉnh 

Số 22/TB-VP ngày 

29/4/2021 

(17) Thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ Lễ 

30/4 và 01/5 

Số 214/KH-ĐHTB 

ngày 03/5/2021 

(18) Thông báo về việc tăng cường các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 

Số 278/KH-ĐHTB 

ngày 05/5/2021 

(19) Thông báo về việc phòng chống dịch và cách 

thức làm việc trong thời gian giãn cách xã hội để 

phòng chống Covid-19 

Số 288/ĐHTB-

TCCB ngày 

06/5/2021 

(20) Hợp đồng mua bán vật tư y tế năm 2016 

Số 25/HĐMB ngày 

19/4/2016 

(21) Hợp đồng mua bán vật tư y tế năm 2017 

Số 01/HĐMB ngày 

08/01/2017 

(22) Hợp đồng mua bán vật tư y tế năm 2018 

Số 28/HĐMB ngày 

12/12/2017 

(23) Hợp đồng mua bán vật tư y tế năm 2019 

Số 01/HĐMB ngày 

02/01/2019 

(24) Hợp đồng mua bán vật tư y tế năm 2020 

Số 29/HĐMB ngày 

10/12/2019 
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(25) Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp và phun 

thuốc diệt muỗi, côn trùng 

Số 82/HĐMB ngày 

15/8/2017 

H17.1.022   

(1) Kế hoạch khám sức khỏe cho HSSV đầu khóa 

2016 

Số 514/KH-ĐHTB 

ngày 25/10/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch khám sức khỏe cho HSSV đầu khóa 

2017 

Số 470/KH-ĐHTB 

ngày 31/7/2017 

(3) Kế hoạch V/v tổ chức khám sức khỏe cho 

HSSV khóa mới (đợt 2) nhập học năm 2017 

Số 189/KH-ĐHTB 

ngày 21/3/2018 

(4) Kế hoạch khám sức khỏe cho HSSV đầu khóa 

2018 

Số 509/KH-ĐHTB 

ngày 30/9/2019 

(5) Kế hoạch khám sức khỏe cho HSSV đầu khóa 

2019 

Số 714/KH-ĐHTB 

ngày 23/10/2020 

H17.1.023   

(1) Kế hoạch khám sức khỏe cho HSSV cuối khóa 

2018 

Số 296/KH-ĐHTB 

ngày 17/4/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch khám sức khỏe cho HSSV cuối khóa 

2019 

Số 236/KH-ĐHTB 

ngày 04/5/2019 

(3) Kế hoạch khám sức khỏe cho HSSV cuối khóa 

2020 

Số 318/KH-ĐHTB 

ngày 04/06/2020 

(4) Kế hoạch khám sức khỏe cho HSSV cuối khóa 

2020 

Số 871/KH-ĐHTB 

ngày 09/12/2020 

H17.1.024   

(1) Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2015 - 

2016* 

Số 465/KH-ĐHTB 

ngày 19/9/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016 - 

2017* 

Số 109/KH-ĐHTB 

ngày 15/02/2017 
  

(3) Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2017 - 

2018* 

Số 99/KH-ĐHTB 

ngày 05/02/2018 
  

(4) Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2018 - 

2019* 

Số 543/KH-ĐHTB 

ngày 16/10/2019 
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(5) Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2019 - 

2020* 

Số 704/KH-ĐHTB 

ngày 21/10/2020 
  

  H17.1.018 

(1) Kế hoạch Tổ chức thực hiện "ngày pháp luật 

nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 

2016 

Số 527/KH-ĐHTB 

ngày 26/10/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch về việc thực hiện về Tổ chức thực 

hiện ”Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa việt nam, năm 2017 

Số 730/KH-ĐHTB) 

ngày 13/10/2017 

(3) Kế hoạch Tổ chức thực hiện "ngày pháp luật 

nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 

2017 

Số 13/KH-ĐHTB-

TTr&PC ngày 

13/10/2017 

(4) Kế hoạch về việc thực hiện về Tổ chức thực 

hiện ”Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa việt nam, năm 2018 

Số 379/KH-ĐHTB), 

ngày 02/11/2018 

(5) Kế hoạch về việc thực hiện về Tổ chức thực 

hiện ”Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa việt nam, năm 2019 

Số 550/KH-ĐHTB 

ngày 22/10/2019 

  H14.3.017 
Kế hoạchgiảng dạyhọc phần/môn học của giảng 

viên   
Khoa/P.ĐT 

  

  H24.1.001 

(1) Kế hoạch phối hợp tổ chức Chủ nhật Đỏ năm 

2016 

Số 19/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2016 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 

năm 2016 

Số 207/KH-ĐHTB 

ngày 21/4/2016 

(3) Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 3 

năm 2016 

Số 531/ĐHTB-ĐTN 

ngày 28/10/2016 

(4) Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 

năm 2017 hưởng ứng Tháng thanh niên và Lễ hội 

Xuân hồng 

Số 114/KH-ĐHTB 

ngày 20/02/2017 
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(5) Kế hoạch tổ chức Chủ nhật Đỏ năm 2018 lần 

thứ X 

Số 12/KH-ĐHTB 

ngày 05/01/2018 

(6) Thông báo tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 

năm 2018 

Số 08/TB-ĐTN ngày 

15/10/2018 

(7) Kế hoạch tổ chức Chủ nhật Đỏ năm 2019 lần 

thứ XI 

Số 09/KH-ĐHTB 

ngày 04/01/2019 

(8) Thông báo tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 

năm 2019 

Số 35/TB-ĐTN ngày 

20/8/2019 

(9) Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 

năm 2020 

Số 643/KH-ĐHTB 

ngày 24/9/2020 

H17.1.025   

(1) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2016 

Số 367/KH-ĐHTB 

ngày 08/08/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa (Lần 2) năm học 2016-2017 

Số 650/KH-ĐHTB 

ngày 11/11/2016 

(3) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2017 

Số 494/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/08/2017 

(4) Kế hoạch tổ chức "tuần sinh hoạt công dân 

HSSV" đầu năm học 2018-2019 

Số 474/KH-ĐHTB 

ngày 06/08/2018 

(5) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, Đợt 01 năm 2018 

Số 450/KH-ĐHTB 

ngày 20/7/2018 

(6) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2020 

Số 626/KH-ĐHTB 

ngày 18/9/2020 

H17.1.026   

(1) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV cuối khóa, năm 2016 

Số 297/KH-ĐHTB 

ngày 09/6/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV cuối khóa, năm 2018 

Số 295/KH-ĐHTB 

ngày 17/4/2018 

(3) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV cuối khóa, năm 2019 

Số 235/KH-ĐHTB 

ngày 04/5/2019 
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(4) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV cuối khóa, năm 2020 

Số 318/KH-ĐHTB 

ngày 04/6/2020 

(5) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV cuối khóa, năm 2020 

Số 870/KH-ĐHTB 

ngày 09/12/2020 

H17.1.027   

(1) Tổ chức đối thoại lãnh đạo Nhà trường với sinh 

viên 

Số 804/KH-ĐHTB 

ngày 01/11/2017 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp Giữa BGH Nhà trường và Bí thư, 

lớp trưởng các lớp Ngày 24/10/2017 

H17.1.028   Tổ chức đối thoại lãnh đạo Nhà trường với ban cán 

sự lớp 

Số 113/KH-ĐHTB 

ngày 08/3/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H05.1.018 Quyết định ban hành quy địnhvề quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ trường Đại học Thái Bình 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 1/6/ 2018 

Trường 

ĐHTB   

H17.1.029   Quy định quản lý, học trực tuyến trên phần mềm 

của trường * 

Số 01/HD-ĐHTB 

ngày 21/02/2020 
Phòng ĐT 

  

  H03.3.001 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

bộ máy của Trường ĐHTB * 

Số 211-QĐ-UBND 

ngày 20/01/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình   

  H03.1.015 

(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2017 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Trường năm 2020 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 

H17.1.030   

(1) Thông báo về việc khảo sát, lấy ý kiến phản hồi 

của người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên, học kỳ II năm học 2018-2019 

Số 119/TB-ĐHTB 

ngày 02/04/2019 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo về việc khảo sát, lấy ý kiến phản hồi 

của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên, học kỳ 1 năm học 2019-2020 

Số 538/TB-ĐHTB 

ngày 11/10/2019 
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H17.1.031   Kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ các bên 

có liên quan năm 2019. 

Số 93/KH-ĐHTB 

ngày 18 tháng 03 

năm 2019 

Trường 

ĐHTB 

  

Tiêu chí 

17.2 
  

    
  

  

  H03.3.001 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

bộ máy của Trường ĐHTB * 

Số 211-QĐ-UBND 

ngày 20/01/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình   

  H03.1.015 

(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2017 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Trường năm 2020 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 

  H15.1.006 
Quy chế đào tạo ĐH, CĐ của Trường ĐHTB* 

Số 212/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/7/2013 

Trường 

ĐHTB   

H17.2.001   Hình ảnh TT. Thư viện * Hình ảnh TT.TV   

H17.2.002   Hình ảnh dịch vụ: căng tin, sân bóng đá, bóng bạn, 

cầu lông.. Hình ảnh 

Phòng 

CTHSSV   

  H14.3.014 
Sổ tay SV   

Phòng 

CTHSSV   

H17.2.003   
Hình ảnh Ký túc xá của Nhà trường 03 khu Hình ảnh 

Ban quản lý 

KTX   

H17.2.004   Triển khai sổ quản lý HSSV nội trú, ngoại trú Ký 

túc xá năm 2018 * 

Sổ 590/TB-

CT.HSSV ngày 

24/9/2018 

Phòng 

CTHSSV 
  

H17.2.005   Hình ảnh 02 kho sách thư viện * Hình ảnh TT.TV   

H17.2.006   
Quy chế quản lý, sử dụng tài sản * 

Số 014/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/10/2018 

Trường 

ĐHTB   

H17.2.007   
Nội quy phòng học * 

Số 208/QĐ-ĐHTB 

ngày 05/4/2017 

Trường 

ĐHTB   
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Ghi 

chú 

H17.2.008   
Thông báo về việc vệ sinh phòng học 

Số 245/TB-ĐHTB 

ngày 19/4/2017 

Trường 

ĐHTB   

H17.2.009   Hình ảnh bình lọc nước sạch để cung cho sinh viên 

uống trực tiếp Hình ảnh 

Phòng 

CTHSSV   

  H17.1.007 

(1) Quyết định ban hành quy định về việc xét, cấp 

học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh 

viên hệ đào tạo chính quy dài hạn (Năm học 2015-

2016). 

Số 183/QĐ-CTSV 

ngày 13/4/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy dài hạn (Học kỳ I năm học 2015-2016). 

Số 151/QĐ-ĐHTB 

ngày 24 /3/ 2016 

(3) Thông báo Thông báo về việc xét, cấp học bổng 

khuyến khích học tập (Học kỳ II năm học 2015-

2016) 

Số 244/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/5/2016 

(4) Quyết định ban hành quy định xét, cấp học 

bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên 

hệ đào tạo chính quy 

Số 83/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/1/2018 

(5) Quyết định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy dài hạn (Học kỳ I năm học 2016-2017) 

Số 84/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/1/2018 

(6) Quyết định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy dài hạn (Học kỳ II năm học 2016-2017) 

Số 85/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/1/2018 

(7) Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời 

xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho học 

sinh, sinh viên hệ đào tạo chính quy (có hiệu lực kể 

từ học kỳ I, năm học 2017 - 2018 

Số 546/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/9/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(8) Quyết định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy dài hạn (Học kỳ I năm học 2017-2018). 

Số 547/QĐ-ĐHTB 

ngày 04 /9/ 2018 

(9) Quyết định Về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy dài hạn (Học kỳ II năm học 2017-2018). 

Số 783/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/12/2018 

(10) Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời 

xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho học 

sinh, sinh viên hệ đào tạo chính quy (có hiệu lực kể 

từ học kỳ I, năm học 2018 - 2019 

Số 310/QĐ-ĐHTB 

ngày 06/6/2019 

(11) Quyết định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo 

chính quy (Học kỳ I năm học 2018-2019). 

Số 322/QĐ-ĐHTB 

ngày 18/6/2019 

(12) Quyết định Về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy 

(Học kỳ II năm học 2018-2019). 

Số 514/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/10/2019 

(13) Quyết định Về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy 

(Học kỳ I năm học 2019-2020) 

Số 320/QĐ-ĐHTB 

ngày 05/6/2020 

(14) Quyết định Về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy 

(Học kỳ II năm học 2019-2020) 

Số 847/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/12/2020 

(15)  Quyết định Quyết định về việc thành lập Hội 

đồng xét hỗ trợ học bổng cho sinh viên. 

Số 288/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/05/2020 

H17.2.011   (1) Xét học bổng Canon - Chắp cánh nhân tài năm 

học 2019-2020. 

Số 73/9CV/ĐTN-

TTNTH  năm học 

2019-2020 

ĐTN Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Danh sách sinh viên đề nghị được nhận học 

bổng Hessen CHLB Đức học kỳ 2 năm học 2015-

2016 (Có Danh sách được xét duyệt kèm theo). Ngày 17/05/2017 

Trường 

ĐHTB 

(3)  Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, 

CHLB Đức, năm học 2017-2018. 

Số 962/BGDĐT 

ngày 13/3/2018 

Trường 

ĐHTB 

(4)  Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, 

CHLB Đức, năm học 2017-2018 (Có Danh sách 

kèm theo). 

Số 123/TB-ĐHTB 

ngày 19/3/2018 

Trường 

ĐHTB 

(5)  Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, 

CHLB Đức, năm học 2018-2019. 

Số 3009/BGDĐT 

ngày 19/7/2019 

Trường 

ĐHTB 

(6)  Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, 

CHLB Đức, năm học 2018-2019. 

Số 3009/BGDĐT 

ngày 19/7/2019 

Trường 

ĐHTB 

(7)  Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, 

CHLB Đức, năm học 2018-2019. 

Số 72/TB-ĐHTB 

ngày 06/3/2019 

Trường 

ĐHTB 

(8) Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, 

CHLB Đức, năm học 2019-2020. 

Số 1906/BGDĐT 

ngày 13/3/2019 

Trường 

ĐHTB 

(9) Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, 

CHLB Đức, năm học 2019-2020 (Có Danh sách 

kèm theo) 

Số 656/TB-ĐHTB 

ngày 23/12/2019 

Trường 

ĐHTB 

H17.2.012   
Hình ảnh cây rút nạp tiền tự động tại cổng trường * Hình ảnh 

Phòng 

CTHSSV   

  H18.2.007 Danh sách sinh viên nghiên cứu khoa học hằng 

năm Danh sách 

Phòng 

QLKH&HTQ

T   

H17.2.013   Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 

khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2018 

Số 351/KH-ĐHTB 

ngày 08/5/2018 

Phòng 

QLKH&HTQ

T   

  H18.1.007 (1) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV giai 

đoạn 2016 - 2020 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày   22/12/2015 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV trường 

Đại học Thái Bình năm 2016 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015 

(3)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Đại 

học Thái Bình năm 2017 

Số 76/KH-ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(4)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Đại 

học Thái Bình năm 2018 

Số 64/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018; 

(5)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2019 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2019; 

(6)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2020 

Số 33a /KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(7)  Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2016 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015; 

(8) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường Đại 

học Thái Bình năm 2017 

Số 76/KH-ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(9) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường Đại 

học Thái Bình năm 2018 

Số 64/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018; 

(10) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2019 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2019; 

(11) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2020 

Số 33a /KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

H17.2.014   

(1) Kế hoạch về việc tổ chức chương trình tập huấn 

thương mại điện tử cho sinh viên năm 2018 

Số 398/KH- ĐHTB 

ngày 06/5/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Cán bộ đoàn và đoàn viên ưu tú tham gia học 

bổng khóa đào tạo “kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản” 

Số 18/TB-ĐTN ngày 

02/4/2018 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

(3)  Kế hoạch về việc tổ chức khóa đào tạo "Kỹ 

năng làm việc chuyên nghiệp" cho sinh viên khóa 5 

ngành kế toán Ngày 14/4/2020 

Khoa KTKT 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4)  Kế hoạch về việc tổ chức khóa đào tạo "Kỹ 

năng làm việc chuyên nghiệp" cho sinh viên khóa 6 

ngành kế toán 

Số 836/KH-ĐHTB 

ngày 11/12/2020 

Khoa KTKT 

H17.2.015   

(1) Hình ảnh tư vấn hội ngày hội chợ việc làm cho 

HSSV Hình ảnh 

Trung tâm 

TS&GTVL 

  

(2) Tư vấn du học 

Số 74/KH-ĐHTB 

ngày 25/01/2018; 

Trường 

ĐHTB 

 (3) Kế hoạch khai giảng lớp tiếng Nhật cho sinh 

viên đăng ký đi làm kỹ sư, thực tập sinh tại Nhật 

Bản 

Số 576/KH-ĐHTB 

ngày 18/9/2018 

Trường 

ĐHTB 

(4)  Thông báo tổ chức cho SV tham gia vòng sơ 

khảo cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp cho sinh viên 

năm 2018” của trường ĐH ký thuật công nghiệp – 

Đại học Thái Nguyên 

Số 235/TB-ĐHTB 

ngày 29/3/2018 

Trường 

ĐHTB 

H17.2.016   Hội thao khối CBGV và HSSV chào mừng ngày 

truyền thống ĐTNCS Hồ Chí Minh 

Số 119/KH-ĐHTB 

ngày 01/3/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H15.1.007 
Ban hành quy định quản lý điểm học phần Trường 

ĐHTB 

Số 254/QĐ-ĐHTB 

ngày 03/5/2019 

Trường 

ĐHTB   

H17.2.017   
Báo cáo nề nếp kỷ cương trong giảng dạy và học 

tập   

Phòng 

TT&PC   

H17.2.018   
Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của HSSV   

Phòng 

CTHSSV   

  H22.2.001 Kết quả học tập toàn khóa của HSSV 2016-2020   Phòng ĐT   

H17.2.020   

Báo cáo kết quả khảo sát người học   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

H17.2.021   (1) Thông tư đánh giá kết quả rèn luyện của người 

học, trình độ đại học * 

Số 16/TT-

BGDĐTngày 

12/8/2015 

Bộ GDĐT 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người 

học, trình độ đại học, CĐ * 

Số 33/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

Trường 

ĐHTB   

H17.2.022   Kế hoạch công tác thanh tra, pháp chế năm học 

2020- 2021 

Số 704/KH-ĐHTB 

ngày 21/10/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H15.1.007 
(5)  Sử dụng phần mềm quản lý đào tạo việc giám 

sát, đánh giá các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người 

học * 

Số 01/HDĐ-ĐHTB 

ngày 19/9/2017 

Trường 

ĐHTB 
  

H17.2.023   

(1) Sinh viên đạt điểm rèn luyện và xếp loại rèn 

luyện toàn khóa 2013-2017 - Hệ Đại học chính quy 

Khóa 2 

Bảng tổng hợp ngày 

25/7/2017 

Phòng 

CTHSSV 

  

(2) Sinh viên đạt điểm rèn luyện và xếp loại rèn 

luyện toàn khóa 2014-2018 - Hệ Đại học chính quy 

Khóa 3 

Bảng tổng hợp ngày 

03/7/2018 

(3)  Sinh viên đạt điểm rèn luyện và xếp loại rèn 

luyện toàn khóa 2015-2019 - Hệ Đại học chính quy 

Khóa 4 

Bảng tổng hợp ngày 

03/7/2019 

(4)  Sinh viên đạt điểm rèn luyện và xếp loại rèn 

luyện toàn khóa 2016-2020 - Hệ Đại học chính quy 

Khóa 5 

Bảng tổng hợp ngày 

22/6/2020 

  H09.3.009 Kết quả khảo sát, lấy ý kiến sinh viên trước khi ra 

trường   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

Tiêu chí 

17.3 
  

    
  

  

  H17.1.025 

(1) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2016 

Số 367/KH-ĐHTB 

ngày 08/08/2016 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa (Lần 2) năm học 2016-2017 

Số 650/KH-ĐHTB 

ngày 11/11/2016 
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MC dùng 
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hành 

Ghi 

chú 

(3)  Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2017 

Số 494/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/08/2017 

(4)  Kế hoạch tổ chức "tuần sinh hoạt công dân 

HSSV" đầu năm học 2018-2019 

Số 474/KH-ĐHTB 

ngày 06/08/2018 

(5)  Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, Đợt 01 năm 2018 

Số 450/KH-ĐHTB 

ngày 20/7/2018 

(6)  Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

HSSV đầu khóa, năm 2020 

Số 626/KH-ĐHTB 

ngày 18/9/2020 

  H17.1.027 

(1) Tổ chức đối thoại lãnh đạo Nhà trường với sinh 

viên 

Số 804/KH-ĐHTB 

ngày 01/11/2017 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp Giữa BGH Nhà trường và Bí thư, 

lớp trưởng các lớp Ngày 24/10/2017 

  H17.1.028 Tổ chức đối thoại lãnh đạo Nhà trường với ban cán 

sự lớp 

Số 113/KH-ĐHTB 

ngày 08/3/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H17.1.030 
Thông báo về việc khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của 

sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, 

học kỳ 1 năm học 2019-2020 

Số 538/TB-ĐHTB 

ngày 11/10/2019 

Trường 

ĐHTB 
  

  H09.3.012 Bảng tổng hợp kết quả khảo sát của CBGV-NV về 

chất lượng phục vụ và hỗ trợ người học   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

  H09.3.009 Kết quả khảo sát, lấy ý kiến sinh viên trước khi ra 

trường   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

  H17.1.002 
Thông tư về việc Ban hành quy chế đánh giá kết 

quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ 

đại học hệ chính quy 

Số 16/2015/TT-

BGDĐT ngày 

12/8/2015 

Bộ GDĐT 

  

  H17.1.005 

Quy chế tạm thời về phân công, đánh giá, xếp loại 

và bình xét thi đua giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học 

tập 

Số 227/QĐ-ĐHTB 

ngày 23/3/2018 

Trường 

ĐHTB 
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H17.3.001   
Tổ chức hội thảo tư vấn du học Hàn Quốc 

Số 74/KH-ĐHTB 

ngày 25/01/2018 

Trường 

ĐHTB   

H17.3.002   
Tổ chức lớp tiếng Nhật cho HSSV 

Số 576/KH-ĐHTB 

ngày 18/9/2018 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 

17.4 
  

    
  

  

  H07.4.005 Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và 

hoạt động của thư viện của trường ĐH Thái Bình 

Số 890/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/12/2017 

Trường 

ĐHTB   

  H17.2.003 
Hình ảnh Ký túc xá của Nhà trường 03 khu Hình ảnh 

Ban quản lý 

KTX   

H17.4.001   
Biên bản làm việc "Hỗ trợ phòng công tác HSSV Ngày 27/9/2017 

Phòng 

CTHSSV   

  H17.2.014 

(1) Kế hoạch về việc tổ chức chương trình tập huấn 

thương mại điện tử cho sinh viên năm 2018 

Số 398/KH- ĐHTB 

ngày 06/5/2018 

Khoa 

KT&QTKD 

  

(2) Cán bộ đoàn và đoàn viên ưu tú tham gia học 

bổng khóa đào tạo “kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản” 

Số 18/TB-ĐTN ngày 

02/4/2018 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

(3)  Kế hoạch về việc tổ chức khóa đào tạo "Kỹ 

năng làm việc chuyên nghiệp" cho sinh viên khóa 5 

ngành kế toán Ngày 14/4/2020 

Khoa KTKT 

(4)  Kế hoạch về việc tổ chức khóa đào tạo "Kỹ 

năng làm việc chuyên nghiệp" cho sinh viên khóa 6 

ngành kế toán 

Số 836/KH-ĐHTB 

ngày 11/12/2020 

Trường 

ĐHTB 

  H17.3.001 
Tổ chức hội thao tư vấn du học Hàn Quốc 

Số 74/KH-ĐHTB 

ngày 25/01/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H17.3.002 
Tổ chức lớp tiếng Nhật cho HSSV 

Số 576/KH-ĐHTB 

ngày 18/9/2018 

Trường 

ĐHTB   

H17.4.007   (1) Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách 

mạng của Nguyễn Đức Cảnh 

Số 37/KH-ĐHTB 

ngày 12/01/2018 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Kế hoạch tham gia chương trình giao lưu văn 

nghệ chào mừng 128 năm ngày sinh nhật Bác 

(19/5/1890-19/5/2018) 

Số 355/KH-ĐHTB 

ngày 09/5/2018 

(3) Thông báo huy động lực lượng tham gia 

chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng 128 

năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2018) 

Số 362/KH-ĐHTB 

ngày 10/5/2018 

(4) Thi đấu giải cầu lông Công - Nông Tỉnh Thái 

Bình 

Số 359/KH-ĐHTB 

ngày 08/5/2018 

(5) Hình ảnh phòng tập bóng bàn, sân tập thể thao 

KTX, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ   

H17.4.008   
Thông báo về việc điểm danh trên phần mềm Ngày 03/01/2020 

Phòng 

CTHSSV   

H17.4.009   

(1) Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người 

học, trình độ đại học * 

Số 16/TT-BGDĐT 

ngày 12/8/2015 
Bộ GDĐT 

  

(2). Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người 

học, trình độ đại học, CĐ * 

Số 33/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

Trường 

ĐHTB 

Tiêu chuẩn 

18 
  

    
  

  

Tiêu chí 

18.1 
  

    
  

  

H18.1.001   Quyết định thành lập phòng QLKH&HTQT 

Trường ĐHTB 

Số 269/QĐ-ĐHTB 

ngày 29/9/2012 

Trường 

ĐHTB   

  H03.1.015 
(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 

Trường 

ĐHTB 
  

  H03.1.014 
(1) Phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu 

Số 431/ĐHTB ngày 

11/8/2015 Trường 

ĐHTB 

  (2) Phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu 

Số 162/ĐHTB ngày 

29/3/2016 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3)  Phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu 

Số 457/ĐHTB ngày 

13/9/2016 

(4)  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban giám hiệu 

Số 897/TB-ĐHTB 

ngày 19/12/2016 

(5)  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban giám hiệu 

Số 374/TB-ĐHTB 

ngày 01/6/2017 

(6)  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban giám hiệu 

Số 66/TB-ĐHTB 

ngày 18/01/2018 

(7)  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong 

Ban giám hiệu 

Số 58/TB-ĐHTB 

ngày 14/01/2020 

  H03.1.003 
Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường ĐHTB 

Số 368/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/10/2012 

Trường 

ĐHTB   

  H02.1.016 

(1) Quyết định thành lập Hội đồng KH và Đào tạo 

Trường ĐHTB 

Số 505/QĐ-ĐHTB 

ngày 23/8/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định thành lập Hội đồng ĐBCL giáo dục 

của Trường ĐHTB 

Số 582/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/9/2018 

(3) Quyết định về việc điều chỉnh nhân sự tổ ĐBCL 

giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Thái Bình 

Số 98/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/2/2020 

(4) Quyết định bổ sung nhóm công tác chuyên trách 

phục vụ công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng 

Số 608 /QĐ-ĐHTB 

ngày 10/9/2020 

H18.1.002   

(1) Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng 

QLKH&HTQT năm 2016 Ngày 12/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng 

QLKH&HTQT năm 2017 Ngày 10/01/2017 

Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng 

QLKH&HTQT năm 2018 Ngày 09/01/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng 

QLKH&HTQT năm 2019 Ngày 09/01/2019 

Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng 

QLKH&HTQT năm 2020 Ngày 08/01/2020 

(2) Bảng phân công nhiệm vụ của các đơn vị năm 

2016 Ngày 12/01/2016 

Bảng phân công nhiệm vụ của các đơn vị năm 2017 Ngày 10/01/2017 

Bảng phân công nhiệm vụ của các đơn vị năm 2018 Ngày 09/01/2018; 

Bảng phân công nhiệm vụ của các đơn vị năm 2019 Ngày 09/01/2019; 

Bảng phân công nhiệm vụ của các đơn vị năm 2020 Ngày 08/01/2020 

H18.1.003   

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng 

KH&ĐT Trường Đại học Thái Bình * 

Số 392/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/5/2018 
Trường 

ĐHTB 

  

Quyết định về việc kiện toàn hội đồng khoa học và 

đào tạo Trường ĐHTB* 

Số 393/QĐ-ĐHTB 

ngày 30/5/2018 

Quyết định về việc kiện toàn hội đồng khoa học và 

đào tạo Trường Đại học Thái Bình* 

Số 97/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/2/2020 

H18.1.004   

(1) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB* 

Số 39/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB* 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

(3) Quy định chống đạo văn Trường ĐHTB 

Số 50a/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 

(4) Quy định về quản lý tài sản trí tuệ Trường 

ĐHTB 

Số 396a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

H18.1.005   
(1) Quyết định thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp 

Số 267/QĐ-ĐHTB 

ngày 30/5/2016 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Quy chế tổ chức hoạt động của câu lạc bộ khởi 

nghiệp 

Số 267/QĐ-ĐHTB 

ngày 30/5/2016 

H18.1.006   

(1) Quyết định thành lập Ban biên tập và các Tiểu 

ban biên tập Tập san Khoa học Trường ĐHTB 

Số 682/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/10/2020 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy chế tổ chức, hoạt động của ban biên tập và 

các tiểu ban biên tập tập san khoa học Trường 

ĐHTB   

H18.1.007   

(1) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV giai 

đoạn 2016 - 2020 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày   22/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV trường 

Đại học Thái Bình năm 2016 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015 

(3)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Đại 

học Thái Bình năm 2017 

Số 76/KH-ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(4)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Đại 

học Thái Bình năm 2018 

Số 64/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018 

(5)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2019 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2019 

(6)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2020 

Số 33a /KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(7)  Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2016 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015 

(8) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường Đại 

học Thái Bình năm 2017 

Số 76/KH-ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(9) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường Đại 

học Thái Bình năm 2018 

Số 64/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018 

(10) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2019 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(11) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2020 

Số 33a /KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(12) Kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ khởi 

nghiệp năm 2016 

Số 01/KH-CLB ngày 

30/5/2016 

Kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ khởi nghiệp 

năm 2017 

Số 01/KH-CLB ngày 

05/01/2017 

Kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ khởi nghiệp 

năm 2018 

Số 01/KH-CLB ngày 

03/01/2018 

Kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ khởi nghiệp 

năm 2019 

Số 01/KH-CLB ngày 

02/01/2019 

Kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ khởi nghiệp 

năm 2020 

Số 01/KH-CLB ngày 

06/01/2020 

(13)Kế hoạch Hội thảo của Đề tài cấp quốc gia 

Số 65/Kh-ĐHTB 

ngày 18/01/2018 

  

Số 23a/KH-ĐHTB 

ngày 20/02/2019 

  

Số 120/KH-ĐHTB 

ngày 20/02/2019 

  

Số 181/KH-ĐHTB 

ngày 20/02/2019 

  

Số 262/KH-ĐHTB 

ngày 20/02/2019 

H18.1.008   

(1) Kế hoạch hoạt động của Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHTB năm 2016 

Số 803a/KH- 

HĐKHĐT- ĐHTB 

ngày 22/12/2015; Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hoạt động của Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHTB năm 2017 

Số 76/KH- 

HĐKHĐT- ĐHTB 

ngày 23/01/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3)  Kế hoạch hoạt động của Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHTB năm 2018; 

Số 64/KH- 

HĐKHĐT- ĐHTB 

ngày 18/01/2018; 

(4)  Kế hoạch hoạt động của Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHTB năm 2019; 

Số 54/KH- 

HĐKHĐT- ĐHTB 

ngày 27/01/2019; 

(5)  Kế hoạch hoạt động của Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHTB năm 2020 

Số 33a/KH- 

HĐKHĐT- ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

  H07.1.007 

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016 

Số 816/QĐ-ĐHTB , 

ngày 3112/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017 

Số 916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016 

(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017 

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 

Số  677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

H18.1.009   

(1) Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2016 

Số 25/TB-ĐHTB 

ngày 06/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2017 

Số 32/TB-ĐHTB 

ngày 17/01/2017 

(3) Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2018 

Số 215/TB-ĐHTB 

ngày 21/3/2018 

(4) Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2019 

Số 57/TB-ĐHTB 

ngày 25/02/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2020 

Số 53/TB-ĐHTB 

ngày 14/01/2020 

H18.1.010   

(1) Bảng tổng hợp đăng ký nhiệm vụ KH&CN 

Trường ĐHTB năm 2016 Ngày 08/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bảng tổng hợp kinh phí nhiệm vụ KH&CN 

Trường ĐHTB năm 2016 Ngày 08/01/2016 

(3) Bảng tổng hợp đăng ký nhiệm vụ KH&CN 

Trường ĐHTB năm 2017 Ngày 02/6/2017 

(4) Bảng tổng hợp kinh phí nhiệm vụ KH&CN 

Trường ĐHTB năm 2017 Ngày 02/6/2017 

(5) Bảng tổng hợp đăng ký nhiệm vụ KH&CN 

Trường ĐHTB năm 2018; Ngày 04/6/2018 

(6) Bảng tổng hợp kinh phí nhiệm vụ KH&CN 

Trường ĐHTB năm 2018 Ngày 04/6/2018 

(7) Bảng tổng hợp đăng ký nhiệm vụ KH&CN 

Trường ĐHTB năm 2019; Ngày 01/8/2019 

(8) Bảng tổng hợp kinh phí nhiệm vụ KH&CN 

Trường ĐHTB năm 2019 Ngày 01/8/2019 

(9) Bảng tổng hợp đăng ký nhiệm vụ KH&CN 

Trường ĐHTB năm 2020; Ngày 26/3/2020 

(10) Bảng tổng hợp kinh phí nhiệm vụ KH&CN 

Trường ĐHTB năm 2020 Ngày 26/3/2020 

H18.1.011   

(1) Lịch họp Hội đồng KH&ĐT xét duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2016 Ngày 04/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản cuộc họp xét duyệt nhiệm vụ KH&CN 

cấp cơ sở thực hiện từ năm 2016 Ngày 04/01/2016 

(3) Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2016 

Số 09/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/01/2016 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 
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hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Lịch họp Hội đồng KH&ĐT xét duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2017 Ngày 25/5/2017 

(5) Biên bản cuộc họp xét duyệt nhiệm vụ KH&CN 

cấp cơ sở thực hiện từ năm 2017 Ngày 25/5/2017 

(6) Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2017 

Số 379/QĐ-ĐHTB 

ngày 02/6/2017 

  

Số 945/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2017 

(7) Lịch họp Hội đồng KH&ĐT xét duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2018 Ngày 29/5/2018 

(8) Biên bản cuộc họp xét duyệt nhiệm vụ KH&CN 

cấp cơ sở thực hiện từ năm 208 Ngày 29/5/2018 

(9) Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2018 

Số 397/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/6/2018 

(10) Lịch họp Hội đồng KH&ĐT xét duyệt nhiệm 

vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2019 Ngày 25/7/2019 

(11) Biên bản cuộc họp xét duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2019 Ngày 25/7/2019 

(12) Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2019 

Số 347/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/8/2019 

(13) Lịch họp Hội đồng KH&ĐT xét duyệt nhiệm 

vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2020 Ngày 18/3/2020 

(14) Biên bản cuộc họp xét duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2020 Ngày 18/3/2020 

(15) Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2020 

Số 176/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/3/2020 

H18.1.012   (1) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp quốc gia thực hiện từ năm 2016 

Số 12/TB-ĐHTB 

ngày  12/01/2016 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp quốc gia thực hiện từ năm năm 2021 

Số 08/TB-ĐHTB 

ngày   05/01/2020 

(3) Thông báo Hội thi sáng tạo khoa học, công 

nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ VII, năm 2016- 2017 

Số 343/TB-ĐHTB 

ngày 22/5/2017. 

(4) Thông báo Hội thi sáng tạo khoa học, công 

nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII, năm 2018 - 2019 

Số 256/TB-ĐHTB 

ngày 12/6/2018. 

(5) Thông báo Hội thi sáng tạo khoa học, công 

nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ IX, năm 2020 - 2021 

Số 468/TB-ĐHTB 

ngày 24/7/2020. 

(6) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2016 

Số  58/TB-ĐHTB 

ngày 07/8/2015 

(7) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2017 

Số 67/TB-ĐHTB 

ngày 27/6/2016 

(8) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2018 

Số 78/TB-ĐHTB 

ngày 23/6/2017 

(9) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2019 

Số 285/TB-ĐHTB 

ngày  22/6/2018 

(10) Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2020 

Số 292/TB-ĐHTB 

ngày   28/5/2019 

H18.1.013   

(1) Tờ trình v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ năm 2016 

Số 467/TTr-KHCN, 

ngày 25/6/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Tờ trình v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ năm 2017 

Số 475/TTr-KHCN, 

ngày 16/6/2016 

(3) Tờ trình v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ năm 2018 

Số 545/TTr-KHCN, 

ngày 21/8/2017 

(4) Tờ trình v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ năm 2019 

Số  309 /TTr-

KHCN, ngày 

29/8/2018 



336 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 
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hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Tờ trình v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ năm 2020 

Số 405/TTr-KHCN, 

ngày 26/8/2019 

H18.1.014   

(1) Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB 

Số 36a/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB 

Số 394a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

H18.1.015   

(1) Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2016 Ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2017 Ngày 29/12/2017 

(3) Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2018 Ngày 28/12/2018 

(4) Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2019 Ngày 31/12/2019 

(5) Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2020 Ngày 30 /12/2020 

H18.1.016   

(1) Thông báo v/v phản biện, góp ý các bài viết 

đăng trên tập san khoa học (số 01) của Trường 

ĐHTB 

Số 690/TB-ĐHTB 

ngày 12/10/2010 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Các phiếu nhận xét, phản biện bài đăng Tập san 

số 01 Trường ĐHTB Tháng 10/2020 

(3) Các bài viêt đăng Tập san số 01 Trường ĐHTB Tháng 10/2020 

H18.1.017   
Giấy phép xuất bản Tập san Trường ĐHTB của Sở 

Thông tin truyền thông tỉnh Thái Bình 

Số 73/GP-STTTT, 

ngày 12/11/2020 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông tỉnh 

Thái Bình   

  H02.2.010 
(1) Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động năm 2016 Ngày 14/01/2016 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 
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hành 

Ghi 

chú 

(2) Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động năm 2017 Ngày 12/01/2017 

(3) Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động năm 2018 Ngày 07/02/2018 

(4) Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động năm 2019 Ngày 16/01/2019 

(5) Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động năm 2020 Ngày 18/01/2020 

Tiêu chí 

18.2 
  

    
  

  

H18.2.001   

Quyết định về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá 

nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi 

và thời gian thực hiện nhiệm vụ KHCN độc lập cấp 

quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2016 

Số 3001/QĐ-

BKHCN, ngày 

13/10/2016 

Bộ KH&CN 

  

H18.2.002   

(1) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2016 

Số 1287/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2016 

Số 1654/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2016 

(3) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện từ năm 2017 

Số 1605/QĐ-UBND 

ngày 21/6/2017 

(4) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện từ năm 2017 

Số 1713/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2017 

(5) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2018 

Số 1527/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2018 

(6) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện từ năm 2018 

Số 315/QĐ-SKHCN, 

ngày 18/6/2018 

(7) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2019 

Số 1552/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(8) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện từ năm 2019 

Số 1537/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2019 

(9) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2020 

Số 1717/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2020 

H18.2.003   Bảng thống kê kinh phí Hội thi sáng tạo khoa học, 

kỹ thuật và công nghệ tỉnh Ngày 02/12/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H21.2.004 

(1) Hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

năm 2016 

Số 01/HĐ-ĐHTB 

ngày 03/6/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

  

Số 02/HĐ-ĐHTB. 

Ngày 23/5/2016 

  

Số 03/ HĐ-ĐHTB 

ngày 06/6/2016 

  

Số 04/ HĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2016 

  

Số 05/ HĐ-ĐHTB 

ngày 15/6/2016 

  

Số 06/ HĐ-ĐHTB 

ngày 20/6/2016 

  

Số 07/ HĐ-ĐHTB 

ngày 10/8/2016 

  

Số 08/ HĐ-ĐHTB 

ngày 12/8/2016 

(2) Hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

năm 2017 

Số 565/ HĐ-ĐHTB 

ngày 28/9/2017 

  

Số 565/ HĐ-ĐHTB 

ngày 28/9/2017 

  

Số 567/ HĐ-ĐHTB 

ngày 2/10/2017 
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Số 568/ HĐ-ĐHTB 

ngày 1/10/2017 

  

Số 569/ HĐ-ĐHTB 

ngày 1/10/2017 

(3) Hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

năm 2018 

Số 520/ HĐ-ĐHTB 

ngày 21/9/2018 

  

Số 521/ HĐ-ĐHTB 

ngày 25/9/2018 

  

Số 522/ HĐ-ĐHTB 

ngày 25/9/2018 

  

Số 523/ HĐ-ĐHTB 

ngày 5/10/2018 

(4) Hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

năm 2019 

Số 577/ HĐ-ĐHTB 

ngày 8/7/2019 

  

Số 578/ HĐ-ĐHTB 

ngày 8/7/2019 

  

Số 579/ HĐ-ĐHTB 

ngày 8/7/2019 

(5) Hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

năm 2020 

Số 155/ HĐ-ĐHTB 

ngày 01/9/2020 

  

Số 156/ HĐ-ĐHTB 

ngày 01/9/2020 

  

Số 157/ HĐ-ĐHTB 

ngày 01/9/2020 

(6) Hợp đồng mở lớp Huấn luyện an toàn vệ sinh 

lao động 

Số 98/ HĐ-ĐHTB 

ngày 20/2/2020 

(7) Hợp đồng mở lớp Huấn luyện an toàn vệ sinh 

lao động 

Số 99/ HĐ-ĐHTB 

ngày 4/5/2020 
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hành 
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chú 

(8) Hợp đồng mở lớp Huấn luyện an toàn vệ sinh 

lao động 

Số 101/ HĐ-ĐHTB 

ngày 06/7/2020 

(9) Hợp đồng mở lớp Huấn luyện an toàn vệ sinh 

lao động 

Số 100/ HĐ-ĐHTB 

ngày 27/4/2020 

(10) Hợp đồng đào tạo nghề may công nghiệp cho 

phạm nhân trại giam Nà Tấu 

Số 56/ HĐ-ĐHTB 

ngày 06/9/2020 

H18.2.004   

(1) Danh sách nhóm nghiên cứu thực hiện nhiệm 

vụ KHCN cấp quốc gia, giai đoạn 2016-2020 Ngày 02/12/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Danh sách nhóm nghiên cứu thực hiện nhiệm 

vụ KHCN cấp tỉnh, ngành giai đoạn 2016-2020 Ngày 02/12/2020 

(3) Danh sách nhóm nghiên cứu thực hiện nhiệm 

vụ KHCN cấp cơ sở, giai đoạn 2016-2020 Ngày 02/12/2020 

H18.2.005   Bảng thống kê danh mục đề tài các cấp đã thực 

hiện, giai đoạn 2016-2020 Ngày 02/12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H18.2.006   Danh sách nhóm sinh viên tham gia NCKH giai 

đoạn 2016-2020 Ngày 07/12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H18.2.007   
Danh sách nhóm giảng viên thực hiện nhiệm vụ 

chuyển giao KHCN cho nông dân, giai đoạn 

20016-2020 Ngày 07/12/2020 

Trường 

ĐHTB 
  

  H02.3.012 

(1) Hướng dẫn khen thưởng của Công đoàn trường 

năm 2016 

Số 06/ HDKT-CĐ 

ngày 05/01/2016 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hướng dẫn khen thưởng của Công đoàn trường 

năm 2017 

Số 03/ HDKT-CĐ 

ngày 04/01/2017 

(3) Hướng dẫn khen thưởng của Công đoàn trường 

năm 2018 

Số 07/ HDKT-CĐ 

ngày 08/01/2018 

(4) Hướng dẫn khen thưởng của Công đoàn trường 

năm 2019 

Số 06/ HDKT-CĐ 

ngày 05/01/2019 
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(5) Hướng dẫn khen thưởng của Công đoàn trường 

năm 2020 

Số 02/ HDKT-CĐ 

ngày 07/01/2020 

H18.2.008   

(1) Xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia Ngày 10/4/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Xác nhận ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ cấp tỉnh Ngày 15/2/2019 

(3) Xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia Ngày 10/1/2020 

(4) Xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia với Sở Tài nguyên và Môi 

trường Tỉnh Thái Bình Ngày 10/5/2020 

(5) Xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Thái Bình Ngày 12/5/2020 

(6) Xác nhận phối hợp thực hiện niệm vụ KH&CN 

cấp quốc gia với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Quảng Ninh Ngày 12/5/2020 

(7) Xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia với Viện Địa lý/Viện Hàn 

lâm KH&CN Việt Nam Ngày 20/4/2016 

(8) Xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia với Viện kỹ thuật Điều 

khiển và Tự động hóa, Trường Đại học Bách khoa 

Hà Nội Ngày 12/5/2020 

(9) Xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia với Trung tâm Thông tin lưu 

trữ và thư viện tài nguyên môi trường quốc gia, 

Cục CNTT và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Ngày 12/5/2020 
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(10) Bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu của 

nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình. Ngày 12/5/2020 

(11) Cam kết ứng dụng kết quả đề tài KHCN cấp 

quốc gia với Sở Tài nguyên và Môi trường Thái 

Bình Ngày 19/5/2020 

(12) Phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp 

quốc gia 

Số 1215/STNMT-

CCB, ngày 

18/5/2020 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Thái 

Bình 

Tiêu chí 

18.3 
  

    
  

  

  H01.1.001 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển trường Đại học thái Bình giai 

đoạn 2018- 2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

Ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H18.3.001   

(1) Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ 

đề tài cấp quốc gia 12/2019; 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ 

đề tài cấp tỉnh, ngành 12/2019; 

(3) Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ 

đề tài cấp cơ sở 12/2020; 

H18.3.002   

(1) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp quốc gia 

năm 2017 12/2017; Trường 

ĐHTB 

  

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp quốc gia năm 

2018 12/2018; 
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hành 
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Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp quốc gia năm 

2019 12/2019; 

(2) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2016 12/2016; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2017 12/2017; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2018 12/2018; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2019 12/2019; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2020 12/2020; 

(3) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2016 12/2016; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2017 12/2017; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2018 12/2018; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2019 12/2019; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2020 12/2020; 

  H04.3.002 

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2017 Trường ĐHTB; 

Số 39/BC-ĐHTB 

ngày 19/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2018 Trường ĐHTB; 

Số 13/BC-ĐHTB 

ngày 12/01/2018; 

(3)  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 

Trường ĐHTB; 

Số 18/BC-ĐHTB 

ngày 06/01/2019; 
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Mã minh 
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hành 

Ghi 

chú 

(4)  Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2020 Trường ĐHTB; 

Số 50/BC-ĐHTB 

ngày 08/01/2020; 

(5)  Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2021 

Số 19/BC-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

H18.3.003   

(1) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2016, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017* Ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2017, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2018* Ngày 29/12/2017 

(3)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2019* Ngày 31/12/2018; 

(4)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2019, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2020* Ngày 31/12/2019; 

(5)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021* Ngày 31/12/2020; 

(6)  Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH giai đoạn từ 

2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 

2021 - 2025 Ngày 31/12/2020 

H18.3.004   

(1) Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2017 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày 30/10/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động 

KHCN Trường ĐHTB năm 2017 Ngày 30/11/2017 

(3)  Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà 

soát, điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB 

năm 2017 

Số 536/BC-ĐHTB 

ngày 30/10/2017 

(4)  Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2019 

Số 487/KH-ĐHTB 

ngày 28/10/2019 

(5) Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động 

KHCN Trường ĐHTB năm 2019; Ngày 28/11/2019; 
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chung 
Tên minh chứng 
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hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 
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(6) Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà 

soát, điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB 

năm 2019 

Số 675/BC-ĐHTB 

ngày 28/11/2019 

H18.3.005   

(1) Bảng tổng hợp thống kê giờ nghiên cứu khoa 

học của CBGV năm 2017-2018; Ngày 25/7/2018; 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bảng tổng hợp thống kê giờ nghiên cứu khoa 

học của CBGV năm 2018-2019; Ngày 19/7/2019; 

(3) Bảng tổng hợp thống kê giờ nghiên cứu khoa 

học của CBGV năm 2019-2020; Ngày 22/7/2020. 

(4) Bảng danh mục bài báo khoa học đăng trên tạp 

chí khoa học trong nước và quốc tế giai đoạn 2016- 

2020 Ngày 31/12/2020 

(5) Danh mục bài viết đăng trên tập san Trường 

ĐHTB năm 2012 Tháng 10/2020 

(6) Danh mục bài viết đăng trên kỷ yếu hội thảo 

giai đoạn 2016 - 2020 Ngày 31/12/2020 

(7) Danh mục giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo 

KHCN và kỹ thuật tỉnh Thái Bình năm 2016 -2017 Ngày 26/5/2017 

(8) Danh mục giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo 

KHCN và kỹ thuật tỉnh Thái Bình năm 2018 -2019 Ngày 28/5/2019 

(9) Danh mục giải pháp đạt giải Hội thi sáng tạo 

KHCN và kỹ thuật tỉnh Thái Bình năm 2016 -2017 Ngày 24/11/2017 

(10) Danh mục giải pháp đạt giải Hội thi sáng tạo 

KHCN và kỹ thuật tỉnh Thái Bình năm 2018 -2019 Ngày 28/11/2019 

  H02.3.012 

(1) Hướng dẫn khen thưởng của Công đoàn trường 

năm 2016 

Số 06/ HDKT-CĐ 

ngày 05/01/2016 
Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 
  

(2) Hướng dẫn khen thưởng của Công đoàn trường 

năm 2017 

Số 03/ HDKT-CĐ 

ngày 04/01/2017 
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hành 
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chú 

(3) Hướng dẫn khen thưởng của Công đoàn trường 

năm 2018 

Số 07/ HDKT-CĐ 

ngày 08/01/2018 

(4) Hướng dẫn khen thưởng của Công đoàn trường 

năm 2019 

Số 06/ HDKT-CĐ 

ngày 05/01/2019 

(5) Hướng dẫn khen thưởng của Công đoàn trường 

năm 2020 

Số 02/ HDKT-CĐ 

ngày 07/01/2020 

Tiêu chí 

18.4 
  

    
  

  

H18.4.001   

(1) Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm  2016 

Số 894/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm  2017 

Số 921/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2017 

Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm  2018 

Số 794a/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018; 

Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm  2019 

Số 641a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/12/2019; 

Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm  2020 

Số 900a/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/12/2020 

(2) Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV 

về hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2016 

Số 895/KH-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 

Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2017 

Số 925/KH-ĐHTB 

ngày 15/12/2017 

Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2018 

Số 792a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2018; 
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Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2019 

Số 637a/KH-ĐHTB 

ngày 11/12/2019; 

Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2020 

Số 902a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2020 

(3) Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại hàng năm* 

Năm 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

(4) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV về hoạt động KHCN và đối ngoại năm 

2016* 

Số 914a/BC-ĐHTB 

ngày 30/12/2016 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV về hoạt động KHCN và đối ngoại năm 

2017* 

Số 943/BC-ĐHTB 

ngày 29/12/2017 

(5) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm 2018* 

Số 817/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2018; 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm 2019* 

Số 680/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2019; 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm 2020* 

Số 943/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

(6) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2016 Ngày 30/12/2016 

(7) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2017 Ngày 29/12/2017 

(8) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2018 Ngày 31/12/2018; 

(9) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2019 Ngày 31/12/2019; 
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(10) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2020; Ngày 31/12/2020. 

H18.4.002   

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2017 của các đơn vị; Tháng 12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2018 của các đơn vị; Tháng 12/2017 

(3)  Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị; Tháng 12/2018; 

(4)  Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2020 của các đơn vị; Tháng 12/2019; 

(5)  Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021 của các đơn vị Ngày 20/12/2020 

H18.4.003   

(1) Bảng thống kê số lượng GV tham gia hoạt động 

KHCN năm 2016 Ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bảng thống kê số lượng GV tham gia hoạt động 

KHCN năm 2017 Ngày 29/12/2017 

(3) Bảng thống kê số lượng GV tham gia hoạt động 

KHCN năm 2018 Ngày 31/12/2018; 

(4) Bảng thống kê số lượng GV tham gia hoạt động 

KHCN năm 2019 Ngày 31/12/2019; 

(5) Bảng thống kê số lượng GV tham gia hoạt động 

KHCN năm 2020 Ngày 31/12/2020 

  H18.1.004 

(1) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB* 

Số 39/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB* 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

(3) Quy định chống đạo văn Trường ĐHTB 

Số 50a/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 
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(4) Quy định về quản lý tài sản trí tuệ Trường 

ĐHTB 

Số 396a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

  H18.1.007 

(1) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV giai 

đoạn 2016 - 2020 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày   22/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV trường 

Đại học Thái Bình năm 2016 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015 

(3)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Đại 

học Thái Bình năm 2017 

Số 76/KH-ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(4)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Đại 

học Thái Bình năm 2018 

Số 64/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018 

(5)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2019 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2019 

(6)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2020 

Số 33a /KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(7)  Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2016 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015 

(8) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường Đại 

học Thái Bình năm 2017 

Số 76/KH-ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(9) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường Đại 

học Thái Bình năm 2018 

Số 64/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018 

(10) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2019 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2019 

(11) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2020 

Số 33a /KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(12) Kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ khởi 

nghiệp năm 2016 

Số 01/KH-CLB ngày 

30/5/2016 

Kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ khởi nghiệp 

năm 2017 

Số 01/KH-CLB ngày 

05/01/2017 
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Kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ khởi nghiệp 

năm 2018 

Số 01/KH-CLB ngày 

03/01/2018 

Kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ khởi nghiệp 

năm 2019 

Số 01/KH-CLB ngày 

02/01/2019 

Kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ khởi nghiệp 

năm 2020 

Số 01/KH-CLB ngày 

06/01/2020 

(13)Kế hoạch Hội thảo của Đề tài cấp quốc gia 

Số 65/Kh-ĐHTB 

ngày 18/01/2018 

  

Số 23a/KH-ĐHTB 

ngày 20/02/2019 

  

Số 120/KH-ĐHTB 

ngày 20/02/2019 

  

Số 181/KH-ĐHTB 

ngày 20/02/2019 

  

Số 262/KH-ĐHTB 

ngày 20/02/2019 

  H18.1.009 

(1) Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2016 

Số 25/TB-ĐHTB 

ngày 06/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2017 

Số 32/TB-ĐHTB 

ngày 17/01/2017 

(3) Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2018 

Số 215/TB-ĐHTB 

ngày 21/3/2018 

(4) Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2019 

Số 57/TB-ĐHTB 

ngày 25/02/2019 

(5) Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2020 

Số 53/TB-ĐHTB 

ngày 14/01/2020 

  H18.1.002 
(1) Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng 

QLKH&HTQT năm 2016 Ngày 12/01/2016 

Trường 

ĐHTB   
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Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng 

QLKH&HTQT năm 2017 Ngày 10/01/2017 

Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng 

QLKH&HTQT năm 2018 Ngày 09/01/2018 

Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng 

QLKH&HTQT năm 2019 Ngày 09/01/2019 

Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng 

QLKH&HTQT năm 2020 Ngày 08/01/2020 

(2) Bảng phân công nhiệm vụ của các đơn vị năm 

2016 Ngày 12/01/2016 

Bảng phân công nhiệm vụ của các đơn vị năm 2017 Ngày 10/01/2017 

Bảng phân công nhiệm vụ của các đơn vị năm 2018 Ngày 09/01/2018; 

Bảng phân công nhiệm vụ của các đơn vị năm 2019 Ngày 09/01/2019; 

Bảng phân công nhiệm vụ của các đơn vị năm 2020 Ngày 08/01/2020 

H18.4.004   

(1) Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp 

quốc gia năm 2016 Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp 

quốc gia năm 2017 Năm 2017 

(3) Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp 

quốc gia năm 2018 Năm 2018; 

(4) Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp 

quốc gia năm 2019 Năm 2019; 

(5) Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp 

quốc gia năm 2020 Năm 2020 

  H07.2.035 

(1) Sổ tài sản các đơn vị năm 2016 Ngày 01/01/2016 

Các đơn vị 

  

(2) Sổ tài sản các đơn vị năm 2017 Ngày 01/01/2017 

(3) Sổ tài sản các đơn vị năm 2018 Ngày 01/01/2018 

(4) Sổ tài sản các đơn vị năm 2019 Ngày 01/01/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Sổ tài sản các đơn vị năm 2020 Ngày 01/01/2020 

H18.4.005   

(1) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đối với 

Phòng QLKH&HTQT năm học 2018 - 2019 

Số 2598/QĐ-

BGDĐT ngày 

29/8/2019 

Bộ GDĐT 

  

(2) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình 

đối với Phòng QLKH&HTQT năm 2019 

Số 311/QĐ-UBND 

ngày 24/01/2019 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

(3) Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đối với 

Phòng QLKH&HTQT năm 2017 

Số 226/QĐ-UBND 

ngày 23/01//2018 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

(4) Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đối với 

Phòng QLKH&HTQT năm 2019 

Số 139/QĐ-UBND 

ngày 14/01//2020 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

(5) Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đối với 

Phòng QLKH&HTQT năm học 2019-2020 

Số 2537/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2020 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

(6) Giấy khen của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ 

thuật tỉnh Thái Bình đối với Trường ĐHTB năm 

2018-2019 

Số 160/QĐ-LHH 

ngày 20/11/2019 

Liên hiệp các 

hội khoa học 

và kỹ thuật 

tỉnh Thái 

Bình 

(7) Giấy khen của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thái 

Bình đối với Phòng QLKH&HTQT năm 2019 

Số 01/QĐ-KHCN, 

ngày 02/01/2020 

Sở KH&CN 

tỉnh Thái 

Bình 

(8) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình 

(Bà Bùi Thanh Thủy) 

Số 139/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2020 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

(9) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình 

(Bà Nguyễn Thị Thùy Dương) 

Số 139/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2020 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

(10) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình 

năm 2020 (ông Lê Nam Hải) 

Số 2537/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2020 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

(11) Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2016, 

2017, 2018, 2019 

Số 886/QĐKT-

ĐHTB ngày 

14/12/2016 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  

Số 18/QĐKT-ĐHTB 

ngày 08/01/2018; 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 18/QĐKT-ĐHTB 

ngày 14/01/2019; 

Trường 

ĐHTB 

  

Số 08/QĐ-ĐHTB 

ngày 03/01/2020 

Trường 

ĐHTB 

(12) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2018 

Số 749/QĐ-UBND 

ngày 19/3/2019 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

(13) Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2020 

Số 1790/QĐ-TTg, 

ngày 12/11/2020 
Chính phủ 

Tiêu chuẩn 

19 
  

    
  

  

Tiêu chí 

19.1 
  

    
  

  

H19.1.001   

(1)     Luật sở hữu trí tuệ 

Số 50/2005/QH11  

ngày 29/11/2005 
Quốc hội 

  

 (2)     Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

sở hữu trí tuệ 

Số 36/2009/QH12  

ngày 19/6/2009 
Quốc hội 

(3)      Nghị định hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ về 

bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về 

sở hữu trí tuệ 

Số 105/2006/NĐ-CP  

ngày 22/9/2006 

Chính phủ 

(4)      Quyết định ban hành Quy định về quản lý 

hoạt động sở trí tuệ trong cơ sở giáo dục ĐH 

78/2008/QĐ-

BGDĐT 29/12/2008 
Bộ GDĐT 

  
  

H18.1.004 

(1) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB* 

Số 39/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 Trường 

ĐHTB   
  

(2) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB* 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Quy định về quản lý tài sản trí tuệ Trường 

ĐHTB 

Số 396a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

  H18.1.002 

(1)     Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng 

QLKH&HTQT năm 2016 Ngày 12/01/2016 

Phòng 

QLKH&HTQ

T 

  

(2)     Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng 

QLKH&HTQT năm 2017 Ngày 10/01/2017 

(3)      Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng 

QLKH&HTQT năm 2018 Ngày 09/01/2018; 

(4)      Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng 

QLKH&HTQT năm 2019 Ngày 09/01/2019; 

(5)      Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng 

QLKH&HTQT năm 2020 Ngày 08/01/2020 

  H03.1.014 

Thông báo phân công nhiệm vụ trong Ban giám 

hiệu năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Số 162/TB-ĐHTB 

ngày 29/3/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

  

Số 374/TB-ĐHTB 

ngày 01/06/2017 

  

Số 66/TB-ĐHTB 

ngày 18/01/2018 

  

Số 58/TB-ĐHTB 

ngày 14/01/2020 

  H18.2.001 

Quyết định về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá 

nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi 

và thời gian thực hiện nhiệm vụ KHCN độc lập cấp 

quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2016 

Số 3001/QĐ-

BKHCN, ngày 

13/10/2016 

Bộ KH&CN 

  

  H18.2.002 

(1) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2016 

Số 1287/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2016 UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2016 

Số 1654/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2016 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện từ năm 2017 

Số 1605/QĐ-UBND 

ngày 21/6/2017 

(4) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện từ năm 2017 

Số 1713/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2017 

(5) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2018 

Số 1527/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2018 

(6) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện từ năm 2018 

Số 315/QĐ-SKHCN, 

ngày 18/6/2018 

(7) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2019 

Số 1552/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2019 

(8) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện từ năm 2019 

Số 1537/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2019 

(9) Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2020 

Số 1717/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2020 

  H18.1.011 

(1) Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2016 

Số 09/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2017 

Số 379/QĐ-ĐHTB 

ngày 02/6/2017 

(3)  Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2018 

Số 397/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/6/2018 

(4)  Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2019 

Số 347/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/8/2016 

(5)  Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2020 

Số 176/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/3/2016 

  H06.6.009 

(1) Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên cơ 

hữu Trường ĐHTB 

Số 582/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/9/2017 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường ĐHTB 

Số 628/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/9/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H18.1.007 

(1) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV năm 

2016 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015; 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV năm 

2017 

Số 76/KH-ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(3)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV năm 

2018 

Số 64/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018; 

(4)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV năm 

2019 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2019; 

(5)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV năm 

2020 

Số 33a /KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

Tiêu chí 

19.2 
  

    
  

  

  H18.1.004 
Quy định về quản lý tài sản trí tuệ Trường ĐHTB 

Số  396a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

H19.2.001   

(1) Đề cương, báo cáo tổng kết đề tài NCKH đã 

được nghiệm thu;   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Các công bố khoa học   

(3)  Các giải thưởng KHCN 2016 

(4)  Giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo 2017 

(5)  Ngân hàng câu hỏi và bộ đề thi 2018 

(6)  Phần mềm máy tính 2019 

(7)  Luận văn, luận án 2020 

(8) Khóa luận/đồ án tốt nghiệp của NH   

H19.2.002   
Thông báo thông tin cần biết về quyền SHTT   

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H18.2.001 

Quyết định về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá 

nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi 

và thời gian thực hiện nhiệm vụ KHCN độc lập cấp 

quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2016 

Số 3001/QĐ-

BKHCN, ngày 

13/10/2016 

Bộ KH&CN 

  

  H18.2.002 

(1)   Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2016 

Số 1654/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2016 

UBND tỉnh 

Thái Bình 

  

(2)    Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện từ năm 2017 

Số 1605/QĐ-UBND 

ngày 21/6/2017 

(3)    Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện từ năm 2017 

Số 1713/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2017 

(4)    Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2018 

Số 1527/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2018 

(5)    Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện từ năm 2018 

Số 315/QĐ-SKHCN, 

ngày 18/6/2018 

(6)    Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2019 

Số 1552/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2019 

(7)   Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện từ năm 2019 

Số 1537/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2019 

(8)   Quyết định về việc phê duyệt đề tài KH&CN 

cấp tỉnh thực hiện năm 2020 

Số 1717/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2019 

  H18.1.011 

(1) Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2016 

Số 09/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2017 

Số 379/QĐ-ĐHTB 

ngày 02/6/2017 

(3)  Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2018 

Số 945/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2017 

(QĐ công nhận 

tương đương) 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Số 397/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/6/2018 

(4)  Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2019 

Số 347/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/8/2016 

(5)  Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2020 

Số 176/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/3/2016 

  H18.1.015 

(1) Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2016 Ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2017 Ngày 29/12/2017 

(3) Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2018 Ngày 28/12/2018 

(4) Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2019 Ngày 31/12/2019 

(5) Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2020 Ngày 30 /12/2020 

  H23.1.001 
Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên 

khảo 2016-2020 

Trường 

ĐHTB   

H19.2.003   
Phần mềm chống đạo văn Turnitin 

Ảnh chụp + Trực 

quan 
  

  

Tiêu chí 

19.3 
  

    
  

  

  H18.1.004 
Quy định về quản lý tài sản trí tuệ Trường ĐHTB 

Số  396a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H18.3.003 

(1) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2016, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017* 

Số 912/BC-ĐHTB 

Ngày 30/12/2016 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2019* 

Số 816/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H18.3.004 

(1) Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2017 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày 30/10/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động 

KHCN Trường ĐHTB năm 2017 Ngày 30/11/2017 

(3)  Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà 

soát, điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB 

năm 2017 

Số 536/BC-ĐHTB 

ngày 30/10/2017 

(4)  Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2019 

Số 487/KH-ĐHTB 

ngày 28/10/2019 

(5) Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động 

KHCN Trường ĐHTB năm 2019; Ngày 28/11/2019; 

(6) Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà 

soát, điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB 

năm 2019 

Số 675/BC-ĐHTB 

ngày 28/11/2019 

  H19.2.001 

(1) Đề cương, báo cáo tổng kết đề tài NCKH đã 

được nghiệm thu; 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Các công bố khoa học   

(3)  Các giải thưởng KHCN   

(4)  Giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo   

(5)  Ngân hàng câu hỏi và bộ đề thi   

(6)  Phần mềm máy tính   

(7)  Luận văn, luận án   

(8) Khóa luận/đồ án tốt nghiệp của NH   

  H18.1.014 

Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB 

Số 36a/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 Trường 

ĐHTB 

    

Số 394a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Tiêu chí           
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 
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Nơi ban 

hành 
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chú 

19.4 

  H18.1.004 
Quy định về quản lý tài sản trí tuệ Trường ĐHTB 

Số  396a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H18.4.001 

(2) Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV 

về hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2016 

Số 895/KH-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2017 

Số 925/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2017 

Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2018 

Số 792a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2018; 

Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2019 

Số 637a/KH-ĐHTB 

ngày Ngày 

11/12/2019 

Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại 2020 

Số 902a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2020 

  H18.4.001 

(3) Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2016 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về hoạt 

động KHCN và đối ngoại năm 2017 2017 

Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về hoạt 

động KHCN và đối ngoại năm 2018 2018 

Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về hoạt 

động KHCN và đối ngoại năm 2019 2019 

Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về hoạt 

động KHCN và đối ngoại 2020 2020 

  H18.4.001 

(4) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV về hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2016 Số 914a/BC-ĐHTB Trường 

ĐHTB 

  

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV về hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2017 Ngày 30/12/2016 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm 2018 

Số 943/BC-ĐHTB 

Ngày 28/12/2017 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối 

ngoạinăm 2019 

Số 817/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm 2020 

Số 680/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2019 

  

Số 943/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2020 

H19.4.001   

(1) Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 

ngày KHCN Việt Nam năm 2018 

Số 290a/KH-ĐHTB 

ngày 04/5/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Danh sách CBGV và SV tham gia Ngày 05/5/2018 

(3)  Kế hoạch tổng kết công tác NCKH giai đoạn 

2016 - 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác NCKH 

giai đoạn 2020 – 2025 

Số 296/KH-ĐHTB 

ngày 06/5/2020 

(4)  Danh sách CBGV và SV tham gia Ngày 10/5/2020 

Tiêu chuẩn 

20 
  

    
  

  

Tiêu chí 

20.1 
  

    
  

  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H18.1.004 

(1) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB* 

Số 39/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB* 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 
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hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Quy định chống đạo văn Trường ĐHTB 

Số 50a/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 

(4) Quy định về quản lý tài sản trí tuệ Trường 

ĐHTB 

Số 396a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

  H01.1.012 

(1) Kế hoạch công tác của Trường Đại học Thái 

Bình năm 2016 

Số 805/QĐ-ĐHTB 

ngày 22/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch công tác của Trường Đại học Thái 

Bình năm 2017 

Số 900/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2016 

(3) Kế hoạch công tác của Trường Đại học Thái 

Bình năm 2018 

Số 927/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/12/2017 

(4) Kế hoạch công tác của Trường Đại học Thái 

Bình năm 2019 

Số 794/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

(5) Kế hoạch công tác của Trường Đại học Thái 

Bình năm 2020 

Số 665/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/12/2019 

  H04.3.002 

(1) Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2017 

Số 39/BC–ĐHTB 

ngày 19/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2018 

Số 13/BC–ĐHTB 

ngày 12/01/2018 

(3) Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2019 

Số 18/BC–ĐHTB 

ngày 06/01/2019 

(4) Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2020 

Số 50/BC–ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(5) Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2021 

Số 19/BC–ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

  H18.1.007 

(1) Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của 

cán bộ giáo viên năm 2016 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày   22/12/2015 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của 

cán bộ giáo viên năm 2017 

Số 803a/KH–ĐHTB 

ngày 22/12/2015 
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(3) Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của 

cán bộ giáo viên năm 2018 

Số 76/KH–ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(4) Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của 

cán bộ giáo viên năm 2019 

Số 64/KH–ĐHTB, 

ngày 20/3/2018 

(5) Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của 

cán bộ giáo viên năm 2020 

Số: 39/KH–ĐHTB 

ngày 18/01/2019 

  H03.1.003 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

Thái Bình 

Số 33a/KH–ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H08.1.002 Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại Trường Đại 

học Thái Bình 

Số 399a/QĐ-ĐHTB 

ngày 06/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H02.1.016 Quyết định về việc kiện toàn hội đồng khoa trực 

thuộc Trường Đại học Thái Bình 

Số 505/QĐ-ĐHTB 

ngày 23/8/2018 

Trường 

ĐHTB   

H20.1.001   
Bảng phân công công việc của từng đơn vị   

Trường 

ĐHTB   

  H03.1.015 
(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 

Trường 

ĐHTB 
  

Tiêu chí 

20.2 
  

    
  

  

H20.2.001   

(1) Danh mục hợp đồng hợp tác về NCKH với các 

đối tác năm 2016 Tháng 12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Danh mục hợp đồng hợp tác về NCKH với các 

đối tác năm 2017 Tháng 12/2017 

(3) Danh mục hợp đồng hợp tác về NCKH với các 

đối tác năm 2018 Tháng 12/2018 

(4) Danh mục hợp đồng hợp tác về NCKH với các 

đối tác năm 2019 Tháng 12/2019 
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hành 
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(5) Danh mục hợp đồng hợp tác về NCKH với các 

đối tác năm 2020 Tháng 12/2020 

H20.2.002   

(1) Giấy xác nhận phối hợp với Viện tài nguyên và 

môi trường biển Ngày 20/4/2016 

Viện TN và 

MT biển 

  

(2) Giấy xác nhận phối hợp với Viện công nghệ 

môi trường Ngày 20/4/2016 

Viện công 

nghệ môi 

trường 

(3) Giấy xác nhận phối hợp với Viện Quy hoạch 

Thủy lợi Ngày 20/4/2016 

Viện Quy 

hoạch Thủy 

lợi 

(4) Giấy xác nhận phối hợp với Viện Địa lý Ngày 20/4/2016 Viện Địa lý 

(5) Giấy xác nhận phối hợp với Viện kỹ thuật Điều 

khiển và Tự động hóa Ngày 12/5/2020 

Trường 

ĐHTB 

(6) Giấy xác nhận phối hợp với Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ Minh Phú Ngày 10/4/2016 

Công ty 

TNHH TM 

DV Minh Phú 

(7) Giấy xác nhận phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Thái Bình Ngày 10/5/2020 

Trường 

ĐHTB 

(8) Giấy xác nhận phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình Ngày 12/5/2020 

Trường 

ĐHTB 

(9) Giấy xác nhận phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường Quảng Ninh Ngày 12/5/2020 

Trường 

ĐHTB 

(10) Giấy xác nhận phối hợp với Trung tâm Thông 

tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc 

gia Ngày 12/5/2020 

Trường 

ĐHTB 

H20.2.003   

(1) Giấy xác nhận phối hợp với Công ty TNHH 

Phương Nam Ngày 10/01/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Giấy xác nhận phối hợp với Công ty TNHH 

Khang Hiền Ngày 15/02/2019 

Công ty 

TNHH Khang 
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Hiền 

H20.2.004   

Hợp đồng hợp tác với các DN về lĩnh vực thực tập 

(Internship), thực tập sinh và kỹ sư 

Số 

10/2018/HĐ/CTCPP

TQTIDC-ĐHTB, 

ngày 15/10/2018 

Công ty 

CPPTQTIDC 

  

  

Số 02/TT-CTHL & 

ĐHTB, ngày 

02/11/2016 

Công ty 

Hoàng Long 

  

Số 

01/2018/HĐ/CTCPH

TQTVN-ĐHTB, 

ngày 29/5/2018 

Công ty 

CPHTQT 

Việt Nhật 

  H12.3.005 
Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc gia về CNTT năm 

2019 

Số 310/KH-ĐHTB 

ngày 06/6/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H18.1.007 

(13) Kế hoạch hội thảo của đề tài quốc gia 

Số 65/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

  

Số 23a/KH-ĐHTB 

ngày 20/02/2019 

  

Số 120/KH-ĐHTB 

ngày 22/3/2019 

  

Số 181/KH-ĐHTB 

ngày 10/4/2019 

  

Số 262/KH-ĐHTB 

ngày 08/8/2019 

H20.2.005   Hợp đồng giảng dạy tiếng Trung, tiếng Nhật của 

giảng viên nước ngoài 

Số 01/HĐ/ĐHTB 

ngày 23/12/2016 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 
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Tên minh chứng 
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hành 
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hành 

Ghi 

chú 

  

Số 01/HĐ/ĐHTB 

ngày 16/5/2017 

  

Số 02/HĐ/ĐHTB 

ngày 06/9/2017 

  

Số 03/HĐ/ĐHTB 

ngày 01/10/2018 

  

Số 05/HĐ/ĐHTB 

ngày 01/10/2019 

H20.2.006   Bảng thống kê đối tác nước ngoài đến làm việc tại 

Trường Đại học Thái Bình Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.007   
Bảng thống kê đoàn ra nước ngoài làm việc Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.008   Bảng thống kê sản phẩm đề tài các cấp được ứng 

dụng vào các doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.009   Bảng thống kê sản phẩm đề tài các cấp được ứng 

dụng vào trong giảng dạy giai đoạn 2016 - 2020 Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.010   Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn HVR International, 

CHLB Đức Ngày 02/01/2019 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.011   

Hợp đồng với Công ty CP in Thái Bình 

Số 

10.11/HĐ/ĐHTB-

ITB 

Trường 

ĐHTB 
  

H20.2.012   Bảng thống kê số văn bản hợp tác NCKH được ký 

kết Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H18.1.004 

(1) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB* 

Số 39/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB* 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

(3) Quy định chống đạo văn Trường ĐHTB 

Số 50a/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 
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MC dùng 
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hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Quy định về quản lý tài sản trí tuệ Trường 

ĐHTB 

Số 396a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

H20.2.013   Bảng thống kê số đối tác nghiên cứu trong nước đã 

thiết lập mối quan hệ với Trường ĐHTB Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.014   Bảng thống kê giảng viên đạt giải cuộc thi sáng tạo 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.015   Bảng thống kê số lượng sách có sự tham gia của 

GV ngoài Trường Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.016   Bảng thống kê số lượng bài báo, sách và đề tài có 

sự tham gia của các nhà khoa học ngoài Trường Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.017   
Bảng thống kê số tiền chi cho hoạt động NCKH Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.018   Bảng thống kê số tiền chi cho hoạt động tổ chức, 

tham gia hội thảo Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.019   Bảng thống kê số tiền chi cho giảng viên học nâng 

cao trình độ từ 2016 đến 2020 Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.020   Bảng thống kê các bài báo được đăng trên tạp chí 

từ 2016 đến 2020 Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.021   Bảng thống kê trang thiết bị phục vụ đào tạo và 

nghiên cứu từ các sản phẩm đề tài Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.022   
Bảng thống kê số tiền thu được từ hoạt động 

NCKH Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.023   Bảng thống kê số đối tác nghiên cứu ký hợp đồng 

hợp tác NCKH với Trường ĐHTB Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.024   Bảng thống kê số lượng sách, giáo trình được xuất 

bản Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.025   Quyết định phê duyệt đề tài độc lập cấp Nhà nước 

năm 2016 

Số 3001/QĐ-

BKHCN, ngày 

13/10/2016 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H20.2.026   Bảng thống kê đề tài cấp tỉnh Tháng 12/2020 Bộ KH&CN   

H20.2.027   
Bảng thống kê đề tài, sáng kiến cấp cơ sở Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.028   
Bảng thống kê bài báo đăng trên tạp chí trong nước Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.029   
Bảng thống kê bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.030   
Bảng thống kê bài viết đăng trên tập san Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.031   Bảng thống kê bài báo đăng trên kỷ yếu hội thảo 

quốc tế Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.032   Bảng thống kê bài báo đăng trên kỷ yếu hội thảo 

trong nước Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.033   Bảng thống kê bài báo đăng trên kỷ yếu hội thảo 

cấp trường Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.034   Bảng thống kê những giải pháp đạt giải Hội thi 

sáng tạo KHCN và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.035   
Bảng thống kê đề tài cấp tỉnh từ 2016 - 2020 Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.036   Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia Ngày 11/9/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.037   Danh sách thành viên tham gia Hội thảo quốc gia 

về CNTT năm 2019 Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.038   Kế hoạch chi tiết tổ chức Hội thảo tư vấn du học 

Hàn Quốc 

Số 74/KH-ĐHTB 

ngày 25/01/2018 

Trường 

ĐHTB   

H20.2.039   Bảng thống kê các hội thảo tổ chức tại Trường Đại 

học Thái Bình Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 

20.3 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H03.1.015 
(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 

Trường 

ĐHTB 
  

  H20.1.001 
Bảng phân công công việc của từng đơn vị   

Trường 

ĐHTB   

  H18.1.004 

(1) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB* 

Số 39/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB* 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

(3) Quy định chống đạo văn Trường ĐHTB 

Số 50a/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 

(4) Quy định về quản lý tài sản trí tuệ Trường 

ĐHTB 

Số 396a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

  H08.1.002 Quy chế quản lí hoạt động đối ngoại Trường Đại 

học Thái Bình 

Số 668/QĐ-ĐHTB 

ngày 06/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H03.1.015  (2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Trường năm 2020 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H18.1.014 Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động KHCN 

Trường Đại học Thái Bình 

Số 36a/QĐ-ĐHTB 

ngày 27/01/2016 

Trường 

ĐHTB   

  H18.3.003 

(1) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2016, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Ngày 30/12/2016 

Phòng 

QLKH&HTQ

T 

  

(2) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2017, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Ngày 29/12/2017 

Phòng 

QLKH&HTQ

T 

(3) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Ngày 31/12/2018 

Phòng 

QLKH&HTQ

T 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2019, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Ngày 31/12/2019 

Phòng 

QLKH&HTQ

T 

(5) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Ngày 31/12/2020 

Phòng 

QLKH&HTQ

T 

  H18.3.004 

(1) Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường Đại học Thái Bình năm 2017 

Số 806/KH-ĐHTB, 

ngày 30/10/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường Đại học Thái Bình năm 2019 

Số 487/KH-ĐHTB, 

ngày 28/10/2019 

Trường 

ĐHTB 

(3) Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động 

KHCN Trường ĐHTB năm 2017 Ngày 30/11/2017 

Phòng 

QLKH&HTQ

T 

(4) Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động 

KHCN Trường ĐHTB năm 2019 Ngày 28/11/2019 

Phòng 

QLKH&HTQ

T 

(5) Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà 

soát, điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB 

năm 2017 Ngày 30/11/2017 

Phòng 

QLKH&HTQ

T 

(6) Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà 

soát, điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB 

năm 2019 Ngày 28/11/2019 

Phòng 

QLKH&HTQ

T 

H20.3.001   

(1) Bảng thống kê tổng thu từ hoạt động nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng 

đồng năm 2016 Tháng 12/2020 
Phòng 

QLKH&HTQ

T 

  

(2) Bảng thống kê tổng thu từ hoạt động nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng 

đồng năm 2017   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Bảng thống kê tổng thu từ hoạt động nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng 

đồng năm 2018   

(4) Bảng thống kê tổng thu từ hoạt động nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng 

đồng năm 2019   

(5) Bảng thống kê tổng thu từ hoạt động nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng 

đồng năm 2020   

Tiêu chí 

20.4 
  

    
  

  

  H18.1.007 

(1) Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của 

cán bộ giáo viên năm 2016 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày   22/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của 

cán bộ giáo viên năm 2017 

Số 803a/KH–ĐHTB 

ngày 22/12/2015 

(3) Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của 

cán bộ giáo viên năm 2018 

Số 76/KH–ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(4) Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của 

cán bộ giáo viên năm 2019 

Số 64/KH–ĐHTB, 

ngày 20/3/2018 

(5) Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của 

cán bộ giáo viên năm 2020 

Số: 39/KH–ĐHTB 

ngày 18/01/2019 

  H18.4.002 

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng 

hoạt động năm 2017 của các đơn vị Tháng 12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng 

hoạt động năm 2018 của các đơn vị Tháng 12/2017 

(3) Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng 

hoạt động năm 2019 của các đơn vị Tháng 12/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng 

hoạt động năm 2020 của các đơn vị Tháng 12/2019 

(5) Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng 

hoạt động năm 2021 của các đơn vị Tháng 12/2020 

  H18.3.004 

(1) Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2017 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày 30/10/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động 

KHCN Trường ĐHTB năm 2017 Ngày 30/11/2017 

(3)  Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà 

soát, điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB 

năm 2017 

Số 536/BC-ĐHTB 

ngày 30/10/2017 

(4)  Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2019 

Số 487/KH-ĐHTB 

ngày 28/10/2019 

(5) Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động 

KHCN Trường ĐHTB năm 2019; Ngày 28/11/2019; 

(6) Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà 

soát, điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB 

năm 2019 

Số 675/BC-ĐHTB 

ngày 28/11/2019 

  H20.2.002 

(1) Giấy xác nhận phối hợp với Viện tài nguyên và 

môi trường biển Ngày 20/4/2016 

Viện TN và 

MT biển 

  

(2) Giấy xác nhận phối hợp với Viện công nghệ 

môi trường Ngày 20/4/2016 

Viện công 

nghệ môi 

trường 

(3) Giấy xác nhận phối hợp với Viện Quy hoạch 

Thủy lợi Ngày 20/4/2016 

Viện Quy 

hoạch Thủy 

lợi 

(4) Giấy xác nhận phối hợp với Viện Địa lý Ngày 20/4/2016 Viện Địa lý 

(5) Giấy xác nhận phối hợp với Viện kỹ thuật Điều 

khiển và Tự động hóa Ngày 12/5/2020 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(6) Giấy xác nhận phối hợp với Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ Minh Phú Ngày 10/4/2016 

Công ty 

TNHH TM 

DV Minh Phú 

(7) Giấy xác nhận phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Thái Bình Ngày 10/5/2020 

Trường 

ĐHTB 

(8) Giấy xác nhận phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình Ngày 12/5/2020 

Trường 

ĐHTB 

(9) Giấy xác nhận phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường Quảng Ninh Ngày 12/5/2020 

Trường 

ĐHTB 

(10) Giấy xác nhận phối hợp với Trung tâm Thông 

tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc 

gia Ngày 12/5/2020 

Trường 

ĐHTB 

  H20.2.003 

(1) Giấy xác nhận phối hợp với Công ty TNHH 

Phương Nam Ngày 10/01/2020 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Giấy xác nhận phối hợp với Công ty TNHH 

Khang Hiền Ngày 15/02/2019 

H20.4.001   

(1) Thống kê số thỏa thuận hợp tác NCKH được ký 

năm 2016 Tháng 12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thống kê số thỏa thuận hợp tác NCKH được ký 

năm 2017 Tháng 12/2017 

(3) Thống kê số thỏa thuận hợp tác NCKH được ký 

năm 2018 Tháng 12/2018 

(4) Thống kê số thỏa thuận hợp tác NCKH được ký 

năm 2019 Tháng 12/2019 

(5) Thống kê số thỏa thuận hợp tác NCKH được ký 

năm 2020 Tháng 12/2020 

  H18.3.002 
(1) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp quốc gia Tháng 12/2017 Trường 

ĐHTB     Tháng 12/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  Tháng 12/2019 

(2) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành  Tháng 12/2016 

  Tháng 12/2017 

  Tháng 12/2018 

  Tháng 12/2019 

  Tháng 12/2020 

(3) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở Tháng 12/2016 

  Tháng 12/2017 

  Tháng 12/2018 

  Tháng 12/2019 

  Tháng 12/2020 

  H20.2.004 
Hợp đồng hợp tác với các DN về lĩnh vực thực tập 

(Internship), thực tập sinh và kỹ sư 

Số 

10/2018/HĐ/CTCPP

TQTIDC-ĐHTB, 

ngày 15/10/2018 

Công ty 

CPPTQTIDC 

  

    

  

Số 02/TT-CTHL & 

ĐHTB, ngày 

02/11/2016 

Công ty 

Hoàng Long 
  

    

  

Số 

01/2018/HĐ/CTCPH

TQTVN-ĐHTB, 

ngày 29/5/2018 

Công ty 

CPHTQT 

Việt Nhật 
  

H20.4.002   
Thư mời các nhà khoa học đánh giá và cố vấn đề 

tài   

Trường 

ĐHTB   

  H08.4.001 

(1) Thống kê số lượng đối tác năm 2016 Tháng 12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thống kê số lượng đối tác năm 2017 Tháng 12/2017 

(3) Thống kê số lượng đối tác năm 2018 Tháng 12/2018 

(4) Thống kê số lượng đối tác năm 2019 Tháng 12/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Thống kê số lượng đối tác năm 2020 Tháng 12/2020 

H20.4.003   
Bảng thống kê danh sách GV được cử đi học thạc sĩ Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.4.004   
Bảng thống kê danh sách GV được cử đi học tiến sĩ Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H06.4.008 
(8) Tổng hợp danh sách cử đi dự hội thảo, tập huấn 

giai đoạn 2015-2020 Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H08.2.023 

(1) CV tiếp nhận sinh viên tham gia trải nghiệm 

công việc thực tế năm 2016 Ngày 17/5/2016 

Công ty 

TNHH Canon 

VN 

  

(2) CV tiếp nhận sinh viên tham gia trải nghiệm 

công việc thực tế năm 2016 Ngày 01/6/2016 

Công ty 

TNHH Canon 

VN 

(3) CV tiếp nhận sinh viên tham gia trải nghiệm 

công việc thực tế năm 2016 Ngày 29/12/2016 

Công ty 

TNHH Canon 

VN 

(4) CV tiếp nhận sinh viên tham gia trải nghiệm 

công việc thực tế năm 2017 Ngày 17/01/2017 

Công ty 

TNHH Canon 

VN 

(5) CV tiếp nhận sinh viên tham gia trải nghiệm 

công việc thực tế năm 2017 Ngày 22/01/2017 

Công ty 

TNHH 

Samsung VN 

(6) CV tiếp nhận sinh viên tham gia trải nghiệm 

công việc thực tế năm 2017 Ngày 17/4/2017 

Công ty 

TNHH Canon 

VN 

(7) CV tiếp nhận sinh viên tham gia trải nghiệm 

công việc thực tế năm 2018 Ngày 17/11/2018 

Công ty 

TNHH Canon 

VN 

(8) CV tiếp nhận sinh viên tham gia trải nghiệm 

công việc thực tế năm 2018 Ngày 10/12/2018 

Công ty 

TNHH Canon 

VN 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(9) CV tiếp nhận sinh viên tham gia trải nghiệm 

công việc thực tế năm 2019 Ngày 10/9/2019 

Công ty 

TNHH Canon 

VN 

(10) CV tiếp nhận sinh viên tham gia trải nghiệm 

công việc thực tế năm 2020 Ngày 16/11/2020 

Công ty 

TNHH Canon 

VN 

(11) Thông báo tổ chức cho sinh viên trải nghiệm 

thực tế năm 2018 

Số 42/TB-ĐHTB 

ngày 15/01/2018 

Trường 

ĐHTB 

(12) Thỏa thuận về chương trình “Trải nghiệm 

công việc thực tế” của SV Trường ĐHTB tại Canon 

VN 

Số 25012018-

ĐHTB, ngày 

25/01/2018 

Công ty 

TNHH Canon 

VN 

(13) Thỏa thuận bố trí SV thực tập trải nghiệm 

Số 

13.02.2017/SEVT-

ĐH THAI BINH, 

ngày 13/02/2017 

Công ty 

TNHH 

Samsung VN 

(14) Biên bản ghi nhớ hợp tác hướng nghiệp 

Số 170224/SEVT 

ngày 24/02/2017 

Công ty 

TNHH 

Samsung VN 

H20.4.005   Bảng thống kê danh sách giảng viên tham gia hợp 

tác NCKH Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H20.2.021 
Bảng thống kê trang thiết bị phục vụ đào tạo và 

nghiên cứu từ các sản phẩm đề tài Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB   

H20.4.006   

Bảng thống kê danh sách sinh viên tham gia 

chương trình kỹ sư, thực tập (internship) và thực 

tập sinh Tháng 12/2020 

Trường 

ĐHTB 
  

H20.4.007   

(1) Bảng thống kê doanh thu từ NCKH năm 2016 Tháng 12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bảng thống kê doanh thu từ NCKH năm 2017 Tháng 12/2017 

(3) Bảng thống kê doanh thu từ NCKH năm 2018 Tháng 12/2018 

(4) Bảng thống kê doanh thu từ NCKH năm 2019 Tháng 12/2019 

(5) Bảng thống kê doanh thu từ NCKH năm 2020 Tháng 12/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 

21 
  

    
  

  

Tiêu chí 

21.1 
  

    
  

  

H21.1.001   

(1) Kế hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

Trung tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 

2016 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 25/1/2016 

Trung tâm 

DN&CGCN 

  

(2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2017 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10/1/2017 

(3) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2018 

Số 01/BC-TTDN 

ngày10/1/2018 

(4) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2019 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 05/1/2019 

(5) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2020 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10/1/2020 

(6) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2021 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 06/1/2021 

H21.1.002   

(1) Kế hoạch công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ 

năm 2016 

Số 136/2016-BC-

KH/TT ngày 

15/2/2016 

Trung tâm 

Tin học 

Ngoại ngữ 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2017 

Số 536/2016-BC-

KH/TT ngày  

08/12/2016 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2018 

Số 468/2017-BC-

KH/TT ngày  

08/12/2017 

  

(4) Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2019 

Số 566/2018-BC-

KH/TT ngày  22 

/12/2018 

  

(5) Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2020 

Số 645/2019-BC-

KH/TT ngày  13/12/ 

2019 

  

(6) Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2021 

Số 542/2020-BC-

KH/TT ngày 

24/12/2021 

  

H21.1.003   

(1) Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh 

năm 2016 

Số 219/KH-ĐHTB 

ngày 19/4/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh 

năm 2017 

Số 197/KH-ĐHTB 

ngày 28/3/2017 

(3) Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh 

năm 2018 

Số 128a/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018 

(4) Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh 

năm 2019 

Số 95/KH-ĐHTB 

ngày 12/3/2019 

(5) Kế hoạch tư vấn tuyển sinh đối với cán bộ xã, 

phường, thị trấn đợt 1 năm 2020 

Số  67/KH-ĐHTB 

ngày 30/01/2020 

  H02.1.031 

Kế hoạch hoạt động năm của Công đoàn trường từ 

2016-2020 

Số 01/KH-ĐTN 

ngày 02/10/2019 
Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

  

Số 11/KH-CĐ ngày 

06/01/2016 

  

Số 15/KH-CĐ ngày 

15/01/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  

Số 13/KH-CĐ ngày 

12/01/2018 

  

Số 08/KH-CĐ ngày 

10/01/2019 

  

Số 15/KH-CĐ ngày 

17/01/2020 

  H02.1.033 

(1) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm học 2015 - 2016 

Số 37/KH-ĐTN 

ngày 02/8/2015 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2016 - 2017 

Số 68/KH-ĐTN 

ngày 01/8/2016 

(3) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2017 - 2018 

Số 15/KH-ĐTN 

ngày 05/8/2017 

(4) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2018 - 2019 

Số 45/KH-ĐTN 

ngày 05/8/2018 

(5) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2019 - 2020 

Số 01/KH-ĐTN 

ngày 02/10/2019 

H21.1.006   
Nghị quyết của Đảng ủy về Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng ủy về đào tạo gắn với thị trường lao 

động và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Số 02/NQ-ĐU ngày 

03/01/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Phòng TCCB 

  

    (2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của Trường ĐHTB năm 2015 

Số 648/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB   

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của, triết lý giáo dục Trường ĐHTB 

Số 800/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/12/2018 

H21.1.007   Quyết định Ban hành quy định hoạt động kết nối và 

PVCĐ của Trường ĐHTB 

Số 254a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/5/2019 

Trường 

ĐHTB   

H21.1.008   

(1) Kế hoạch kết nối và phục vụ cộng đồng năm 

học 2019 - 2020 

Số 256/KH-ĐHTB 

ngày 17/5/2019 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch kết nối và phục vụ cộng đồng năm 

học 2020 - 2021 

Số 50a/KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

  H03.1.009 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường ĐHTB 

Số 250/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/05/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H15.1.006 

(1) QĐ ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại 

học Thái Bình 

Số 212/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/7/2013 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ trường Đại học Thái Bình Số 212/QĐ-ĐHTB 

(3) Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học 

theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thái Bình 

Số 337/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/7/2019 

H21.1.010   

(1) QĐ ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động 

của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHTB 

Số 392/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/5/2018 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) QĐ ban hành quy định về quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ Trường ĐHTB 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/06/2018 

H21.1.011   
Quyết định ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn 

luyện của người học được đào tạo trình độ đại học, 

cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy * 

Số 33/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

Trường 

ĐHTB 
  

H21.1.012   
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCH 

Công đoàn trường Đại học Thái Bình nhiệm kỳ 

2017- 2022 

Số 07/QĐ-CĐ ngày 

25/01/2018 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H02.1.024 

(1) Quy chế làm việc của BCH Đoàn trường Đại 

học Thái Bình khoá IX, nhiệm kỳ 2015- 2017 

Số 05/QC-ĐTN 

ngày 20/4/2014 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy chế làm việc của BCH Đoàn trường Đại 

học Thái Bình khoá X, nhiệm kỳ 2017- 2019 

Số 07/QC-ĐTN 

ngày 20/7/2017 

(3) Quy chế làm việc của BCH Đoàn trường Đại 

học Thái Bình khoá XI, nhiệm kỳ 2019- 2022 

Số 05/QC-ĐTN 

ngày 07/10/2019 

H21.1.013   
QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của 

các đơn vị và các hội đồng trực thuộc Trường Đại 

học Thái Bình 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 

Trường 

ĐHTB 
  

H21.1.014   QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của 

các đơn vị thuộc Trường Đại học Thái Bình 

Số  918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H21.1.001 
(5) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2020 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10 tháng 01 

năm 2020 

Trung tâm 

DN&CGCN 
  

  H21.1.002 (5) Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2020 

Số 645/2019-BC-

KH/TT ngày  13  

tháng 12 năm 2019 

Trung tâm 

Tin học 

Ngoại ngữ   

  H21.1.003 (4) Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh 

năm 2019 

Số 95/KH-ĐHTB 

ngày 12/3/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H02.4.003 Quyết định phân công nhiệm vụ UV BCH công 

đoàn ĐHTB nhiệm kỳ 2017-2022 

Số 29/QĐ-CĐ ngày 

29/05/2020 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB   

  H02.1.024 

(1) Thông báo phân công nhiệm vụ đồng chí Bí thư 

và các Phó Bí thư đoàn BCH Đoàn TNCS HCM 

Trường đại học Thái Bình khóa IX nhiệm kỳ 2014- 

2017 

Số 03/TB/ĐTN ngày 

12/7/2014 

ĐTN Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Thông báo phân công nhiệm vụ đồng chí Bí thư 

và các Phó Bí thư đoàn BCH Đoàn TNCS HCM 

Trường đại học Thái Bình khóa X, nhiệm kỳ 2017-

2019 

Số 03/TB/ĐTN ngày 

12/6/2017 

(3) Thông báo về việc phân công nhiệm vụ ủy viên 

BCH Đoàn Trường khóa XI, nhiệm kì 2019-2022 

Số 06/TB-ĐTN ngày 

11/10/2019 

  H02.1.033 

(1) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm học 2015 - 2016 

Số 37/KH-ĐTN 

ngày 02/8/2015 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2016 - 2017 

Số 68/KH-ĐTN 

ngày 01/8/2016 

(3) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2017 - 2018 

Số 15/KH-ĐTN 

ngày 05/8/2017 

(4) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2018 - 2019 

Số 45/KH-ĐTN 

ngày 05/8/2018 

(5) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2019 - 2020 

Số 01/KH-ĐTN 

ngày 02/10/2019 

H21.1.015   

(1) Kế hoạch phối hợp tổ chức "Chủ nhật đỏ" năm 

2016 

Số 19/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hiến máu tình nguyện đợt I năm 2017, 

Hưởng ứng Tháng thanh niên và lễ hội Xuân hồng 

Số 114/KH-ĐHTB 

ngày 20/02/2017 

Trường 

ĐHTB 

(3) Kế hoạch tổ chức sự kiện "Chủ nhật đỏ" lần thứ 

X năm 2018 

Số 12/KH-ĐHTB 

ngày 05/01/2018 

Trường 

ĐHTB 

(4) Thông báo tổ chức hoạt động hiến máu tình 

nguyện năm 2019 (đợt 2) 

Số 35/TB-ĐTN, 

ngày 20/8/2019 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

(5) Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện đợt I 

năm 2020 

Số 643/KH-ĐHTB 

ngày 24/09/2020 

Trường 

ĐHTB 

(6) Kế hoạch tổ chức chương trình "Xuân tình 

nguyện", "Tết yêu thương" năm 2018 

Số 18/KH-ĐTN, 

ngày 12/01/2018 

ĐTN Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(7)Kế hoạch tổ chức chương trình "Đông ấm cho 

em" năm 2020 

Số 26/KH-ĐTN, 

ngày 06/01/2020 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

(8) Quyết định cử đoàn tham gia chương trình 

Đông ấm cho em năm 2020 

Số 53/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/01/2020 

Trường 

ĐHTB 

Tiêu chí 

21.2 
  

    
  

  

H21.2.001   

(1) BB ghi nhớ hợp tác giữa trường Đại học Thái 

Bình và công ty CP Hoàng Hà năm 2016 Ngày 09/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) BB ghi nhớ hợp tác giữa công ty TNHH may 

Hưng Nhân và khoa công nghệ - trường Đại học 

Thái Bình năm 2016 Ngày 15/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

(3) BB ghi nhớ hợp tác giữa công ty TNHH 

Newstars và khoa công nghệ - trường Đại học Thái 

Bình Newstars năm 2017 Ngày 08/11/2017 

Trường 

ĐHTB 

(4)Thoả thuận bố trí sinh viên thực tập trải nghiệm 

với công ty TNHH Samsung Electronics VN Thái 

Nguyên năm 2017 

Số 

13.02.2017/SEVT-

ĐH THAI BINH 

ngày 13/2/2017 

Trường 

ĐHTB 

(5) Thoả thuận về chương trình "Trải nghiệm công 

việc thực tế" của sinh viên trường Đại học Thái 

Bình tại Canon VN năm 2018 

Số 25012018-ĐHTB 

ngày 25/01/ 2018 

Trường 

ĐHTB 

(6) CV tiếp nhận sinh viên tham gia trải nghiệm 

công việc thực tế năm 2016 Ngày 17/5/2016 

Cty Canon 

VN 

(7) CV tiếp nhận sinh viên tham gia trải nghiệm 

công việc thực tế năm 2016 Ngày 01/6/2016 

Cty Canon 

VN 

(8) CV tiếp nhận sinh viên tham gia trải nghiệm 

công việc thực tế năm 2016 Ngày 29/12/2016 

Cty Canon 

VN 

(9) CV tiếp nhận sinh viên tham gia trải nghiệm 

công việc thực tế năm 2017 Ngày 17/01/2017 

Cty Canon 

VN 
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(10) CV tiếp nhận sinh viên về trải nghiệm công 

việc thực tế năm 2017 Ngày 17/4/2017 

Cty Canon 

VN 

(11) CV bố trí sinh viên tham dự "Thực tập trải 

nghiệm thực tế tại nhà máy Samsung" năm 2017 Ngày 22/1/2017 

Cty Samsung 

VN 

(12) Thông báo tổ chức cho sinh viên trải nghiệm 

thực tế năm 2018 

Số 42/TB-ĐHTB 

ngày 15/1/2018 

Trường 

ĐHTB 

(13)CV tiếp nhận sinh viên tham gia trải nghiệm 

công việc thực tế năm 2018 Ngày 17/11/2018 

Cty Canon 

VN 

(14)CV tiếp nhận sinh viên trải nghiệm thực tế năm 

2018 Ngày 10/12/2018 

Cty Canon 

VN 

(15) CV tiếp nhận sinh viên tham gia trải nghiệm 

công việc thực tế năm 2019 Ngày 10/9/2019 

Cty Canon 

VN 

(16) CV tiếp nhận sinh viên thực tập trải nghiệm 

thực tế năm 2020 Ngày 16/11/2020 

Cty Canon 

VN 

(17) BB ghi nhớ hợp tác hướng nghiệp 

Số 170224/SEVT 

ngày 24/02/2017 

Cty Samsung 

VN 

H21.2.002   

(1) Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, đại 

học vừa làm vừa học năm 2017 

Số 139/TB-ĐHTB 

ngày 22 tháng 02 

năm 2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2)Thông báo tuyển sinh năm 2018 

Số 304/TBTS-

ĐHTB ngày 

23/4/2018 

(3) Thông báo tuyển sinh liên thông đại học, đại 

học văn bằng 2 năm 2019 

Số 186/TB-ĐHTB 

ngày 10 tháng 03 

năm 2019 

(4)Thông báo tuyển sinh năm 2019 

Số 126/TBTS-

ĐHTB ngày 

10/4/2019 
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(5)Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ, 

liên thông, vừa làm vừa học đợt 2 năm 2019 

Số 386/TB-ĐHTB 

ngày 19 tháng 08 

năm 2019 

(6) Thông báo tuyển sinh cao học, liên thông, văn 

bằng 2, vừa làm vừa học đợt 1 năm 2020 

Số 666/TB-ĐHTB 

ngày 20 tháng 12 

năm 2019 

(7) Thông báo tuyển sinh đại học liên thông ngành 

CNTT năm 2020 

Số 128/TBTS-

ĐHTB ngày 

28/02/2020 

H21.2.003   

(1) QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ Đại 

học liên thông hình thức đào tạo chính quy, ngành 

kế toán năm 2017 (đợt 1) 

Số 469/QĐTT-

ĐHTB ngày 

28/07/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ Đaị 

học liên thông hình thức đào tạo chính quy, ngành 

kế toán năm 2018 (đợt 1) 

Số 678/QĐTT-

ĐHTB ngày 

25/10/2018 

(3) QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển Văn bằng 2 

đại học ngành kế toán năm 2018 (đợt 1) 

Số 789/QĐTT-

ĐHTB ngày 

06/12/2018 

(4) QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học vừa 

làm vừa học năm 2018 

Số 788/QĐTT-

ĐHTB ngày 

06/12/2018 

(5) QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển Hệ Cao đẳng 

liên thông hình thức VHVL ngành Dịch vụ pháp lý 

năm 2019 

Số 85/QĐ-ĐHTB 

ngày 13/03/2019 

(6) QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ Đại 

học liên thông hình thức đào tạo chính quy, ngành 

kế toán năm 2019 

Số 667/QĐTT-

ĐHTB ngày 

26/12/2019 

(7) QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học văn 

bằng 2 hệ chính quy ngành kế toán năm 2019 

Số 661/QĐTT-

ĐHTB ngày 

26/12/2019 
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(8) QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học hình 

thức VHVL ngành Luật năm 2020 

Số 873/QĐ-ĐHTB 

ngày 07/12/2020 

(9) QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học liên 

thông chính quy ngành CNTT năm 2020 

Số 874/QĐ-ĐHTB 

ngày 07/12/2021 

(10) QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học 

liên thông hình thức VHVL ngành Luật năm 2020 

Số 875/QĐ-ĐHTB 

ngày 07/12/2022 

H21.2.004   

(1) Hợp đồng đào tạo nghề cho LĐNT năm 2016 

Số 02/2016/HĐĐT-

SLĐTBXH ngày 

01/06/2016 

Sở LĐTBXH 

tỉnh Thái 

Bình 

  

(2) Hợp đồng đào tạo nghề cho LĐNT năm 2017 

Số 04/2017/HĐĐT-

SLĐTBXH ngày 

27/09/2017 

Sở LĐTBXH 

tỉnh Thái 

Bình 

(3) Hợp đồng đào tạo nghề cho LĐNT năm 2018 

Số 07/2018/HĐĐT-

SLĐTBXH ngày 

24/09/2018 

Sở LĐTBXH 

tỉnh Thái 

Bình 

(4) Hợp đồng đào tạo nghề cho LĐNT năm 2019 

Số 03/2019/HĐĐT-

SLĐTBXH ngày 

11/07/2019 

Sở LĐTBXH 

tỉnh Thái 

Bình 

(5) Hợp đồng đào tạo nghề cho LĐNT năm 2020 

Số 08/2020/HĐĐT-

SLĐTBXH ngày 

16/09/2020 

Sở LĐTBXH 

tỉnh Thái 

Bình 

(6) Hợp đồng LK đào tạo dạy nghề năm 2020 

Số 

56/HĐLKĐT/2020 

ngày 03/09/2020 

Cục C10-

BCA 

H21.02.005   
(1) Hợp đồng LK đào tạo bồi dưỡng thi cấp CC 

chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo TT03/2014/TT-

BTTTT năm 2017 

Số 690/HĐ-ĐHTB 

ngày 06/09/2017 

Trường 

ĐHTB 
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(2) Hợp đồng LK đào tạo bồi dưỡng thi cấp CC 

chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo TT03/2014/TT-

BTTTT năm 2018 

Số 390,391,392/HĐ-

ĐHTB ngày 

10/07/2018 

(3) Hợp đồng Hợp đồng LK đào tạo bồi dưỡng thi 

cấp CC chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo 

TT03/2014/TT-BTTTT năm 2019 

Số 291,292/HĐ-

ĐHTB ngày 

10/04/2019 

(4) Hợp đồng LK đào tạo bồi dưỡng thi cấp CC 

chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo TT03/2014/TT-

BTTTT năm 2020 

Số 591,592,593/HĐ-

SNV-ĐHTB ngày 

20/07/2020 

H21.2.006   

(1) Hợp đồng Huấn luyện ATVSLD Công ty CP 

Bitexco Nam Long năm 2018 

Số 460/2018/HĐHL 

ngày 02/10/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hợp đồng Huấn luyện ATVSLD Công ty CP 

Khoa học Công nghệ VN năm 2020 

Số 98/2020/HĐHL 

ngày 10/02/2020 

(3) Hợp đồng Huấn luyện ATVSLD Công ty 

TNHH SX-TM Gia Minh năm 2020 

Số 100/2020/HĐHL-

ĐHTB ngày 

25/4/2020 

(4) Hợp đồng ATVSLD Công ty CP CK-TM & XD 

Hải Phòng năm 2020 

Số 99/2020/HĐHL 

ngày 25/4/2020 

(5) Hợp đồng Huấn luyện ATVSLD Công ty CP 

PT Đầu tư & Xây lắp Tiến Thịnh năm 2020 

Số 101/2020/HĐHL-

ĐHTB ngày 

02/7/2020 

H21.02.007   

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 Năm 2016 

Phòng 

QLKH& 

HTQT   

  H18.3.003 

(1) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2016, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017* Ngày 30/12/2016 
Phòng 

QLKH& 

HTQT 
  

(2) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2017, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2018* Ngày 29/12/2017 
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(3)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2019* Ngày 31/12/2018; 

(4)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2019, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2020* Ngày 31/12/2019; 

(5)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021* Ngày 31/12/2020; 

(6)  Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH giai đoạn từ 

2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 

2021 - 2025 Ngày 31/12/2020 

H21.2.008   

(1) Thông báo ủng hộ quỹ nhân đạo, bảo vệ trẻ em 

và phòng chống thiên tai năm 2016 

Số 285/TB-ĐHTB 

ngày 02/6/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2)Thông báo đóng góp kinh phí trồng cây xanh 

khu vực chân núi cảnh quan thuộc dự án quảng 

trưởng Thái Bình xây dựng tượng đài Bác Hồ với 

nông dân 

Số 79/TB-ĐHTB 

ngày 03/02/2017 

Trường 

ĐHTB 

(3) Thông báo ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2017 

Số 281/TB-ĐHTB 

ngày 08/5/2017 

Trường 

ĐHTB 

(4)Ủng hộ chương trình nhà ở mái ấm công đoàn 

năm 2018 

Số 17-CĐ/ĐHTB 

ngày 13/6/2018 

Trường 

ĐHTB 

(5)Thông báo ủng hộ giải cứu thịt lợn do covid 

Số 220/TB-ĐHTB 

ngày 03/5/2019 

Trường 

ĐHTB 

(6)Thông báo về việc cử người nhận rau xanh 

Số 167/TB-ĐHTB 

ngày 09/3/2021 

Trường 

ĐHTB 

(7)Thông báo về việc cử người nhận rau bắp cải 

Số 184/TB-ĐHTB 

ngày 30/3/2021 

Trường 

ĐHTB 

(8)Thông báo ủng hộ phòng chống Covid-19 

Số 173/TB-ĐHTB 

ngày 23/3/2020 

Trường 

ĐHTB 

(9) BC kết quả ủng hộ phòng chống Covid-19 

Số 173/BC-CĐ, 

ngày 10/4/2020 

Công đoàn 

Trường 
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ĐHTB 

H21.2.009   Quyết định thành lập ban chỉ đạo chuẩn bị khu cách 

ly tập trung phòng, chống dịch bệnh covid 19 

Số 149/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/3/2020 

Trường 

ĐHTB   

H21.2.010   

(1) Thông báo huy động CB, CCVC tham gia công 

tác vệ sinh, chuẩn bị khu cách ly tập trung, chống 

dịch Covid của tỉnh 

Số 160/TB-ĐHTB 

ngày 13/3/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch quản lý vận hành khu cách ly tập 

trung số 3 của tỉnh tại KTX Trường ĐHTB 

Số 06/KH-ĐHTB 

ngày 25/3/2020 

(3) Quyết định thành lập ban hậu cần CSVC phục 

vụ khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh 

covid 19 

Số 175/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/3/2020 

(4) Quyết định huy động cán bộ làm công tác phục 

vụ sửa chữa CSVC tại khu cách ly tập trung phòng, 

chống dịch bệnh covid 19 

Số 192/QĐ-ĐHTB 

ngày 30/3/2020 

H21.2.011   

(1) CV đề nghị hưởng ứng ủng hộ đồng bào miền 

Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt 

gây ra. 

Số 366/MTTQ-BTT, 

ngày 22/10/2020 UBMTTQ 

tỉnh 

  

(2) Lời kêu gọi toàn dân ủng hộ nhân dân các tỉnh 

miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả 

thiên tai. Ngày 22/10/2020   

  H02.1.033 

(1) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm học 2015 - 2016 

Số 37/KH-ĐTN 

ngày 02/8/2015 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2016 - 2017 

Số 68/KH-ĐTN 

ngày 01/8/2016 

(3) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2017 - 2018 

Số 15/KH-ĐTN 

ngày 05/8/2017 
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(4) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2018 - 2019 

Số 45/KH-ĐTN 

ngày 05/8/2018 

(5) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2019 - 2020 

Số 01/KH-ĐTN 

ngày 02/10/2019 

  H21.1.015 

(1) Kế hoạch phối hợp tổ chức "Chủ nhật đỏ" năm 

2016 

Số 19/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hiến máu tình nguyện đợt I năm 2017, 

Hưởng ứng Tháng thanh niên và lễ hội Xuân hồng 

Số 114/KH-ĐHTB 

ngày 20/02/2017 

Trường 

ĐHTB 

(3) Kế hoạch tổ chức sự kiện "Chủ nhật đỏ" lần thứ 

X năm 2018 

Số 12/KH-ĐHTB 

ngày 05/01/2018 

Trường 

ĐHTB 

(4)Thông báo tổ chức hoạt động hiến máu tình 

nguyện năm 2019 (đợt 2) 

Số 35/TB-ĐTN, 

ngày 20/8/2019 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

(5) Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện đợt I 

năm 2020 

Số 643/KH-ĐHTB 

ngày 24/09/2020 

Trường 

ĐHTB 

(6) Kế hoạch tổ chức chương trình "Xuân tình 

nguyện", "Tết yêu thương" năm 2018 

Số 18/KH-ĐTN, 

ngày 12/01/2018 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

(7) Kế hoạch tổ chức chương trình "Đông ấm cho 

em" năm 2020 

Số 26/KH-ĐTN, 

ngày 06/01/2020 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

(8)Quyết định cử đoàn tham gia chương trình Đông 

ấm cho em năm 2020 

Số 53/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/01/2020 

Trường 

ĐHTB 

H21.2.012   

(1) Kế hoạch huy động cán bộ, sinh viên tham gia 

chương trình kết nối cộng động - vì an toàn giao 

thông 

Số 782/KH-ĐHTB 

ngày 10/12/2015 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch huy động cán bộ, sinh viên tham gia 

dự lễ phát động mít tinh, diễu hành nhân ngày thế 

giới không hút thuốc lá 31/5 và tuần lễ quốc gia 

không hút thuốc lá 25-21/5/2016 

Số 267/KH-ĐHTB 

ngày 30/5/2016 
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H21.2.013   

(1) CV Chương trình học bổng Hessen 

Số 312/HTQT ngày 

05/4/2021 
Bộ GDĐT 

  

(2) Học bổng Tiếp sức đến trường 

Số 744/TĐTN-

TTNTH ngày 

23/8/2019 

Tỉnh đoàn 

(3) Học bổng SCG Sharing the dream 

Số 21/TB/ĐTN-

ĐHTB ngày 

02/9/2019 

Trường 

ĐHTB 

(4) Học bổng Canon – Chắp cánh nhân tài 

Số 739/TĐTN-

TTNTH ngày 

21/8/2019 

Tỉnh đoàn 

H21.2.014   

(1) Thông báo mở các lớp học tiếng Trung tại 

Trường Đại học Thái Bình 

Số 519/TB-ĐHTB 

ngày 30/8/2018 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch khai giảng lớp tiếng Nhật cho sinh 

viên đăng ký đi làm kỹ sư, thực tập sinh tại Nhật 

Bản 

Số 567/KH-ĐHTB 

ngày 18/9/2016 

H21.2.015   

(1) Kế hoạch làm việc giữa Trường ĐHTB với đại 

diện trường Nhật Ngữ Sendai Nhật Bản 

Số 568/KH-ĐHTB 

ngày 30/08/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch làm việc giữa Trường ĐHTB với 

đoàn công tác của trường Nhật Ngữ Sendai Nhật 

Bản 

Số 760/KH-ĐHTB 

ngày 26/10/2017 

(3) Tổ chức hội thảo tư vấn du học Hàn Quốc 

Số 74/KH- ĐHTB 

ngày 25/01/2018 

(4) Thông báo tổ chức chương trình thực tập sinh 

tại Nhật Bản 

Số 244/TB-ĐHTB 

ngày 30/3/2018 

(5) Thông báo tổ chức chương trình làm việc với 

đại diện Nghiệp đoàn Management Center, Nhật 

Bản và sinh viên đang học tiếng Nhật 

Số 721/TB-ĐHTB 

ngày 29/10/2018 

  H21.1.003 (1) Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh 

năm 2016 

Số 219/KH-ĐHTB 

ngày 19/4/2016 

Trường 

ĐHTB   
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(2) Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh 

năm 2017 

Số 197/KH-ĐHTB 

ngày 28/3/2017 

(3) Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh 

năm 2018 

Số 128a/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018 

(4) Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh 

năm 2019 

Số 95/KH-ĐHTB 

ngày 12/3/2019 

(5) Kế hoạch tư vấn tuyển sinh đối với cán bộ xã, 

phường, thị trấn đợt 1 năm 2020 

Số 67/KH-ĐHTB 

ngày 30/01/2020 

H21.2.016   

(1) Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2016, 

phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm 

2017 Năm 2016 

Trung tâm 

TS&GTVL 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2017, 

phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm 

2018 Năm 2017 

(3) Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm 

2019 Năm 2018 

(4) Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019, 

phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm 

2020 Năm 2019 

(5) Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm 

2021 Năm 2020 

H21.2.017   
(1) Thông báo tuyển sinh năm 2016 

Số 115/TB-ĐHTB 

ngày 14/ 03/2016 Trường 

ĐHTB 

  (2) Thông báo tuyển sinh năm 2017 

Số 152/TB-ĐHTB 

ngày 15/03/2017 
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(3) Thông báo tuyển sinh năm 2018 

Số 208a/TB-ĐHTB 

ngày 20/03/2018 

(4) Thông báo tuyển sinh năm 2019 

Số 18/TB-ĐHTB 

ngày 28/03/2019 

(5) Thông báo tuyển sinh năm 2020 

Số 265/TB-ĐHTB 

ngày 04/05/2020 

  H04.3.002 

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2017 

Số 39/BC-ĐHTB 

ngày 19/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2018 

Số 13/BC-ĐHTB 

ngày 12/01/2018 

(3) Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2019 

Số 18/BC-ĐHTB 

ngày 06/01/2019 

(4) Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2020 

Số 50/BC-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(5) Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021 

Số 19/BC-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

H21.2.019   

(1) Báo cáo hoạt động công đoàn trường năm 2016 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 

Số 35/BC-CĐ, ngày 

26/12/2016 

Công 

đoànTrường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 

2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 

Số 34/BC-CĐ, ngày 

17/12/2017 

(3) Báo cáo hoạt động công đoàn trường năm 2018 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 

Số 25/BC-CĐ, ngày 

31/12/2018 

(4) Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 

2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

Số 48/BC-CĐ, ngày 

5/12/2019 

(5) Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 

2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 

2021 

Số 41/BC-CĐ, ngày 

14/12/2020 
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H21.2.020   

(1) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2015-2016 

Số 70/BC-ĐTN, 

ngày 12/06/2016 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2016-2017 

Số 165/BC-ĐTN, 

ngày 20/06/2017 

(3) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2017-2018 

Số 40/BC-ĐTN, 

ngày 17/06/2018 

(4) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2018-2019 

Số 124/BC-ĐTN, 

ngày 25/06/2019 

(5) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2019-2020 

Số 34/BC-ĐTN, 

ngày 30/06/2020 

  H21.1.007 Quyết định Ban hành quy định hoạt động kết nối và 

PVCD của Trường ĐHTB 

Số …/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/5/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H15.1.006 

(1) QĐ ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại 

học Thái Bình 

Số 212/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/7/2013 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học 

theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thái Bình 

Số 337/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/7/2019 

  H18.1.008 

(1) QĐ ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động 

của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHTB 

Số 392/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/5/2018 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) QĐ ban hành quy định về quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ Trường ĐHTB 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/06/2018 

H21.2.021   
(1) Thông tư quy định về đào tạo trình độ sơ cấp 

Số 42/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

20/5/2015 

Bộ LĐTBXH 

  

(2) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều TT 

42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/05/2015 

Số 34/2018/TT- 

BLĐTBXH ngày 

26/12/2018 

Bộ LĐTBXH 
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(3) Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo 

trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho người 

lao động thuộc dự án dạy nghề cho lao động nông 

thôn trên địa bàn tỉnh 

Số 07/HDLN-

SLĐTBXH-STC 

ngày 06/05/2016 

Sở LĐTBXH-

STC 

H21.2.022   
(1) TT quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT 

Số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 

11/3/2014 

Bộ TTTT 

  

(2) TT liên tịch quy định tổ chức thi và cấp chứng 

chỉ ứng dụng CNTT 

Số 17/2016/TTLT-

BGDĐT-BTTTT 

ngày 21/6/2016 

Bô GDĐT-

BTTTT 

H21.2.023   Quyết định ban hành điều lệ Công đoàn Việt Nam 

(khóa XII) 

Số 174/QĐ-TLĐ 

ngày 13/02/2020 

Tổng 

LĐLĐVN   

  H21.1.012 
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCH 

Công đoàn trường Đại học Thái Bình nhiệm kỳ 

2017- 2022 

Số 07/QĐ-CĐ, ngày 

25/01/2018 

Công 

đoànTrường 

ĐHTB   

H21.2.024   
Điều Lệ Đoàn thanh niên CS HCM Ngày 13/12/2017 

Trung ương 

đoàn   

  H02.1.024 

(1) Quy chế làm việc của BCH Đoàn trường Đại 

học Thái Bình khoá IX, nhiệm kỳ 2015- 2017 

Số 05/QC-ĐTN, 

ngày 20/4/2015 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy chế làm việc của BCH Đoàn trường Đại 

học Thái Bình khoá X, nhiệm kỳ 2017- 2019 

Số 07/QC-ĐTN, 

ngày 20/7/2017 

(3) Quy chế làm việc của BCH Đoàn trường Đại 

học Thái Bình khoá XI, nhiệm kỳ 2019- 2022 

Số 05/QC-ĐTN, 

ngày 07/10/2019 

Tiêu chí 

21.3 
  

    
  

  

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
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(2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của Trường ĐHTB năm 2015 

Số 648/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

  H01.1.003 

(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của, triết lý giáo dục Trường ĐHTB 

Số 800/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/12/2018 

  H04.3.002 

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2017 

Số 39/BC-ĐHTB 

ngày 19/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2018 

Số 13/BC-ĐHTB 

ngày 12/01/2018 

(3) Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2019 

Số 18/BC-ĐHTB 

ngày 06/01/2019 

(4) Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2020 

Số 50/BC-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(5) Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021 

Số 19/BC-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

  H18.3.003 

(1) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2016, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017* Ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2017, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2018* Ngày 29/12/2017 

(3)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2019* Ngày 31/12/2018; 

(4)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2019, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2020* Ngày 31/12/2019; 

(5)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021* Ngày 31/12/2020; 
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(6)  Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH giai đoạn từ 

2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 

2021 - 2025 Ngày 31/12/2020 

H21.3.002   
Hướng dẫn quy trình đánh giá công tác đoàn, 

phong trào thanh thiếu nhi các cấp huyện và tương 

đương theo bộ tiêu chí năm 2020 

Số 32-HD/TĐTN-

VP, ngày 

09/03/2020 

Tỉnh đoàn 

Thái Bình 
  

  H02.1.033 

(1) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm học 2015 - 2016 

Số 37/KH-ĐTN 

ngày 02/8/2015 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2016 - 2017 

Số 68/KH-ĐTN 

ngày 01/8/2016 

(3) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2017 - 2018 

Số 15/KH-ĐTN 

ngày 05/8/2017 

(4) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2018 - 2019 

Số 45/KH-ĐTN 

ngày 05/8/2018 

(5) Kế hoạch chương trình công tác đoàn và phong 

trào thanh niên năm 2019 - 2020 

Số 01/KH-ĐTN 

ngày 02/10/2019 

H21.3.003   Hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động 

công đoàn cơ sở 

Số 1294/HD-TLĐ 

ngày 14/8/2019 

Tổng 

LĐLĐVN   

  H02.1.031 

(1) Kế hoạch công tác công đoàn trường Đại học 

Thái Bình năm 2016 

Số 11 /KH-CĐ ngày 

06/1/2016 

Công 

đoànTrường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch công tác công đoàn trường Đại học 

Thái Bình năm 2017 

Số 15 /KH-CĐ ngày 

15/1/2017 

(3) Kế hoạch công tác công đoàn trường Đại học 

Thái Bình năm 2018 

Số 13 /KH-CĐ ngày 

12/1/2018 

(4) Kế hoạch công tác công đoàn trường Đại học 

Thái Bình năm 2019 

Số   /KH-CĐ ngày 

06/1/2019 

(5) Kế hoạch công tác công đoàn trường Đại học 

Thái Bình năm 2020 

Số 15 /KH-CĐ ngày 

17/1/2020 
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  H21.1.001 

(1) Kế hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

Trung tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 

2016 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 25/1/2016 

Trung tâm 

DN&CGCN 

  

(2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2017 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10/1/2017 

(3) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2018 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10/1/2018 

(4) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2019 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 05/1/2019 

(5) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2020 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10/1/2020 

  H21.1.002 

1 -Kế hoạch công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ 

năm 2016 

Số 136/2016-BC-

KH/TT ngày 

15/2/2016 

Trung tâm 

Tin học 

Ngoại ngữ 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2017 

Số 536/2016-BC-

KH/TT ngày  

08/12/2016 

(3) Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2018 

Số 468/2017-BC-

KH/TT ngày  

08/12/2017 

(4) Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2019 

Số 566/2018-BC-

KH/TT ngày  

22/12/2018 
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(5) Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2020 

Số 645/2019-BC-

KH/TT ngày  

13/12/2019 

  H17.2.021 

(1) Thông tư ban hành Quy chế đánh giá kết quả 

rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại 

học hệ chính quy * 

Số 16/2015/TT-

BGDĐT ngày 

12/8/2015 

Bộ GDĐT 

  

(2) Quyết định ban hành Quy chế đánh giá kết quả 

rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại 

học, cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy * 

Số 33/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

Trường 

ĐHTB 
  

H21.3.005   

CV giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn 

danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể "Sinh viên 5 

tốt", danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh, 

năm học 2019-2020 

Số 1286-CV/TĐTN-

TTNTH ngày 

07/12/2020 

Tỉnh đoàn 

Thái Bình 

  

H21.3.006   

(1) Kế hoạch đánh giá và phân loại viên chức, 

người lao động năm 2017 

Số 837/KH-ĐHTB 

ngày 24/11/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch đánh giá và phân loại viên chức, 

người lao động và tổng kết công tác thi đua khen 

thưởng năm 2018 

Số 779/KH-ĐHTB 

ngày 10/12/2018 

(3) Kế hoạch đánh giá và phân loại viên chức, 

người lao động và tổng kết công tác thi đua khen 

thưởng năm 2019 

Số 612/KH-ĐHTB 

ngày 03/12/2019 

(4) Kế hoạch đánh giá và xếp loại chất lượng viên 

chức, người lao động năm 2020 theo nghị định số 

90/2020/NĐ/CP ngày 13/8/2020 của chính phủ 

Số 911/KH-ĐHTB 

ngày 18/12/2020 

  H03.1.015 
(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số  918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 

Trường 

ĐHTB 
  



400 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H04.3.002 

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2017 

Số 39/BC-ĐHTB 

ngày 19/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2018 

Số 13/BC-ĐHTB 

ngày 12/01/2018 

(3) Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2019 

Số 18/BC-ĐHTB 

ngày 06/01/2019 

(4) Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2020 

Số 50/BC-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(5) Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021 

Số 19/BC-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

  H18.3.003 

(1) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2016, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017* Ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2017, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2018* Ngày 29/12/2017 

(3)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2019* Ngày 31/12/2018; 

(4)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2019, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2020* Ngày 31/12/2019; 

(5)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021* Ngày 31/12/2020; 

(6)  Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH giai đoạn từ 

2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 

2021 - 2025 Ngày 31/12/2020 

  H02.2.011 

(1) Báo cáo hoạt động công đoàn trường năm 2016 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 

Số 35/BC-CĐ ngày 

26/12/2016 
Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 
  

(2) Báo cáo tổng kết các hoạt động của CĐ năm 

2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 

Số 34/BC-CĐ Ngày 

17/12/2017 
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(3) Báo cáo hoạt động công đoàn trường năm 2018 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 

Số 25/BC-CĐ ngày 

31/12/2018 

(4) Báo cáo tổng kết các hoạt động của CĐ năm 

2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

Số 48/BC-CĐ Ngày 

05/12/2019 

(5) Báo cáo tổng kết hoạt động của công đoàn năm 

2020. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

Số 41/BC-CĐ Ngày 

04/12/2020 

  H24.1.010 

(1) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2015-2016 

Số 70/BC-ĐTN ngày 

12/06/2016 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2016-2017 

Số 165/BC-ĐTN 

ngày 20/06/2017 

(3) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2017-2018 

Số 40/BC-ĐTN ngày 

17/06/2018 

(4) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2018-2019 

Số 124/BC-ĐTN 

ngày 25/06/2019 

(5) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2019-2020 

Số 34/BC-ĐTN ngày 

30/06/2020 

  H21.1.001 

(2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2017 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10/1/2017 

Trung tâm 

DN&CGCN 

  

(3) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2018 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10/1/2018 

(4) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2019 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 05/1/2019 

(5) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2020 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10/1/2020 
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6- Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Kế hoạch 

phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung tâm 

dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2021 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 06/1/2021 

  H21.1.002 

(2) Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2017 

Số 536/2016-BC-

KH/TT ngày  

08/12/2016 

Trung tâm 

Tin học 

Ngoại ngữ 

  

(3) Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2018 

Số 468/2017-BC-

KH/TT ngày  

08/12/2017 

  

(4) Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2019 

Số 566/2018-BC-

KH/TT ngày  

22/12/2018 

  

(5) Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2020 

Số 645/2019-BC-

KH/TT ngày  13/12/ 

2019 

  

(6) Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2021 

Số 542/2020-BC-

KH/TT ngày 

24/12/2021 

  

  H21.2.016 

(1) Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2016, 

phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm 

2017 Năm 2017 

Trung tâm 

TS&GTVL 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2017, 

phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm 

2018 Năm 2018 

(3) Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm 

2019 Năm 2019 
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(4) Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019, 

phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm 

2020 Năm 2020 

(5) Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm 

2021 Năm 2021 

H21.3.007   

(1) Báo cáo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 

2016 

Số 44-BC/TN ngày 

30/8/2016 

Hội LHTN 

Việt Nam tỉnh 

Thái Bình 

  

(2) Báo cáo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 

2017 

Số 108-BC/TN ngày 

14/7/2017 

Hội LHTN 

Việt Nam tỉnh 

Thái Bình 

(3) Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên 

tháng 12/2017 

Số 148/BC-TĐTN-

VP ngày 21/12/2017 

BCH đoàn 

tỉnh Thái 

Bình 

(4) Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh 

niên trường học năm học 2017 - 2018 

Số 79/BC-TĐTN-

TTNTH, ngày 

19/9/2018 

BCH đoàn 

tỉnh Thái 

Bình 

(5) Báo cáo tổng kết tháng thanh niên năm 2020 

Số 270/BC-TN ngày 

01/4/2020 

Hội LHTN 

Việt Nam tỉnh 

Thái Bình 

6- Báo cáo kết quả chiến dịch thanh niên tình 

nguyện hè năm 2020 

Số 355-BC/TN ngày 

23/10/2020 

Hội LHTN 

Việt Nam tỉnh 

Thái Bình 

H21.3.008   

(1) Kế hoạch công tác thanh tra pháp chế năm học 

2016-2017 

Số 465/KH-ĐHTB 

ngày 19/9/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch công tác thanh tra pháp chế năm học 

2017-2018 

Số 109/KH-ĐHTB 

ngày 15/2/2017 

Trường 

ĐHTB 

(3) Kế hoạch công tác thanh tra pháp chế năm học 

2018-2019 

Số 99/KH-ĐHTB 

ngày 05/02/2018 

Trường 

ĐHTB 



404 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2019-

2020 

Số 543/KH-ĐHTB 

ngày 16/10/2019 

Trường 

ĐHTB 

(5) Kế hoạch công tác thanh tra pháp chế năm học 

2020-2021 

Số 704/KH-ĐHTB 

ngày 21/10/2020 

Trường 

ĐHTB 

(6) Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 7 năm 

2018 Ngày 31/7/2018 

Phòng Thanh 

tra & pháp 

chế 

(7) Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 10 

năm 2019 Ngày 31/10/2019 

Phòng Thanh 

tra & pháp 

chế 

(8)  Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 10 

năm 2020 Ngày 02/11/2020 

Phòng Thanh 

tra & pháp 

chế 

H21.3.009   

(1) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH năm 

2016 Năm 2016 

Phòng 

QLKH& 

HTQT 

  

(2) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH năm 

2017 Năm 2017 

Phòng 

QLKH& 

HTQT 

(3) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH năm 

2018 Năm 2018 

Phòng 

QLKH& 

HTQT 

(4) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH năm 

2019 Năm 2019 

Phòng 

QLKH& 

HTQT 

(5) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH năm 

2020 Năm 2020 

Phòng 

QLKH& 

HTQT 

H21.3.010   (1) Bảng tổng hợp sinh viên xếp loại rèn luyện 

HKI,II năm học 2016-2017 Năm 2016 
Phòng CTSV 
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(2) Bảng tổng hợp sinh viên xếp loại rèn luyện 

HKI,II năm học 2017-2018 Năm 2017 

(3) Bảng tổng hợp sinh viên xếp loại rèn luyện 

HKI,II năm học 2018-2019 Năm 2018 

(4) Bảng tổng hợp sinh viên xếp loại rèn luyện 

HKI,II năm học 2019-2020 Năm 2019 

(5) Bảng tổng hợp sinh viên xếp loại rèn luyện 

HKI,II năm học 2020-2021 Năm 2020 

H21.3.011   Quy chế làm việc của UBKT công đoàn trường ĐH 

Thái Bình nhiệm kỳ 2017 - 2022 

Số 01/QC-CĐ ngày 

19/11/2017 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

H21.3.012   

(1) Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT công 

đoàn cơ sở năm 2016 

Số 01/BC-UBKT 

ngày 27/12/2016 

(2) Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT công 

đoàn cơ sở năm 2017 

Số 02/BC-UBKT 

ngày 29/12/2017 

(3) Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT công 

đoàn cơ sở năm 2018 

Số 03/BC-UBKT 

ngày 27/12/2018 

(4) Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT công 

đoàn cơ sở năm 2019 

Số 04/BC-UBKT 

ngày 05/01/2020 

(5) Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT công 

đoàn cơ sở năm 2020 

Số 05/BC-UBKT 

ngày 15/01/2021 

H21.03.013   

(1) Quy chế hoạt động của UBKT đoàn trường 

khoá IX nhiệm kỳ 2014 - 2017 

Số 06/QC-ĐTN 

ngày 20/4/2014 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(1) Quy chế hoạt động của UBKT đoàn trường 

khoá X nhiệm kỳ 2017-2019 

Số 08/QC-ĐTN 

ngày 20/7/2017 

(3) Quy chế hoạt động của UBKT đoàn trường 

khoá XI nhiệm kỳ 2019-2022 

Số 06/QC-ĐTN 

ngày 7/10/2019 

H21.3.014   (1) Báo cáo hoạt động giám sát UBKT đoàn TN 

2016 Năm 2016 

ĐTN Trường 

ĐHTB   
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(2) Báo cáo hoạt động giám sát UBKT đoàn TN 

2017 Năm 2017 

(3) Báo cáo hoạt động giám sát UBKT đoàn TN 

2018 Năm 2018 

(4) Báo cáo hoạt động giám sát UBKT đoàn TN 

2019 Năm 2019 

(5) Báo cáo hoạt động giám sát UBKT đoàn TN 

2020 Năm 2020 

H21.3.015   

(1) Biên bản kiểm tra lớp dạy nghề cho lao động 

nông thôn năm 2016 Ngày 25/8/2016 

Sở LĐTBXH 

tỉnh Thái 

Bình 

  

(2) Biên bản kiểm tra lớp dạy nghề cho lao động 

nông thôn năm 2017 Ngày 09/12/2017 

(3) Biên bản kiểm tra lớp dạy nghề cho lao động 

nông thôn năm 2018 Ngày 29/11/2018 

(4) Biên bản kiểm tra lớp dạy nghề cho lao động 

nông thôn năm 2019 Ngày 17/9/2019 

(5) Biên bản kiểm tra lớp dạy nghề cho lao động 

nông thôn năm 2020 Ngày 17/10/ 2020 

  H21.1.007 
Quyết định Ban hành quy định hoạt động kết nối và 

PVCD của Trường ĐHTB 

Số 254a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/5/2019 

Trường 

ĐHTB   

H21.3.016   

(1) Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cán bộ/ giảng viên/ nhân viên về hoạt động 

kết nối và phục vụ xã hội năm 2016 Ngày  25/12 /2016 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cán bộ/ giảng viên/ nhân viên về hoạt động 

kết nối và phục vụ xã hội năm 2017 Ngày  18/12 /2017 
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(3)  Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cán bộ/ giảng viên/ nhân viên về hoạt động 

kết nối và phục vụ xã hội năm 2018 Ngày  21/12 /2018 

(4)  Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cán bộ/ giảng viên/ nhân viên về hoạt động 

kết nối, PVCĐ năm 2019 Ngày  16 /12/2019 

(5)  Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cán bộ/ giảng viên/ nhân viên về hoạt động 

kết nối, PVCĐ năm 2020 ngày  25/12 /2020 

H21.3.017   

(1) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước khi tốt 

nghiệp năm 2016 

Số 283/BC-

ĐBCLGD-ĐHTB 

ngày 02/6/2016 

Trung tâm 

TS&GTVL 

  

(2) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước khi tốt 

nghiệp năm 2017 

Số 322/BC-

ĐBCLGD-ĐHTB 

ngày 22/5/2017 

(3) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước khi tốt 

nghiệp năm 2018 

Số 375/BC-

ĐBCLGD-ĐHTB 

ngày 15/5/2018 

(4) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước khi tốt 

nghiệp năm 2019 

Số 270/BC-

ĐBCLGD-ĐHTB 

ngày 27/5/2019 

(5) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước khi tốt 

nghiệp năm 2020 

Số 369/BC-

ĐBCLGD-ĐHTB 

ngày 22/6/2020 

H21.3.018   

(1) Bảng tổng hợp kết quả phiếu khảo sát sinh viên 

về hoạt động phục vụ và kết nối cộng đồng 2016 Năm 2016 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bảng tổng hợp kết quả phiếu khảo sát sinh viên 

về hoạt động phục vụ và kết nối cộng đồng 2017 Năm 2017 

(3) Bảng tổng hợp kết quả phiếu khảo sát sinh viên 

về hoạt động phục vụ và kết nối cộng đồng 2018 Năm 2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Bảng tổng hợp kết quả phiếu khảo sát sinh viên 

về hoạt động phục vụ và kết nối cộng đồng 2019 Năm 2019 

(5) Bảng tổng hợp kết quả phiếu khảo sát sinh viên 

về hoạt động phục vụ và kết nối cộng đồng 2020 Năm 2020 

H21.3.019   

(1) Bảng tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến của 

các đơn vị nhận được sự hỗ trợ về hoạt động PVCĐ 

năm 2016 Năm 2016 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bảng tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến của 

các đơn vị nhận được sự hỗ trợ về hoạt động PVCĐ 

năm 2017 Năm 2017 

(3) Bảng tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến của 

các đơn vị nhận được sự hỗ trợ về hoạt động PVCĐ 

năm 2018 Năm 2018 

(4) Bảng tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến của 

các đơn vị nhận được sự hỗ trợ về hoạt động PVCĐ 

năm 2019 Năm 2019 

(5) Bảng tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến của 

các đơn vị nhận được sự hỗ trợ về hoạt động PVCĐ 

năm 2020 Năm 2020 

H21.3.020   

(1) Phiếu khảo sát người học về đào tạo ngắn hạn 

PVCĐ năm 2016 Năm 2016 

Trung tâm 

DN&CGCN 

  

(2) Phiếu khảo sát người học về đào tạo ngắn hạn 

PVCĐ năm 2017 Năm 2017 

(3) Phiếu khảo sát người học về đào tạo ngắn hạn 

PVCĐ năm 2018 Năm 2018 

(4) Phiếu khảo sát người học về đào tạo ngắn hạn 

PVCĐ năm 2019 Năm 2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Phiếu khảo sát người học về đào tạo ngắn hạn 

PVCĐ năm 2020 Năm 2020 

H21.3.021   

(1) Bảng tổng hợp ý kiến người học về hoạt động 

dạy nghề 2016 Ngày 05/8/2016 

Trung tâm 

DN&CGCN 

  

(2) Bảng tổng hợp ý kiến người học về hoạt động 

dạy nghề 2017 Ngày 07/11/2017 

(3) Bảng tổng hợp ý kiến người học về hoạt động 

dạy nghề 2018 Ngày 09/11/2018 

(4) Bảng tổng hợp ý kiến người học về hoạt động 

dạy nghề 2019 Ngày 20/9/2019 

(5) Bảng tổng hợp ý kiến người học về hoạt động 

dạy nghề 2020 Ngày 20/11/2020 

H21.03.022   

(1) Biên bản họp rút kinh nghiệm của TTDN về 

hoạt động PVCĐ 2016 Năm 2016 

Trung tâm 

DN&CGCN 

  

(2) Biên bản họp rút kinh nghiệm của TTDN về 

hoạt động PVCĐ 2017 Năm 2017 

(3) Biên bản họp rút kinh nghiệm của TTDN về 

hoạt động PVCĐ 2018 Năm 2018 

(4) Biên bản họp rút kinh nghiệm của TTDN về 

hoạt động PVCĐ 2019 Năm 2019 

(5) Biên bản họp rút kinh nghiệm của TTDN về 

hoạt động PVCĐ 2020 Năm 2020 

H21.3.023   

(1) Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người dự thi cấp 

chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản năm 2017 Năm 2017 
Trung tâm 

Tin học 

Ngoại ngữ 

  

(2) Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người dự thi cấp 

chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản năm 2018 Năm 2018 

(3) Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người dự thi cấp 

chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản năm 2019 Năm 2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người dự thi cấp 

chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản năm 2020 Năm 2020 

H21.3.024   

(1) Kết quả khảo sát chất lượng phục vụ người dự 

thi năm 2017 Năm 2017 

Trung tâm 

Tin học 

Ngoại ngữ 

  

(2) Kết quả khảo sát chất lượng phục vụ người dự 

thi năm 2018 Năm 2018 

(3) Kết quả khảo sát chất lượng phục vụ người dự 

thi năm 2019 Năm 2019 

(4) Kết quả khảo sát chất lượng phục vụ người dự 

thi năm 2020 Năm 2020 

  H04.3.002 

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2017 

Số 39/BC-ĐHTB 

ngày 19/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2018 

Số 13/BC-ĐHTB 

ngày 12/01/2018 

(3) Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2019 

Số 18/BC-ĐHTB 

ngày 06/01/2019 

(4) Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2020 

Số 50/BC-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(5) Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021 

Số 19/BC-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

  H24.1.010 

(1) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2015-2016 

Số 70/BC-ĐTN, 

ngày 12/06/2016 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2016-2017 

Số 165/BC-ĐTN, 

ngày 20/06/2017 

(3) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2017-2018 

Số 40/BC-ĐTN, 

ngày 17/06/2018 

(4) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2018-2019 

Số 124/BC-ĐTN, 

ngày 25/06/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2019-2020 

Số 34/BC-ĐTN, 

ngày 30/06/2020 

Tiêu chí 

21.4 
  

    
  

  

  H04.3.002 

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2017 

Số 39/BC-ĐHTB 

ngày 19/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2018 

Số 13/BC-ĐHTB 

ngày 12/01/2018 

(3) Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2019 

Số 18/BC-ĐHTB 

ngày 06/01/2019 

(4) Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2020 

Số 50/BC-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(5) Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021 

Số 19/BC-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

  H21.1.015 

(6) Kế hoạch tổ chức chương trình "Xuân tình 

nguyện", "Tết yêu thương" năm 2018 

Số 18/KH-ĐTN, 

ngày 12/01/2018 ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(7) Kế hoạch tổ chức chương trình "Đông ấm cho 

em" năm 2020 

Số 26/KH-ĐTN, 

ngày 06/01/2020 

  H21.2.008 

(5) Thông báo ủng hộ giải cứu thịt lợn do covid 

Số 220/TB-ĐHTB 

ngày 03/5/2019 

Trường 

ĐHTB 

  

(6) Thông báo về việc cử người nhận rau xanh 

Số 167/TB-ĐHTB 

ngày 09/3/2021 

(7) Thông báo về việc cử người nhận rau bắp cải 

Số 184/TB-ĐHTB 

ngày 30/3/2021 

  H21.2.013 
(1) CV Chương trình học bổng Hessen 

Số 312/HTQT ngày 

05/4/2021 
Bộ GDĐT 

  (2) Học bổng Tiếp sức đến trường 

Số 744/TĐTN-

TTNTH ngày 

23/8/2019 

Tỉnh đoàn 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Học bổng SCG Sharing the dream 

Số 21/TB/ĐTN-

ĐHTB ngày 

02/9/2019 

Trường 

ĐHTB 

(4) Học bổng Canon – Chắp cánh nhân tài 

Số 739/TĐTN-

TTNTH ngày 

21/8/2019 

Tỉnh đoàn 

  H21.1.003 

(1) Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh 

năm 2016 

Số 219/KH-ĐHTB 

ngày 19/4/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh 

năm 2017 

Số 197/KH-ĐHTB 

ngày 28/3/2017 

(3) Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh 

năm 2018 

Số 128a/KH-ĐHTB 

ngày 28/3/2018 

(4) Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh 

năm 2019 

Số 95/KH-ĐHTB 

ngày 12/3/2019 

(5) Kế hoạch tư vấn tuyển sinh đối với cán bộ xã, 

phường, thị trấn đợt 1 năm 2020 

Số 67 /KH-ĐHTB 

ngày 30/01/2020 

H21.4.001   

(1) Kế hoạch đào tạo các lớp ngắn hạn 2016 

Số 01/KH-TTDN 

ngày 10/5/2016 

Trung tâm 

DN&CGCN 

  

(2) Kế hoạch đào tạo các lớp ngắn hạn 2017 

Số 01/KH-TTDN 

ngày 01/9/2017 

(3) Kế hoạch đào tạo các lớp ngắn hạn LĐNT 2018 

Số 01/KH-TTDN 

ngày 04/9/2018 

(4) Kế hoạch đào tạo các lớp ngắn hạn LĐNT 2019 

Số 01/KH-TTDN 

ngày 08/7/2019 

(5) Kế hoạch đào tạo các lớp ngắn hạn LĐNT 2020 

Số 05/KH-TTDN 

ngày 01/9/2020 

H21.4.002   (1) Kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ CT CP 

BITEXCO Nam Long năm 2018 

Số 01/KH-TTDN 

ngày 04/10/2018 

Trung tâm 

DN&CGCN   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 
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hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ CT CP Khoa 

học công nghệ Việt Nam năm 2020 

Số 01/KH-TTDN 

ngày 12/02/2020 

(3) Kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ CT CP TNHH 

SX-TM Gia Minh năm 2020 

Số 02/KH-TTDN 

ngày 26/4/2020 

(4) Kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ CT CP Cơ khí-

thương mại & xây dựng Hải Phòng năm 2020 

Số 03/KH-TTDN 

ngày 27/04/2020 

(5) Kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ CT CP Phát 

triển đầu tư và xây lắp Tiến Thịnh năm 2020 

Số 04/KH-TTDN 

ngày 04/07/2020 

(6) Kế hoạch dạy nghề cho phạm nhân tại trại giam 

Nà tấu - Điện Biên năm 2020 

Số 05/KH-TTDN 

ngày 01/09/2020 

  H21.1.002 

(1) Kế hoạch công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ 

năm 2016 

Số 136/2016-BC-

KH/TT ngày 15 

tháng 02 năm 2016 

Trung tâm 

Tin học 

Ngoại ngữ 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2017 

Số 536/2016-BC-

KH/TT ngày  08  

tháng 12 năm 2016 

(3) Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2018 

Số 468/2017-BC-

KH/TT ngày 08/12/ 

2017 

(4) Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2019 

Số 566/2018-BC-

KH/TT ngày  

22/12/2018 

(5) Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2020 

Số 645/2019-BC-

KH/TT ngày  

13/12/2019 

H21.4.003   (1) QĐ cho phép Trường ĐHTB đào tạo các ngành: 

TCNH và Toán ứng dụng trình độ ĐH hệ chính quy 

Số 3706/QĐ-BGĐT 

ngày 22/9/2017 
Bộ GDĐT 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) QĐ đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ 

đại học của Trường ĐHTB theo thông tư số 

24/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 

của Bộ trưởng BGDĐT 

Số 824/QĐ-BGĐT 

ngày 12/3/2018 

  H04.3.002 

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2017 

Số 39/BC-ĐHTB 

ngày 19/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2018 

Số 13/BC-ĐHTB 

ngày 12/01/2018 

(3) Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2019 

Số 18/BC-ĐHTB 

ngày 06/01/2019 

(4) Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2020 

Số 50/BC-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(5) Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021 

Số 19/BC-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

H21.4.004   

(1) Quyết định cử cán bộ tham gia khóa tập huấn 

"kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách" 

Số 561/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/8/2017 

Trường 

ĐHTB   

(2) Thông báo tập huấn phần mềm quản lý đào tạo 

Số 936/TB-ĐHTB 

ngày 25/12/2017 

Trường 

ĐHTB   

(3) Kế hoạch tập huấn kiểm định chất lượng cơ sở 

giáo dục đại học và xây dựng hệ thống đảm bảo 

chất lượng bên trong trường đại học 

Số 363/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/5/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

(4) Kế hoạch tổ chức chương trình tập huấn thương 

mại điện tử cho sinh viên năm 2018 

Số 398/QĐ-ĐHTB 

ngày 05/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

(5) Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn tiền hôn nhân 

năm 2019 

Số 22/QĐ-ĐTN 

ngày 05/12/2019 

ĐTN Trường 

ĐHTB   

H21.4.005   

(1) Tờ trình tiếp nhận giảng viên Nhật Bản 2018 

Số 17/TTr-

ĐHTBngày 

08/01/2018 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Tờ trình tiếp nhận giảng viên Đài loan 2018 

Số 456/TTr-

ĐHTBngày 

26/7/2018 

(3) Tờ trình tiếp nhận giảng viên Đài loan 2019 

Số 456/TTr-

ĐHTBngày 

26/8/2019 

  H18.3.003 

(1) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2016, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017* Ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2017, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2018* Ngày 29/12/2017 

(3)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2019* Ngày 31/12/2018; 

(4)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2019, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2020* Ngày 31/12/2019; 

(5)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021* Ngày 31/12/2020; 

(6)  Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH giai đoạn từ 

2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 

2021 - 2025 Ngày 31/12/2020 

  H24.1.010 
(5) Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2019-2020 

Số 34/BC-ĐTN, 

ngày 30/06/2020 

ĐTN Trường 

ĐHTB   

  H02.2.011 

(1) Báo cáo hoạt động công đoàn trường năm 2016 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 

Số 35/BC-CĐ ngày 

26/12/2016 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết các hoạt động của CĐ năm 

2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 

Số 34/BC-CĐ Ngày 

17/12/2017 

(3) Báo cáo hoạt động công đoàn trường năm 2018 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 

Số 25/BC-CĐ ngày 

31/12/2018 

(4) Báo cáo tổng kết các hoạt động của CĐ năm 

2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

Số 48/BC-CĐ Ngày 

05/12/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Báo cáo tổng kết hoạt động của công đoàn năm 

2020. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

Số 41/BC-CĐ Ngày 

04/12/2020 

  H21.1.001 
(6) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2021 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 06/1/ 2021 

Trung tâm 

DN&CGCN 
  

  H21.1.002 (6) Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2021 

Số 542/2020-BC-

KH/TT ngày 

24/12/2021 

Trung tâm 

Tin học 

Ngoại ngữ   

  H21.3.016 

(1) Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cán bộ/ giảng viên/ nhân viên về hoạt động 

kết nối và phục vụ xã hội năm 2016 Ngày  25/12 /2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cán bộ/ giảng viên/ nhân viên về hoạt động 

kết nối và phục vụ xã hội năm 2017 Ngày  18/12 /2017 

(3)  Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cán bộ/ giảng viên/ nhân viên về hoạt động 

kết nối và phục vụ xã hội năm 2018 Ngày  21/12 /2018 

(4)  Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cán bộ/ giảng viên/ nhân viên về hoạt động 

kết nối, PVCĐ năm 2019 Ngày  16 /12/2019 

(5)  Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến phản 

hồi từ cán bộ/ giảng viên/ nhân viên về hoạt động 

kết nối, PVCĐ năm 2020 ngày  25/12 /2020 

H21.4.006   Kết quả khảo sát các đơn vị tiếp nhận PVCĐ năm 

2020 của ĐTN Năm 2020 

ĐTN Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H21.4.007   

Kết quả khảo sát các đơn vị tiếp nhận   

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB   

  H21.3.017 (5) Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước khi tốt 

nghiệp năm 2020 

Số 369/BC-

ĐBCLGD-ĐHTB 

ngày 22/6/2020 

Trường 

ĐHTB 
  

  H21.3.021 (5) Bảng tổng hợp ý kiến người học về hoạt động 

dạy nghề 2020 Ngày 20/11/2020 

Trung tâm 

DN&CGCN   

  H21.3.024 

(4) Kết quả khảo sát lấy ý kiến của năm 2020 Năm 2020 

Trung tâm 

Tin học 

Ngoại ngữ   

Tiêu chuẩn 

22 
  

    
  

  

Tiêu chí 

22.1 
  

    
  

  

  H14.3.003 
Kế hoạch đào tạo toàn khóa của ngành học   

Trường 

ĐHTB   

  H17.1.029 Quy định quản lý, học trực tuyến trên phần mềm 

của trường * 

Số 01/HD-ĐHTB 

ngày 21/02/2020 

Trường 

ĐHTB   

H22.1.002   
Báo cáo chất lượng HP (2016-2020)   

Trường 

ĐHTB   

H22.1.003   
Báo cáo chất lượng đào tạo theo LHP(2016-2020)   

Trường 

ĐHTB   

  H16.2.008 
Thống kê kết quả học tập học phần (2016-2020)   

Trường 

ĐHTB   

H22.1.004   
Báo cáo tổng hợp thanh tra hàng tháng   

Trường 

ĐHTB   

    (2016-2020)       

H22.1.005   Báo cáo tổng kết công tác thanh tra theo học 

kì/năm học (2016-2020)   

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H22.1.006   Báo cáo chất lượng đào tạo theo HK (2016-2020)   Phòng ĐT   

H22.1.007   
Bảng điểm tổng kết học kì (2016-2020)   

Trường 

ĐHTB   

H22.1.008   Báo cáo tổng hợp xét tốt nghiệp theo ngành (2016-

2020)   
Phòng ĐT 

  

H22.1.009   
Bảng kết quả học tập toàn khóa (2016-2020)   

Trường 

ĐHTB   

H22.1.010   Báo cáo tỷ lệ sinh viên thôi học của Trường ĐHTB 

(2016-2020)   
Phòng ĐT 

  

H22.1.011   Báo cáo tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của Trường 

ĐHTB (2016-2020)   
Phòng ĐT 

  

H22.1.012   Báo cáo tổng kết khóa học (2016-2020)   Phòng ĐT   

H22.1.013   
BXTD toàn khóa (2016-2020)   

Phòng 

CTHSSV   

H22.1.014   Bảng so sánh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, thôi học 

các khóa học 2016-2020   
Phòng ĐT 

  

H22.1.015   
Bảng so sánh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, thôi học với 

các CTDT của các cơ sở tương ứng trong nước và 

quốc tế   

Phòng ĐT 

  

H22.1.016   
Điều kiện dự thi KTHP(2016-2020)   

Khoa /Phòng 

Đào tạo   

  H14.3.026 
Sổ tay GVCN (2016-2020)   

Khoa/ Phòng 

CTHSSV   

H22.1.017   
Hồ sơ sơ kết học kì (2016-2020)   

Trường 

ĐHTB   

H22.1.018   Kế hoạch sơ kết học kỳ I và triển khai kế hoạch học 

kỳ II (2016-2020)   

Trường 

ĐHTB   

H22.1.019   
Kế hoạch tổng kết năm học (2016-2020)   

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H22.1.020   Lịch học lại, học bù, học cải thiện hàng tháng 

(2016-2020)   

Trường 

ĐHTB   

H22.1.021   Biên bản họp chuyên môn của bộ môn (2016-2020)   Khoa ĐT   

H22.1.022   Biên bản/báo cáo hội giảng cấp bộ môn (2016-

2020)   
Khoa ĐT 

  

  H15.4.010 Báo cáo tổng kết hội giảng cấp khoa (2016-2020)   Khoa ĐT   

H22.1.023   Kế hoạch tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn 

chuyên đề (2016-2020)   
Khoa ĐT 

  

H22.1.024   Biên bản họp chuyên môn của BGH với Khoa ĐT 

(2016-2020)   
Khoa ĐT 

  

  H09.3.010 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến cựu sinh viên, nhà 

tuyển dụng lao động năm 2019 

Số 556/KH-ĐHTB 

ngày 25/10/2019 

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

  H09.3.011         

Tiêu chí 

22.2 
  

    
  

  

  H14.3.003 
Kế hoạch đào tạo toàn khóa của ngành học   

Trường 

ĐHTB   

  H17.1.029 Quy định quản lý, học trực tuyến trên phần mềm 

của trường * 

Số 01/HD-ĐHTB 

ngày 21/02/2020 

Trường 

ĐHTB   

H22.2.001   
Kết quả học tập toàn khóa 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Trường 

ĐHTB   

H22.2.002   
Báo cáo kết quả thanh tra toàn khóa học 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Phòng 

TT&PC   

H22.2.003   
Bảng tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 
Phòng ĐT 

  

  H22.1.012 
Báo cáo tổng kết khóa học 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 
Phòng ĐT 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H22.2.004   
Bảng theo dõi thời gian tốt nghiệp SV 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 
Phòng ĐT 

  

H22.2.005   
Kết quả tốt nghiệp của một số CSGD trong nước 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 
Phòng ĐT 

  

H22.2.006   Bảng đối sánh thời gian tốt nghiệp so với các 

CSGD khác   
Phòng ĐT 

  

H22.2.007   Báo cáo/Biên bản đề xuất chỉnh sửa đề cương chi 

tiết học phần hàng năm   
Khoa ĐT 

  

H22.2.008   Biên bản tổng hợp đánh giá chỉnh sửa ĐCCT hàng 

năm   

Khoa/ Bộ 

môn   

H22.2.009   
Kế hoạch rà soát CTĐT định kỳ 2 năm   

Trường 

ĐHTB   

H22.2.010   
Báo cáo tổng hợp đánh giá chỉnh sửa CTĐT định 

kỳ   
Khoa ĐT 

  

  H14.2.005 

(1) Tổng hợp ý kiến của các công ty, doanh nghiệp 

về CĐR/CTĐT năm 2017. 2017, 2019 
Khoa ĐT 

  

(2) Tổng hợp ý kiến của các công ty, doanh nghiệp 

về CĐR/CTĐT năm 2019   

H22.2.011   Danh sách doanh nghệp kết nghĩa hàng năm   Khoa ĐT   

H22.2.012   
Danh sách ký kết thỏa thuận hợp tác hàng năm   

Trường 

ĐHTB   

H22.2.013   Biên bản họp đánh giá tỷ lệ tốt nghiệp trong chu kì 

5 năm 2020   

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 

22.3 
  

    

Trường 

ĐHTB   

  H14.3.003 
Kế hoạch đào tạo toàn khóa của ngành học   

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H09.3.010 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến cựu sinh viên, nhà 

tuyển dụng lao động năm 2019 

Số 556/KH-ĐHTB 

ngày 25/10/2019 

Trường 

ĐHTB 
  

  H09.3.011 
Phiếu khảo sát ý kiến cựu sinh viên   

Trường 

ĐHTB   

H22.3.002   
Báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát về tình trạng có 

việc làm và mức độ hài lòng về mức độ hài lòng 

chất lượng của người học sau tốt nghiệp Từ 2016 đến 2020 

Trường 

ĐHTB 
  

H22.3.003   
Dữ liệu theo dõi tình trạng có việc làm của NH 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Khoa ĐT/ TT. 

TS&GTVL   

H22.3.004   Báo cáo tổng hợp tình trạng có việc làm theo chu 

kỳ đánh giá 2020   

Trường 

ĐHTB   

  H15.3.004 
Kế hoạch thực tập trải nghiệm tại doanh nghiệp 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Trường 

ĐHTB   

H22.3.005   
Đánh giá kết thúc thực tập trải nghiệm 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Khoa ĐT/ TT. 

TS&GTVL   

H22.3.006   Kế hoạch và kết quả đào tạo kỹ năng mềm của sinh 

viên đến năm 2020   
Khoa ĐT 

  

H22.3.007   Kế hoạch ngày hội tuyển sinh và giới thiệu việc 

làm hàng năm 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Trường 

ĐHTB   

  H15.3.011 
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, viết ĐA/KLTN 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Trường 

ĐHTB   

H22.3.008   
Đánh giá thực tập tốt nghiệp 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 
Khoa ĐT 

  

H22.3.009   
Kế hoạch tổ chức tuyển dụng ? 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Trung tâm 

TS&GTVL   

H22.3.010   
Các thông báo tuyển dụng (2016-2020)   

Trung tâm 

TS&GTVL   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H22.3.011   Kế hoạch tham gia hội chợ việc làm của Trường 

ĐHTB 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Trường 

ĐHTB   

  H08.2.014 
Các biên bản ghi nhớ hợp tác, hợp tác giữa Trường 

ĐHTB với các doanh nghiệp 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 

22.4 
  

    
  

  

  H09.3.010 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến cựu sinh viên, nhà 

tuyển dụng lao động năm 2019 

Số 556/KH-ĐHTB 

ngày 25/10/2019 

Trường 

ĐHTB 
  

H22.4.001   Nhận xét đánh giá của Doanh nghiệp về SV của 

trường (2016 -2020)   

Trường 

ĐHTB   

  

H09.3.011 
Phiếu khảo sát ý kiến cựu sinh viên (mẫu)   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

  Phiếu khảo sát doanh nghiệp mức độ hài lòng về 

chương trình đào tạo (mẫu)   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

  H22.3.002 

Báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát về tình trạng có 

việc làm và mức độ hài lòng về mức độ hài lòng 

chất lượng của người học sau tốt nghiệp(2016-

2020) Từ 2016 đến 2020 

Trường 

ĐHTB 

  

H22.4.002   
Báo cáo tổng hợp kết quả thu thập thông tin về 

phản hồi của cựu Sv, Nhà tuyển dụng, Cán bộ quản 

lý về chất lượng của NH tốt nghiệp   

Trung tâm 

TS&GTVL 
  

H22.4.003   
Biên bản họp rà soát, điều chỉnh mức độ hài lòng 

của các bên liên quan về chất lượng Nh tốt nghiệp 

(2016-2020)   

Trung tâm 

TS&GTVL 
  

H22.4.004   Kế hoạch trang bị cơ sở vật chất trang thiết bị dạy 

học (2016 - 2020)   

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H22.4.005   Các biên bản bàn giao, tiếp nhận cơ sở vật chất 

trang thiết bị dạy học (2016 - 2020)   

Trường 

ĐHTB   

H22.4.006   Kế hoạch hoạt động năm học (2016 -2020)   Khoa ĐT   

H22.4.007   Báo cáo tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp 

giảng dạy các cấp (2016 -2020)   

Khoa ĐT; P. 

QLKH&HTQ

T   

H22.4.008   Báo cáo tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp học 

tập các cấp (2016 -2020)   

Trường 

ĐHTB   

  H08.2.014 
Biên Bản ghi nhớ hợp tác (2016 -2020)   

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chuẩn 

23 
  

    
  

  

Tiêu chí 

23.1 
  

    
  

  

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015 

- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

791/QĐ-ĐHTB ngày 

17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.012 

(1) Kế hoạch công tác năm 2016 

805/QĐ-ĐHTB ngày 

25/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch công tác năm 2017 

900/QĐ-ĐHTB ngày 

19/12/2016 

(3) Kế hoạch công tác năm 2018 

927/QĐ-ĐHTB ngày 

20/12/2017 

(4) Kế hoạch công tác năm 2019 

794/QĐ-ĐHTB ngày 

17/12/2018     

665/QĐ-ĐHTB ngày 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

26/12/2019 

(5) Kế hoạch công tác năm 2020 

665/QĐ-ĐHTB ngày 

26/12/2019 

  H18.1.004 (2) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB* 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H18.1.007 

(1) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV trường 

Đại học Thái Bình năm 2016 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày   22/12/2015; 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Đại học 

Thái Bình năm 2017 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015; 

(3)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Đại 

học Thái Bình năm 2018 

Số 76/KH-ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(4)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2019 

Số 64/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018; 

(5)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2020 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2019; 

  H06.6.009 

(1) Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc 

đối với giảng viên cơ hữu; Quy định thơi gian làm 

việc đối với cán bộ, viên chức và người lao động 

khối hành chính Trường ĐHTB 

Số 582/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/9/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Đại học Thái Bình 

Số 628/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/9/2020 

  H18.1.014 

Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB 

Số 366a/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 Trường 

ĐHTB 

    

Số 394a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H03.1.003 

Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường ĐHTB 

Quyết định số 

368/QĐ-ĐHTB ngày 

25/10/2012 

Trường 

ĐHTB 
  

  H03.1.015 

Quyết định Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ 

các đơn vị và các hội đồng trực thuộc Trường 

ĐHTB 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 

Trường 

ĐHTB 
  

  H07.1.007 

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016 

Số 816/QĐ-ĐHTB 

ngày 3112/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017 

Số 916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016 

(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017 

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 

Số  677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

H23.1.001   

Cơ sở dữ liệu về hoạt động nghiên cứu của 

CBGV*:   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Bảng thống kê các loại hình KHCN của CBGV 

năm 2016 Ngày 30/12/2016 

(2) Bảng thống kê các loại hình KHCN của CBGV 

năm 2017 Ngày 29/12/2017 

(3) Bảng thống kê các loại hình KHCN của CBGV 

năm 2018 Ngày 31/12/2018 

(4) Bảng thống kê các loại hình KHCN của CBGV 

năm 2019 Ngày 31/12/2019 

(5) Bảng thống kê các loại hình KHCN của CBGV 

năm 2020 Ngày 31/12/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(6) Bảng tổng hợp thống kê giờ NCKH của CBGV 

năm học 2017 - 2018 Ngày 25/7/2018; 

(7) Bảng tổng hợp thống kê giờ NCKH của CBGV 

năm học 2018 - 2019 Ngày 19/7/2019; 

(8) Bảng tổng hợp thống kê giờ NCKH của CBGV 

năm học 2019 - 2020 Ngày 22/7/2020. 

(9) Hồ sơ nghiệm thu, thanh lý đề tài các cấp. 2016-2020 

(10) Các giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham 

khảo. 2016-2020 

(11)  Các bài báo, báo cáo khoa học. 2016-2020 

(12) Danh sách giải thưởng hội thi “SV NCKH” 

cấp trường năm 2017 

Số 19/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/01/2018 

(13) Danh sách giải thưởng hội thi “SV NCKH” 

cấp trường năm 2019 

Số 309/QĐ-ĐHTB 

ngày 06/6/2019 

(14) Danh sách giải thưởng hội thi “SV NCKH” 

cấp trường năm 2020 

Số 907/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2020 

(15) Báo cáo kết quả Hội thi Sáng tạo KHCN & KT 

tỉnh lần thứ VII, năm 2016 - 2017  

820/BC-ĐHTB ngày 

06/11/2017 

(16) Báo cáo kết quả Hội thi Sáng tạo KHCN & KT 

tỉnh lần thứ VIII, năm 2018 - 2019 

831/BC-ĐHTB ngày 

06/11/2019 

(17) Bảng thống kê GV dạy nghề cho lao động 

nông thôn từ năm 2016 - 2020 Ngày 31/12/2020 

(18) Bảng thống kê ngân hàng câu hỏi và bộ đề thi 

từ năm 2016 - 2020 Ngày 31/12/2020 

(19) Luận văn, luận án* 2016-2020 

  H18.4.001 (1) Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN hàng năm* 

Số 894/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  

Số 921/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2017 

  

Số 794a/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018; 

  

Số 641a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/12/2019; 

  

Số 900a/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/12/2020 

(2)  Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV, 

DN và NH về hoạt động KHCN và đối ngoại hàng 

năm* 

Số 895/KH-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 

  

Số 925/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2017 

  

Số 792a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2018; 

  

Số 637a/KH-ĐHTB 

ngày 11/12/2019 

  

Số 902a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2020 

(3)  Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại hàng năm* 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

(4)  Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2016* 

Số 914a/BC-ĐHTB 

ngày 30/12/2016 

(5) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2017* 

Số 943/BC-ĐHTB 

Ngày 28/12/2017 

6- Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

Số 817/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

2018* 

(7)  Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2019* 

Số 680/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2019 

(8)  Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2020* 

Số 943/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2020 

H23.1.002   

(1) Báo cáo tổng hợp tình hình xét duyệt Thuyết 

minh đề cương đề tài KHCN cấp trường năm học 

2015 - 2016 

Ngày 31/12/2015; 

2017 - 2020 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp của hội đồng xét duyệt danh mục 

đề tài, nghiệm thu đề tài nghiên cứu của GV* Năm 2017 - 2020 

  H18.3.002 

(1) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp quốc gia 

năm 2017 12/2017; 

Trường 

ĐHTB 

  

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp quốc gia năm 

2018 12/2018; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp quốc gia năm 

2019 12/2019; 

(2) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2016 12/2016; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2017 12/2017; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2018 12/2018; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2019 12/2019; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2020 12/2020; 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2016 12/2016; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2017 12/2017; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2018 12/2018; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2019 12/2019; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2020 12/2020; 

H23.1.003   

(1) Các phiếu đánh giá danh mục biên soạn giáo 

trình, tài liệu tham khảo, phiếu đánh giá nghiệm thu 

giáo trình, tài liệu tham khảo, phiếu đánh giá sáng 

kiến kinh nghiệm 2016-2020 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Giấy xác nhận của Trường về việc sử dụng các 

giáo trình và tài liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu 2016-2020 

(3)  Phiếu phản biện bài đăng Tập san Khoa học 

của Trường năm 2020 2020 

H23.1.004   

Báo cáo đối sánh về số lượng, loại hình nghiên cứu 

của GV hàng năm và 5 năm từ 2016 - 2020* Ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

  Ngày 29/12/2017 

  Ngày 31/12/2018 

  Ngày 31/12/2019 

  Ngày 31/12/2020 

  Ngày 31/12/2020 

  H18.3.003 

(1) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2016, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017* Ngày 30/12/2016 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2017, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2018* Ngày 29/12/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2019* Ngày 31/12/2018 

(4)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2019, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2020* Ngày 31/12/2019 

(5)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021* Ngày 31/12/2020 

(6)  Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH giai đoạn từ 

2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 

2021 - 2025 Ngày 31/12/2020 

  H02.2.010 

Tổng hợp đóng góp ý kiến trong hội nghị cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động hàng năm Ngày 14/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

  Ngày 12/01/2017 

  Ngày 07/02/2018 

  Ngày 16/01/2019 

  Ngày 18/01/2020 

    

  H18.3.003 

(1) Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2017; 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày 30/10/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm  2019 

487/KH-ĐHTB ngày 

28/10/2019 

(2) Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động 

KHCN Trường ĐHTB năm 2017; Ngày 30/11/2017 

Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2019 Ngày 28/11/2019 

(3)  Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà 

soát, điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB 

năm 2017, 2019 

Số 536/BC-ĐHTB 

ngày 30/11/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  

Số 675/BC-ĐHTB 

ngày 28/11/2019 

  H18.4.001 

(1) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2016 

Số 913a/BC-ĐHTB 

ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2017 

Số 944a/BC-ĐHTB 

ngày 28/12/2017 

(3) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2018; 

Số 818/KH-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

(4) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2019; 

Số 681/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2019 

(5) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2020 

Số 944/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

H23.1.005   

(1) Thông báo kết luận của Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo cấp Trường 

Số 163/TB-

HĐKH&ĐT, ngày 

18/3/2020 

Trường 

ĐHTB 

  

  

Số 502/TB-

HĐKH&ĐT, ngày 

10/8/2020 

(2) Quy chế đăng bài trên Tập san Khoa học 

Trường ĐHTB* 

Số 686a/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/10/2020 

(3)  Quy định quản lý TSTT Trường ĐHTB* 

Số  396a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

(4)  Kế hoạch đánh giá và phân loại viên chức, 

người lao động và tổng kết công tác thi đua khen 

thưởng năm 2018 

Số 779/KH-ĐHTB 

ngày 10/12/2018 

(5)  Quyết định khen thưởng các CBGV có thành 

tích cao về KHCN* Năm 2020 



432 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(6)  Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 

ngày KHCN Việt Nam năm 2018 

Số 290a/KH-ĐHTB 

ngày 04/5/2018 

(7)  Kế hoạch tổng kết công tác NCKH giai đoạn 

2016 - 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác NCKH 

giai đoạn 2020 - 2025 

296/KH-ĐHTB ngày 

06/5/2020 

H23.1.006   

(1) Quyết định giao nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở các 

năm 2016 - 2020 

09/QĐ-ĐHTB ngày    

08/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

  

379/QĐ-ĐHTB ngày    

02/06/2017 

  

945/QĐ-ĐHTB ngày    

19/12/2017 

  

397/QĐ-ĐHTB ngày    

04/06/2018 

  

347/QĐ-ĐHTB ngày    

01/8/2019 

  

176/QĐ-ĐHTB ngày    

26/3/2020 

(2) Bảng thống kê các đề tài KHCN cấp cơ sở và 

kinh phí giao từ năm 2016 - 2020 Ngày 05/12/2020 

(3)  Bảng tổng hợp thu chi tài chính phục vụ 

NCKH Trường ĐHTB hàng năm. 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Tiêu chí 

23.2 
  

    
  

  

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015 

- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H01.1.003 
Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện chiến 

lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2018 - 

2021, tầm nhìn đến năm 2030 

791/QĐ-ĐHTB ngày 

17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H18.1.004 (2) Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ Trường ĐHTB* 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H18.1.007 

(1) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường Đại 

học Thái Bình năm 2016 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường Đại 

học Thái Bình năm 2017 

Số 76/KH-ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(3)  Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2018 

Số 64/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018 

(4)  Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2019 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2019; 

(5)  Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2020 

Số 33a /KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(6)  Kế hoạch và thể lệ tổ chức hội thi SV NCKH 

lần thứ nhất năm 2017 

Số 36a/QĐ-ĐHTB 

ngày 27/01/2017 

  

Số 394a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

(7)  Kế hoạch thi thiết kế thời trang các năm 2016 

233/KH-ĐHTB ngày 

12/06/2016 

(8) Kế hoạch thi thiết kế thời trang các năm 2018 

288/KH-ĐHTB ngày 

13/04/2018 

(9) Kế hoạch thi thiết kế thời trang các năm 2019 

Số 16/KH-ĐHTB 

ngày 07/01/2019 

  H03.1.015 
(1) Quyết định ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng thường 

trực thuộc Trường năm 2017 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/04/2017 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

 (2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Trường năm 2020 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 

H23.2.001   Thông tư ban hành quy định về hoạt động NCKH 

của SV trong các cơ sở giáo dục đại học 

Số 19/2012/TT-

BGDĐT ngày 

01/6/2012 

Bộ GDĐT 

  

  H18.1.005 Quy chế tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ khởi 

nghiệp Trường ĐHTB* 

Số 267/QĐ-ĐHTB 

ngày 30/5/2016 

Trường 

ĐHTB   

H23.2.002   

Cơ sở dữ liệu*:   

Trường 

ĐHTB 

  

(1) Bảng tổng hợp các loại hình NCKH của SV* Ngày 30/12/2016 

  Ngày 29/12/2017 

  Ngày 31/12/2018 

  Ngày 31/12/2019 

  Ngày 31/12/2020 

(2)  Đề tài dự thi và đạt giải Hội thi SV NCKH cấp 

trường năm 2017, 2019, 2020* 

Số 19/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/01/2018; 

  

Số 309/QĐ-ĐHTB 

ngày 06/6/2019 

  

Số 907/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2020 

(3)  Đề tài dự thi và đạt giải Hội thi SV NCKH cấp 

khoa* 2016 - 2020 

(4)  Danh sách SV tham gia và đạt giải Hội thi 

Thiết kế thời trang hàng năm* 

2016, 2017, 2018, 

2019 

5- Danh sách giải pháp SV tham gia Hội thi Sáng 

tạo Khoa học, Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh* 2019 

6- Bảng thống kê các dự án khởi nghiệp của SV* 2016 - 2020 

(7)  Danh sách Khóa luận/ đồ án tốt nghiệp của SV 

hàng năm* 2016 - 2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(8)  Danh sách SV tham gia hội nghị, hội thảo cấp 

khoa 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

(9)  Danh sách SV tham gia hội nghị, hội thảo cấp 

trường 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

(10)  Danh sách SV tham gia hội nghị, hội thảo 

ngoài trường 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

H23.2.003   

(1) Biên bản họp xét duyệt đề cương, danh mục đề 

tài và nghiệm thu đề tài của SV 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 Trường 

ĐHTB 

  (2)  Biên bản kiểm tra tiến độ giữa kỳ đề tài của SV 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

  H18.4.001 

(1) Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN hàng năm* 

Số 894/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

  

Số 921/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2017 

  

Số 794a/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018; 

  

Số 641a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/12/2019; 

  

Số 900a/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/12/2020 

(2)  Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV, 

DN và NH về hoạt động KHCN hàng năm* 

Số 895/KH-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 

  

Số 925/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2017 

  

Số 792a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2018; 

  

Số 637a/KH-ĐHTB 

ngày 11/12/2019; 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  

Số 902a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2020 

(3)  Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của NH về hoạt 

động KHCN hàng năm* 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

(4)  Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2016* 

Số 914a/BC-ĐHTB 

ngày 30/12/2016 

(5) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2017* 

Số 943/BC-ĐHTB 

Ngày 28/12/2017 

6- Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2018* 

Số 817/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

(7)  Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2019* 

Số 680/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2019 

(8)  Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2020* 

Số 943/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2020 

H23.2.004   

Báo cáo đối sánh về số lượng, loại hình nghiên cứu 

của NH hàng năm và 5 năm từ 2016 - 2020* Ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

  Ngày 29/12/2017 

  Ngày 31/12/2018 

  Ngày 31/12/2019 

  Ngày 31/12/2020 

  H18.3.003 

(1) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2016, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017* 

Số 912/BC-ĐHTB 

Ngày 30/12/2016 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2017, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2018* 

Số 942/BC-ĐHTB 

Ngày 27/12/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2019* 

Số 816/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2018; 

(4)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2019, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2020* 

Số 679/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2019; 

(5)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021* 

Số 941/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2020; 

(6)  Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH giai đoạn từ 

2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 

2021 - 2025 

Số 942/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

  H02.2.010 

Tổng hợp đóng góp ý kiến trong hội nghị cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động hàng năm Ngày 14/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

  Ngày 12/01/2017 

  Ngày 07/02/2018 

  Ngày 16/01/2019 

  Ngày 18/01/2020 

  H18.3.003 

(1) Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2017, 2019 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày 30/10/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

  

Số 487/KH-ĐHTB 

ngày 28/10/2019 

(3)  Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động 

KHCN Trường ĐHTB năm 2017, 2019 Ngày 30/11/2017 

  Ngày 28/11/2019 

(4)  Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà 

soát, điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB 

năm 2017, 2019 

Số 536/BC-ĐHTB 

ngày 30/11/2017 

  

Số 675/BC-ĐHTB 

ngày 28/11/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H18.1.004 (2) Quy định về hoạt động KHCN của CBGV 

Trường ĐHTB 

Số 50a/QĐ-ĐHTB 

ngày 28/01/2016 

Trường 

ĐHTB   

  

H18.1.002 

(1) Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng 

QLKH&HTQT hàng năm 

Ngày 12/01/2016 

Ngày 10/01/2017 

Ngày 09/01/2018 
Trường 

ĐHTB 

  

    Ngày 09/01/2019 

    Ngày 08/01/2020 

  (2) Bảng phân công nhiệm vụ của từng đơn vị năm 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2016 - 2020 

  H18.4.001 

(1) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2016 

Số 913a/BC-ĐHTB 

ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2017 

Số 944a/BC-ĐHTB 

ngày 28/12/2017 

(3) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2018; 

Số 818/KH-ĐHTB 

ngày 31/12/2018; 

(4) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2019; 

Số 681/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2019; 

(5) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2020 

Số 944/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2020. 

  H07.1.007 

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016 

Số 816/QĐ-ĐHTB 

ngày 3112/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017 

Số 916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016 

(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017 

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 

Số  677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

H23.2.004   

(1) Quy chế khen thưởng của SV*   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen 

CHLB Đức cho SV năm học 2018 - 2019 Ngày 10/01/2017 

(3)  Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen 

CHLB Đức cho SV năm học 2019 - 2020 

Số 72/TB-ĐHTB 

ngày 06/03/2019 

H23.2.005   Quyết định và danh sách khen thưởng SV có thành 

tích cao trong NCKH* 

Số 225/QĐ-

SKH&CN ngày 

10/5/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H23.2.006   

(1) Danh sách cử SV tham dự buổi tập huấn về 

NCKH, sở hữu công nghiệp* Ngày 05/5/2018 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Danh sách cử SV tham dự Tọa đàm thúc đẩy 

khởi nghiệp của SV khối ngành Kinh tế* Ngày 07/5/2020 

Tiêu chí 

23.3 
  

    
  

  

  H18.1.004 Quy định về quản lý nhiệm vụ KHCN Trường 

ĐHTB* 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H18.1.007 

(1) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV giai 

đoạn 2016 - 2020 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày   22/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV trường 

Đại học Thái Bình năm 2016 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015; 

(3)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Đại 

học Thái Bình năm 2017 

Số 76/KH-ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(4)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Đại 

học Thái Bình năm 2018 

Số 64/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018; 

(5)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2019 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2019; 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(6)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2020 

Số 33a /KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(7)  Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2016 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015; 

(8) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường Đại 

học Thái Bình năm 2017 

Số 76/KH-ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(9)  Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2018 

Số 64/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018; 

(10)  Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2019 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2019; 

(11)  Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2020 

Số 33a /KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

  H18.1.002 

Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng 

QLKH&HTQT hàng năm 

Ngày 12/01/2016 

Ngày 10/01/2017 

Ngày 09/01/2018 
Trường 

ĐHTB 

  

  Ngày 09/01/2019 

  Ngày 08/01/2020 

H23.3.001   

Thông báo gửi minh chứng công bố khoa học 

Số 909a/TB-ĐHTB 

ngày 28/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

  

Số 944a/TB-ĐHTB 

ngày 28/12/2017 

  

Số 808/TB-ĐHTB 

ngày 26/12/2017 

  

Số 681/TB-ĐHTB 

ngày 31/12/2019; 

  

Số 945/TB-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H23.3.002   

(1) Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc 

tế/trong nước/trong Trường* 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Trích dẫn 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

(3)  Báo cáo tham luận tại các hội nghị/hội thảo 

quốc tế/trong nước/trong Trường* 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

(4)  Giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo* 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

(5)  Báo cáo giữa kỳ, báo cáo tổng kết các đề tài/dự 

án/đề án* 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

(6)  Khóa luận/đồ án tốt nghiệp của NH* 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

(7)  Ảnh các mẫu thiết kế thời trang tham gia cuộc 

thi SV thiết kế thời trang cấp trường (lưu trên 

Website của Trường) 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

(8) Luận văn, luận án* 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

H23.3.003   

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2017 của các đơn vị Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2018 của các đơn vị Năm 2017 

(3)  Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị Năm 2018 

(4)  Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2020 của các đơn vị Năm 2019 

(5)  Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021 của các đơn vị Năm 2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H04.3.002 

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2017 Trường ĐHTB 

39/BC-ĐHTB ngày 

19/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2018 Trường ĐHTB 

13/BC-ĐHTB ngày 

12/01/2018 

(3)  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 

Trường ĐHTB 

18/BC-ĐHTB ngày 

06/01/2019 

(4)  Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2020 Trường ĐHTB 

50/BC-ĐHTB ngày 

08/01/2020 

(5)  Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2021 

19/BC-ĐHTB ngày 

11/01/2021 

  H18.3.002 

(1) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp quốc gia 

năm 2017 12/2017; 

Trường 

ĐHTB 

  

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp quốc gia năm 

2018 12/2018; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp quốc gia năm 

2019 12/2019; 

(2) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2016 12/2016; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2017 12/2017; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2018 12/2018; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2019 12/2019; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2020 12/2020; 
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chứng 
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chung 
Tên minh chứng 
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hành 

Nơi ban 

hành 
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chú 

(3) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2016 12/2016; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2017 12/2017; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2018 12/2018; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2019 12/2019; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2020 12/2020; 

  H18.4.001 

(1) Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN hàng năm* 

Số 894/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

  

Số 921/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2017 

  

Số 794a/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018; 

  

Số 641a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/12/2019; 

  

Số 900a/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/12/2020 

(2)  Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV, 

DN và NH về hoạt động KHCN hàng năm* 

Số 895/KH-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 

  

Số 925/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2017 

  

Số 792a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2018; 

  

Số 637a/KH-ĐHTB 

ngày 11/12/2019; 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 
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hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  

Số 902a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2020 

(3)  Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN hàng năm* 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

(4)  Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2016* 

Số 914a/BC-ĐHTB 

ngày 30/12/2016 

(5) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2017* 

Số 943/BC-ĐHTB 

Ngày 28/12/2017 

6- Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2018* 

Số 817/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2018; 

(7)  Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2019* 

Số 680/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2019; 

(8)  Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2020* 

Số 943/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2020 

H23.3.004   

Báo cáo đối sánh về số lượng, loại hình công bố 

khoa học của GV, SV hàng năm và 5 năm từ 2016 - 

2020* 

Ngày 30/12/2016 

Ngày 29/12/2017 Trường 

ĐHTB 

  

  

Ngày 31/12/2018 

Ngày 31/12/2019 

  Ngày 31/12/2020 

  H18.3.003 

(1) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2016, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017* 

Số 912/BC-ĐHTB 

Ngày 30/12/2016 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2017, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2018* 

Số 942/BC-ĐHTB 

Ngày 27/12/2017 
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chứng 
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hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2019* 

Số 816/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2018; 

(4)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2019, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2020* 

Số 679/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2019; 

(5) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021* 

Số 941/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2020; 

(6) Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH giai đoạn từ 

2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 

2021 - 2025 

Số 942/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

  H18.3.003 

(1) Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2017; 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày 30/10/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

     Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm  2019 

487/KH-ĐHTB ngày 

28/10/2019 

(2) Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động 

KHCN Trường ĐHTB năm 2017; Ngày 30/11/2017 

      Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động 

KHCN Trường ĐHTB năm 2019   

  Ngày 28/11/2019 

(3)  Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà 

soát, điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB 

năm 2017, 2019 

Số 536/BC-ĐHTB 

ngày 30/11/2017 

  

Số 675/BC-ĐHTB 

ngày 28/11/2019 

  H18.4.001 

(1) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2016 

Số 913a/BC-ĐHTB 

ngày 30/12/2016 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2017 

Số 944a/BC-ĐHTB 

ngày 28/12/2017 



446 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 
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(3) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2018; 

Số 818/KH-ĐHTB 

ngày 31/12/2018; 

(4) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2019; 

Số 681/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2019; 

(5) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2020 

Số 944/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2020. 

  H07.1.007 

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016 

Số 816/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017 

Số  916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016 

(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017 

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 

Số 677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

Tiêu chí 

23.4 
  

    
  

  

H23.4.001   

(1) Quy định quản lý TSTT Trường ĐHTB* 

Số  396a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2)  Quy định về chế độ làm việc đối với GV cơ 

hữu Trường ĐHTB* 

Số 582/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/9/2017 

(3)  Quy định về quản lý nhiệm vụ KHCN Trường 

ĐHTB* 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

  H18.1.007 

(1) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV giai 

đoạn 2016 - 2020 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015 Trường 

ĐHTB 

  (2) Kế hoạch công tác năm 2016 

Số 805/QĐ-ĐHTB 

ngày 22/12/2015 



447 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3)  Kế hoạch công tác năm 2017 

Số 900/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2016 

(4)  Kế hoạch công tác năm 2018 

Số 927/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/12/2017 

(5)  Kế hoạch công tác năm 2019 

Số 794/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

(6)  Kế hoạch công tác năm 2020 

Số 665/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/12/2019 

(7)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV trường 

Đại học Thái Bình năm 2016 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015 

(8) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Đại học 

Thái Bình năm 2017 

Số 76/KH-ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(9) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Đại học 

Thái Bình năm 2018 

Số 64/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018 

(10) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV 

Trường Đại học Thái Bình năm 2019 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2019 

1(1) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV 

Trường Đại học Thái Bình năm 2020 

Số 33a /KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(12) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2016 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015 

(13) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2017 

Số 76/KH-ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(14) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2018 

Số 64/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018 

(15) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2019 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2019 

(16) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2020 

Số 33a /KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 
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  H18.1.011 

(1) Lịch họp Hội đồng KH&ĐT xét duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2016 Ngày 04/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản cuộc họp xét duyệt nhiệm vụ KH&CN 

cấp cơ sở thực hiện từ năm 2016 Ngày 04/01/2016 

(3) Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2016 

Số 09/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/01/2016 

(4) Lịch họp Hội đồng KH&ĐT xét duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2017 Ngày 25/5/2017 

(5) Biên bản cuộc họp xét duyệt nhiệm vụ KH&CN 

cấp cơ sở thực hiện từ năm 2017 Ngày 25/5/2017 

(6) Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2017 

Số 379/QĐ-ĐHTB 

ngày 02/6/2017 

  

Số 945/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2017 

(7) Lịch họp Hội đồng KH&ĐT xét duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2018 Ngày 29/5/2018 

(8) Biên bản cuộc họp xét duyệt nhiệm vụ KH&CN 

cấp cơ sở thực hiện từ năm 208 Ngày 29/5/2018 

(9) Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2018 

Số 397/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/6/2018 

(10) Lịch họp Hội đồng KH&ĐT xét duyệt nhiệm 

vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2019 Ngày 25/7/2019 

(11) Biên bản cuộc họp xét duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2019 Ngày 25/7/2019 

(12) Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2019 

Số 347/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/8/2019 

(13) Lịch họp Hội đồng KH&ĐT xét duyệt nhiệm 

vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2020 Ngày 18/3/2020 
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(14) Biên bản cuộc họp xét duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2020 Ngày 18/3/2020 

(15) Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2020 

Số 176/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/3/2020 

  H19.2.001 

(1) Đề cương, báo cáo tổng kết đề tài NCKH đã 

được nghiệm thu* 

Năm 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Các công bố khoa học* 

Năm 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

(3)  Các giải thưởng KHCN* 

Năm 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

(4)  Giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo* 

Năm 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

(5)  Ngân hàng câu hỏi và bộ đề thi* 

Năm 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

(6)  Phần mềm máy tính* 

Năm 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

(7)  Luận văn, luận án* 

Năm 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

(8) Khóa luận/đồ án tốt nghiệp của NH* 

Năm 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

H23.4.002   

Báo cáo đối sánh về số lượng, loại hình TSTT hàng 

năm và 5 năm từ 2016 - 2020* Ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

  Ngày 29/12/2017 

  Ngày 31/12/2018 

  Ngày 31/12/2019 

  Ngày 31/12/2020 

  H18.3.003 
(1) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2016, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017* 

Số 912/BC-ĐHTB 

ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB   
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(2) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2017, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2018* 

Số 942/BC-ĐHTB 

ngày 27/12/2017 

(3)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2019* 

Số 816/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

(4)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2019, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2020* 

Số 679/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2019 

(5)  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021* 

Số 941/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

(6)  Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH giai đoạn từ 

2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 

2021 - 2025 

Số 942/BC-ĐHTB  

gày 31/12/2020 

  H23.3.004 

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2017 của các đơn vị Năm 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2018 của các đơn vị Năm 2017 

(3)  Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị Năm 2018 

(4)  Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2020 của các đơn vị Năm 2019 

(5)  Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021 của các đơn vị Năm 2020 

  H02.2.010 

(1) Tổng hợp đóng góp ý kiến trong hội nghị cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 

2016 Ngày 14/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Tổng hợp đóng góp ý kiến trong hội nghị cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 

2017 Ngày 12/01/2017 

(3) Tổng hợp đóng góp ý kiến trong hội nghị cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động năm Ngày 07/02/2018 
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2018 

(4) Tổng hợp đóng góp ý kiến trong hội nghị cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 

2019 Ngày 16/01/2019 

(5) Tổng hợp đóng góp ý kiến trong hội nghị cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 

2020 Ngày 18/01/2020 

  H18.3.004 

(1) Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2017 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày 30/10/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động 

KHCN Trường ĐHTB năm 2017 Ngày 30/11/2017 

(3)  Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà 

soát, điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB 

năm 2017 

Số 536/BC-ĐHTB 

ngày 30/10/2017 

(4)  Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2019 

Số 487/KH-ĐHTB 

ngày 28/10/2019 

(5) Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động 

KHCN Trường ĐHTB năm 2019; Ngày 28/11/2019; 

(6) Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà 

soát, điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB 

năm 2019 

Số 675/BC-ĐHTB 

ngày 28/11/2019 

  H18.4.001 

(1) Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm  2016 

Số 894/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 Trường 

ĐHTB 

  

Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm  2017 

Số 921/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2017 



452 
 

Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm  2018 

Số 794a/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018; 

Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm  2019 

Số 641a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/12/2019; 

Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm  2020 

Số 900a/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/12/2020 

(2) Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV 

về hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2016 

Số 895/KH-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 

Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2017 

Số 925/KH-ĐHTB 

ngày 15/12/2017 

Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2018 

Số 792a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2018; 

Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2019 

Số 637a/KH-ĐHTB 

ngày 11/12/2019; 

Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2020 

Số 902a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2020 

(3) Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại hàng năm* 

Năm 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

(4) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV về hoạt động KHCN và đối ngoại năm 

2016* 

Số 914a/BC-ĐHTB 

ngày 30/12/2016 

(5) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV về hoạt động KHCN và đối ngoại năm 

2017* 

Số 943/BC-ĐHTB 

ngày 29/12/2017 

(5) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm 2018* 

Số 817/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2018; 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(6) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm 2019* 

Số 680/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2019; 

(7) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm 2020* 

Số 943/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

(8) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2016 Ngày 30/12/2016 

(9) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2017 Ngày 29/12/2017 

(10)Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2018; Ngày 31/12/2018; 

(11)Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2019; Ngày 31/12/2019; 

(12)Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2020; Ngày 31/12/2020. 

  H18.4.001 

(1) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2016 

Số 913a/BC-ĐHTB 

ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2017 

Số 944a/BC-ĐHTB 

ngày 28/12/2017 

(3) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2018; 

Số 818/KH-ĐHTB 

ngày 31/12/2018; 

(4) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2019; 

Số 681/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2019; 

(5) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2020 

Số 944/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2020. 

  H18.1.014 Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB 

Số 36a/QĐ-ĐHTB 

ngày 27/01/2016 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  

Số 394a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

H23.4.003   

(1) Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 

ngày KHCN Việt Nam năm 2018 

Số 290a/KH-ĐHTB 

ngày 04/5/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Danh sách CBGV và SV tham gia   

(3)  Kế hoạch tổng kết công tác NCKH giai đoạn 

2016 - 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác NCKH 

giai đoạn 2020 – 2025 

Số 296/KH-ĐHTB 

ngày 06/5/2020 

(4)  Danh sách CBGV và SV tham gia Ngày 10/5/2018 

  Ngày 10/5/2018 

H23.4.004   
Thông tin cần biết về quyền SHTT Ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

H23.4.005   
Phần mềm chống đạo văn Turnitin 

Ảnh chụp và trực 

quan 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 

23.5 
  

    
  

  

  H18.1.004 Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ Trường ĐHTB* 

Quyết định số 

394/QĐ-ĐHTB ngày 

01/6/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H07.1.007 

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016 

Số 816/QĐ-ĐHTB 

ngày 3112/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017 

Số 916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016 

(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017 

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 

Số  677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H18.1.007 

(1) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV trường 

Đại học Thái Bình năm 2016 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Đại học 

Thái Bình năm 2017 

Số 76/KH-ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(3)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Đại 

học Thái Bình năm 2018 

Số 64/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018 

(4)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2019 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2019 

(5)  Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2020 

Số 33a /KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(6)  Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2016 

Số 803a/KH-ĐHTB 

ngày 22/12/2015 

(7)  Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2017 

Số 76/KH-ĐHTB 

ngày 23/01/2017 

(8) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường Đại 

học Thái Bình năm 2018 

Số 64/KH-ĐHTB 

ngày 20/3/2018 

(9) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường Đại 

học Thái Bình năm 2019 

Số 39/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2019 

(10) Kế hoạch hoạt động KHCN của SV Trường 

Đại học Thái Bình năm 2020 

Số 33a /KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

H23.5.001   Bảng tổng hợp chi cho hoạt động NCKH của 

CBGV và SV 5 năm 2016 - 2020 2020 

Trường 

ĐHTB   

H23.5.002   Nghị định 99 (Hoặc quy định hiện hành khác quy 

định mức chi cho hoạt động KHCN trường đại học)   

Thủ tướng 

Chính phủ   

  H18.3.002 

(1) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp quốc gia 

năm 2017 12/2017; Trường 

ĐHTB 

  

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp quốc gia năm 

2018 12/2018; 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp quốc gia năm 

2019 12/2019; 

(2) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2016 12/2016; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2017 12/2017; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2018 12/2018; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2019 12/2019; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh, ngành 

năm 2020 12/2020; 

(3) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2016 12/2016; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2017 12/2017; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2018 12/2018; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2019 12/2019; 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 

2020 12/2020; 

  H02.2.010 

Tổng hợp đóng góp ý kiến trong hội nghị cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động hàng năm Ngày 14/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

  Ngày 12/01/2017 

  Ngày 07/02/2018 

  Ngày 16/01/2019 

  Ngày 18/01/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H18.3.003 

(1) Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2017, 2019 

806/KH-ĐHTB ngày 

30/10/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

  

487/KH-ĐHTB ngày 

28/10/2019 

(2) Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động 

KHCN Trường ĐHTB năm 2017, 2019 Ngày 30/11/2017 

  Ngày 28/11/2019 

(3)  Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà 

soát, điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB 

năm 2017, 2019 

Số 536/BC-ĐHTB 

ngày 30/11/2017 

  

Số 675/BC-ĐHTB 

ngày 28/11/2019 

  H18.4.001 

(1) Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN hàng năm* 

Số 894/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

  

Số 921/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2017 

  

Số 794a/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018; 

  

Số 641a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/12/2019; 

  

Số 900a/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/12/2020 

(2)  Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV, 

DN và NH về hoạt động KHCN hàng năm* 

Số 895/KH-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 

  

Số 925/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2017 

  

Số 792a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  

Số 637a/KH-ĐHTB 

ngày 11/12/2019 

  

Số 902a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2020 

(3)  Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN hàng năm* 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

(4)  Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2016* 

Số 914a/BC-ĐHTB 

ngày 30/12/2016 

ngày 30/12/2016 

(5) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2017* 

Số 943/BC-ĐHTB 

Ngày 28/12/2017 

(6) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2018* 

Số 817/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2018 

(7)  Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2019* 

Số 680/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2019 

(8)  Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2020* 

Số 943/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2020 

  H07.1.007 

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016 

Số 816/QĐ-ĐHTB , 

ngày 3112/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017 

Số 916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016 

(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017 

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 

Số  677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

  H18.1.011 

(1) Quyết định giao nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở các 

năm 2016 - 2020 

Số 09/QĐ-ĐHTB 

ngày    08/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

  

Số 379/QĐ-ĐHTB 

ngày    02/06/2017 

  

Số 945/QĐ-ĐHTB 

ngày    19/12/2017 

(công nhận tương 

đương) 

  

Số 397/QĐ-ĐHTB 

ngày    04/06/2018 

  

Số 347/QĐ-ĐHTB 

ngày    01/8/2019 

  

Số 176/QĐ-ĐHTB 

ngày    26/3/2020 

(2) Bảng thống kê các đề tài KHCN cấp cơ sở và 

kinh phí giao từ năm 2016 - 2020 Ngày 05/12/2020 

(3)  Bảng tổng hợp thu chi tài chính phục vụ 

NCKH Trường ĐHTB hàng năm. 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

  H03.1.003 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTB 

(năm 2012) 

Số 368/QĐ-ĐHTB 

ngày 25/10/2012 

Trường 

ĐHTB   

  H03.1.015 (2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

và các hội đồng trực thuộc Trường ĐHTB 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 
  

  

  H07.1.002 

(1) Kế hoạch tài chính năm 2016 2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tài chính năm 2017 2017 

(3)  Kế hoạch tài chính năm 2018 2018 

(4)  Kế hoạch tài chính năm 2019 2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5)  Kế hoạch tài chính năm 2020 2020 

  H07.1.012 

(1) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2016 Ngày 31/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2017 Ngày 31/01/2018 

(3) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2018 Ngày 31/01/2019 

(4) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2019 Ngày 31/01/2020 

(5) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2020 Ngày 31/01/2021 

H23.5.003   
Báo cáo đối sánh về ngân quỹ cho từng loại hoạt 

động nghiên cứu của CBGV, SV hàng năm và 5 

năm từ 2016 - 2020* 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Trường 

ĐHTB 
  

  H18.3.003 

(1) Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2017 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày 30/10/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2019 

Số 487/KH-ĐHTB 

ngày 28/10/2019 

(3)  Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động 

KHCN Trường ĐHTB năm 2017 Ngày 30/11/2017 

Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2019 Ngày 28/11/2019 

(4)  Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà 

soát, điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB 

năm 2017 

Số 536/BC-ĐHTB 

ngày 30/11/2017 

(4)  Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà 

soát, điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB 

năm  2019 

Số 675/BC-ĐHTB 

ngày 28/11/2019 

  H18.4.001 

(1) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2016 Số 913a/BC-ĐHTB Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2017 ngày 30/12/2016 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2018; Số 944a/BC-ĐHTB 

(4) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2019; ngày 28/12/2017 

(5) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2020 

Số 818/KH-ĐHTB 

ngày 31/12/2018; 

  

Số 681/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2019; 

  

Số 944/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2020. 

  H17.1.006 Quy chế công tác HSSV trong toàn trường, việc 

khen thưởng SV * 

Số 265 /QĐ-ĐHTB 

ngày 14/4/2017 

Trường 

ĐHTB   

H23.5.004   

Quyết định công nhận giải Hội thi SV NCKH cấp 

trường năm 2017 

Số 19/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/01/2018; 

Trường 

ĐHTB 

  

Quyết định công nhận giải Hội thi SV NCKH cấp 

trường năm 2019 

Số 309/QĐ-ĐHTB 

ngày 06/6/2019; 

Quyết định công nhận giải Hội thi SV NCKH cấp 

trường năm 2020 

Số 907/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2020 

H23.5.005   Biên bản các cuộc họp về điều chỉnh ngân quỹ 

hàng năm 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Trường 

ĐHTB   

H23.5.006   Nghị quyết của Trường về chiến lược gia tăng các 

nguồn lực tài chính 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Trường 

ĐHTB   

  H18.1.005 Quy chế tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ khởi 

nghiệp Trường ĐHTB* 

Số 267/QĐ-ĐHTB 

ngày 30/5/2016 

Trường 

ĐHTB   

H23.5.007   
Quy trình, hướng dẫn chuyển giao công nghệ 

Số 395a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

H23.5.008   Báo cáo chi cho hoạt động nghiên cứu hàng năm 

của Trường* 2016-2020 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 

23.6 
  

    
  

  

  H01.1.002 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 2015 

- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 647/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/11/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H18.1.007 Kế hoạch hoạt động KHCN của CBGV giai đoạn 

2016 - 2020 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày   22/12/2015 

Trường 

ĐHTB   

  H18.1.004 Quy định về quản lý nhiệm vụ KHCN Trường 

ĐHTB* 

Số  394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

  H03.1.015 
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị và các hội đồng trực thuộc Trường 

ĐHTB 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 

Trường 

ĐHTB 
  

  H18.4.001 

(1) Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN hàng năm* 

Số 894/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

  

Số 921/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2017 

  

Số 794a/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018; 

  

Số 641a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/12/2019; 

  

Số 900a/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/12/2020 

(2)  Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV, 

DN và NH về hoạt động KHCN hàng năm* 

Số 895/KH-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  

Số 925/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2017 

  

Số 792a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

  

Số 637a/KH-ĐHTB 

ngày 11/12/2019 

  

Số 902a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2020 

(3)  Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN hàng năm* 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

(4)  Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2016* 

Số 914a/BC-ĐHTB 

ngày 30/12/2016 

(5) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2017* 

Số 943/BC-ĐHTB 

Ngày 28/12/2017 

(6) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2018* 

Số 817/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2018 

(7)  Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2019* 

Số 680/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2019 

(8)  Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV, DN và NH về hoạt động KHCN năm 

2020* 

Số 943/BC-ĐHTB 

Ngày 31/12/2020 

  H02.2.010 
Tổng hợp đóng góp ý kiến trong hội nghị cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động hàng năm 

Ngày 14/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

Ngày 12/01/2017 

Ngày 07/02/2018 

Ngày 16/01/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Ngày 18/01/2020 

H23.6.001   

Báo cáo về chất lượng kết quả nghiên cứu và sáng 

tạo 

Ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

Ngày 29/12/2017 

Ngày 31/12/2018 

Ngày 31/12/2019 

Ngày 31/12/2020 

  H18.3.003 

(1) Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2017 

Số 806/KH-ĐHTB 

ngày 30/10/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2019 

Số 487/KH-ĐHTB 

ngày 28/10/2019 

(2) Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động 

KHCN Trường ĐHTB năm 2019 Ngày 30/11/2017 

Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt động KHCN 

Trường ĐHTB năm 2019 Ngày 28/11/2019 

(3)  Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà 

soát, điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB 

năm 2017 

Số 536/BC-ĐHTB 

ngày 30/11/2017 

Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch rà soát, 

điều chỉnh hoạt động KHCN Trường ĐHTB năm 

2019 

Số 675/BC-ĐHTB 

ngày 28/11/2019 

  H18.1.005 

(1) Quyết định thành lập CLB Khởi nghiệp Trường 

ĐHTB 

Số 267/QĐ-ĐHTB 

ngày 30/5/2016 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy chế tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ khởi 

nghiệp Trường ĐHTB* 

Số 267/QĐ-ĐHTB 

ngày 30/5/2016 

H23.6.002   Biên bản, hợp đồng chuyển giao thử nghiệm kết 

quả nghiên cứu đề tài cấp Quốc gia, cấp tỉnh 2019, 2020 

Trường 

ĐHTB   

H23.6.003   
Báo cáo kết quả thử nghiệm đề tài cấp tỉnh 2019, 2020 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H21.3.015 

(1) Biên bản kiểm tra lớp dạy nghề cho lao động 

nông thôn năm 2016 Ngày 25/8/2016 

Sở LĐTBXH 

tỉnh Thái 

Bình 

  

(2)  Biên bản kiểm tra lớp dạy nghề cho lao động 

nông thôn năm 2017 Ngày 09/12/2017 

(3)  Biên bản kiểm tra lớp dạy nghề cho lao động 

nông thôn năm 2018 Ngày 29/11/2018 

(4)  Biên bản kiểm tra lớp dạy nghề cho lao động 

nông thôn năm 2019 Ngày 17/9/2019 

(5) Biên bản kiểm tra lớp dạy nghề cho lao động 

nông thôn năm 2020 Ngày 17/10/2020 

H23.6.004   

(1) Bảng thống kê các thiết bị, máy móc là sản 

phẩm của đề tài nghiên cứu ứng dụng trong giảng 

dạy. 2016 - 2020 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Các giấy xác nhận sách, giáo trình được sử 

dụng trong Trường 2016 - 2020 

  H23.5.007 
Quy trình, hướng dẫn chuyển giao công nghệ 

Số 395a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

H23.6.005   Bảng thống kê các giải thưởng của các dự án khởi 

nghiệp của SV từ năm 2016- 2020 Ngày 31/12/ 2020 

Trường 

ĐHTB   

H23.6.004   

(1) Báo cáo đối sánh về kết quả nghiên cứu và sáng 

tạo của CBGV và SV năm 2016 Ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo đối sánh về kết quả nghiên cứu và sáng 

tạo của CBGV và SV năm 2017 Ngày 29/12/2017 

(3) Báo cáo đối sánh về kết quả nghiên cứu và sáng 

tạo của CBGV và SV năm 2018 Ngày 31/12/2018 

(4) Báo cáo đối sánh về kết quả nghiên cứu và sáng 

tạo của CBGV và SV năm 2019 Ngày 31/12/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Báo cáo đối sánh về kết quả nghiên cứu và sáng 

tạo của CBGV và SV năm 2020 Ngày 31/12/2020 

(6) Báo cáo đối sánh về kết quả nghiên cứu và sáng 

tạo của CBGV và SV từ năm 2016 - 2020 Ngày 31/12/2020 

  H18.1.004 
Quy định quản lý TSTT Trường ĐHTB* 

Số 396a/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

Tiêu chuẩn 

24 
  

    
  

  

Tiêu chí 

24.1 
  

    
  

  

  H01.1.003 

(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của, triết lý giáo dục Trường ĐHTB 

Số 800/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/12/2018 

H24.1.001   

(1) Kế hoạch phối hợp tổ chức Chủ nhật Đỏ năm 

2016 

Số 19/KH-ĐHTB 

ngày 18/01/2016 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 

năm 2016 

Số 207/KH-ĐHTB 

ngày 21/4/2016 

(3) Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 3 

năm 2016 

Số 531/ĐHTB-ĐTN 

ngày 28/10/2016 

(4) Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 

năm 2017 hưởng ứng Tháng thanh niên và Lễ hội 

Xuân hồng 

Số 114/KH-ĐHTB 

ngày 20/02/2017 

5, Kế hoạch tổ chức Chủ nhật Đỏ năm 2018 lần thứ 

X 

Số 12/KH-ĐHTB 

ngày 05/01/2018 

6 Thông báo tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 

năm 2018 

Số 08/TB-ĐTN ngày 

15/10/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(7)  Kế hoạch tổ chức Chủ nhật Đỏ năm 2019 lần 

thứ XI 

Số 09/KH-ĐHTB 

ngày 04/01/2019 

(8) Thông báo tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 

năm 2019 

Số 35/TB-ĐTN ngày 

20/8/2019 

(9) Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 

năm 2020 

Số 643/KH-ĐHTB 

ngày 24/9/2020 

H24.1.002   

(1) Thông báo ủng hộ quỹ nhân đạo, bảo vệ trẻ em 

và phòng chống thiên tai năm 2017 

Số 285/TB-ĐHTB 

ngày 2/6/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2)Thông báo đóng góp kinh phí trồng cây xanh 

khu vực chân núi cảnh quan thuộc dự án quảng 

trưởng Thái Bình xây dựng tượng đài Bác Hồ với 

nông dân 

Số 79/TB-ĐHTB 

ngày 3/2/2017 

(3) Thông báo ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2017 

Số 281/TB-ĐHTB 

ngày 8/5/2017 

(4) Ủng hộ chương trình nhà ở mái ấm công đoàn 

năm 2018 

Số 17-CĐ/ĐHTB 

ngày 13/6/2018 

(5) Thông báo ủng hộ giải cứu thịt lợn do covid 

Số  /TB-ĐHTB, 

ngày   /  /2020 

(6) Thông báo ủng hộ phòng chống Covid-19 

Số 173/TB-ĐHTB 

ngày 23/3/2020 

(7) Báo cáo kết quả ủng hộ phòng chống Covid-19 

Số 173/BC-CĐ, 

ngày 10/4/2020 

H24.1.003   

(1) Kế hoạch tổ chức chương trình "Xuân tình 

nguyện - Tết yêu thương" 

Số 18/KH- ĐHTB 

ngày 12/01/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức chương trình tình nguyện mùa 

đông năm 2019 và Xuân tình nguyện năm 2020 

Số 24/KH- ĐTN, 

ngày 9/12/2019 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

H24.1.004   
(1) Quyết định cử đoàn công tác chương trình Xuân 

tình nguyện - Tết yêu thương năm 2018 tại huyện 

Mường Chà tỉnh Điện Biên 

Số 75/QĐ- ĐHTB 

ngày 26/01/2018 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Quyết định cử đoàn công tác chương trình Đông 

ấm cho em năm 2020 tại huyện Phong Thổ tỉnh Lai 

Châu 

Số 33/QĐ- ĐHTB 

ngày 10/01/2020 

H24.1.005   Giấy chứng nhận “Đăng ký hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp” 

Số 19/CNĐKHĐ-

SLĐTBXH ngày 

20/4/2015 

Sở LĐTBXH 

tỉnh Thái 

Bình   

H24.1.006   Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN trường đại 

học Thái Bình 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB   

H24.1.007   Quyết định ban hành quy định về hoạt động kết nối 

PVCĐ 

Số 254a QĐ-ĐHTB 

ngày 16/5/2019 

Trường 

ĐHTB   

H24.1.008   

(1) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

và các hội đồng trực thuộc Trường Đại học Thái 

Bình 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

và các hội đồng trực thuộc Trường Đại học Thái 

Bình 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 

H24.1.009   Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên cơ 

hưu 

Số 582/QĐ/ĐHTB 

ngày 11/9/2017 

Trường 

ĐHTB   

H24.1.010   

(1) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2015-2016 

Số 70/BC-ĐTN, 

ngày 12/06/2016 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2016-2017 

Số 165/BC-ĐTN, 

ngày 20/06/2017 

(3) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2017-2018 

Số 40/BC-ĐTN, 

ngày 17/06/2018 

(4) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2018-2019 

Số 124/BC-ĐTN, 

ngày 25/06/2019 

(5) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2019-2020 

Số 34/BC-ĐTN, 

ngày 30/06/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H24.1.011   

(1) Báo cáo tổng kết công đoàn năm 2016 

Số 35/BC-CĐ, ngày 

26/12/2016 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết công đoàn năm 2017 

Số 34/BC-CĐ, ngày 

17/12/2017 

(3) Báo cáo tổng kết công đoàn năm 2018 

Số 25/BC-CĐ, ngày 

31/12/2018 

(4) Báo cáo tổng kết công đoàn năm 2019 

Số 48/BC-CĐ, ngày 

5/12/2019 

(5) Báo cáo tổng kết công đoàn năm 2020 

Số 41/BC-CĐ, ngày 

14/12/2020 

H24.1.012   

(1) Kế hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

Trung tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 

2016 

Số 01 /BC-TTDN, 

ngày 25/1/ 2016 

Trung tâm 

DN&CGCN 

  

(2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2017 

Số 01 /BC-TTDN, 

ngày 10/1/2017 

  

(3) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2018 

Số 01 /BC-TTDN, 

ngày 10/1/2018 

  

(4) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2019 

Số 01 /BC-TTDN, 

ngày 05/1/2019 

  

(5) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2020 

Số 01 /BC-TTDN, 

ngày 10/1/2020 

  

H24.1.013   (1) Kế hoạch công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ 

năm 2016 

Số 136/2016-BC-

KH/TT ngày 15/2/ 

2016 

Trung tâm 

Tin học 

Ngoại ngữ   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2017 

Số 536/2016-BC-

KH/TT, ngày  

08/12/2016 

  

(3) Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2018 

Số 468/2017-BC-

KH/TT, ngày  

08/12/2017 

  

(4) Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2019 

Số 566/2018-BC-

KH/TT, ngày  

22/12/2018 

  

(5) Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2020 

Số 645/2019-BC-

KH/TT, ngày  13/12/ 

2019 

  

  H13.4.001 

(1) Báo cáo kết quả tư vấn hướng nghiệp -tuyển 

sinh năm 2016 Năm 2016 

Trung tâm 

TS&GTVL 

  

(2) Báo cáo kết quả tư vấn hướng nghiệp -tuyển 

sinh năm 2017 Năm 2017 
  

(3) Báo cáo kết quả tư vấn hướng nghiệp -tuyển 

sinh năm 2018 Năm 2018 
  

(4).Báo cáo kết quả tư vấn hướng nghiệp -tuyển 

sinh năm 2019 Năm 2019 
  

(5) Báo cáo kết quả tư vấn hướng nghiệp -tuyển 

sinh năm 2020 Năm 2020 
  

H24.1.015   

(1) Báo cáo tổng kết phòng Công tác HSSV năm 

2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Năm 2016 

Phòng 

CTHSSV 

  

(2) Báo cáo tổng kết phòng Công tác HSSV năm 

2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Năm 2017 

(3)  Báo cáo tổng kết phòng Công tác HSSV năm 

2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Năm 2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4)  Báo cáo tổng kết phòng Công tác HSSV năm 

2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Năm 2019 

H24.1.016   

(1) Báo cáo tổng kết phòng QLKH & HTQT 2016 Năm 2016 
Phòng 

QLKH&HTQ

T 

  

(2) Báo cáo tổng kết phòng QLKH & HTQT 2017 Năm 2017 

(3) Báo cáo tổng kết phòng QLKH & HTQT 2018 Năm 2018 

(4) Báo cáo tổng kết phòng QLKH & HTQT 2019 Năm 2019 

(5) Báo cáo tổng kết phòng QLKH & HTQT 2020 Năm 2020 

H24.1.017   Báo cáo tổng hợp các hoạt động PVCĐ   Phòng HCTH   

H24.1.018   Quyết định mở ngành Tài chính - Ngân hàng và 

Toán ứng dụng hệ đại học năm 2017 

Số 3706/QĐ-

BGDĐT ngày 

22/9/2017 

Bộ GDĐT 

  

H24.1.019   Quyết định trúng tuyển hệ liên thông, VLVH các 

năm   

Trung tâm 

TS&GTVL   

H24.1.020   Thông báo đủ điều kiện thực tập sinh Nhật Bản với 

Công ty Hoàng Long, Công ty IDC   

Phòng 

QLKH&HTQ

T   

H24.1.021   Thông báo cơ hội học tập và làm việc tại các tổ 

chức của Nhật Bản   

Phòng 

QLKH&HTQ

T   

H24.1.022   
Quyết định ban hành Quy định về công tác khảo thí 

và đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học 

Thái Bình 

Số 617/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/10/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

H24.1.023   Kế hoạch Khảo sát các bên liên quan về hoạt động 

PVCĐ hàng năm (16,17,19,20 chưa có) 

Số 742/KH-ĐHTB 

ngày 06/11/2018 

Trường 

ĐHTB   

H24.1.024   Quyết định “Ban hành quy trình tổ chức lấy ý kiến 

phản hồi các bên liên quan” 

Số 310/QĐ_ĐHTB 

ngày 10/05/2017 

Trường 

ĐHTB   

H24.1.025   (1) Báo cáo khảo sát sinh viên về kết nối doanh 

nghiệp   

Trung tâm 

TS&GTVL   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Báo cáo khảo sát sinh viên về hỗ trợ vay vốn   

Phòng 

CTHSSV 

(3)  Báo cáo khảo sát sinh viên về cấp các học bổng 

ngoài ngân sách   

Phòng 

CTHSSV 

H24.1.026   
Báo cáo kết quả khảo sát TT tuyển sinh và GTVL   

Trung tâm 

TS&GTVL   

H24.1.027   
Báo cáo kết quả khảo sát TT dạy nghề và CGCN 

Bảng kết quả hàng 

năm 

Trung tâm 

DN&CGCN   

H24.1.028   Báo cáo kết quả khảo sát TT Tin học ngoại ngữ   TTTHNN   

H24.1.029   

Báo cáo kết quả khảo sát Công đoàn   

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB   

H24.1.030   
Báo cáo kết quả khảo sát Đoàn Thanh niên   

ĐTN Trường 

ĐHTB   

H24.1.031   
Kế hoạch hoạt động Đoàn Thanh niên hàng năm Kế hoạch 

ĐTN Trường 

ĐHTB   

H24.1.032   

Kế hoạch hoạt động Công đoàn hàng năm Kế hoạch 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB   

H24.1.033   
Kế hoạch hoạt động TT Dạy nghề & CGKHCN 

hàng năm 

Lấy theo báo cáo 

tổng kết và phương 

hướng nhiệm vụ các 

năm 

Trung tâm 

DN&CGCN 

  

H24.1.034   
Kế hoạch hoạt động TT Tin học & Ngoại ngữ hàng 

năm 

Lấy theo báo cáo 

tổng kết và phương 

hướng nhiệm vụ các 

năm 

Trung tâm 

Tin học 

Ngoại ngữ 
  

H24.1.035   Kế hoạch hoạt động TT Tuyển sinh & GTVL hàng 

năm   

Trung tâm 

TS&GTVL   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H24.1.036   
Kế hoạch làm đẹp cảnh quan khu lưu niệm Bác Hồ 

Số 45/ĐTN ngày 

6/5/2019 

ĐTN Trường 

ĐHTB   

H24.1.037   Kế hoạch Tuyên truyền phòng chống dịch covid 19 

và tặng khẩu trang miễn phí 

Số 17/ĐTN ngày 

20/3/2020 

ĐTN Trường 

ĐHTB   

Tiêu chí 

24.2 
  

    
  

  

H24.2.001   

(1) Báo cáo tổng kết năm 2016 

Số 39/BC-ĐHTB 

ngày 19/01/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết năm 2017 

Số 13/BC-ĐHTB 

ngày 12/01/2018 

(3) Báo cáo tổng kết năm 2018 

Số 18/BC-ĐHTB 

ngày 06/01/2019 

(4) Báo cáo tổng kết năm 2019 

Số 50/BC-ĐHTB 

ngày 08/01/2020 

(5) Báo cáo tổng kết năm 2020 

Số 19/BC-ĐHTB 

ngày 11/01/2021 

  H02.1.033 

(1) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào Thanh niên năm 2016 

Số 37/ KH-ĐTN 

ngày 02/8/2015 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào Thanh niên năm 2017 

Số 68/KH-ĐTN 

ngày 01/8/2016 

(3) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào Thanh niên năm 2018 

Số 15/KH-ĐTN 

ngày 05/8/17 

(4) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào Thanh niên năm 2019 

Số 45 /KH-ĐTN 

ngày 05/8/2018 

(5) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong 

trào Thanh niên năm 2020 

Số 01/ KH-ĐTN 

ngày 02/10/2019 

  H02.1.031 

Kế hoạch hoạt động Công đoàn hàng năm Kế hoạch 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H24.1.033 Kế hoạch hoạt động TT Dạy nghề & CGKHCN 

hàng năm   

Trung tâm 

DN&CGCN   

  H24.1.034 Kế hoạch hoạt động TT Tin học & Ngoại ngữ hàng 

năm   

Trung tâm 

Tin học 

Ngoại ngữ   

  H24.1.035 Kế hoạch hoạt động TT Tuyển sinh & GTVL hàng 

năm   

Trung tâm 

TS&GTVL   

  H24.1.007 
Quyết định ban hành quy định về hoạt động kết nối 

PVCĐ 

Số 254a QĐ-ĐHTB 

ngày 16/5/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H24.1.010 

(1) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2015-2016 

Số 70/BC-ĐTN, 

ngày 12/06/2016 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2016-2017 

Số 165/BC-ĐTN, 

ngày 20/06/2017 

(3) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2017-2018 

Số 40/BC-ĐTN, 

ngày 17/06/2018 

(4) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2018-2019 

Số 124/BC-ĐTN, 

ngày 25/06/2019 

(5) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2019-2020 

Số 34/BC-ĐTN, 

ngày 30/06/2020 

  H02.2.011 

(1) Báo cáo hoạt động công đoàn trường năm 2016 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 

Số 35/BC-CĐ ngày 

26/12/2016 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết các hoạt động của CĐ năm 

2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 

Số 34/BC-CĐ Ngày 

17/12/2017 

(3) Báo cáo hoạt động công đoàn trường năm 2018 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 

Số 25/BC-CĐ ngày 

31/12/2018 

(4) Báo cáo tổng kết các hoạt động của CĐ năm 

2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

Số 48/BC-CĐ Ngày 

05/12/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Báo cáo tổng kết hoạt động của công đoàn năm 

2020. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

Số 41/BC-CĐ Ngày 

04/12/2020 

  H24.1.012 

(1) Kế hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

Trung tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 

2016 

Số 01 /BC-TTDN, 

ngày 25/01/2016 

Trung tâm 

DN&CGCN 

  

(2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2017 

Số 01 /BC-TTDN, 

ngày 10/01/2017 

  

(3) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2018 

Số 01 /BC-TTDN, 

ngày 10/01/2018 

  

(4) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2019 

Số 01 /BC-TTDN, 

ngày 05/01/2019 

  

(5) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2020 

Số 01 /BC-TTDN, 

ngày 10/01/2020 

  

  H24.1.013 

(1) Kế hoạch công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ 

năm 2016 

Số 136/2016-BC-

KH/TT ngày 

15/02/2016 

Trung tâm 

Tin học 

Ngoại ngữ 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2017 

Số 536/2016-BC-

KH/TT ngày  

08/12/2016 

(3) Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2018 

Số 468/2017-BC-

KH/TT ngày  

08/12/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2019 

Số 566/2018-BC-

KH/TT ngày  

22/12/2018 

(5) Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, Kế hoạch 

công tác Trung tâm tin học ngoại ngữ năm 2020 

Số 645/2019-BC-

KH/TT ngày  

13/12/2019 

  H24.1.014 

(1) Báo cáo kết quả tư vấn hướng nghiệp -tuyển 

sinh năm 2016 Năm 2016 

Trung tâm 

TS&GTVL 

  

(2) Báo cáo kết quả tư vấn hướng nghiệp -tuyển 

sinh năm 2017 Năm 2017 

(3) Báo cáo kết quả tư vấn hướng nghiệp -tuyển 

sinh năm 2018 Năm 2018 

(4) Báo cáo kết quả tư vấn hướng nghiệp -tuyển 

sinh năm 2019 Năm 2019 

(5) Báo cáo kết quả tư vấn hướng nghiệp -tuyển 

sinh năm 2020 Năm 2020 

  H24.1.015 

(1) Báo cáo tổng kết phòng Công tác HSSV năm 

2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Năm 2017 

Phòng 

CTHSSV 

  

(2) Báo cáo tổng kết phòng Công tác HSSV năm 

2017,phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Năm 2018 

(3) Báo cáo tổng kết phòng Công tác HSSV năm 

2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Năm 2019 

(4) Báo cáo tổng kết phòng Công tác HSSV năm 

2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Năm 2020 

  H05.3.009 
(1) Báo cáo tổng kết phòng QLKH & HTQT 2016 Năm 2016 

Phòng 

QLKH&HTQ

T 
  

(2) Báo cáo tổng kết phòng QLKH & HTQT 2017 Năm 2017 

(3) Báo cáo tổng kết phòng QLKH & HTQT 2018 Năm 2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Báo cáo tổng kết phòng QLKH & HTQT 2019 Năm 2019 

(5) Báo cáo tổng kết phòng QLKH & HTQT 2020 Năm 2020 

  H24.1.017 Báo cáo tổng hợp các hoạt động PVCĐ   Phòng HCTH   

  
H24.1.008 

(2) 
Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và 

các hội đồng trực thuộc Trường Đại học Thái Bình 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 

Trường 

ĐHTB   

  H24.1.012 

(1) Kế hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

Trung tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 

2016 

Số 01 /BC-TTDN 

ngày 25/01/2016 

Trung tâm 

DN&CGCN 

  

(2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2017 

Số 01 /BC-TTDN 

ngày 10/01/2017 

(3) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2018 

Số 01 /BC-TTDN, 

ngày 10 tháng 01 

năm 2018 

(4) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2019 

Số 01 /BC-TTDN 

ngày 05 tháng 01 

năm 2019 

(5) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2020 

Số 01 /BC-TTDN 

ngày 10/01/2020 

  H24.1.003 

(1) Kế hoạch tổ chức chương trinh "Xuân tình 

nguyện tết yêu thương" 

Số 18/KH- ĐHTB 

ngày 12/01/2018 ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Kế hoạch tổ chức Chương trình tình nguyện 

mùa đông năm 2019 và xuân tình nguyện năm 2020 

Số 24/KH- ĐTN 

ngày 9/12/2019 

H24.2.002   
Kế hoạch Tình nguyện Hè các năm   

Trường 

ĐHTB   

  H13.1.007 
Tờ rơi tuyển sinh hàng năm   

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H24.1.035 
Kế hoạch Ngày hội Tư vấn – TS hàng năm   

Trung tâm 

TS&GTVL   

  H24.1.024 
Quyết định “Ban hành quy trình tổ chức lấy ý kiến 

phản hổi các bên liên quan” một lần 

Số 310/QĐ-ĐHTB 

ngày 10/05/2017 

Trường 

ĐHTB   

H24.2.003   Khảo sát lấy ý kiến nhà tuyển dụng về khả năng 

đáp ứng công việc của Sinh viên.   

Trung tâm 

TS&GTVL   

  H24.1.027 
Báo cáo kết quả khảo sát TT dạy nghề và CGCN 

Bảng kết quả hàng 

năm 

Trung tâm 

DN&CGCN   

  H24.1.030 
Báo cáo kết quả khảo sát Đoàn Thanh niên   

ĐTN Trường 

ĐHTB   

  H24.1.036 
Kế hoạch làm đẹp cảnh quan khu lưu niệm Bác Hồ 

Số 45/ĐTN ngày 

6/5/2019 

ĐTN Trường 

ĐHTB   

  H24.1.037 Kế hoạch Tuyên truyền phòng chống dịch covid 19 

và tặng khẩu trang miễn phí 

Số 17/ĐTN ngày 

20/3/2020 

ĐTN Trường 

ĐHTB   

H24.2.004   Kết quả Khảo sát lấy ý kiến sinh viên về làm đẹp 

cảnh quan khu lưu niệm Bác Hồ   

ĐTN Trường 

ĐHTB   

H24.2.005   
Kết quả Khảo sát lấy ý kiến sinh viên về Tuyên 

truyền phòng chống dịch covid 19 và tặng khẩu 

trang miễn phí   

ĐTN Trường 

ĐHTB 
  

Tiêu chí 

24.3 
  

    
  

  

  H24.1.017 Báo cáo tổng hợp các hoạt động PVCĐ   Phòng HCTH   

H24.3.001   
Kế hoạch và đánh giá tác động của hoạt động kết 

nối và PVCĐ đối với NH và đội ngũ CB, GV, nhân 

viên   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   

H24.3.002   
Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi của 

NH và đội ngũ CB, GV, NV Nhà trường về kết quả 

hoạt động PVCĐ   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H24.1.023 Kế hoạch Khảo sát các bên liên quan về hoạt động 

PVCĐ hàng năm (16,17,19,20 chưa có) 

Số 742/KH-ĐHTB 

ngày 06/11/2018 

PKT&ĐBCL

ĐT   

H24.3.003   Phiếu khảo sát sự hài lòng của SV tham gia các 

hoạt động PVCĐ   

ĐTN Trường 

ĐHTB   

H24.3.004   Phiếu Khảo sát sự hài lòng của GV tham gia các 

hoạt động phục vụ cộng đồng   

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB   

  H24.1.008 

(1) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

và các hội đồng trực thuộc Trường Đại học Thái 

Bình 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

và các hội đồng trực thuộc Trường Đại học Thái 

Bình 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 24/12/2020 

  H24.1.007 Quyết định ban hành quy định về hoạt động kết nối 

PVCĐ 

Số 254a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/5/2019 

Trường 

ĐHTB   

  H24.1.026 
Báo cáo kết quả khảo sát TT tuyển sinh và GTVL   

Trung tâm 

TS&GTVL   

  H24.1.027 
Báo cáo kết quả khảo sát TT dạy nghề và CGCN 

Bảng kết quả hàng 

năm 

Trung tâm 

DN&CGCN   

  H24.1.028 

Báo cáo kết quả khảo sát TT Tin học ngoại ngữ   

Trung tâm 

Tin học 

Ngoại ngữ   

  H24.1.029 

Báo cáo kết quả khảo sát Công đoàn   

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB   

  H24.1.030 
Báo cáo kết quả khảo sát Đoàn Thanh niên   

ĐTN Trường 

ĐHTB   

H24.3.005   Các chứng nhận Ủng hộ quỹ người nghèo, thiên tai, 

da cam, miền trung, covid…(Công đoàn)   
Phòng KHTC 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H24.3.006   Báo cáo GV tham gia dạy nghề, huấn luyện các 

năm   

Trung tâm 

DN&CGCN   

  H24.1.024 
Quyết định “Ban hành quy trình tổ chức lấy ý kiến 

phản hồi các bên liên quan” 

Số 310/QĐ_ĐHTB 

ngày 10/05/2017 

PKT&ĐBCL

ĐT   

  H24.1.006 Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN trường đại 

học Thái Bình 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Phòng 

QLKH&HTQ

T   

Tiêu chí 

24.4 
  

    
  

  

  H01.1.003 

(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định về việc công bố tầm nhìn sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của, triết lý giáo dục Trường ĐHTB 

Số 800/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/12/2018 

  H24.1.023 
Kế hoạch Khảo sát các bên liên quan về hoạt động 

PVCĐ hàng năm (16,17,19,20 chưa có) 

Số 742/KH-ĐHTB 

ngày 06/11/2018, 

Trường 

ĐHTB   

  H24.3.003 Phiếu khảo sát sự hài lòng của SV tham gia các 

hoạt động PVCĐ   

ĐTN Trường 

ĐHTB   

  H24.3.004 Phiếu Khảo sát sự hài lòng của GV tham gia các 

hoạt động PVCĐ   

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB   

  H24.1.025 (1) Báo cáo kết quả khảo sát Doanh nghiệp về chất 

lượng đáp ứng công việc sinh viên   

Trung tâm 

TS&GTVL   

H24.4.001   Bảng tổng hợp kết quả khảo sát người dân về hoạt 

động phục vụ cộng đồng   

ĐTN Trường 

ĐHTB   

  H24.1.024 Quyết định “Ban hành quy trình tổ chức lấy ý kiến 

phản hổi các bên liên quan” một lần 

Số 310/QĐ_ĐHTB 

ngày 10/05/2017 

PKT&ĐBCL

ĐT   

  H24.1.007 Quyết định ban hành quy định về hoạt động kết nối 

PVCĐ 

Số 254a QĐ-ĐHTB 

ngày 16/5/2019 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H24.1.026 
Báo cáo kết quả khảo sát TT tuyển sinh và GTVL   

Trung tâm 

TS&GTVL   

  H24.1.027 
Báo cáo kết quả khảo sát TT dạy nghề và CGCN 

Bảng kết quả hàng 

năm 

Trung tâm 

DN&CGCN   

  H24.1.028 Báo cáo kết quả khảo sát TT Tin học ngoại ngữ   TTTHNN   

  H24.1.029 

Báo cáo kết quả khảo sát Công đoàn   

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB   

  H24.1.030 
Báo cáo kết quả khảo sát Đoàn Thanh niên   

ĐTN Trường 

ĐHTB   

H24.4.002   Bảng đối sánh về loại hình và khối lượng tham gia 

hoạt động PVCĐ   
Phòng HCTH 

  

H24.04.003   
Tổng hợp khảo sát cộng đồng mức độ hài lòng về 

chương trình "Xuân tình nguyện tết yêu thương" 

năm 2018   

ĐTN Trường 

ĐHTB 
  

H24.04.004   
Tổng hợp khảo sát cộng đồng mức độ hài lòng về 

chương trình "Tình nguyện mùa đông năm 2019 và 

xuân tình nguyện năm 2020"   

ĐTN Trường 

ĐHTB 
  

H24.04.005   
Tổng hợp khảo sát cộng đồng mức độ hài lòng về 

chương trình "Hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn trong địa bàn 

tỉnh" tại xã Vũ Lạc, TP Thái Bình năm 2019   

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB   

H24.04.006   Thư ngỏ xin tài trợ chương trình "Tình nguyện mùa 

Đông" năm 2019   

ĐTN Trường 

ĐHTB   

Tiêu chuẩn 

25 
  

    
  

  

Tiêu chí 

25.1 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H07.1.012 

(1) Báo cáo tài chính, BC QT năm 2016 Ngày 31/01/2017 

Phòng KH-

TC 

  

(2) Báo cáo tài chính, BC QT năm 2017 Ngày 31/01/2018 

(3) Báo cáo tài chính, BC QT năm 2018 Ngày 31/01/2019 

(3) Báo cáo tài chính, BC QT năm 2018 Ngày 31/01/2020 

(5) Báo cáo tài chính, BC QT năm 2020 Ngày 31/01/2021 

  H07.1.007 

(1) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2016 

Số 816/QĐ-ĐHTB 

ngày 3112/2015 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2017 

Số 916/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2016 

(3) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2018 

Số 945 /QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2017 

(4) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019 

Số 815/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2018 

(5) Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 

Số  677/QĐ-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

  H07.1.002 

(1) Kế hoạch tài chính năm 2016 

Số 01/KH-ĐHTB 

ngày 12/01/2016 

Phòng KH-

TC 

  

(2) Kế hoạch tài chính năm 2017 

Số 01/KH-ĐHTB 

ngày 06 /01/2017 

(3) Kế hoạch tài chính năm 2018 

Số 01/KH-ĐHTB 

ngày 15/1/2018 

(4) Kế hoạch tài chính năm 2019 

Số 01/KH-ĐHTB 

ngày 08/01/2019 

(5) Kế hoạch tài chính năm 2020 

Số 01/KH-ĐHTB 

ngày 06/01/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H25.1.001   
Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh 

tra nhân dân và phân công nhiệm vụ của Ban 

Thanh tra nhân dân, nhiệm kì 2015 - 2016 

Số 01/CĐ-ĐHTB-

TTND ngày 

12/02/2015 

Trường 

ĐHTB 
  

  H07.1.022 

(1) Báo cáo kết quả giám sát tài chính trong hoạt 

động đào tạo, NCKH và PVCĐ năm 2016 Ngày 12/01/2017 

Ban TTND 

  

(2) Báo cáo kết quả giám sát tài chính trong hoạt 

động đào tạo, NCKH và PVCĐ năm 2017 

Số 06/BC-TTND 

ngày 16/01/2018 

(3) Báo cáo kết quả giám sát tài chính trong hoạt 

động đào tạo, NCKH và PVCĐ năm 2018 

Số 03/BC-TTND 

ngày 06/01/2019 

(4) Báo cáo kết quả giám sát tài chính trong hoạt 

động đào tạo, NCKH và PVCĐ năm 2019 

Số 04/BC-TTND 

ngày 04/01/2020 

(5) Báo cáo kết quả giám sát tài chính trong hoạt 

động đào tạo, NCKH và PVCĐ năm 2020 

Số 04/BC-TTND 

ngày 09/01/2021 

  H07.1.012 

(1) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2016 Ngày 31/01/2017 

Phòng KH-

TC 

  

(2) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2017 Ngày 31/01/2018 

(3) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2018 Ngày 31/01/2019 

(4) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2019 Ngày 31/01/2020 

(5) Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2020 Ngày 31/01/2021 

  H18.3.003 

(1) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2016, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017* Ngày 30/12/2016 

Phòng Quản 

lý khoa học 

&HTQT 

  

(2) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2017, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2018* Ngày 29/12/2017 

(3) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2019* Ngày 31/12/2018 

(4) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2019, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2020* Ngày 31/12/2019 

(5) Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021* Ngày 31/12/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(6) Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH giai đoạn từ 

2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 

2021 - 2025 Ngày 31/12/2020 

  H21.1.001 

(1) Kế hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

Trung tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 

2016 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 25/01/2016 

Trung tâm 

DN&CGCN 

  

(2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2017 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10/01/2017 

(3) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2018 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10/01/2018 

(4) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2019 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 05/01/2019 

(5) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2020 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 10/01/2020 

(6) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Kế 

hoạch phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Trung 

tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ năm 2021 

Số 01/BC-TTDN 

ngày 06/01/2021 

  H07.1.011 
(1) Hợp đồng phần mềm kế toán misa, 

HĐBH-MISA-

HAN/2015/01948 

ngày 27/03/2015 Trường 

ĐHTB 

  (2) Hợp đồng phần mềm kế toán misa, 

HĐBH-MISA-

HAN/2017-19191 

ngày 04/10/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(3) Hợp đồng phần mềm kế toán misa, 

HĐBH-MISA-

HANITES/2020 

ngày 01/02/2020 

(4) Hợp đồng phần mềm đào tạo, quản lý thư viện 

HĐ:04/2019/HĐ/PM

QLTVĐT-NV-

ĐHTB 

(5) Hợp đồng phần mềm quản lý trường học của 

ĐHTB 

Số 109/2020/HĐKT 

ngày 08/9/2020 

  H24.1.010 

(1) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2015-2016 

Số 70/BC-ĐTN ngày 

12/06/2016 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2016-2017 

Số 165/BC-ĐTN 

ngày 20/06/2017 

(3) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2017-2018 

Số 40/BC-ĐTN ngày 

17/06/2018 

(4) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2018-2019 

Số 124/BC-ĐTN 

ngày 25/06/2019 

(5) Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm học 

2019-2020 

Số 34/BC-ĐTN ngày 

30/06/2020 

H25.1.002   

(1) Hồ sơ khảo sát Trưởng các phòng khoa, trung 

tâm năm 2016   

Phòng 

KT&ĐBCLĐ

T 

  

(2) Hồ sơ khảo sát Trưởng các phòng khoa, trung 

tâm năm 2017 

  

  

(4) Hồ sơ khảo sát Trưởng các phòng khoa, trung 

tâm năm 2019   

(5) Hồ sơ khảo sát Trưởng các phòng khoa, trung 

tâm năm 2020   

  H07.1.019 (1) Bản đề xuất cải tiến KHTC năm 2016 Ngày 05/01/2017 Phòng KH-   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Bản đề xuất cải tiến KHTC năm 2017 Ngày 26/12/2017 TC 

(3) Bản đề xuất cải tiến KHTC năm 2018 Ngày 25/12/2018 

(4) Bản đề xuất cải tiến KHTC năm 2019 Ngày 01/01/2020 

(5) Bản đề xuất cải tiến KHTC năm 2020 Ngày 24/12/2020 

Tiêu chí 

25.2 
  

    
  

  

  H01.1.003 
(1) Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển Trường ĐHTB giai đoạn 

2018-2021, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 791/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/6/2018 

Trường 

ĐHTB 
  

  H13.1.004 

(1) Đề án tuyển sinh năm 2016   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Đề án tuyển sinh năm 2017   

(3) Đề án tuyển sinh năm 2018   

(4) Đề án tuyển sinh năm 2019   

(5) Đề án tuyển sinh năm 2020   

  H06.6.009 

(1) Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc 

đối với giảng viên cơ hữu; Quy định thơi gian làm 

việc đối với cán bộ, viên chức và người lao động 

khối hành chính Trường ĐHTB 

Số 582/QĐ-ĐHTB 

ngày 11/9/2017 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Đại học Thái Bình 

Số 628/QĐ-ĐHTB 

ngày 21/9/2020 

Trường 

ĐHTB 

  H03.1.015 

(1) Quyết định ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng trực thuộc 

Trường Đại học Thái Bình 

Số 266/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/4/2017 
Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Trường Đại học Thái Bình 

Số 918/QĐ-ĐHTB 

ngày 8/12/2016 

  H13.4.001 

(1) Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2015 

Số 623a /BC-ĐHTB 

ngày 22 tháng 10 

năm 2015 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2) Báo cáo kết quả tổ chức ngày hội tư vấn tuyển 

sinh năm 2016 

Số 219a/BC-ĐHTB 

ngày 05 tháng 5 năm 

2016 

(3) Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2016 

Số 886/BC-ĐHTB 

ngày 08 tháng 12 

năm 2016 

(4) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017 

Ngày 28 tháng 12 

năm 2016 

(5) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 

Ngày 24 tháng 12 

năm 2017 

(6) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019 

Ngày 25 tháng 12 

năm 2018 

(7) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020 

Ngày 26 tháng 12 

năm 2019 

(8) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021 

Ngày 26 tháng 12 

năm 2020 

  H18.3.003 

(1) Báo cáo tổng kết công tác NCKH năm 2016, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Ngày 30/12/2016 

Phòng 

QLKH& 

HTQT 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác NCKH năm 2017, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Ngày 31/12/2017 

(3) Báo cáo tổng kết công tác NCKH năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Ngày 31/12/2018 

(4) Báo cáo tổng kết công tác NCKH năm 2019, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Ngày 31/12/2019 

(5) Báo cáo tổng kết công tác NCKH năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Ngày 31/12/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(6) Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH giai đoạn 

2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 - 

2015 Ngày 31/12/2020 

  H18.1.004 
(2) Quy định về quản lý nhiệm vụ KHCN Trường 

ĐHTB* 

Số 394/QĐ-ĐHTB 

ngày 01/6/2018 

Trường 

ĐHTB 

Năm 

2016, 

năm 

2018 

  H24.1.010 

(1) Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên năm 2016 

Số 70/BC-ĐTN ngày 

12/06/2016 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên năm 2017 

Số 165/BC-ĐTN 

ngày 20/06/2017 

(3) Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên năm 2018 

Số 40/BC-ĐTN ngày 

17/06/2018 

(4) Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên năm 2019 

Số 124/BC-ĐTN 

ngày 25/06/2019 

  H24.1.002 

(5) Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên năm 2020 

Số 34/BC-ĐTN ngày 

30/06/2020 

ĐTN Trường 

ĐHTB 

  

(1) Thông báo ủng hộ quỹ nhân đạo, bảo vệ trẻ em 

và phòng chống thiên tai năm 2017 

Số 285/TB-ĐHTB 

ngày 02/6/2016 

Trường 

ĐHTB 

(2) Thông báo đóng góp kinh phí trồng cây xanh 

khu vực chân núi cảnh quan thuộc dự án quảng 

trưởng Thái Bình xây dựng tượng đài Bác Hồ với 

nông dân 

Số 79/TB-ĐHTB 

ngày 03/02/2017 

Trường 

ĐHTB 

(3) Thông báo ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2017 

Số 281/TB-ĐHTB 

ngày 08/5/2017 

Trường 

ĐHTB 

(4) Ủng hộ chương trình nhà ở mái ấm công đoàn 

năm 2018 

Số 17-CĐ/ĐHTB 

ngày 13/6/2018 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Thông báo ủng hộ giải cứu thịt lợn do covid   

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

(6) Thông báo ủng hộ phòng chống Covid-19 

Số 173/TB-ĐHTB 

ngày 23/3/2020 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

(7) Báo cáo kết quả ủng hộ phòng chống Covid-19 

Số 173/BC-CĐ ngày 

10/4/2020 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB 

H25.2.002   Chứng từ chi cho hoạt động phục vụ cộng đồng: 

ủng hộ quỹ nhân đạo, trẻ mồ côi…..   

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB   

  H05.4.004 

(1) Bằng khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Thái Bình về thành tích xuất sắc trong triển khai 

chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2017. 

Số 229-

QĐKT/TĐTN-VP 

ngày 31/10/2017 

Tỉnh đoàn 

thanh niên 

  

(2) Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh về thành tích đóng góp tích cực hiệu quả 

trong tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ ĐHTB 

Số 02-QĐ/TWĐTN 

ngày 20/1/2019 

Ban chấp 

hành Trung 

ương 

ĐTNCSHCM 

  H22.1.006 

(1) Báo cáo chất lượng đào tạo theo HK năm 2016   

Phòng ĐT 

  

(2) Báo cáo chất lượng đào tạo theo HK năm 2017   

(3) Báo cáo chất lượng đào tạo theo HK năm2018   

(4) Báo cáo chất lượng đào tạo theo HK năm 2019   

(5) Báo cáo chất lượng đào tạo theo HK năm 2020   

  H18.1.015 

(1) Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2016 Ngày 30/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2017 Ngày 29/12/2017 

(3) Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2018 Ngày 28/12/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2019 Ngày 31/12/2019 

(5) Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN Trường 

ĐHTB năm 2020 Ngày 30 /12/2020 

H25.2.004   

(1) Báo cáo tổng kết năm học phòng công tác 

HSSV năm 2016 Ngày 07/12/2016 

Phòng 

CTHSSV 

  

(2) Báo cáo kết quả các hoạt động công tác HSSV 

năm 2017 Ngày 24/12/2017 

(3) Báo cáo tổng kết năm học phòng công tác 

HSSV năm 2018 Ngày 07/8/2018 

(4) Báo cáo tổng kết năm học phòng công tác 

HSSV năm 2019 Ngày 31/12/2019 

(5) Báo cáo tổng kết năm học phòng công tác 

HSSV năm 2020 Ngày 31/12/2019 

  H09.3.011 

(1) Hồ sơ khảo sát các doanh nghiệp về mức độ đáp 

ứng công việc của cựu sinh viên năm 2018   

Trung tâm 

TS&GTVL 

  

(2) Các doanh nghiệp về mức độ đáp ứng công việc 

của cựu sinh viên năm 2019   

(3) Các doanh nghiệp về mức độ đáp ứng công việc 

của cựu sinh viên năm 2020   

  H02.2.010 

(1) Nghị quyết của Hội nghị CBVC, người lao 

động năm 2016 Ngày 14/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Nghị quyết của Hội nghị CBVC, người lao 

động năm 2017 Ngày 12/01/2017 

(3) Nghị quyết của Hội nghị CBVC, người lao 

động năm 2018 Ngày 07/02/2018 

(4) Nghị quyết của Hội nghị CBVC, người lao 

động năm 2019 Ngày 16/01/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(5) Nghị quyết của Hội nghị CBVC, người lao 

động năm 2020 Ngày 18/01/2020 

  H18.4.001 

(1) Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm  2016 

Số 894/QĐ-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm  2017 

Số 921/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/12/2017 

Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm  2018 

Số 794a/QĐ-ĐHTB 

ngày 17/12/2018; 

Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm  2019 

Số 641a/QĐ-ĐHTB 

ngày 16/12/2019; 

Quy định về việc thu thập ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm  2020 

Số 900a/QĐ-ĐHTB 

ngày 15/12/2020 

(2) Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV 

về hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2016 

Số 895/KH-ĐHTB 

ngày 12/12/2016 

Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2017 

Số 925/KH-ĐHTB 

ngày 15/12/2017 

Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2018 

Số 792a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2018; 

Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2019 

Số 637a/KH-ĐHTB 

ngày 11/12/2019; 

Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại năm 2020 

Số 902a/KH-ĐHTB 

ngày 17/12/2020 

(3) Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của CBGV về 

hoạt động KHCN và đối ngoại hàng năm* 

Năm 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV về hoạt động KHCN và đối ngoại năm 

2016* 

Số 914a/BC-ĐHTB 

ngày 30/12/2016 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV về hoạt động KHCN và đối ngoại năm 

2017* 

Số 943/BC-ĐHTB 

ngày 29/12/2017 

(5) Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm 2018* 

Số 817/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2018; 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm 2019* 

Số 680/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2019; 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 

CBGV và DN về hoạt động KHCN và đối ngoại 

năm 2020* 

Số 943/BC-ĐHTB 

ngày 31/12/2020 

(6) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2016 Ngày 30/12/2016 

(7) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2017 Ngày 29/12/2017 

(8) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2018 Ngày 31/12/2018; 

(9) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2019 Ngày 31/12/2019; 

(10) Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN Trường 

ĐHTB năm 2020; Ngày 31/12/2020. 

  H21.3.019 
(1) Bảng tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến của 

các đơn vị nhận được sự hỗ trợ về hoạt động PVCĐ 

năm 2016 Năm 2016 

Công đoàn 

Trường 

ĐHTB   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(2)  Bảng tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến của 

các đơn vị nhận được sự hỗ trợ về hoạt động PVCĐ 

năm 2017 Năm 2017 

(3)  Bảng tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến của 

các đơn vị nhận được sự hỗ trợ về hoạt động PVCĐ 

năm 2018 Năm 2018 

(4)  Bảng tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến của 

các đơn vị nhận được sự hỗ trợ về hoạt động PVCĐ 

năm 2019 Năm 2019 

(5) Bảng tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến của 

các đơn vị nhận được sự hỗ trợ về hoạt động PVCĐ 

năm 2020 Năm 2020 

  H05.4.003 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên về 

môi trường làm việc và chất lượng đào tạo   

Trường 

ĐHTB   

  H09.3.010 

(1) Hồ sơ khảo sát cựu SV về CTĐT và việc làm 

năm 2018 Năm 2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hồ sơ khảo sát cựu SV về CTĐT và việc làm 

năm 2019 Năm 2019 

(3) Hồ sơ khảo sát cựu SV về CTĐT và việc làm 

năm 2020 Năm 2020 

  H09.3.011 

(1) Hồ sơ khảo sát các doanh nghiệp về mức độ đáp 

ứng công việc của cựu sinh viên năm 2018   

Trường 

ĐHTB 

  

(2) các doanh nghiệp về mức độ đáp ứng công việc 

của cựu sinh viên năm 2019   

(3) các doanh nghiệp về mức độ đáp ứng công việc 

của cựu sinh viên năm 2020   
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H25.2.005   
Kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát về hoạt động 

phục vụ cộng đồng, báo cáo tổng hợp về kết quả 

khảo sát phục vụ cộng đồng   

Trường 

ĐHTB 
  

  H05.3.004 

(1) Nghị quyết hội thảo đổi mới phương pháp giảng 

dạy, đổi mới phương pháp học tập trường Đại học 

Thái Bình của Hội đồng KH&ĐT Trường ĐHTB 

Số 469a/NQ-

HĐKHĐT Ngày 

06/8/2018 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Nghị quyết cuộc họp về rà soát, chỉnh sửa 

chương trình đào tạo của Hội đồng KH&ĐT 

Trường ĐHTB 

Số 201/NQ-

HĐKHĐT Ngày 

18/4/2019 

(3)  Nghị quyết cuộc họp thông qua Quy định về 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Quy chế 

quản lý tài sản trí tuệ, Quy chế quản lý hoạt động 

đối ngoại của Hội đồng KH&ĐT Trường ĐHTB 

Số 376a./NQ-

HĐKHĐT ngày 

22/5/2018 

H25.2.007   

Kế hoạch 07a/KH-ĐHTB xây dựng cải tiến hoạt 

động Kết nối và PVCĐ năm 2019: ngày 04/1/2020 

Số 07a/KH-ĐHTB 

ngày 04/1/2020 
Trường 

ĐHTB 

  

Kế hoạch 926a/KH-ĐHTB xây dựng cải tiến hoạt 

động Kết nối và PVCĐ năm 20209: ngày 

26/12/2020 

Số 926a/KH-ĐHTB 

ngày 26/12/2020 

H25.2.008   

(1) Quyết định Về việc công nhận thí sinh trúng 

tuyển Đại học chính quy năm 2016 

Số 717/QĐTT-

ĐHTB ngày 

23/10/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định Về việc công nhận thí sinh trúng 

tuyển Đại học chính quy năm 2017 

Số 868/QĐTT-

ĐHTB ngày 

24/12/2017 

(3) Quyết định Về việc công nhận thí sinh trúng 

tuyển Đại học chính quy năm 2018 

Số 868/QĐTT-

ĐHTB ngày 

20/12/2018 

(4) Quyết định Về việc công nhận thí sinh trúng 

tuyển Đại học chính quy năm 2019 

Số 662/QĐTT-

ĐHTB ngày 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

26/12/2018 

(5) Quyết định Về việc công nhận thí sinh trúng 

tuyển Đại học chính quy năm 2020 (đợt 1) 

Số 838/QĐTT-

ĐHTB ngày 

04/10/2020 

(6) Quyết định Về việc công nhận thí sinh trúng 

tuyển Đại học chính quy năm 2020 (đợt 2) 

Số 894/QĐTT-

ĐHTB ngày 

25/11/2020 

H25.2.009   

(1) Quyết định V/v công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy khóa 1 

(2012 - 2016) 

Số 308/QĐ-ĐHTB 

ngày 22/6/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp hệ liên 

thông chính quy trình độ Đại học, Cao đẳng năm 

2016 đợt 1 

Số 119/QĐ-ĐHTB 

ngày 14/3/2016 

(3) Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp cho sinh 

viên Đại học chính quy khóa 2 (2013 - 2017) 

Số 489/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/8/2017 

(4) Quyết định V/v công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 14 

(2014 - 2017) 

Số 489a/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/8/2017 

(5) Quyết định V/v công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên Đại học liên thông chính quy 

(Kỳ xét tôt nghiệp tháng 8/2017) 

Số 489b/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/8/2017 

(6) Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp cho sinh 

viên Đại học chính quy năm 2017 

Số 489c/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/8/2017 

(7) Quyết định V/v công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp hệ liên thông chính quy trình độ đại học 

năm 2017 đợt 2 

Số 581/QĐ-ĐHTB 

ngày 13/9/2017 

(8) Quyết định V/v công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy năm 2018 

Số 102/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/02/2018 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(đợt 1) 

(9) Quyết định V/v công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy năm 2018 

(đợt 2) 

Số 224/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/03/2018 

(10) Quyết định V/v công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên Đại học khóa 3, Cao đẳng 

khóa 15 - Hệ chính quy 

Số 439/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/7/2018 

(11) Quyết định V/v công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên Đại học khóa 2 - Hệ chính 

quy 

Số 439a/QĐ-ĐHTB 

ngày 09/7/2018 

(12) Quyết định V/v công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên tháng 12 năm 2018 

Số 736/QĐ-ĐHTB 

ngày 20/12/2018 

(13) Quyết định V/v công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên tháng 6 năm 2019 

Số 335/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/7/2019 

(14) Quyết định V/v công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên Đại học liên thông khóa 4 - 

Ngành kế toán 

Số 778/QĐ-ĐHTB 

ngày 06/11/2019 

(15) Quyết định V/v công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên tháng 7 năm 2020 

Số 442/QĐ-ĐHTB 

ngày 03/7/2020 

(16) Quyết định V/v công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên tháng 7 năm 2020 

Số 442a/QĐ-ĐHTB 

ngày 03/7/2020 

H25.2.010   

(1) Quyết định V/v phê duyệt đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp trường năm 2016 

Số 09/QĐ-ĐHTB 

ngày 08/01/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Các Biên bản đánh giá nghiệm thu, thanh lý đề 

tài cấp trường năm 2016)   

(3) Quyết định V/v phê duyệt đề tài nghiên cứu 

khoa học và sáng kiến kinh nghiệm năm 2017 

Số 379/QĐ-ĐHTB 

ngày 02/6/2017 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

(4) Các Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm 

thu; thanh lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

cơ sở năm 2017   

(5) Quyết định V/v phê duyệt đề tài nghiên cứu 

khoa học và sáng kiến kinh nghiệm năm 2018 

Số 397/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/6/2018 

(6) Các Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm 

thu; thanh lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

cơ sở năm 2018   

(7) Quyết định V/v phê duyệt đề tài nghiên cứu 

khoa học và sáng kiến kinh nghiệm năm 2019 

Số 347/QĐ-ĐHTB 

ngày 04/6/2019 

(8) Các Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm 

thu; thanh lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

cơ sở năm 2019   

(9) Quyết định V/v phê duyệt đề tài nghiên cứu 

khoa học và sáng kiến kinh nghiệm năm 2020 

Số 176/QĐ-ĐHTB 

ngày 26/3/2020 

(10) Các Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm 

thu; thanh lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

cơ sở năm 2020   

H25.2.011   

(1) Đăng ký nhu cầu đào tạo nghề trình độ sơ cấp 

và đào tạo dưới 3 tháng năm 2017 Ngày 04/11/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Đăng ký nhu cầu đào tạo nghề trình độ sơ cấp 

và đào tạo dưới 3 tháng năm 2018 Ngày 10/01/2017 

(3) Đăng ký nhu cầu đào tạo nghề trình độ sơ cấp 

và đào tạo dưới 3 tháng năm 2019 Ngày 24/12/2018 

(4) Đăng ký nhu cầu đào tạo nghề trình độ sơ cấp 

và đào tạo dưới 3 tháng năm 2020 Ngày 05/9/2019 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H25.2.012   

(1) Hợp đồng Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

năm 2016 

Số 02/2016/HĐĐT-

SLĐTBXH ngày 

01/6/2016 

Trường 

ĐHTB 

  

(2) Hợp đồng Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

năm 2017 

Số 04/2017/HĐĐT-

SLĐTBXH ngày 

27/9/2017 

(3) Hợp đồng Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

năm 2018 

Số 07/2018/HĐĐT-

SLĐTBXH ngày 

24/9/2018 

(4) Hợp đồng Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao 

dộng cho người lao động năm 2018 

Số 460/2018/HĐHL 

ngày 02/10/2018 

(5) Hợp đồng Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

năm 2019 

Số 03/2019/HĐĐT-

SLĐTBXH ngày 

11/7/2019 

(6) Hợp đồng Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

năm 2020 

Số 08/2020/HĐĐT-

SLĐTBXH ngày 

16/9/2020 

(7) Hợp đồng Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao 

dộng cho người lao động năm 2020 

Số 98/2020/HĐHL-

ĐHTB ngày 

10/03/2020 

(8) Hợp đồng Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao 

dộng cho người lao động năm 2020 

Số 99/2020/HĐHL-

ĐHTB ngày 

25/4/2020 

(9) Hợp đồng Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao 

dộng cho người lao động năm 2020 

Số 100/2020/HĐHL-

ĐHTB ngày 

25/4/2020 

(10) Hợp đồng Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao 

dộng cho người lao động năm 2020 

Số 101/2020/HĐHL-

ĐHTB ngày 

02/7/2020 
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Mã minh 

chứng 

MC dùng 

chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

H25.2.013   

(1) Báo cáo tổng kết công tác đào tạo nghề, chuyển 

giao công nghệ năm 2016 Ngày 10/01/2017 

Trung tâm 

DN&CGCN 

  

(2) Báo cáo tổng kết công tác đào tạo nghề, chuyển 

giao công nghệ năm 2017 Ngày 10/01/2018 

(3) Báo cáo tổng kết công tác đào tạo nghề, chuyển 

giao công nghệ năm 2018 Ngày 05/01/2019 

(4) Báo cáo tổng kết công tác đào tạo nghề, chuyển 

giao công nghệ năm 2019 Ngày 10/01/2020 

(5) Báo cáo tổng kết công tác đào tạo nghề, chuyển 

giao công nghệ năm 2020 Ngày 06/01/2011 
 


